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GIỚI THIỆU CÁC KHÓA THÁNH KINH VÀ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO MUỐI ĐẤT MỞ RỘNG

Khi cầm trên tay một trong 6 cuốn Sách “LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH NGÔN SỨ I-SAI-A”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THÁNH PHAO-LÔ”, “LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH CÁC THÁNH VỊNH”, “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN”, chắc bạn sẽ thắc mắc “Do đâu hay vì sao mà có cuốn Sách và Khóa học mang một trong những cái tên ấy?”

Tôi xin được phép chia sẻ với bạn quá trình hình thành các Sách và các Khóa học mang các danh xưng trên.

1.- Vào tháng 11.2006, khi tôi đang ở quận Cam (CA) thì nhận được thư điện tử của người bạn thân là tiến sĩ Lê Xuân Hy, giáo sư của Seattle University (viết tắt là SU) là Đai học của Dòng Tên ở thành phố Seattle, bang Washing-ton, vùng tây bắc Hoa Kỳ. Anh Lê Xuân Hy viết cho tôi rằng ở trên Seattle có một việc rất quan trọng và thú vị đang chờ tôi. Thật ra thì không có thư của anh Lê Xuân Hy, tôi cũng đã có chương trình đến Seattle để dự một Khóa Thánh Linh Đặc Sủng, nhờ sự thu xếp và giúp đỡ của một vài anh chị trong Phong Trào này ở Orange County. Vậy là tôi có 2 lý do hay 2 công việc ở thành phố Seattle. 

Sau khi Khóa Thánh Linh kết thúc, tôi đến thăm gia đình anh Lê Xuân Hy và được gia đình Anh cho tá túc mấy ngày. Sau vài lời thăm hỏi, Anh Lê Xuân Hy trao ngay cho tôi một tập tài liệu dầy cộm. Đó là giáo trình “Scripture and Leadership Training vt SALT” của S.U. Anh Lê Xuân Hy nói với tôi là Ban Giám Đốc Đại Học Seattle đang tìm người dịch tài liệu này sang tiếng Việt và anh Lê Xuân Hy đã giới thiệu tôi, vì anh cho rắng tôi là người thích hợp nhất với công việc này. Anh Lê Xuân Hy đề nghị tôi đọc qua tài liệu anh vừa trao cho tôi và nếu tôi thấy công việc chuyển dịch sang tíếng Việt hấp dẫn thì anh sẽ đưa tôi vào Đại Học gặp người phụ trách chương trình “Scripture and Leadership Training vt SALT.”

2. Sáng hôm sau, tôi nói với anh Lê Xuân Hy là tôi thấy tài liêu này rất hay và độc đáo. Tôi cho rằng nếu giáo dân trong nước có cơ hội học hỏi Thánh Kinh theo chương trình và phương pháp của “Scripture and Leadership Trai-ning, vt SALT” thì sẽ rất hữu ích. Thật ra trong Giáo hội Việt Nam việc học hỏi Thánh Kinh của giáo dân còn rất hạn chế, không chỉ thiều thầy mà thiếu cả tài liệu và vẫn theo phương pháp cổ truyền (thầy giảng/trò nghe). Từ 2005 mới có thêm chương trình và phương pháp “Thánh Kinh một trăm tuần” (The Bible in 100 weeks) của linh mục Marcel le Dorze, thuộc hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris (M.E.P.) do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm triển khai tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn mà tôi được cộng tác ngay từ buổi đầu, từ việc chuyển dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt ngữ cho đến việc tổ chức lóp, tập huấn phương pháp đọc và chia sẻ Lời Chúa cho các học viên. Tôi cũng bày tỏ nỗi lo ngại to lớn của tôi là sợ không đủ khá năng và vốn liếng tiếng Anh để làm công việc chuyển dịch một tài liệu Thánh Kinh quan trọng như thế này sang tiếng Việt. Được anh Lê Xuân Hy khích lệ, động viên và hứa sẽ cộng tác với tôi và sẽ mời thêm một số linh mục, tu sĩ và giáo dân ở Mỹ và Canađa hợp tác, tôi chấp nhân đi gặp người phụ trách của Đại Học Seattle.

3. Người đón tiếp hai anh em chúng tôi là Bà Tiến sĩ Sharon Henderson Callahan, Phó Giáo sư, Giám đốc Chương trình «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất», Phó Khoa Trưởng đặc trách các Học Viện và Đời sống Sinh viên của Trường Thần Học và Thừa Tác Vụ thuộc Đại Học Seattle. Bà Sharon Henderson Callahan nói với chúng tôi về giá trị chuyên môn cao về mặt Thánh Kinh, Thần Học, Tu Đức và Lãnh Đạo Ki-tô giáo và về ích lợi nhiều mặt của chương trình và phương pháp «Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất» đã được chứng nghiệm qua nhiều năm giảng dậy tại Đại Học. Bà cũng nói lên ước muốn của Ban Giám Đốc Nhà Trường là muốn người Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam có được cơ hội học hỏi Thánh Kinh qua chương trình và phương pháp đặc biệt này.

Buổi gặp gỡ và trao đổi rất cởi mở và thân tình. Kết quả là tôi nhận việc chuyển dịch bộ Tài Liệu «Scripture and Leadership Training  vt SALT» sang tiếng Việt.  

4. Sau 6 tháng miệt mài lao động, tôi đã dịch xong toàn bộ Tài liệu “Scripture and Leadership Training vt SALT” gồm 6 sách: Xuất Hành, Tin Mừng Máccô, Ngôn Sứ Isaia, Thánh Phaolô, Các Thánh Vịnh và Tin Mừng Gioan, cả phần của học viên (students) lẫn phần của giảng viên (leaders). Anh Lê Xuân Hy đã lập một ê-kíp cộng tác viên rất hùng hậu và chất lượng để làm công việc hiệu đính bản dịch, trong đó, ngoài hai vợ chồng anh chị Lê Xuân Hy và Nguyễn Thị Hoa còn có một linh mục Dòng Tên là linh mục Trần Quốc Anh, lúc đó đang dọn tiến sĩ tại Đại Học Georgetown của Dòng Tên ở Washington DC và một thầy Dòng Tên là Nguyễn Văn Thảo (nay đã là linh mục và đang dọn bằng tiến sĩ tại một Đại Học ở California) và một vài anh chị em giáo dân khác ở Mỹ và Canađa. Anh Lê Xuân Hy còn lập một ê-kíp phụ trách công việc dàn trang cho công trình chung của nhóm chúng tôi, trong đó có con gái lớn của Anh Hy-Chị Hoa và vài người khác.

5. Giữa tháng 6.2007 phái đoàn Đại Học Seattle U gồm 14 người do Bà Tiến Sĩ Sharon Henderson Callahan đứng đầu, sang thăm Việt Nam. Đoàn đã lần lượt được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giám Mục Sàigòn và linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm (lúc đó chưa làm giám mục), Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ tiếp tại Tòa Tổng Giám Mục và Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn. Trong hai cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đoàn các giáo sư Đại Học Seattle, tôi hân hạnh được Đức Hồng Y và Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ gửi gấm cho Đoàn để họ tạo điều kiện cho tôi được tham dự một hai Khóa “Scripture and Leadership Training, vt SALT”  tại Seattle University.   

Trước khi đoàn đến TpHCM thì anh chị em chúng tôi cũng đã thực hiện được công việc dàn trang và phát hành (dạng photocopy) cuốn MUỐI ĐẤT (1), song ngữ Anh Việt, là phần của học viên của 4 cuốn Sách đầu của giáo trình “Scripture and Leadership Training vt SALT” là Sách Xuất Hành, Tin Mừng Máccô, Ngôn Sứ Isaia, Thánh Phaolô, để ra mắt và để Đoàn sử dụng trong việc trình bày cho các Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Tổng Giáo phận Huế.

Trong cuốn sách trên, chúng tôi hân hạnh có được 2 thư giới thiệu, một của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và một của Bà Tiến Sĩ Sharon Henderson Callahan. 

6. Với giấy mời của Seattle University nhờ giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Hy vận động cho tôi, tôi lại có cơ hội trở lại Seattle một lần nữa, với tư cách là “sinh viên dự thính và miễn phí” của 2 Khóa Thánh Kinh tại SU là Khóa “Thánh Kinh Cựu Ước” và Khóa “Tin Mừng Máccô”. Nhờ hai Khóa học này mà tôi được khai sáng về cách các giáo sư triển khai các đề tài của một Sách và cách các sinh viên chuẩn bị và tham dự một buổi học. 

Ngay trong thời gian ở Seattle này, tôi được Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đống các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại thành phố Seattle cho phép và nâng đỡ để có thể tồ chức được hai Khóa có tính thử nghiệm: Khóa “Xuất Hành” cho các hội viên Hội Thánh Linh Seattle và Khóa “Thánh Phaolô” cho các thành viên Ban Giáo Lý Cộng Đống các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tham dự Khóa này có cả một Phó Tế vĩnh viễn tương lai và hai ba Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đang phục vụ tại đây

7- Hai Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” trên đã đem lại kết quả đầy bất ngờ, khiến tôi tự tin và hăng hái trong việc tổ chức các Khóa tại Việt Nam. Cuối năm 2007 tôi về Việt Nam thì ngay đầu năm 2008 tôi đã được mời ra Huế tổ chức một buổi giới thiệu chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” cho các linh mục, tu sĩ và một số giáo dân nòng cốt tại Trung Tâm Mục Vụ Huế. Không lâu sau buổi giới thiêu này, hai Khóa đầu tiên là Khóa “Xuất Hành” và Khóa Tin Mừng Máccô đã được khai giảng tại Nguyện Đường Trung Tâm Mục Vụ Huế với sự hiện diện và  huấn từ của Đức Giám Mục Phụ Tá, FX Lê Văn Hồng, tay mặt Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể. Các học viên tham dự hai Khóa kể trên gồm hai linh mục, một vài nam tu, một số Nữ Tu thuộc các Dòng Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Đi Viếng và Thánh Phaolô. Từ đầu năm 2008 đến giữa năm 2010 (trừ thời gian lễ tết và hè) cứ hai tuần tôi ra Huế một lần, ở ngoài đó từ sáng thứ sáu đến sáng thứ hai tuần sau, để tổ chức và hướng dẫn các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” tại Trung Tâm Mục Vụ, Tu viện Thánh Phaolô, Giáo Xứ Kim Long, Giáo Xứ Gia Hội, Giáo xứ Tây Linh. Tổng số Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được tổ chức ở Huế là 12 Khóa: 2 Khóa Xuất Hành, 2 Khóa Tin Mừng Máccô, 1 Khóa Isaia, 4 Khóa Thánh Phaolô, 2 Khóa Các Thánh Vịnh và 1 Khóa Tin Mừng Gioan.

8- Tại Huế các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” được khởi đầu ở Trung Tâm Mục Vụ rồi lan ra các Giáo Xứ và Tu Viện. Còn ở Sàigòn thì Giáo Xứ Tân Phước là Giáo Xứ đầu tiên đón nhận chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” với Khóa Xuất Hành được mở ngày  26.01.2008. Tôi phải chờ tới ngày 25.02.2009 mới mở được Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đầu tiên là Khóa Thánh Phao-lô tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn, tuy ngay từ đầu năm 2008 tôi đã có báo cáo và đề nghị được mở các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện. Lãnh Đạo Muối Đất” tại Trung Tâm Mục Vụ, lên Đức Hồng Y và Cha Giám Đốc Trung Tâm. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 1.2008 đến tháng 6.2012 chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được triển khai tại các Giáo Xứ Tân Phước, Tân Hòa, Lạng Sơn, Tân Định, Tu Viện Trinh Vương, Tu Viện Đắc Lộ Dòng Tên và nhất là tại Học Viện (Trung Tâm) Mục Vụ Sài-gòn. Ngoài Sài-gòn có một vài Khóa đã được mở tại Giáo Xứ Phong Cốc, Tây Ninh (giáo phận Phú Cường). 

Kể cả 2 Khóa ở Seattle, và 12 Khóa ở Huế, thì cho đến giữa năm 2012 này, tổng số các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” đã được mở tại các nơi là 43 Khóa (9 Khóa Xuất Hành, 7 Khóa Tin Mừng Mác-cô, 5 Khóa I-sai-a, 14 Khóa Thánh Phao-lô, 5 Khóa Các Thánh Vịnh và 5 Khóa Tin Mừng Gio-an).

9. Trên đây là các “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” chính quy, nghĩa là theo sát nội dung và cung cách triển khai, học hỏi và chia sẻ của Đại Học Seattle. Đó là phương pháp học chủ động, chú trọng đến “tự khám phá” bằng làm việc cá nhân theo phương châm của William Barclay trong cuốn Daily Celebration (được Otta Wald trích lại trong cuốn Joy of Discovery in Bible Study): 

“Chỉ khi chân lý được ta khám phá ra, nó mới là của ta. Khi một người chỉ được nói cho biết về chân lý, thì chân lý ấy là cái gì ở bên ngoài người ấy và người ấy dễ quên nó lắm. Khi người ấy được hướng dẫn để tự mình khám phá chân lý, thì chân lý trở thành một phần thân thiết của người ấy và người ấy sẽ không bao giờ quên.”  

Trong quá trình hướng dẫn các khóa, tôi thấy nhiều học viên bỏ lớp lưng chừng hoặc chỉ học một hai Khóa rồi thôi. Lý do có thể là vì những người ấy hoặc không đủ khả năng theo học hoặc không có thời gian soạn bài. Vì thế mà tôi nhìn ra một nhu cầu chính đáng là phải làm cho nội dung và phương pháp Muối Đất trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn đối với đại đa số giáo dân Việt Nam. Và tôi âm thầm ôm ấp dự định sẽ sọan ra một Bộ “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng, cho đại chúng.

10. Chúa Quan Phòng thật kỳ diệu và bất ngờ! Đầu tháng 6 năm 2010 này, Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, giảng viên của Học Viện Mục Vụ và là Chủ Nhiệm các Khóa “Quản Trị Mục Vụ” đã ngỏ ý mời tôi tham gia vào các Khóa của ngài bằng cách đưa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” vào chương trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ.” 

Tôi đã đề nghị lấy Sách Xuất Hành làm Khóa Thánh Kinh đầu tiên. Được sự chấp nhận của Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, tôi dành thời gian soạn bài bằng cách dựa vào Khóa Xuất Hành của chương trình và phương pháp “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” chính quy để làm nên một giáo trình mới cho Chương Trình Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ. Học viên của Khóa này tất cả đều là các “Chức Việc” của các Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Sài-gòn. Đó là Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”

Sau Khóa “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” này tôi đã tiếp tục hướng dẫn thêm 3 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng khác là các Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô” và “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an”. Học viên của 3 Khóa sau này đã đựoc mở rộng cho các Nữ Tu và Giáo Dân nào có nhu cầu học hỏi Thánh Kinh, chứ không chỉ thu hẹp trong số các học viên của chương trình “Huấn Luyện Thừa Tác Viên Quản Trị Mục Vụ”

Tôi hy vọng sẽ còn được tiếp tục phục vụ hai Khóa còn lại của chương trình Muối Đất là Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a” và Khóa “Lãnh Đạo theo trong Sách các Thánh Vịnh”

11. Tôi đã đem giáo trình “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành” ra phục vụ 2 Khóa Thường Huấn cùa Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam tại Sài-gòn (tháng 3.2011) và Đà Lạt (tháng 6.2011). Tôi cũng đã đem giáo trình “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô” ra giúp Các Chị Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Sài-gòn học hỏi Thánh Kinh trong suốt 4 tháng cuối năm 2011 tại Tu Viện Tú Xuơng, Quận 3, TpHCM.
12. Điều sau cùng tôi muốn nói ở đây là về Tựa Đề các Sách/Khóa: “Lãnh Đạo trong Sách Xuất Hành”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô”,  “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thánh Phao-lô”, “Lãnh Đạo theo Phong Cách các Tác Giả các Thánh Vịnh”,  “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an” v.v… Tôi lấy một định nghĩa rất thông dụng về người lãnh đạo mà các nhà nghiên cứu Thánh Kinh, Thần Học và Tu Đức ngày nay đều tán thành. Đó là định nghĩa người lãnh đạo bằng 3 chữ P: 

“A leader is a person who influences a group of people towards the achievement of a goal (purpose)”

Tạm dịch 

“Người Lãnh đạo là một người (person) ảnh hưởng trên một nhóm người (people) để đạt được mục đích (purpose) đã đặt ra.” 

Theo định nghĩa này thì bất cứ ai cũng có thể là người lãnh đạo: các bậc cha mẹ, thầy cô, các chức sắc, huynh trưởng đểu là những người lãnh đạo, vì đếu là những người có ảnh hưởng trên nguời/những người khác, nhằm giúp nguời/ hững người ấy đạt được mục đích của ho.

Trong Lãnh Đạo Ki-tô giáo mục đích đã được đặt ra và phải đạt được là các Ki-tô hữu khám phá ra Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc nơi Người. Như vậy thì học hỏi về Lãnh Đạo Ki-tô giáo chắc chắn không chỉ là việc thủ đắc những kỹ thuật vể tâm lý con người cũng như nắm bắt được các kỹ năng và phương pháp cần thiết. Học hỏi về Lãnh Đạo Ki-tô giáo trước hết và trên hết phải là học Tinh Thần và Cung Cách Lãnh Đạo của chính Thiên Chúa là Đấng đã thể hiện là một Nhà Lãnh Đạo Tuyệt Vời trong Lịch Sử của dân Ít-ra-en nói chung và trong Cuộc Xuất Hành của dân ấy nói riêng, cũng nhu học Tinh Thần và Cung Cách Lãnh Đạo của chính Con Một Thiên Chúa làm người là Thầy Giêsu và của các môn đệ xuất sắc của Thiên Chúa như Môsê, Isaia, Phaolô v.v…

Đó chính là lý do tại sao tôi chọn tựa đề 

“Lãnh Đạo trong Sách …… hay “Lãnh Đạo theo Phong Cách………” cho cả Bộ Sách “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng hay thích ứng! 

Hy vọng các Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất” mở rộng này đóng góp phần nhỏ bé vào việc thực hiện các quyết định của Đại Hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 và của Công Nghị Tổng Giáo Phận Sài-gòn năm 2011, cũng như giúp anh chị em giáo dân “đào sâu, tuyên xưng, cử hành, sống và truyền bá Đức Tin” trong Năm Đức Tin này.

Sàigòn ngày 31 tháng 03 năm 2012

Vọng Lễ Lá và Ngày Giổ Tổ Hùng Vương năm 2012

và ngày 25 tháng 10 năm 2012

ĐÔI LỜI VỀ HAI KHÓA

LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN

1. Khóa “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN” là Khóa thứ 6 trong 6 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất Mở Rộng”, song song với 6 Khóa  “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất Chính Quy” như trong bảng kê dưới đây: 

	CÁC KHÓA 

CHÍNH QUY
	CÁC KHÓA MỞ RỘNG

	1- XUẤT HÀNH
	1- LÃNH ĐẠO TRONG SÁCH XUẤT HÀNH   

	2- TIN MỪNG MÁC-CÔ
	2- LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 

	3- I-SAI-A
	3- LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH NGÔN SỨ I-SAI-A

	4- THÁNH PHAO-LÔ
	4- LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THÁNH PHAO-LÔ

	5- CÁC THÁNH VỊNH
	5- LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH TÁC GIẢ CÁC THÁNH VỊNH

	6- TIN MỪNG GIO-AN
	6- LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN


2. Tin Mừng Gio-an: Trong Sách «Thánh Kinh 100 tuần», tác giả là linh mục Marcel le Dorze, M.E.P. viết về Tin Mừng Gio-an như sau:

«Theo truyền thống, Tin Mừng thứ tư được xem là tác phẩm của Thánh Gio-an Tông Đồ. Nhiều nhà chuyên môn nghĩ rằng ngài đã không viết tất cả sách này ngay lập tức. Có lẽ sách đã trải qua một quá trình lâu dài về biên soạn tại Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri và kết thúc vào khoảng những năm từ 90 đến 100 tại Ê-phê-sô thuộc Tiểu Á, nơi một nhóm các môn đệ của vị Tông Đồ đã đóng góp vào bản nháp cuối cùng.

Rõ ràng là Sách Tin Mừng này đã được biên soạn theo một cách khác với Tin Mừng Nhất Lãm và khó mà tìm ra một dàn bài trong Tin Mừng này. Không kể những đoạn ở đầu Sách về Gio-an Tẩy Giả và câu truyện Cuộc Thương Khó ở cuối sách, tác giả dường như đã chủ ý chọn những vấn đề và biến cố không được ghi chép lại trong Tin Mừng Nhất Lãm. 
60 hoặc 70 năm trời đã trôi qua kể từ khi Chúa Ki-tô phục sinh. Trong khoảng thời gian ấy cả tác giả lẫn các cộng đoàn Ki-tô hữu đã có điều kiện để suy niệm đầy đủ và giải thích về tất cả những gì liên quan tới con người và sứ vụ của Chúa Ki-tô. 

Như câu truyện đã được thêu dệt, một tiểu sử sơ lược của Chúa Giê-su hiện lên: Người là Lời diễn tả Chúa Cha, làm  cho chúng ta thấy Chúa Cha. Người là Con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, được Chúa Cha gửi đến và trở thành một người. Người là Chiên xóa tội trần gian. Bất cứ ai đón nhận Người và tin vào Người sẽ được sống (Đnl 11,26-28; St 1,1-4; Cn 8,22-36; Tv 33; Is 55,8-11). 

Sự đối kháng giữa Chúa Giê-su và bóng tối của thề giới lớn dần lên và càng ngày càng mãnh liệt hơn. Bóng tối cố gắng tiêu diệt ánh sáng. Chính trong ranh giới cùa cuộc chiến này mà từ từ, Mầu Nhiệm của Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm người (Is 60,1-6; 61,1-2) tự lộ ra. Và mỗi người trong chúng ta được yêu cầu phải chọn đứng về phía nào (Hs 11,1-11; Ml  3,1).

Tác giả rất am tường Cựu Ước. Ngài đọc lại Thánh Kinh trong viễn tượng Ki-tô học. Ngài sử dụng nhiều thành ngữ quen thuộc của Thánh Kinh : nguồn nước hằng sống - man-na – rắn đồng – chiên vượt qua - Đền  Thờ - người chăn chiên- mục tử - vinh quang của Thiên Chúa - hôn phu - cửa - đường      - tình yêu - giờ - và nhiều nữa. 

Ngài tự do lặp đi lặp lại những lời xem ra phù hợp với ông: nhìn, nghe, tin, biết, yêu, giữ, xét xử, sinh hoa trái. 

Những người mà tác giả gọi là “người Do-thái” hoặc “thế gian” là những đối thủ, những người từ chối tin vào Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người.»
3. Vì thế, tham dự Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an” các học viên sẽ được tác giả Gio-an và nhất là chính Chúa Giê-su Ki-tô là Lời của Thiên Chúa, đưa vào huyền nhiệm của Thiên Chúa nhập thể làm người và của chính Thiên Chúa là Tình Yêu:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.  Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.» (Ga 3,16-17).
4. Các Đề Tài của Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an”
Đề Tài I: Thầy Giê-su mặc khải là Lời của Thiên Chúa đã thành xác phàm. 

[Lời tựa của Tin Mừng Gio-an, (Ga 1,1-18)].

Đề Tài II: Thầy Giê-su mặc khải việc tái sinh bởi nước và  Thánh Thần.

[Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô (Ga 3].

Đề Tài III: Thầy Giê-su mặc khải là Đấng Mê-si-a và là Thiên Chúa.
[Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô (Ga 3].

[Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri (Ga 4].

Đề Tài IV: Thầy Giê-su mặc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống.

[Phép lạ Bánh Hóa nhiều và diễn từ về Bánh (Ga 6 và 7)]

Đề Tài V: Thầy Giê-su mặc khải là ánh sáng trần gian 

[Câu chuyện anh chàng mù từ lúc sinh được Thầy Giê-su chữa lành (Ga 9)]

Đề Tài VI: Thầy Giê-su mặc khải là Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên

[Thầy Giê-su đến để chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10)].

Đề Tài VII: Thầy Giê-su mặc khải là Sự Sống Lại và là Sự Sống

[Câu chuyện anh La-da-rô được Thầy Giê-su làm cho sống lại (Ga 11)]
Đề Tài VIII: Thầy Giê-su khai mở Cộng đoàn Rửa Chân hay Cộng đoàn Tôi Tớ.
[Tường Thuật Thầy Giê-su rửa chân các môn đệ (Ga 13)]
Đề Tài IX: Thầy Giê-su mặc khải là Cây Nho và các môn đệ là cành.
[Câu chuyện Cây Nho và Cành Nho (Ga 15)]
Đề Tài X: Thầy Giê-su đưa các môn đệ vào huyền nhiệm 

của Cha.
[Những mạc khải của Thầy Giê-su về Cha trong Tin Mừng Gio-an]

Ngày 25/10/2012

  Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

  Điện thoại 098 648 0337

   Email: hnoivnguyen@yahoo.ca 

PHẦN THỨ NHẤT 

CÁC ĐỀ TÀI 

	ĐỀ TÀI  I

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI 

LÀ LỜI THIÊN CHÚA ĐÃ THÀNH XÁC PHÀM

[Lời Tựa của Tin Mừng Gio-an (Ga 1,1-18)]




I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Trong học kỳ I năm học 2011-2012 chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu, học hỏi và chia sẻ về cách lãnh đạo (= phục vụ) của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô. Trong học kỳ II này chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và chia sẻ về cách lãnh đạo (= phục vụ) của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Gio-an. Vì thế hôm nay chúng ta khởi đầu Khóa LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN với Để Tài đầu tiên là THẦY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ LỜI THIÊN CHÚA ĐÃ THÀNH XÁC PHÀM. Tâm  tình chúng ta phải có là vui mừng, biết ơn và khiêm tốn. 

Khi hát bài «Lắng nghe Lời Chúa», chúng ta hãy tha thiết cầu xin Thần Khí tác động trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đón nhận mạc khải quan trọng mà Thầy Giê-su muốn ban tặng chúng ta.

1.2 Cùng hát  

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. 

ĐK.- Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

3. Xin cho con bước vững đi vào đời truyền rao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa

[Có thể chỉ đọc một ít câu của Lời Tựa]

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,

và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến,

tên là Gio-an.

Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,

để mọi người nhờ ông mà tin.

Ông không phải là ánh sáng,

nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Ngôi Lời là ánh sáng thật,

ánh sáng đến thế gian

và chiếu soi mọi người.

Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có,

nhưng lại không nhận biết Người.

Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,

cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,

hoặc do ước muốn của người đàn ông,

nhưng do bởi Thiên Chúa.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,

vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :

"Đây là Đấng mà tôi đã nói :

Người đến sau tôi,

nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."

Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;

nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,

chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. »  (Ga 1,1-18).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con và vì Cha đã mời gọi chúng con đến với Khóa học này. Chúng con cám ơn Cha, ngợi khen Cha! Chúng con xin dâng lên Cha Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an” này và buổi học đầu tiên hôm nay, để xin Cha chúc lành cho tất cả chúng con, người hướng dẫn cũng như các học viên. Chúng con cầu xin vì công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha, Chúa chúng con, Đấng đã mặc khải cho nhân loại chúng con được biết Người là Lời của Thiên Chúa. 

Mọi người đáp:  Amen.

II. TỰ GIỚI THIỆU LÀM QUEN

2.1 Mỗi học viên tự giới thiệu về mình với các bạn đồng khóa: tên thánh, tên gọi, nơi sinh sống làm việc, nghề nghiệp, chức vụ v.v… 

2.2 Mỗi học viên cho biết cơ duyên nào đã đưa mình tới với Khóa Lãnh Đạo theo Phong Cách Thầy Giê-su trong Tin Mừng Gio-an này? 

2.3 Và cho biết bạn mong đợi gì ở khóa học này?

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Thánh Gio-an khởi đầu Sách Tin Mừng như thế nào? 

3.2 Lời Tựa của Tin Mừng Gio-an được bố cục như thế nào? và trọng tâm của Lời Tựa ấy là những câu nào?

3.3 Đối với Tin Mừng Gio-an thì Lời Tựa quan trọng như thế nào? và tại sao? 

3.4 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ Lời Tựa của Tin Mừng Gio-an?

IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga 1,1-18

4.1 Thánh Gio-an khởi đầu Sách Tin Mừng như thế nào? 

(Thánh Gio-an khởi đầu Tin Mừng bằng Lời Tựa [hay Tự Ngôn] gồm 18 câu với ba chữ đầu tiên là “lúc khởi đầu”: 

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.”

(Ba chữ “lúc khời đầu” của Lời Tựa Tin Mừng Gio-an chẳng những đưa thính/độc giả về với thời khởi nguyên của công trình tạo dựng trong Sách Sáng Thế: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1) mà còn đưa chúng ta đi xa hơn nữa, đi đến tận thời điểm chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, thời điểm mà chúng ta gọi là “đời đời”. Lúc Thiên Chúa có, thì Ngôi Lời cũng cùng có.

Vì thế mà Ngôi Lời chính là Thiên Chúa. 

4.2 Lời Tựa của Tin Mừng Gio-an (Ga 1,1-18) được bố cục như thế nào? và trọng tâm của Lời Tựa ấy là những câu nào?

( Lời Tựa của Tin Mừng Gio-an được bố cục cách đối xứng, theo mô hình: A-B-C-D-E-F-E’-D’-C’-B’-A’ (F là trung tâm).

Để nhìn rõ hơn các phần đối xứng của Lời Tựa, chúng ta có thể phác họa bố cục ấy như sau:

	A (1-2)
	
	
	
	
	

	
	B (3)
	
	
	
	

	
	
	C (4-5)
	
	
	

	
	
	
	D (6-8)
	
	

	
	
	
	
	E (9-11)
	

	
	
	
	
	
	F (12-13)

	
	
	
	
	E’ (14)
	

	
	
	
	D’ (15)
	
	

	
	
	C’ (16)
	
	
	

	
	B’ (17)
	
	
	
	

	A’ (18)
	
	
	
	
	


Cụ thể các câu văn và ý nghĩa Thánh Kinh của Lời Tựa Tin Mừng Gio-an được bố cục cách đối xứng như sau:

	A Ngôi Lời với Thiên Chúa (1-2)

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
	A’ Ngôi Con trong lòng Chúa Cha (18)

Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;

nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

	B Vai trò trong công cuộc tạo thành (3)

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành   
	B’ Vai trò trong công cuộc tái tạo (17)

Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

	C Ơn huệ cho nhân loại (4-5)

Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
	C’ Ơn huệ cho nhân loại (16)

Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.



	D Ông Gioan Tẩy Giả (6-8)

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.

Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
	D’ Ông Gioan Tẩy Giả (15)

Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :

"Đây là Đấng mà tôi đã nói :

Người đến sau tôi,

nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."



	E Ngôi Lời trong thế gian (9-11)

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
	E’ Nhập thể (14)

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.



	F. Nhờ Ngôi Lời chúng ta được trở nên con Thiên Chúa (12-13)

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

[Trích Tin Mừng Gio-an của ALAIN MARCHADOUR, trang 38-41, dựa theo Linh mục BOISMARD]


( Trong bố cục đối xứng A-B-C-D-E-F-E’-D’-C’-B’-A’ được trình bày ở trên, thì trọng tâm của Lời Tựa là ở phần F: 

“Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông (đúng hơn phải dịch là của con người), nhưng do bởi Thiên Chúa”  (Ga 1,12-13).

4.3 Đối với Tin Mừng Gio-an thì Lời Tựa quan trọng như thế nào? và tại sao?

( Đối với Tin Mừng Gio-an thì Lời Tựa là hết sức quan trọng, vì chứa đựng cả một nội dung giáo lý phong phú và thiết yếu của Ki-tô giáo. Cụ thể là:

1°) Chúa Giê-su Na-da-rét là Lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa; Người có từ đời đời và cùng với Chúa Cha tạo dựng vũ trụ vạn vật và loài người.
2°) Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm (nhập thể làm người) và đến và cư ngụ (cắm lều) trong trần gian, nơi dân Ít-ra-en là dân riêng của Thiên Chúa, mà không được đón nhận.
3°)  Lời Thiên Chúa đến trong trần gian để làm ánh sáng chiếu soi và là nguồn ơn cứu độ cho mọi người để những ai tin thì được trở thành con cái Thiên Chúa và được tràn đầy ân sủng.
4°) Thánh Gio-an Tẩy Giả được chọn làm sứ giả của Chúa Cứu Thế và được Thiên Chúa sai đến trước để dọn đường cho Lời-thành-xác-phàm được dân Chúa đón nhận. Ngài không phải là ánh sáng mà ngài chỉ làm chứng cho ánh sáng. Ngài không thể so sánh với Đấng mà Ngài được sai đến trước để dọn đường cho Đấng ấy.
4.4 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ mặc khải của Thầy Giê-su là Lời Thiên Chúa? 

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

Từ Đề Tài I là “Thầy Giê-su mặc khải là Lời Thiên Chúa” chúng ta có thể rút ra được bốn điều quan trọng sau đây cho bản thân và cộng đoàn Ki-tô hữu:

5.1 Một là Thầy Giê-su là (Ngôi) Lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Đấng Hằng Hữu từ đời đời, là Đấng chẳng những có trước khi tạo dựng mà chính Người là Đấng dựng nên vũ trụ vạn vật và muôn loài cùng với Thiên Chúa (Cha).

( Vì thế mà chúng ta phải cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa và Ngôi Lời về mạc khải quan trọng này. Chúng ta cũng phải mở lòng, mở trí và mở tai để đón nhận và lắng nghe Lời của Thiên Chúa nói với chúng ta. 

5.2 Hai là Thầy Giê-su là Ngôi Lời nhập thể làm người, (Lời thành xác phàm) nơi Đức Giê-su Na-da-rét, là người thật, giống như chúng ta (trừ tội lỗi). 

 ( Vì thế mà chúng ta hãy cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa và Ngôi Lời về mạc khải quan trọng này. Chúng ta cũng hãy  mở lòng, mở trí mà tin vào Mầu Nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. 

5.3 Ba là Thầy Giê-su là Chúa Cứu Thế và là Nguồn Ân Sủng. Thầy Giê-su làm cho những kẻ tin trở thành con Thiên Chúa.

( Vì thế mà chúng ta hãy cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa và Ngôi Lời về mạc khải quan trọng này. Chúng ta cũng hãy nhìn nhận Thầy Giê-su là Cứu Chúa của mình và là Đấng đã làm cho mình trở thành con cái của Thiên Chúa và nỗ lực sống tương xứng với tư cách là nghĩa tử của Thiên Chúa.  

5.4 Bốn là ông Gio-an Bao-ti-xi-ta chẳng những đáng được chúng ta tôn kính ngưỡng mộ, mà còn đáng chúng ta học tập và sống theo. Ngài đã chọn một nếp sống thanh bần, khổ hạnh và siêu thoát. Ngài đã chu toàn sứ mạng Thiên Chúa giao phó là dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

( Vì thế mà chúng ta hãy học gương khiêm tốn và dũng cảm của Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta mà dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến với anh chị em đồng đạo, đồng hương, đồng bào của chúng ta. 

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI II: THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI VIỆC TÁI SINH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH THẦN [Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô]
6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài I là “Thầy Giê-su mặc khải là Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không?  Nếu có, xin mời chia sẻ.

6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi đề tài II

(1°) Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa ông Ni-cô-đê-mô và Thầy Giê-su đã diễn ra trong khung cảnh nào? 
(2°) Cuộc trao đổi giữa ông Ni-cô-đê-mô và Thầy Giê-su tập trung vào vấn đề gì?

(3°) Qua cuộc trao đổi ấy, Thầy Giê-su mạc khải gì cho ông Ni-cô-đê-mô và các môn đệ là chúng ta

(4°) Chúng ta rút ra được bài học gì từ mạc khải của Thầy Giê-su về việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần?
6.3 Sách Thánh cần đọc: Ga 3,1-21; 7,45-52; 19,39. 



VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài I là “Thầy Giê-su mặc khải là Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm”. Lời ấy không chỉ ở nơi Thiên Chúa mà đã đến trần gian, sống kiếp người, để ban ơn cứu độ và ơn nghĩa tử cho những ai tin nhận Người là Thiên Chúa. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa và Ngôi Lời những tâm tình cảm tạ, ngợi khen về mạc khải vĩ đại này. 

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng Hằng Có đời đời và lạy Ngôi Lời của Thiên Chúa là Đấng Hằng Có cùng Chúa Cha nhưng đã thành xác phàm, sống thân phận con người và trong trần gian của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha và Ngôi Lời về Mầu Nhiệm cao cả này. Chúng con thật hạnh phúc vì đã nhận được rất nhiều ơn từ Ngôi Lời, nhất là ơn đức tin và ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Chúng con quyết sống xứng đáng với tư cách là con của Cha trên trời. Chúng con xin hát ca lòng yêu thương vô bờ bến của Cha.    

7.3 Cùng hát  

                             TRONG TRÁI TIM CHÚA

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những ước mơ con có trong đời, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim Người CHA. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những giấc mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.

3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân, là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm  giúp con mau chân bước lên trời, là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con mau bước về nhà.

4. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dậy dỗ con, dậy dỗ con, dậy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.

	ĐỀ TÀI II

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI 

VIỆC TÁI SINH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH THẦN

[Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su 

với Ông Ni-cô-đê-mô (Ga 3)]



I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học Đề Tài II là «Thầy Giê-su mạc khải việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần» qua cuộc trao đổi với ông Ni-cô-đê-mô. Ông Ni-cô-đê-mô là một người có chức vị trong cộng đồng Do-thái thời bấy giờ và là bậc thầy của người Do-thái mà không hiểu những điều Thầy Giê-su muốn truyền đạt. 

Vậy thì với bài hát «Xin chỉ cho con», chúng ta hãy tha thiết cầu xin Thánh Thần đang ngự trong đáy lòng chúng ta, tác động mạnh mẽ trên tâm trí chúng ta để chúng ta hiểu thấu mạc khải của Thầy Giê-su về việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần để vào được Nước Thiên Chúa.

1.2 Cùng hát  

XIN CHỈ CHO CON
ĐK.- Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Chân Lý dành cho những ai giữ trọn minh ước. Điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi. 

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc, hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa
[Chỉ cần đọc một ít câu của đoạn văn Tin Mừng sau]

1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." 3 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." 4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" 5 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."

9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" 10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! 11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?" 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

(Ga 3,1-21).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con để Người dậy dỗ chúng con về những điều quan trọng và quý giá nhất đối với  cuộc sống của chúng con. Chúng con xin Cha ban cho chúng con ơn tái sinh làm con Cha, ơn tái sinh bởi nước và Thánh Thần mà Thầy Giê-su Con Cha, Chúa chúng con, đã mạc khải cho ông Ni-cô-đê-mô trong Tin Mừng Gio-an. Chúng con xin vì công nghiệp của Con Cha, Chúa chúng con. 

Mọi người đáp lại:  Amen.

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài I là “Thầy Giê-su mặc khải là Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không?  Nếu có, xin mời chia sẻ.

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Thầy Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô đã diễn ra trong khung cảnh nào? 

3.2 Cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô tập trung vào vấn đề gì? 

3.3 Qua cuộc trao đổi ấy, Thầy Giê-su mạc khải gì cho ông Ni-cô-đê-mô và cho các môn đệ là chúng ta?

3.4 Chúng ta rút ra được bài học gì từ cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô? 

IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga 3,1-21; 7,45-52; 19,39

4.1 Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Thầy Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô đã diễn ra trong khung cảnh nào?

( Khung cảnh của cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa ông Ni-cô-đê-mô và Thầy Giê-su là “vào ban đêm”. Khi tường thuật sự kiện này, Tin Mừng Gio-an nói rõ là “vào ban đêm” nhưng không cho biết lý do tại sao ông Ni-cô-đê-mô tìm gặp Thầy Giê-su “vào ban đêm”. Khi tường thuật việc hạ xác và mai táng Thầy Giê-su, Tin Mừng Gio-an cũng nhắc tới ông Ni-cô-đê-mô đã đến gặp Thầy Giê-su “vào ban đêm”: “Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su vào ban đêm” (Ga 19,39).

Chúng ta có thể đưa ra mấy giả thuyết về lý do tại sao ông Ni-cô-đê-mô chọn gặp Thầy Giê-su “vào ban đêm”:  

* hoặc là vì Thầy Giê-su luôn bận rộn từ sáng đến tối, thậm chí có ngày không có giờ để ăn, Thầy chỉ rảnh rỗi vào ban đêm khi dân chúng đã ai về nhà nấy rồi thì Thầy và các môn đệ mới có những khoảnh khắc cho riêng mình,

* hoặc là vì vào ban đêm thì ông Ni-cô-đê-mô dễ dàng tâm sự, hỏi han, trao đổi với Thầy Giê-su hơn, 

* hoặc là vì ông Ni-cô-đê-mô không muốn những người khác biết về cuộc gặp gỡ này của ông. Ông là một người có địa vị chức quyền trong cộng đồng nhưng mới chỉ làm  môn đệ  Thầy Giê-su trong “âm thầm” mà thôi. Nhưng dần dần ông gắn bó với Thầy Giê-su nhiều hơn, khi mạnh dạn lên tiếng bênh vực Thầy trước các đồng nghiệp và cùng với ông Giô-xép lo việc mai táng Thầy sau khi Người chết trên thập gía.

- Ông Ni-cô-đê-mô bênh vực Thầy Giê-su

“Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?"   Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!" Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!" Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả." (Ga 7,45-52).

- Ông Ni-cô-đê-mô lo việc mai táng Thầy Giê-su:

“Sau đó ông Giô-xép, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xép này là một môn đệ theo Đức Giê-su cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy ông Giô-xép đến hạ thi hài Người xuống. Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su vào ban đêm…” (Ga 19,38-39).
4.2 Cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô tập trung vào vấn đề gì?

( Cuộc trao đổi giữa ông Ni-cô-đê-mô và Thầy Giê-su xoay quanh một vấn đề tôn giáo và tâm linh cao cả. Chúng ta hãy đọc lại diễn tiến của cuộc trao đổi giữa 2 người. Ông Ni-cô-đê-mô mở đầu câu chuyện: 

"Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." 

Đức Giê-su trả lời: 

"Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên."  

Ông Ni-cô-đê-mô thưa: 

"Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" 

Đức Giê-su đáp: 

"Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."

Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: 

"Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" 

Đức Giê-su đáp: 

"Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?" Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

( Đọc những lời phát biểu của Thầy Giê-su và của ông Ni-cô-đê-mô chúng ta nhận ra nội dung và đề tài của cuộc trao đổi giữa hai vị. Đó là điều kiện để gia nhập Nước Thiên Chúa. Điều kiện không có không được (sine-qua-non) tái sinh tức sinh ra một lần nữa. Không phải theo cách thể lý (từ bụng mẹ mà ra), nhưng theo cách thiêng liêng (từ Thiên Chúa mà ra), qua/bởi nước và Thánh Thần). Nước thanh tẩy hết mọi bơn nhơ, tội lỗi. Còn Thánh Thần ban sự sống mới, sự sống thần linh, tức sự sống nhờ ơn sủng và sức mạnh của Thiên Chúa.

4.3 Qua cuộc trao đổi ấy, Thầy Giê-su mạc khải gì cho ông Ni-cô-đê-mô và cho các môn đệ là chúng ta?

( Qua cuộc trao đổi với ông Ni-cô-đê-mô, Thầy Giê-su mặc khải những điều quan trọng sau đây: 

1°) Một là “sự tái sinh” bởi nước và Thánh Thần là điều kiện cần thiết để gia nhập Vương Quốc của Thiên Chúa mà Thầy Giê-su đến khai mở và thiết lập ở trần gian này.

2°) Hai là Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người cho thế gian, để loài người được cứu độ (Thiên Chúa là Tình Yêu)

3°) Ba là «tin» hay «không tin» là tiêu chuẩn xác định sự khác biệt giữa người này với người kia, giữa người không bị kết án và người bị kết án. 

4°) Bốn là Thầy Giê-su là “Con Người” đã từ Trời xuống và đem đến cho nhân loại những mạc khải về Trời Cao. Những mạc khải ấy có giá trị tuyệt đối vì chúng xuất phát từ Trời và được Đấng từ Trời đem đến.

5°) Năm là Thầy Giê-su là «ánh sáng đến trong trần gian» để soi đường chỉ lối cho loài người: những ai ưa chuộng điều xấu xa, điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng; còn những ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng và các việc của những người ấy được thực hiện trong Thiên Chúa.

4.4 Chúng ta rút ra được bài học gì từ cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô?

 [Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

( Từ “Cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô” chúng ta rút ra những bài học sau đây cho bản thân và cộng đoàn:

5.1 Bài học thứ nhất là về Tình Yêu của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”  (Ga 3,16).

( Tôi phải cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa là Tình Yêu Ban Tặng và Cứu Độ. 

5.2 Bài học thứ hai là về Thầy Giê-su, Con Một Thiên Chúa là quà tặng vô giá của Thiên Chúa Tình Yêu.  

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).

Thầy Giê-su còn là ánh sáng, là mặc khải và Đấng cứu chuộc nhân loại. 

( Tôi phải cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã ban tặng Con Một của Người cho nhân loại nói chung và cho tôi nói riêng. Tôi cũng phải đón nhận Thầy Giê-su và mạc khải của Thầy đề sống trong ánh sáng và sự thật của Thầy.

5.3 Bài học thứ ba là về tầm quan trọng của Lòng/Đức Tin: 

“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”  (Ga 3,18).
( Tôi phải cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã ban Đức Tin cho tôi một cách nhưng không. Tôi phải nỗ lực làm cho Đức Tin ấy lớn mạnh  trong tâm hồn và cuộc sống của tôi.

5.4 Bài học thứ bốn là về tầm quan trọng của việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần (Phép Rửa):

"Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.... Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí." (Ga 3,3.5).

( Tôi phải cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã ban tặng Ơn Thánh Tẩy cho tôi. Tôi cũng phải tích cực sống ý nghĩa của Phép Rửa trong đời sống cá nhân và cộng đoàn Giáo Hội và xã hội: xa lánh tội lỗi - đấu tranh chống lại các dụ dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt - tích cực xây dựng Thân Mình Đức Ki-tô - làm chứng cho Tin Mừng Tình Yêu của Chúa. 

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI III: THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ ĐẤNG MÊ-SI-A VÀ LÀ THIÊN CHÚA [Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su với người phụ nữ Sa-ma-ri (Ga 4)]
6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài II là “Thầy Giê-su mạc khải việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.

6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi đề tài III

1°) Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa chị phụ nữ Sa-ma-ri và Thầy Giê-su đã diễn ra trong khung cảnh nào? 
2°) Cuộc trao đổi giữa chị phụ nữ Sa-ma-ri và Thầy Giê-su tập trung vào vấn đề gì?

3°) Qua cuộc trao đổi ấy, Thầy Giê-su mạc khải những gì cho chị phụ nữ Sa-ma-ri và các môn đệ là chúng ta?
4°) Chúng ta rút ra được bài học gì từ cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su với chị phụ nữ Sa-ma-ri?
6.3 Sách Thánh cần đọc: Ga 4,1-42  



VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài II là “Thầy Giê-su mạc khải việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần”, hay “cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô” chúng ta đã được khai sáng lòng trí về một điều hết sức cơ bản trong đời sống tâm linh và trong thế giới Vương Quốc của Thiên Chúa. Đó là chúng ta cần được tái sinh bởi nước và Thánh Thần để bước vào Nước Thiên Chúa

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha cho chúng con. Người đã dậy chúng con một điều vô cùng quan trọng là việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Người cũng mạc khải cho chúng con biết về Thiên Chúa Cha là Tình Yêu ban tặng và cứu chuộc. Người còn chỉ cho chúng con biết NGười chính là ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng con. Xin cho chúng con được dâng lên khúc ca cảm tạ. 

7.3 Cùng hát  

CẢM TẠ CHÚA

ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa (đến muôn đời), muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

PK 1: Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

PK 2: Dù đời con thương đau sống bên Chúa con luôn cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui sầu an ủi nào hơn.

	ĐỀ TÀI III

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI 

LÀ ĐẤNG MÊ-SI-A VÀ LÀ THIÊN CHÚA

[Cuộc gặp gỡ và trao đổi của Thầy Giê-su 

với người phụ nữ Sa-ma-ri (Ga 4)]




I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học Đề Tài III là «Thầy Giê-su mạc khải là Đấng Mê-si-a và là Thiên Chúa» qua cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri. Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri là một trong những trang sống động nhất của Tin Mừng Gio-an và được nhiều nhà chú giải Thánh Kinh xem là một cuộc đối thoại thần học hiếm có trong Thánh Kinh, giữa một bên là Thiên Chúa làm người và một bên là người phụ nữ dân ngoại.  

Vậy thì với bài hát «Hãy chiếu soi lửa hồng», chúng ta hãy tha thiết cầu xin Thánh Thần đang ngự trong đáy lòng chúng ta, tác động mạnh mẽ trên tâm trí chúng ta để chúng ta hiểu thấu mạc khải của Thầy Giê-su về chân tính của Người là Đấng Mê-si-a và là chính Thiên Chúa.

1.2 Cùng hát  

HÃY CHIẾU SOI.

ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

PK 1: Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong vòng tay hiền từ Chúa dìu đưa.

PK 2: Xin cho mãi cuộc đời lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa
[Chỉ nên đọc một ít câu của đoạn văn Tin Mừng sau đây]

1 Nhóm Pha-ri-sêu nghe tin Đức Giê-su thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gio-an. 2 (Thực ra, không phải chính Đức Giê-su làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của Người). 3 Biết thế, Đức Giê-su bỏ miền Giu-đê mà trở lại miền Ga-li-lê. 4 Do đó, Người phải băng qua Sa-ma-ri. 5 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.10 Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." 11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." 13 Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 16 Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." 17 Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giê-su bảo: "Chị nói: 'Tôi không có chồng' là phải, 18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." 19 Người phụ nữ nói với Người : "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ ... 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." 21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." 25 Người phụ nữ thưa : "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." 26 Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi : "Thầy cần gì vậy ?" Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy ?" 28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 29 "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao ?" 30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.

31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa." 32 Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." 33 Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?" 34 Đức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35 Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! 36 Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."

39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian." (Ga 4,1-42).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con để Người mạc khải cho chúng con biết Người chính là Đấng Mê-si-a, là Thiên Chúa và dậy chúng con biết thế nào là thờ phượng Cha một cách đích thực. Chúng con cám ơn Cha, ngợi khen Cha! 

Mọi người lặp lại: Chúng con cám ơn Cha, ngợi khen Cha! 

II. CHIA SẺ
Liên quan tới Đề Tài II “Thầy Giê-su mạc khải việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri diễn ra trong khung cảnh nào? 

3.2 Cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri tập trung vào vấn đề gì? 

3.3 Qua cuộc trao đổi ấy, Thầy Giê-su mạc khải gì cho người phụ nữ Sa-ma-ri và cho các môn đệ là chúng ta?

3.4 Chúng ta rút ra được những gì từ cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri?

IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga 4,1-42; 

St 24,10-61;29,1-20; Xh 2,15b-21

4.1 Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri và diễn ra trong bối cảnh nào? 

- Khung cảnh của cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa người phụ nữ Sa-ma-ri và Thầy Giê-su không phải là “vào ban đêm” như trường hợp của ông Ni-cô-đê-mô mà “vào ban ngày”, lúc gần trưa. Cũng không phải ở trong một căn phòng/nhà mà tại một nơi công cộng, có nhiều người qua lại. Đó là ở bên bờ giếng Gia-cóp trong xứ Sa-ma-ri. Chỉ nguyên chi tiết “bên bờ giếng” đã chứa đựng cả một kho tàng phong phú về ý nghĩa như chúng ta sẽ xem xét ở phần 4.3. 

Cuộc gặp gỡ xem ra như tình cờ xẩy ra. Nhưng chắc chắn không phải là tình cờ mà có định sẵn, ít nhất là phía Thầy Giê-su. Thầy là vị mục tử nhân lành đang đi tìm kiếm những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en. Chúng ta có cảm tưởng là Thầy Giê-su như chờ sẵn đối tượng khác với ông Ni-cô-đê-mô là người chủ động tìm đến gặp Thầy trong Ga 3.

4.2 Cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri tập trung vào vấn đề gì? 

- Trước hết chúng ta hãy nhìn lại diễn tiến của cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa người phụ nữ Sa-ma-ri và Thầy Giê-su:
* Đức Giê-su khai mào: 

"Chị cho tôi xin chút nước uống!"

* Người phụ nữ Sa-ma-ri bắt bẻ: 

"Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?"
* Đức Giê-su trả lời: 

"Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." 

* Người phụ nữ Sa-ma-ri nói:

"Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." 

* Đức Giê-su trả lời: 

"Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

* Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: 

"Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." 

* Đức Giê-su nói với người phụ nữ ấy : 

« Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây. » 

* Người phụ nữ đáp: 

"Tôi không có chồng." 

* Đức Giê-su bảo: 

"Chị nói: 'Tôi không có chồng' là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." 

* Người phụ nữ nói với Người: 

"Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." 

* Đức Giê-su phán: 

"Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." 

* Người phụ nữ thưa : 

"Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." 

Đức Giê-su nói: 

"Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

- Trong cuộc trao đổi với người phụ nữ Sa-ma-ri, Thầy Giê-su đã nhắc đến nhiều nội dung quan trọng của đời sống tâm linh và tôn giáo của dân Chúa: 

- một là nước hằng sống do chính Thầy ban cho;

- hai là Thiên Chúa Cha là thần khí;

- ba là thờ phượng Thiên Chúa Cha cách đích thực là thờ phương Người trong thần khí và sự thật;

- bốn là Thầy Giê-su là Đấng Mê-si-a (Ki-tô) của Thiên Chúa, Thầy đến để mạc khải về Thiên Chúa cho những ai khao khát tìm kiếm Người.  
- Cao điểm của cuộc trao đổi là lời khẳng định của Thầy Giê-su: «Đấng ấy là chính tôi đây (egô eimi)”». Công thức này có nghĩa Thầy Giê-su khẳng định mình là Đức Chúa, là Thiên Chúa như Thiên Chúa đã mạc khải về Người với ông Mô-sê cạnh bụi gai bốc cháy trong Xh 3,14: «Egô eimi» = «Ta là Ta», «Ta là Thiên Chúa», «Ta là Đấng Hiện Hữu» 

Và với tư cách là Mê-si-a, Thầy Giê-su dậy việc/cách thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực, tức cách thích hợp nhất với Thiên Chúa, cách đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Đó là thờ phượng trong thần khí và sự thật. Thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí là thờ phượng trong tinh thần và theo cách mà Thiên Chúa muốn (chứ không phải theo cách mà loài người muốn hay cho là tốt đẹp). Thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật hay trong chân lý là thờ phượng Thiên Chúa cách xứng hợp với Người là Thần Linh Siêu Việt, Khôn Lường và không sao diễn tả được. 

4.3 Qua cuộc trao đổi ấy, Thầy Giê-su mạc khải gì cho chị phụ nữ Sa-ma-ri và cho các môn đệ là chúng ta? 

- Trọng tâm của cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và ngưòi phụ nữ Sa-ma-ri là Thầy Giê-su xác nhận và mạc khải Người là Đấng Mê-si-a tức Đấng Cứu Độ trần gian, Người là Đức Chúa, là Thiên Chúa của Ít-ra-en và của  dân ngoại. Người đến để dậy dỗ nhân loại về cách thờ phượng Chúa Cha một cách đích thực, tức thờ phương cách đẹp lòng Chúa Cha nhất và thích/phù hợp với Thiên Chúa nhất. Vì Thiên Chúa và Thần Khí và là Chân Lý tuyệt đối, nên các thờ phượng Người là thờ phượng trong thần khí và trong sự thật. Thờ phượng trong thần khí là thờ phượng theo cách thần khí mạc khải. Còn thờ phượng trong sự thật là thờ phượng đúng với tư cách của Thiên Chúa -là Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ- và tư cách của loài người - là tạo vật được Thiên Chúa dựng nên và cho làm con.

- Nhưng để hiểu chính xác và đầy đủ nội dung câu chuyện độc đáo này, chúng ta phải đọc lại Cựu Ước để thấy “cái giếng” và “cuộc gặp gỡ bên bờ giếng” ẩn chứa và ám chỉ điều gì. Trước hết chúng ta hãy đọc lại 3 tường thuật, 2 trong Sách Sáng Thế và 1 trong Sách Xuất Hành, có liên quan tới những cuộc gặp gỡ giữa người nam và người nữ bên bờ giếng:

* St 24,10-61: là câu chuyện người lão bộc của Áp-ra-ham đi tìm vợ cho con ông chủ của mình là I-xa-ác. Ông gặp cô Rê-bê-ca bên bờ giếng và xin cô cho nước uống. Cô Rê-bê-ca đã múc nước cho ông và đàn súc vật của ông uống và đưa ông về nhà. Từ cuộc gặp gỡ bên bờ giếng này mà có cuộc hôn nhân giữa I-xa-ác và Rê-bê-ca.

* St 29,1-20: là câu chuyện anh chàng Gia-cóp gặp cô nàng Ra-khen là người em họ của mình bên bờ giếng. Anh chàng Gia-cóp lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên dê của cô nàng Ra-khen uống nước. Sau đó cô nàng Ra-khen đưa anh chàng Gia-cóp về nhà cha mình là ông La-ban. Ông La-ban là bác của anh chàng Gia-cóp và đã gả con gái của ông là cô nàng Ra-khen cho anh chàng Gia-cóp.
* Xh 2,15b-21: là câu chuyện anh chàng Mô-sê, trong khi chạy trốn vua Pha-ra-ô, đã đến miền đất Ma-đian và ngồi bên bờ giếng. Tại đây anh chàng Mô-sê gặp các cô con gái ông tư tế Rơ-u-ên và được các cô cho uống nước và đưa về nhà. Sau một thời gian làm việc cho ông Rơ-u-ên, anh chàng Mô-sê được ông Rơ-u-ên gả con gái là Xíp-pô-ra cho làm vợ.

( Qua 3 câu chuyện trên, chúng ta thấy 3 cuộc hôn nhân trong Cựu Ước đã khởi sự từ cuộc gặp gỡ bên bờ giếng, giữa một bên là một chàng trai và một bên là một cô gái, với hành động tiêu biểu là cho người và súc vật uống nước  và chàng trai được dẫn về nhà cô gái và được cha mẹ cô gái gả con của họ cho làm vợ.

Từ đó chúng ta có thể khám phá ra ý nghĩa ẩn chứa hay  hàm ý của câu chuyện Thầy Giê-su gặp gỡ người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp: Thầy Giê-su là Thiên Chúa, đã từ trời xuống thế để “kết ước” với loài người và sống giữa gia đình nhân loại. Sự kết ước ấy được thực hiện qua người phụ nữ rồi dân thành Sa-ma-ri để tới toàn thể cộng đồng dân ngoại. Người sẽ mạc khải cho loài người mầu nhiệm của Thiên Chúa và đưa loài người vào Mối Hiệp Thông Tình Yêu với Thiên Chúa là Tình Yêu.

4.4 Chúng ta rút ra được những gì từ cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri? 

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

( Từ “Cuộc trao đổi giữa Thầy Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri” chúng ta rút ra được những điều quan trọng sau đây

5.1 Một là Thiên Chúa của Ít-ra-en cũng là Thiên Chúa của dân ngoại (chỉ có một Thiên Chúa). Người là Thần Linh nên thờ phượng Người cách đích thực là thờ phượng trong chân lý và sự thật.

( Tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất, thánh thiện và thờ phượng Người trong thần khí và  sự thật.

5.2 Hai là Thầy Giê-su là Thiên Chúa nhập thể, Người đến trần gian để kết ước với loài người. Từ nay giữa Thiên Chúa và nhân loại có một hôn ước thánh thiện và bền vững đã được thiết lập. Trần gian đã trở thành nhà của Thiên Chúa. Nhân loại và mỗi người đã thành hôn thê của Chúa Giê-su hay Chúa Giê-su đã trở thành lang/phu quân của nhân loại và của mỗi người. 

(Sống và thể hiện tâm tình mến yêu, cảm tạ, ngợi khen tình yêu sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, khiến Người đã kết ước phu phụ với loài người và mỗi Ki-tô hữu chúng ta. Và sống thủy chung và hết tình hết nghĩa với Vị Hôn Phu thần linh là Chúa Giê-su Ki-tô.

5.3 Ba là Thầy Giê-su Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa. Người thấu suốt cõi lòng con người và biết rõ tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người. Người là nguồn nước trường sinh có sức thỏa mãn mọi khát vọng của tâm hồn. 

( Tin tưởng phó thác cuộc đời cho Chúa Giê-su Ki-tô và tìm đến với Người để không còn phải đói khát nữa. 

5.4 Bốn là một thời đại mới đã điểm với sự xuất hiện của Đức Giê-su Na-da-rét. Đó chính là triều đại/vương quốc của Thiên Chúa đã được thiết lập giữa loài người, nơi trần gian này.

( Thay đổi suy nghĩ và cách sống cho phù hợp với triều đại/vương quốc của Thiên Chúa. 

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI IV: THẦY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH VÀ HỨA BAN NƯỚC HẰNG SỐNG [Câu truyện bánh hóa nhiều và diễn từ về bánh và nước trường sinh]
6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài III là “Thầy Giê-su mạc khải là Đấng Mê-si-a và là Thiên Chúa” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi Đề Tài IV

1°) Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống trong bối cảnh nào? 

2°) Người Do-thái và các môn đệ đón nhận mạc khải Bánh Trường Sinh và lời hứa ban Nước Hằng Sống của Thầy Giê-su như thế nào?

3°) Mạc khải là Bánh Trường Sinh và lời hứa ban Nước Hằng Sống của Thầy Giê-su quan trọng như thế nào?

4°) Chúng ta rút ra được những gì từ việc Thầy Giê-su mạc khải Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống?

6.3 Sách Thánh cần đọc: Ga 6,1-15.22-71; 7,37-39. 



VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài III là “Thầy Giê-su mạc khải là Đấng Mê-si-a và là Thiên Chúa” chúng ta thật hạnh phúc vì được Thánh Kinh dậy cho biết một mầu nhiệm cao cả khôn lường của Thiên Chúa: Đó là Ngôi Hai Thiên Chúa  đã xuống thề làm người và kết ước với loài người, trở thành Vị Hôn Phu (hay Đức Lang Quân) của nhân loại và của mỗi chúng ta. Trần gian này đã trở thành nhà của Thiên Chúa. Chúng ta còn được Chúa Giê-su chỉ cho biết cách thờ phượng đích thực là thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật.  Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện của chúng ta.

7.2 Cùng cầu nguyện

Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Một Yêu Dấu của Cha cho chúng con. Người đã xuống trần gian để kết ước với nhân loại và với mỗi người chúng con. Chúng con thật vô cùng hạnh phúc. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha, trong Danh Đức Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con và trong  Thần Khí của Cha. 

Mọi người đáp lại: Amen. 

7.3 Cùng hát  

CẢM TẠ CHÚA

ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa (đến muôn đời), muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

PK 1: Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

PK 2: Dù đời con thương đau sống bên Chúa con luôn cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui sầu an ủi nào hơn.

	ĐỀ TÀI IV

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ BÁNH 

TRƯỜNG SINH  

VÀ HỨA BAN NƯỚC HẰNG SỐNG 

[Câu chuyện bánh hóa nhiều và diễn từ 

về Bánh Trường Sinh (Ga 6) 

và lời hứa ban Nước Hằng Sống (Ga 7]



I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học đề tài IV là «Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống». Mạc khải quan trọng này được diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt, bối cảnh của các ngày lễ lớn của dân riêng Ít-ra-en. Vì thế hàm ý của những lời Thầy Giê-su nói và những việc Thầy Giê-su làm là hoàn thiện những chân lý mạc khải của Do-thái giáo và thế chỗ cho Đạo ấy. Chúng ta hãy hát bài «Ta là Bánh Hằng Sống» để khắc ghi những khẳng định chắc như đinh đóng cột của Thầy Chí Thánh về Mầu Nhiệm Thánh Thể.
1.2 Cùng hát  

                     TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1.2.3 Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống.

1. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh. 

2. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân. 

3. Dù cho đất trời theo ngày tháng biến thay, Lời Chúa ban truyền muôn đời không phai. 

1.3 Lắng nghe Lời Chúa
[Chỉ nên đọc một ít câu của đoạn văn Tin Mừng sau đây]

Diễn từ trong hội đường Ca-phác-na-um

22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?"  26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." 28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" 29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." 30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."

32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." 34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." 35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." (Ga 6,22-40).

Lời hứa ban nước hằng sống

7/37-38  Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." 39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh. (Ga 7,37-39).
1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dầu của Cha cho chúng con và vì Cha đã mời gọi chúng con đến với Khóa học này. Chúng con cám ơn Cha ngợi khen Cha! Chúng con dâng Khóa học này và buổu học đầu tiên này cho Cha để Cha chúc lành cho tất cả chúng con, người hướng dẫn cũng như các học viên…. Chúng con  cầu xin vì công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha/Chúa chúng con, Đấng đã chịu phép rửa bởi tay Gio-an trong dòng sống Gióc-đan và bị ma quỉ cám dỗ trong hoang địa. Amen.

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài III là “Thầy Giê-su mạc khải là Đấng Mê-si-a và là Thiên Chúa” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống trong bối cảnh nào? 
3.2 Người Do-thái và các môn đệ đón nhận mạc khải Bánh Trường Sinh và lời hứa ban Nước Hằng Sống của Thầy Giê-su như thế nào?
3.3 Thầy Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể như thế nào?
3.4 Mạc khải là Bánh Trường Sinh và lời hứa ban Nước Hằng Sống của Thầy Giê-su quan trọng như thế nào?
3.5 Chúng ta rút ra được những gì từ việc Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và  hứa ban Nước Hằng Sống?
IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga 6,1-15.22-71; 7,37-39.

4.1 Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống trong bối cảnh nào? 

1°) Bối cảnh Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh: 

(a) Thầy Giê-su thường dùng cả lời nói lẫn việc làm để thực hiện việc mạc khải. Trong trường hợp này cũng thế: để mạc khải là Bánh Trường Sinh trước khi dùng lời nói, Thầy đã thực hiện một phép lạ chưa từng có là làm cho bánh hóa nhiều. Câu chuyện được Tin Mừng Gio-an tường thuật lại như sau: 
“1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" 10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!" 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” (Ga 6,1-15).

(b) Phép lạ làm cho bánh hóa nhiều và lời mạc khải là Bánh Trường Sinh được diễn ra trong khung cảnh của Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Lễ này nhắc nhở dân Ít-ra-en một biến cố quan trọng trong lịch sử dân tộc: Thiên Chúa đã cứu họ ra khỏi cảnh nô lệ Ai-cập. Đó là câu chuyện được ghi lại trong Sách Xuất Hành. Sau khi Thiên Chúa đã đưa dân ra khỏi Ai-cập Người còn nuôi dân bằng man-na, chim cút và nước từ tảng đá trong sa mạc. Vì thế việc Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều để nuôi mấy ngàn người và lời Người hứa ban Nước Hằng Sống gợi nhớ việc Thiên Chúa đã làm khi xưa.
2°) Bối cảnh Thầy Giê-su hứa ban Nước Hằng Sống: 

- Nếu phép lạ làm cho bánh hóa nhiều và lời mạc khải là Bánh Trường Sinh được thực hiện bên kia Biển Hồ Ga-li-lê thì lời hứa ban Nước Hằng Sống được thực hiện trong chính Đền Thờ Giê-ru-sa-lem và trong bối cảnh ngày bế mạc Lễ Lều cũng được gọi là “Lễ Mùa Gặt” (Xh 23,16). Lễ Lều là lễ lớn thứ ba của Do-thái giáo: Lễ Vượt Qua, Ngũ Tuần và Lễ Lều. Lễ Lều diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng Tisri: Mỗi người nam trong dân Ít-ra-en phải lên Đền Thờ để tuân giữ luật (Xh 23,16; Lv 23,34-36; Ds 29,12-38; Đnl 16,13-15;31,10-13; Nhm 8).

Lễ này nhằm mùa thu, thóc lúa, nho và dầu cùng mọi bông trái của đất đã hái và thâu trữ rồi (Xh 23,16; Lv 23,39; Đnl 15,13-15). Chính lễ chỉ có bảy ngày thôi. Song sau đó có ngày nhóm họp thánh đặc biệt vì có của lễ riêng, thường nói như ngày thứ tám (Lv 23,36; Nhm 8,18). Trong bảy ngày, người It-ra-en phải ở trong lều kết bằng những nhành cây. Phải kiếm những nhành cây ô-liu, cây sim, tàu lá kè và những nhành cây rậm (Nhm 8,15-16). Trong thành Giê-ru-sa-lem lều làm ở trên mái nhà, trong sân, trong hành lang Ðền Thờ, và hai đường phố cửa Nước và cửa Ép-ra-im. Theo lời truyền khẩu của các thầy Ráp-bi, mỗi người Ít-ra-en thường buộc những nhành cây thành từng bó, cầm nơi tay gọi là lủlâb. Của lễ thiêu trong ngày lễ Lều tạm nhiều hơn trong ngày lễ nào khác. Mỗi ngày dâng hai con chiên đực, mười bốn chiên con, một dê đực làm của lễ chuộc tội. Ðiều đặc biệt hơn cả là số bò đực dâng tới bảy mươi con (Ds 29,12-38). Song trong ngày thứ tám, "ngày cuối cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ" tức "atzereth" chỉ dâng một bò đực, một chiên đực và bảy chiên con. Ngày thứ tám đó là ngày nhóm hiệp thánh có sự nghiêm trang đặc biệt. Buổi sáng ngày đó, người Hip-ri lìa bỏ lều hay túp, và dở hết thảy mà trở về nhà. Khi lễ Lều nhằm năm Sa-bát, có đọc những đoạn luật pháp trước đàn ông, đàn bà, trẻ con và khách lạ (Đnl 31,10-13). Ta thấy Et-ra đọc luật pháp "mỗi ngày, từ ngày đầu đến ngày chót" (Nhm 8,18).

Có hai điều đặc biệt trong luật lệ giữ lễ Lều tạm dường như Tân Ước có trưng dẫn còn Cựu Ước thì không nói đến. Ấy là lễ đổ nước ao Si-lô-ê, và sự chiếu sáng trong hành lang đờn bà. Mỗi người Ít-ra-en mặc bộ đồ lễ, đã làm những bó nhành cây (lulâb,  trên chữ u có dấu ^), trước khi thôi kiêng ăn, trở về Ðền Thờ, một tay cầm lủlâb, còn tay kia cầm trái chanh (trái tốt lành), vào giờ dâng của lễ hằng hiến buổi sáng. Những phần của lễ sắp đặt trên bàn thờ. Một trong các thầy tế lễ múc nước ao Si-lô-ê vào trong một bình vàng và mang vào trong hành lang bởi cửa Nước. Khi thầy tế lễ bước lên bực bàn thờ, thì có tiếng kèn thổi và dân sự kêu: "Các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu" (Is 12,3). Ấy kỷ niệm nước từ hòn đá chảy ra nơi đồng vắng. Cũng có một ban hát Hallel và phất những tàu lá kè nhất là đến câu 1, 25, 29 của Thánh Vịnh 118. Ở trên bàn thờ, có gắn hai chậu bạc và lỗ nhỏ ở dưới. Nước nho thì đổ vào chậu ở phía Ðông, còn nước ao vào chậu ở phía Tây, từ đó có những ống dẫn đến khe Xết-rôn. Ðến tối cả đàn ông, đàn bà đều họp trong hành lang phụ nữ để chung vui trong sự kéo nước ao Si-lô-ê. Cũng lúc đó, trong hành lang có hai trụ cao, mỗi trụ có bốn cái đền lớn. Những ngọn đèn đó thắp mỗi đêm trong kỳ lễ. Dường như hết thảy đều cho rằng lời Chúa phán: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống."  (Ga 7,37-38), được gợi ý bởi sự đổ nước ao Si-lô-ê. Song về "ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ" khó quyết định là ngày thứ bảy của chính Lễ Lều, hay là ngày thứ tám theo sau, là ngày chót của các kỳ lễ hằng năm. Nếu thật như thế, lời trưng dẫn của Chúa chắc chỉ về một lễ ai cũng biết dầu chính lúc đó chưa tới. Chắc lời Chúa phán "Ta là sự sáng thế gian" (Ga 8,42) cũng được gợi ý bởi hai trụ có thắp những ngọn đèn lớn. Có người tin rằng, đến tảng sáng hôm sau, Chúa từ núi Cây Dầu trở lại Ðền Thờ, thấy các ngọn đèn lớn trên hai trụ cao đang tắt giữa hành lang, nên phán: "Ta là sự sáng thế gian" (Ga 8,1, 2, 12). Như sự sáng thiên nhiên của mặt trời làm cho sự sáng nhân tạo ra vô ích, cũng vậy, dường như lời phán của Ngài có ý: Ta, là Mặt Trời của sự công bình thay thế những ánh sáng hình bóng của các ngươi.

Có nhiều điều chỉ dẫn trong sách Mishna về kích thước và cách cất những lều. Không được thấp hơn mười gang, hoặc cao hơn hai mươi cu-đê. Lều đó phải tự đứng thẳng, không cần vật chi chống đỡ ngoài, hay là ở dưới chỗ trú của một tòa nhà đồ sộ nào, hoặc một cây nào. Lều đó không được lợp bằng da, hoặc bất cứ thứ vải nào, song chỉ toàn bằng nhánh cây hoặc một phần bằng chiếu sậy. Ðồ đạc trong lều thì rất tầm thường. Bàn thờ trang hoàng trong bảy ngày bằng những búp liễu, mà mỗi người Ít-ra-en đến hành lang phải đem theo. Ðã nói đến điều đáng chú ý là lắm của lễ. Ngoài những của lễ đó, của lễ chagigah hoặc của lễ thù ân riêng cũng dâng nhiều hơn các ngày lễ khác.

Dầu hết thảy những ngày lễ quanh năm của người Híp-ri toàn là những kỳ vui vẻ, song Lễ Lều có sự đặc biệt là vui hơn cả. Lều có những lulâb làm cho quang cảnh ban ngày trong thành phố thêm vui, ban đêm có đèn đuốc, âm nhạc, những cuộc nhóm họp vui vẻ trong hành lang của Ðền Thờ cũng làm tăng thêm vẻ cho ngày lễ.

Mục đích quan hệ của Lễ Lều có chép rõ trong Xh 23,16 và Lv 23,43. Ấy là sự tạ ơn Chúa về mùa màng, kỷ niệm dân Y-sơ-ra-ên ăn ở trong các trại trải qua kỳ lưu lạc trong đồng vắng. Một mặt, lễ này có liên quan với lễ Vượt Qua tức là lễ thuộc tháng A-bíp và với Lễ Ngũ Tuần là lễ mùa màng; một mặt khác, có liên quan với lễ Vượt Qua là lễ kỷ niệm lớn nhất hằng năm của sự giải cứu khỏi tay thiên sứ hủy diệt và sự hà hiếp của người Ai-cập. Song tự nhiên có sự liên lạc với sự vui vẻ này vì đã được sự tự do, nay thêm một sự vui nữa là dân Chúa cũng đã được cư xử tại xứ Ca-na-an, nên lời hứa Chúa đã được ứng nghiệm cách hoàn toàn hơn. Bởi điểm tột bực nầy của phước lành là lập nơi trung tâm của sự thờ phượng quốc gia trong Ðền Thờ tại Giê-ru-sa-lem. Vì đó nên lễ Lều được cử hành cách long trọng vào dịp khánh thành Ðền thờ Sa-lô-môn (1V 8,2, 65), sau khi Ét-ra xây lại đền thờ (Nhm 8,13-18), và lần thứ ba khi Judas Macchabée đánh đuổi người Sy-ri và lập lại sự thờ phượng tại Ðền Thờ (2 Mcb 10,5-8).

(Nguồn: google.com)

4.2 Người Do-thái và các môn đệ đón nhận mạc khải  Bánh Trường Sinh và lời hứa ban Nước Hằng Sống của Thầy Giê-su như thế nào? 

- Có nhiều mức độ khác nhau trong cách người Do-thái và các môn đệ đón nhận mạc khải của Thầy Giê-su:

1°)  Những lời công bố của Thầy Giê-su không được đón nhận như lòng Thầy mong ước. Tin Mừng Gio-an đã ghi lại khá tỉ mỉ phản ứng của cả dân chúng lẫn các môn đệ là họ không hiểu, không chấp nhận, không tin và có người đã bỏ đi: 

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." 42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?" 43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.   51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"   53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.   56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." 

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?"  61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." 

Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.”  (Ga 6,41-66).

2°) Lời nói và việc làm của Thầy Giê-su không được  hiểu và đón nhận như nhau nơi các khán, thính giả nên phát sinh một cuộc tranh luận sôi nổi về nguồn gốc của Đấng Ki-tô:

40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." 41 Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?  42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?" 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?" 46 Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!" 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?  48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !" 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ: 51 "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?" 52 Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả." (Ga 7,40-52).
3°)  Không phải tất cả các môn đệ đều bỏ Thầy mà đi, mà còn một số ít trong đó có Nhóm Mười Hai vẫn ở lại bên Thầy. Tin Mừng Gio-an kể tiếp:

“67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." 70 Đức Giê-su đáp: "Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là Nhóm Mười Hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ !" 71 Người muốn nói về Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt; thật thế, chính y, một môn đệ trong Nhóm Mười Hai, sẽ nộp Người.” (Ga 6,67-71).
4.3 Thầy Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể như thế nào?

- Việc Thầy Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể được cả 3 Phúc Âm Nhất Lãm và Thư 1 Cr của Thánh Phao-lô tường thuật lại:

- «26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy."  27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, 28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. 29 Thầy bảo cho anh em biết : từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy." (Mt 26,26-29). 

- «22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa." (Mc 14,22 -25).

- «19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." 20 Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em» (Lc 22 19 -20). 
- «23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh,  24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới ; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." (1 Cr 11, 23 -25).

4.4 Mạc khải Bánh Trường Sinh và lời hứa ban Nước Hằng Sống của Thầy Giê-su quan trọng như thế nào?

- Mạc khải Thầy Giê-su là Bánh Trường Sinh và lời Thầy hứa ban Nước Hằng Sống rất quan trọng đối với người và cộng đoàn Ki-tô hữu vì những ý nghĩa sau đây:

1°)  Bánh và Nước nhắc đến cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en: Trong hành trình qua sa mạc tiến về Ca-na-an là miền Đất Hứa, dân Ít-ra-en đã được Thiên Chúa nuôi bằng man-na, chim cút và nước chẩy ra từ tảng đá. Nay Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống thì có nghĩa là trong hành trình thiêng liêng của các khách lữ hành tiến về Vương Quốc của Thiên Chúa là Đất Hứa thực thụ và vĩnh hằng, Thầy Giê-su sẽ là lương thực mà ai nấy đều cần đến để có đủ sức mà tiếp tục cuộc hành trình về Nhà Cha. 

2°) Bánh Trường Sinh và Nước Hằng Sống gợi mở Bữa Tiệc Nước Trời mà Thiên Chúa thiết đãi mọi người không trừ ai. Trong Bữa Tiệc này, Con Một Thiên Chúa vừa là của lễ, vừa là chủ tế vừa là bàn thờ. 

3°)  Bánh Trường Sinh và Nước Hằng Sống gợi mở Tiệc Cưới mà Thiên Chúa tổ chức cho Con Một Người là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã trở thành Chàng Rể kết hôn với Cô Dâu là Dân riêng mới của Thiên Chúa là cộng đoàn các Ki-tô hữu. 

4°)  Bánh và Nước nhắc đến ông Mô-sê là người đã được Thiên Chúa dùng trong cuộc Xuất Hành của dân Ít-ra-en. Ông Mô-sê đã can thiệp để Thiên Chúa ban man-na, chim cút và nước mát. Nay dân riêng mới của Thiên Chúa có Mô-sê mới là chính Thầy Giê-su: Thầy sẽ là người lãnh đạo dẫn đưa dân Ít-ra-en mới trong hành trình tiến về Vương Quốc của Thiên Chúa và Thầy sẽ nuôi dân bằng chính Thịt Máu của Thầy là Thánh Thể để mọi người có đủ sức mạnh tiến về Nhà Cha. 

5°)  Bánh Trường Sinh và Nước Hằng Sống chính là Bí Tích Thánh Thể, một Mầu Nhiệm khôn lường, một sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa yêu thương và quyền năng. Trong Cựu Ước xưa thì Hòm Bia trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem là sự hiện diện “hữu hình” của Thiên Chúa vô hình và siêu việt giữa lòng dân riêng là Ít-ra-en thì trong Tân Ước ngày nay, Thánh Thể là sự hiện điện “bí tích” của chính Đấng Thiên Chúa vô hình và siêu việt ấy giữa lòng dân riêng mới là cộng đoàn các Ki-tô hữu.

4.5 Chúng ta rút ra được những gì từ Mạc Khải Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống của Thầy Giê-su? 

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

- Từ Đề Tài IV là “Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống” chúng ta có thể rút ra được những điều sau đây cho bản thân và cộng đoàn:

5.1 Điều thứ nhất là man-na, chim cút và nước mát Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en trong hoang địa là hình bóng và sự chuẩn bị cho Thánh Thể mà Thầy Đức Giê-su ban cho dân Ít-ra-en mới trong thời cứu độ.

( Ý thức về căn tính của mình là dân riêng của Thiên Chúa, là Ít-ra-en mới, được dưỡng nuôi và bồi dưỡng bằng lương thực bởi Trời. Nên sống tâm tình biết ơn và cảm tạ.

5.2 Điều thứ hai là Thánh Thể (thịt máu Đức Giê-su) là lương thực thiêng liêng Thiên Chúa ban cho các khách lữ hành trần gian trên hành trình về Đất Hứa là Quê Trời.

(Với tâm tình biết ơn và phó thác siêng năng đón rước Thánh Thể là Thịt Máu Thầy Giê-su Ki-tô để có đủ sức mạnh chống trả cám dỗ, vượt qua mọi trở ngại trong cuộc chiến trần gian. 

5.3 Điều thứ ba là Thánh Thể là Tiệc Cưới của Con Chiên Đấng từ Trời xuống làm phu quân của nhân loại mới là cộng  đoàn các Ki-tô hữu. 

( Với lòng chung thủy và biết ơn, siêng năng đón rước Thánh Thể để được tham dự vào cuộc kết ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. 

5.4 Điều thứ bốn là khi ban cho chúng ta Thịt và Máu mà man-na là hình bóng, Thầy Giê-su trở thành Mô-sê mới của dân riêng mới của Chúa.

( Tiến bước dưới sự hướng dẫn của Thầy Giê-su Ki-tô là Vị Lãnh Đạo mà Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta. 

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI V: THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN [Câu chuyện anh chàng mù từ thưở mới sinh được Thầy Giê-su chữa lành (Ga 9)]
6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài IV là “Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống” anh/chị có gì  (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi Đề Tài V:

1°) Thầy Giê-su gặp anh chàng mù từ thuở mới sinh trong hoàn cảnh nào? 

2°) Thầy Giê-su đã nói và làm gì cho con mắt thể lý của anh mù từ thuở mới sinh được sáng?

3°) Thầy Giê-su đã nói và làm gì để con mắt tâm linh của anh mù từ thuở mới sinh được thấy tức nhận ra Thầy là Ai?
4°) Thầy Giê-su được anh chàng mù từ thuở mới sinh vừa được Thầy chữa lành (cả về mặt thể lý cả về mặt tâm linh) đáp lại như thế nào?
5°) Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ câu chuyện anh chàng mù từ thuở mới sinh được Thầy Giê-su chữa lành (cả về mặt thể lý cả về mặt tâm linh)?

6.3 Sách Thánh cần đọc: Ga 9,1-41; 8,12  



VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài IV là “Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống” mở ra cho chúng ta một chiều kích mới của đời sống Ki-tô hữu.  Đó là Thiên Chúa đã trở nên lương thực thiêng liêng cho chúng ta. Không những người tin hữu không còn cô đơn trên hành trình trần gian mà còn được nâng đỡ và bổ dưỡng bằng sức mạnh của chính Thiên Chúa trong Thánh Thể. Chúng ta thật sự vinh dự được ăn Thịt và uống Máu Chiên Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, để có đủ sức chống trả và chiến thắng ba thù (ma quỉ, thế gian và xác thịt) và tiến vào Miền Đất Hứa.

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha cho chúng con. Người đã tự hiến làm Của Ăn Của Uống cho chúng con. Chúng con thật hạnh phúc và vững lòng vững dạ tiến bước. Chúng con cảm tạ Cha, ngợi khen Cha và chúc tụng Cha, trong Danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con và trong Thánh Thần của Cha. Amen. 

7.3 Cùng hát  

ĐỂ CHÚA ĐẾN

1. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa  đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao luôn ước ao: một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

ĐK: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.

2. Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người yêu suốt đời. Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ. Và hướng đến ân tình trời cao.

3. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi Ngài máu thân  khi xuống trần một đêm đơn vắng.  Cho con được ủi an ai khóc than ai khó khăn. Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười. Và tiếng hát vang dậy trời cao.

	ĐỀ TÀI V

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI 

LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN 

[Câu chuyện anh chàng mù từ thuở mới sinh 

được Thầy Giê-su chữa lành (Ga 9)]




I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học Đề Tài V là «Thầy Giê-su mạc khải là ánh sáng thế gian» qua một dấu lạ hết sức đặc biệt là Thầy đã làm cho anh chàng mù từ thưở mới sinh được sáng mắt. Anh chàng mù từ thưở mói sinh được sáng mắt không chỉ là sáng mắt về mặt thể lý để nhìn thấy vạn vật chung quanh mà anh còn được Thầy khai sáng về mặt tâm linh để nhận ra Thầy Giê-su là Đấng Thiên Sai với danh xưng là Con Người.

Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Thần Khí tác động trên tâm trí chúng ta để chúng ta được khai sáng về mặt tâm linh.

1.2 Cùng hát  

GIÊ-SU ÁNH SÁNG

Giê-su ơi, Ngài là ánh sáng. 

Xin cho con được tan cháy trong Ngài. 

Giê-su ơi Ngài là đường đi. 

Xin cho con đồng hành với Chúa. 

Xin cho con với Chúa vào đời, 

để trần gian tràn ngập tiếng cười. 

Xin cho con với Chúa vào đời, 

để trần gian chan hòa niềm vui.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa

[Chỉ nên đọc một ít câu của đoạn văn Tin Mừng sau đây]

1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" 3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian." 

6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" 9 Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!"  Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!" 10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?"  11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." 12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi không biết."

13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. 14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. 15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." 16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. 17 Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!"

18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. 19 Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được?" 20 Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó ; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." 22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. 23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."

24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." 25 Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!" 26 Họ mới nói với anh  "Ông ấy đã làm gì cho anh ? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?" 27 Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?" 28 Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. 29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến."   30 Anh đáp: "Kể cũng lạ thật ! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! 31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." 34 Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh.

35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" 36 Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?" 37 Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." 38 Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

39 Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!"

40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?" 41 Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: 'Chúng tôi thấy', nên tội các ông vẫn còn!" (Ga 9,1-41).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con để Người  mạc khải cho chúng con biết Người là ánh sáng thế gian, ánh sáng soi đường mở lối cho tất cả mọi lữ khách trên hành trình về Nhà Cha. Chúng con cám ơn Cha ngợi khen Cha!  

Cộng đoàn: Chúng con cám ơn Cha ngợi khen Cha!  

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài IV là “Thầy Giê-su mạc khải là Bánh Trường Sinh và hứa ban Nước Hằng Sống” anh/chị có gì  (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Thầy Giê-su gặp anh chàng mù từ thuở mới sinh trong hoàn cảnh nào?

3.2 Thầy Giê-su đã nói và làm gì để con mắt thể lý của anh mù từ thuở mới sinh được sáng?
3.3 Thầy Giê-su đã nói và làm gì để con mắt tâm linh của anh mù từ thuở mới sinh được thấy tức nhận ra Thầy là Ai?
3.4 Thầy Giê-su được anh chàng mù từ thuở mới sinh vừa được Thầy chữa lành (cả về mặt thể lý cả về mặt tâm linh) đáp lại như thế nào?

3.5 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ câu truyện anh chàng mù từ thuở mới sinh được Thầy Giê-su chữa lành (cả về mặt thể lý cả về mặt tâm linh)?
IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga 9,1-41; 8,12

4.1 Thầy Giê-su gặp anh chàng mù từ thuở mới sinh trong hoàn cảnh nào? 

- Tin Mừng Gio-an chỉ viết một cách quá đỗi đơn sơ và hồn nhiên về hoàn cảnh Thầy Giê-su gặp anh chàng mù từ thuở mới sinh: “Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.” (Ga 9,1). 

Thầy Giê-su đi ngang qua chỗ anh chàng mù từ thuở mới sinh ngồi ăn xin trong hành lang đền thờ Giê-ru-sa-lem. Thầy nhìn thấy anh và vì cảm thông nỗi khổ của anh nên tự động ra tay cứu chữa anh, dù không có ai,- kể cả chính bản thân anh - xin Người chữa lành anh. 

Để hiểu rõ bối cảnh của câu chuyện Ga 9,1-41 chúng ta phải đặt đoạn văn Thánh Kinh này vào trong bối cảnh rộng lớn hơn của Tin Mừng Gio-an: Đoạn văn Ga 9,1-41 thuộc về phần “các công việc, các dấu lạ và các cuộc tranh luận của Đức Giê-su (dịp các đại lễ Do-thái)” từ Ga 5,1 đến 10,42 với bố cục như sau:

B (5,1-47): Công việc Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, chữa người nằm liệt (vào một ngày sa-bát)

C (6,1-71): Dấu lạ nuôi năm ngàn người ăn no do bánh hằng sống (trước lễ Vượt Qua)

D (7,1–8,59): Đức Giê-su, nguồn nước hằng sống và ánh sáng cho trần gian (dịp lễ Lều)

D’(9,1-41): Hành vi ban khả năng nhìn cho một người mù nhờ ánh sáng của trần gian (vào một ngày sa-bát)

C’ (10,1-21): Các dụ ngôn về đàn chiên, cửa, việc trao ban mạng sống và người mục tử nhân lành

B’(10,22-42): Các công việc và chân tính của Đức Giê-su, Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa (dịp lễ Cung hiến)

Từ đó, chúng ta hiểu rằng việc Thầy Giê-su chữa lành anh chàng mù từ thưở mới sinh là một hành động, một dấu lạ mà Thầy Giê-su thực hiện để mạc khải về mình, như lời khẳng định của Thầy: “Thầy là ánh sáng thế gian”

Chúng ta có thể nhận ra bẩy cuộc gặp gỡ trong truyện này:

1- Thầy Giê-su và anh mù (chữa mắt: c. 6);

2- Anh mù và láng giềng (c. 8);

3- Anh mù và người Pha-ri-sêu (c. 13);

4- Anh mù và người Do-thái và cha mẹ (c. 18);

5- Anh mù và người Do-thái (c. 24);

6- Thầy Giê-su và anh mù (tin: c. 35);

7- Thầy Giê-su và người Pha-ri-sêu (c. 40).

4.2 Thầy Giê-su đã nói gì và làm gì để con mắt (thể lý) của anh mù từ thưở mới sinh được sáng? 

- Khi nhìn thấy người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ Thầy Giê-su liền nêu thắc mắc: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" (Ga 9,2). Các ông hỏi thế vì theo quan niệm thông thường của người Do-thái thời bấy giờ thì mọi bệnh hoạn, tật nguyền của con người đều do tội mà ra. 

Trước hết Thầy Giê-su đã không tán thành quan điểm sai lầm của người Do-thái đương thời và mở ra một cơ hội cho việc làm hay hành động chữa lành của Thiên Chúa: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian" (Ga 9,3-5). 

Nói xong lời ấy Thầy Giê-su làm một việc mà chúng ta thấy là khó hiểu: “nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù” rồi Người bảo anh mù từ thuở mới sinh: 

"Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được?" (Ga 9,6-7). 

Đối với chúng ta sống trong thế giới văn minh hiện đại, việc làm của Thầy Giê-su xem ra không hợp vệ sinh cho lắm. Nhưng thực ra, ở thời xưa cũng như thời nay, người ta luôn xem nước bọt có tính năng chữa bệnh… [khi đứt tay người ta đưa ngón tay bị đứt vào miệng để cầm máu]. Còn việc Thầy Giê-su trộn nước bọt với đất thành bùn rồi xức vào mắt anh mù hình như chỉ là để tạo cớ cho những người Pha-ri-sêu bắt bẻ tra vấn anh mù từ thưở mới sinh và gây sự với Thẩy Giê-su, vì Thầy làm việc ấy trong ngày sa-bát.

4.3 Thầy Giê-su đã nói gì và làm gì để mắt (tâm linh) anh mù được sáng? 

- Sau khi làm cho mắt anh chàng mù từ thuở mới sinh được sáng, Thầy Giê-su như biến khỏi sân khấu. Nhưng thực ra Thầy vẫn quanh quẩn trong khu vực Đền Thờ và vẫn chú ý theo dõi các sự việc xẩy ra cho người vừa được chữa lành, vì Tin Mừng Gio-an chép rằng: “Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!" (Ga 9,35-39). Qua cuộc đối thoại không thể vắn gọn hơn, anh chàng mù từ thưở mới sinh được ơn nhận ra Thầy Giê-su là Con Người. Con Người là danh xưng mà Thầy Giê-su rất thích dùng để chỉ về mình, có nghĩa là một người như bao người khác, nhưng cũng hàm ý là con người thần bí của Da-ni-en. Chắc trong đầu của anh mù từ thưở mới sinh thì khi nghe Thầy Giê-su khẳng định là Con Người thì anh hình dung ra con người kỳ bí của sách Đa-ni-en. Vì thế mà anh sấp mình xuống trước mặt Người khi nói “Thưa Ngài tôi tin” 

Thế có nghĩa là Thầy Giê-su đã mạc khải cho anh nhận ra chân dung đích thực của Người. 
4.4 Thầy Giê-su được anh chàng mù vừa được Thầy chữa lành (cả về mặt thể lý cả về mặt tâm linh) đáp lại như thế nào?

- Trước anh chàng mù được chữa lành gặp lại Thầy Giê-su và được Thầy cho biết Thầy là Con Người và anh đã khẳng định lòng tin của mình vào Thầy thì anh đã ba lần khẳng định quan điểm của mình về Thầy Giê-su với những người láng giềng và nhất là những người Pha-ri-sêu:

* Lần thứ nhất anh mù từ thuở mới sinh vừa được Thầy Giê-su làm cho sáng mắt quả quyết với những người láng giềng nghi ngờ không biết anh có phải anh chàng mù mà họ biết trước kia không:  “Chính tôi đây!" 

Rồi khi được hỏi: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế?"  thì anh liền trả lời:  "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 'Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.' Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."

* Lần thứ hai, khi bị những người Pha-ri-sêu tra vấn về việc sáng mắt, anh trả lời một cách trung thực: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." Và anh không ngại lớn tiếng tuyên bố: "Người là một vị ngôn sứ!" khi các người Pha-ri-sêu hỏi anh: “anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?”

* Lần thứ ba anh mù từ thuở mới sinh vừa được Thầy Giê-su làm cho sáng mắt bị những người Pha-ri-sêu yêu cầu xác định thái độ của anh đối với người chữa lành anh, anh thẳng thắn nói với họ: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!" 

Và khi được hỏi một lần nữa: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào?" thì anh trả lời: 

"Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?" 

Sau cùng khi bị những người Pha-ri-sêu mắng nhiếc về câu trả lời của mình, anh mỉa mai quật lại họ: 

"Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." 

Kết quả là những người Pha-ri-sêu lên án anh: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" và trục xuất anh ra khỏi cộng đoàn.

4.5 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào  từ câu chuyện anh chàng mù từ khi sinh được Thầy Giê-su chữa lành (cả về mặt thể lý cả về mặt tâm linh)? 

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

Từ Đề Tài V là “Thầy Giê-su mạc khải là ánh sáng thế gian” chúng ta có thể rút được bốn điều quan trọng sau đây cho bản thân và cộng đoàn:
5.1 Điều quan trọng thứ nhất là Thầy Giê-su/Thiên Chúa không chỉ dùng lời nói mà còn dùng cả hành động hay việc làm đề mặc khải. Qua việc làm cho anh chàng mù từ thuở mới sinh được sáng mắt Thầy mặc khải là Ánh sáng thế gian. Nhờ thế chân lý mặc khải trở thành gần gũi, dễ hiểu, dễ đón nhận hơn nhiều.

( Có hai ứng dụng: một là chúng ta phải biết đọc mặc khải nơi các biến cố xẩy ra cho chúng ta trong đời sống cá nhân và xã hội; hai là chúng ta cũng phải dùng các việc làm cụ thể để diễn tả tâm tình, ý nghĩ của mình cho người khác hiểu. 

5.2 Điều quan trọng thứ hai là Thầy Giê-su/Thiên Chúa không chỉ chữa lành về thể lý mà còn chữa lành cả về tâm linh nữa: Anh chàng mù từ thuở mới sinh chẳng những được sáng mắt nhìn thấy sự vật chung quanh mà còn được sáng mắt tâm linh để nhìn nhận Thầy Giê-su là Ngôn Sứ, là Con Người.

( Cũng có hai ứng dụng: một là chúng ta không chỉ biết cầu xin Thiên Chúa chữa lành các bệnh hoạn tật ngyển thể xác mà còn phải biết cầu xin Thiên Chúa chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền của tâm hồn chúng ta nữa. Đó là các  nết xấu, các đam mê và dục vọng là những bệnh nan y và có khi là mãn tính cần được Thiên Chúa đụng tay vào; hai là chúng ta không chỉ quan tâm đến nhu cầu được thăng tiến (hay thay đổi) về mặt vật chất mà còn phải quan tâm đến nhu cầu cần thăng tiến về mặt tâm trí và tâm linh của chúng ta và người khác nữa.

5.3 Điều quan trọng thứ ba là khi được chữa lành về thể lý và tâm linh thì người được chữa lành tuyên xưng và bênh vực Vị Ân nhân của mình và bênh vực Sự Thật, bằng lời nói và việc làm [ăn cây nào rào cây ấy], dù có phải trả giá và mất mát.

( Có một ứng dụng là chúng ta phải biết thể hiện lòng biết ơn đối với Đấng đã cứu chữa chúng ta và thể hiện tình gắn bó keo sơn với Người,chứng tỏ chúng ta hiểu được giá trị tấm lòng và các hồng ân của Người.

5.4 Điều quan trọng thứ bốn là con người ta dễ dàng mù quáng, thành kiến và cố chấp mà nhắm mắt làm ngơ trước ánh sáng mạc khải, không nhận ra chân lý, không đọc ra  dấu chỉ của Thiên Chúa (như những người Pha-ri-sêu).

( Có một ứng dụng là chúng ta phải rất tỉnh thức và nhậy bén trước các tác động khôn lường và bất ngờ của Thần Khí Thiên Chúa vì “gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu tới và gió thổi về đâu!”

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI VI: THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI  LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG VÌ/CHO ĐÀN CHIÊN [Câu chuyện Thầy Giê-su làm cho anh La-da-rô sống lại]
6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài V là “Thầy Giê-su mạc khải là ánh sáng thế gian” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi Đề Tài VI

1o) Hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên quen thuộc và gần gũi như thế nào với người Do-thái? 

2o) Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành trong hoàn cảnh nào?

3°) Đặc điểm của vị mục tử nhân lành là gì?
4°) Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên của Thầy Giê-su?

6.3 Sách Thánh cần đọc:  Ga 10,1-21; Ed 34,11-16.



VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài V là “Thầy Giê-su mạc khải là ánh sáng thế gian” qua việc chữa lành anh chàng mù từ thuở mới sinh. Chúng ta đã rút ra được 4 điều quan trọng nêu trên. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ của lòng biết ơn. Chúng ta cũng hãy quyết tâm thực hành những ứng dụng mà chúng ta rút ra được từ các nội dung giáo lý Thánh Kinh.

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha cho chúng con. Người đã mạc khải cho chúng con biết Người là ánh sáng thế gian, ánh sáng mà mỗi người chúng con và nhân loại cần có trong hành trình về Nhà Cha. Chúng con quyết tâm tiến bước dưới ánh sáng của Con Một Cha....  

7.3 Cùng hát  

GIÊ-SU ÁNH SÁNG

Giê-su ơi, Ngài là ánh sáng. 

Xin cho con được tan cháy trong Ngài. 

Giê-su ơi Ngài là đường đi. 

Xin cho con đồng hành với Chúa. 

Xin cho con với Chúa vào đời, 

để trần gian tràn ngập tiếng cười. 

Xin cho con với Chúa vào đời, 

để trần gian chan hòa niềm vui.

	ĐỀ TÀI VI

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH HY SINH MẠNG SỐNG 

VÌ/CHO ĐÀN CHIÊN 

[Vị mục tử nhân lành (Ga 10)]




I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học Đề Tài VI là «Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên.» Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần khẳng định chính Người là Mục Tử Nhân Lành chăn dắt và săn sóc đàn chiên là Ít-ra-en dân riêng của Người. Thiên Chúa cũng dùng nhiều hạng người khác nhau làm người lãnh đạo và chăm lo cho đàn chiên ấy. Đó là các ngôn sứ, các thượng tế, các thẩm phán và các vua. Những gương mặt nổi bật nhất trong hàng ngũ mục tử là Mô-sê và vua Đa-vít. Nhưng vị Mục Tử làm hài lòng Thiên Chúa nhất phải là Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa. Với Người, nội dung của hạn từ Nhân Lành đã được mở rộng và nâng lên cao đến tột độ : hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên. 

Chúng ta hãy hát với cả tấm lòng bài ca ĐỒNG CỎ TƯƠI để thể hiện lòng biết ơn cảm tạ đối với tình yêu chăm lo của Người dành cho chúng ta là những kẻ thuộc về Người, như những con chiên thuộc về người chăn chiên nhân lành.

1.2 Cùng hát  

ĐỒNG CỎ TƯƠI

ĐK: Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi, suối ngọt cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu thốn chi, vui thay mà cũng phúc thay.

1. Chân tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con ngươi Ngài. Để tôi lấy lại sức, Chúa đưa về suối đời đời.

2. Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng. Lòng tin tưởng tuyệt đối  thấy côn trượng Chúa là mừng.

3. Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đây vơi đầy. Đấu tôi xức dầu thánh. Tiến lên đến thánh hằng ngày.

Để kết: Vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chăn đã đem tôi vô nghỉ ngơi.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa

[Đề nghị đọc từ câu 11 đến hết câu 15 của đoạn văn Tin Mừng sau đây]

1 "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

19 Người Do-thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó. 20 Nhiều người trong nhóm họ nói: "Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi ! Nghe ông ấy làm gì ?" 21 Kẻ khác bảo: "Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy! Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao ?" (Ga 10,1-21).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con để Người  mạc khải cho chúng con biết Người là mục tử nhân lành như lòng Cha mong ước. Người yêu thương đàn chiên được Cha giao phó cho Người (là chúng con), đến độ chẳng những tận tình chăm lo cho chúng con mà còn hiến cả mạng sống mình vì/cho chúng con, để chúng con được sống dồi dào và hạnh phúc. 

Chúng con cám ơn Cha ngợi khen Cha!  

Cộng đoàn: Chúng con cám ơn Cha ngợi khen Cha!  

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài V là “Thầy Giê-su mạc khải là ánh sáng thế gian” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI
3.1 Hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên quen thuộc và gần gũi như thế nào với người Do-thái? 

3.2 Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành trong khung cảnh nào?

3.3 Đặc điểm của vị mục tử nhân lành là gì?
3.4 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên của Thầy Giê-su?

IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga 10,1-21; Ed 34,11-17

4.1 Hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên quên thuộc và gần gũi như thế nào với người Do-thái? 

- 1°) Hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên là  một trong những hình ảnh hết sức quen thuộc và gần gũi với người Do-thái, vì họ sống bằng nghề chăn nuôi dạng du mục, nghĩa là chăn chiên, cừu, dê trên những cánh đồng cỏ hay trong các khe núi. Chăn chiên là một nghề vất vả cực nhọc, vì người chăn chiên phải thức khuya dậy sớm, phải cẩn trọng trong mọi tình huống để chiên được an toàn, phải có lòng yêu thương và tận tụy chăm sóc cho chiên có cỏ xanh và nước mát để cho chiên mau lớn và sinh sôi. 

- 2°) Chính vì thế mà Thiên Chúa đã ví mình là mục tử của đàn chiên là dân Ít-ra-en. Ngôn sứ Ê-dê-kien đã miêu tả một cách sống động cách Thiên Chúa chăn dắt chiên của Người như sau:

"11 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt.
15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. 16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” (Ed 34,11-12.15-16).
- 3°) Trong lịch sử Ít-ra-en Thiên Chúa đã chọn nhiều người làm mục tử để họ chăn dắt chiên, như ông Mô-sê, như vua Đa-vít... Các ngôn sứ, tư tế, các vua, quan thẩm phán cũng được xem là những người được Thiên Chúa chọn làm mục tử. Đã có những mục tử tốt yêu thương và chăm lo cho dân Chúa như lòng Chúa mong ước mà cũng đã có những mục tử xấu không được như lòng Chúa ước mong. Họ bị xem là những kẻ làm thuê vì họ không chăm lo cho đàn chiên, thậm chí còn làm hại đàn chiên. Cựu ước lên án những mục tử xấu của Ít-ra-en (xem Gr 2,8; 10,21; 23,1-2; Ed 34,1-10; Dcr 11,4-8.15-17...). 

Vị mục tử hoàn hảo và làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất, chính là Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa.

4.2 Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành trong khung cảnh nào? 

- 1°) Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn ý nghĩa của mạc khải Thầy Giê-su là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên nếu chúng ta đặt dụ ngôn và những lời mạc khải này vào đúng khung cảnh của nó.

Về không gian và thời gian thì đây là một khung cảnh rất phù hợp cho việc Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành vì vẫn là trong bối cảnh anh chàng mù từ thuở mới sinh được Thầy chữa lành trong khu vực Đền Thờ Giê-ru-sa-lem trong ngày sa-bát. Anh ta đã bị những người Pha-ri-sêu hạch tội, kết án và khai trừ ra khỏi cộng đoàn vì anh ta tuyên xưng người chữa lành anh là ngôn sứ, là người đến từ Thiên Chúa. Còn những người của cơ cấu lãnh đạo Đền Thờ đã không chu toàn trách nhiệm chăm lo cho dân Ít-ra-en là chiên của Thiên Chúa mà từ chối cả mạc khải của Thầy Giê-su.

- 2°) Trong khung cảnh ấy, Thầy Giê-su khẳng định Người là cửa ràn chiên trước khi mạc khải Người là Chúa Chiên (mục tử) nhân lành. Các chiên thuộc về Thiên Chúa đều vào ràn qua cửa là Thầy Giê-su.  Các người

4.3 Đặc điểm của vị mục tử nhân lành là gì? 

- Đọc những lời tuyên bố của Thầy Giê-su chúng ta thấy những đặc điểm sau đây của vị Mục Tử Nhân Lành:

* Người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10,10b), 

* Người biết chiên của Người và chiên của Người biết Người (Ga 10,14),

* Chiên nghe tiếng của Người (Ga 10,14-15),

* Người chăm sóc bảo vệ chiên của Người (Ed 34,16),

* Người đi tìm những con chiên lạc (Ed 34,16),

* Người băng bó những chiên bị thương (Ed 34,17),

* Người hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên (Ga 10, 11, 18).

4.4 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào  từ mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/ cho đàn chiên của Thầy Giê-su? 

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

Từ Đề Tài VI là “Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên” chúng ta có thể rút được hai điều quan trọng sau đây cho bản thân và cộng đoàn:
5.1 Điều quan trọng thứ nhất là Thiên Chúa (trong Cựu Ước) và Chúa Giê-su Chúa (trong Tân Ước) đã dùng một hình ảnh hết sức quen thuộc, gẫn gũi và dễ hiểu để mạc khải tình thương và sự chăm sóc của Người đối với dân riêng Ít-ra-en của Người (dân cũ và mới, tập thể và từng cá nhân).

( Có hai ứng dụng: một là chúng ta cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa Tình Thương và Quan Phòng; hai là chúng ta mở lòng ra đón nhận Tình Thương và Sự Chăm Sóc của Thiên Chúa và sống an bình, phó thác trong bàn tay Thiên Chúa. 

5.2 Điều quan trọng thứ hai là Thiên Chúa và Chúa Giê-su nêu một mô hình, một mẫu gương cho những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác (lãnh đạo). Người mục tử theo gương Thiên Chúa và Thầy Giê-su là người lãnh đạo biết chiên, nghe tiếng chiên, chăn dắt chiên, bảo vệ chiên khỏi thú rừng, băng bó vết thương cho chiên và hy sinh mạng sống vì chiên.

( Cũng có hai ứng dụng: một là chúng ta trân trọng sứ mạng và trách nhiệm của những người được Thiên Chúa giao trọng trách lãnh đạo Dân Chúa mà yêu thương, kính trọng và cầu nguyện cho là những người ấy; hai là chúng ta noi gương Chúa để yêu thương và chăm lo cho tất cả những người thuộc trách nhiệm yêu thương và chăm sóc của mình: người thân trong gia đình, học trò, nhân viên, khách hàng. 

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI VII: THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI  LÀ SỰ SỐNG VÀ SỰ SỐNG LẠI [Câu chuyện Thầy Giê-su làm cho anh La-da-rô sống lại (Ga 11)]
6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài VI là “Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên” anh/chị có gì  (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi Đề Tài VII

1°) Thầy Giê-su thân thiết với ba chị em nhà Bê-ta-ni-a như thế nào? 

2°) Thầy Giê-su đã thể hiện tình cảm với La-da-rô và hai người chị của anh như thế nào?

3°) Thầy Giê-su đã làm gì để giúp các người bạn thân của mình trong hoàn cảnh đau thương mất mát?
4°) Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ việc Thầy Giê-su đã làm cho ông La-da-rô sống lại sau khi ông đã chết được ba ngày?

6.3 Sách Thánh cần đọc:  Ga 11,1-44.




VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài VI là “Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên” Chúng ta hãy cảm tạ Thầy Giê-su chí ái của chúng ta, vì nhờ mạc khải của Người, chúng ta hình dung cách dễ dàng và cụ thể tấm lòng của Người và của Thiên Chúa Cha: Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành, hết sức, hết lòng, hết tình, hết nghĩa với đàn chiên là chúng ta. Chúng ta hãy học áp dụng cách chăm lo của Thiên Chúa vào trong các mối tương quan gia đình, giáo xứ, cộng đồng xã hội của chúng ta. 

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha cho chúng con. Người đã mạc khải cho chúng con biết Người là Vị Mục Tử Nhân Lành, đã hy sinh cả cuộc đời và mạng sống vì/cho chúng con. Chúng con vô cùng hạnh phúc đón nhận tình yêu chăm sóc của Người và của Thiên Chúa Cha. Chúng con nguyện lấy hy sinh quên mình mà chăm lo cho những người được Cha giao cho chúng con.  Chúng con xin Cha nhận lời chúng con, vì Danh Chúa Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

7.3 Cùng hát  

CHÚA  LÀ MỤC TỬ

1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tươi rợn đồng xanh, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống no đầy.

ĐK. Chúa chiên nhân từ, Người dẫn tôi tới đồng nội, này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì?

2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới, vì Danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn yên lòng.

3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén phúc ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con, qua năm tháng hưởng dư đầy phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.

	ĐỀ TÀI VII

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ SỰ SỐNG LẠI

VÀ LÀ SỰ SỐNG 

[Câu chuyện Thầy Giê-su làm cho 

anh La-da-rô sống lại  (Ga 11)]




I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học hỏi đề tài VII là «Thầy Giê-su mạc khải là sự sống và sự sống lại » qua câu chuyện Thầy làm cho anh La-da-rô là một người bạn thân sống lại sau khi anh đã chết được ba ngày.  

Với bài hát «Nào ta hãy mừng vui», chúng ta ca tụng Thầy Giê-su là Chúa của chúng ta đã chiến thắng sự chết và ban  tặng sự sống thật cho chúng ta.

1.2 Cùng hát  

NÀO TA HÃY MỪNG VUI

ĐK: Nào ta hãy mừng vui. Chúa chiến thắng tử thần rồi. Nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Hal-le-lu-ia. 

Nào ta hãy mừng vui. Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xóa hết tội đời. Hal-le-lu-ia.

1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh. Cho nhân thế muôn đời sống trong an bình.

2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau. Ân thiêng đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu.

3. Vác Thánh giá trung kiên theo Chúa nơi nơi. Mai đây sẽ chung phần phúc vinh trên trời.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa
[Chỉ nên đọc một ít câu của đoạn văn Tin Mừng sau đây]

1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh."

5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô. 

6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!" 8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" 9 Đức Giê-su trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"

11 Nói những lời này xong, Người bảo họ: "La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." 12 Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại." 13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14 Bấy giờ Người mới nói rõ: "La-da-rô đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." 16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"

17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." 23 Đức Giê-su nói : "Em chị sẽ sống lại !" 24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." 25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"   27 Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!" 29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. 30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.

32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."  33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!" 37 Có vài người trong nhóm họ nói : "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" 38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày." 40 Đức Giê-su bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."  43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!" 44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." (Ga 11, 1-44).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con và vì Cha đã nhận lời cầu xin của Con Cha mà làm cho anh La-da-rô sống lại. Xin Cha ban cho chúng con ơn tin nhận Chúa Giê-su Ki-tô là sự sống và là sự sống lại của các tín hữu. 

Cộng đoàn: Xin Cha ban cho chúng con ơn tin nhận Chúa Giê-su Ki-tô là sự sống và là sự sống lại của các tín hữu Amen.

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài VI: “Thầy Giê-su mạc khải là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì/cho đàn chiên” anh/chị có gì  (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Thầy Giê-su thân thiết với ba chị em nhà Bê-ta-ni-a như thế nào? 
3.2 Thầy Giê-su đã thể hiện tình cảm với La-da-rô và hai người chị của anh như thế nào?
3.3 Thầy Giê-su đã làm gì để giúp các người bạn thân của mình trong hoàn cảnh đau thương mất mát

3.4 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ việc Thầy Giê-su đã làm cho ông La-da-rô sống lại sau khi ông đã chết được bốn ngày?
IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga 11,1-44.

4.1 Thầy Giê-su thân thiết với ba chị em nhà Bê-ta-ni-a như thế nào? 

- Để tìm hiểu mối liên hệ thân thiết của Thầy Giê-su với ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, ngoài tường thuật Thầy Giê-su đã làm cho anh La-da-rô sống lại mà chúng ta nghiên cứu trong Đề Tài VII này, chúng ta cần đọc thêm ít nhất 2 đoạn Tin Mừng khác: 1 của Tin Mừng Lu-ca (10,38-42) và 1 của Tin Mừng Gio-an (Ga 12,1-11): 

- Lc 10,38-42 là tường thuật cách hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a đón tiếp Thầy Giê-su trong một lần Người ghé thăm gia đình họ ở Bê-ta-ni-a. Trong câu chuyện này, tác giả Tin Mừng không nhắc đến tên anh La-da-rô; nhưng những lời Thầy Giê-su trách khéo người Mác-ta chị và khen ngợi cô em Ma-ri-a cho thấy mối tương quan thân thiết giữa họ: 

“Mác-ta, Mác-ta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

- Ga 12,1-11 là tường thuật sự kiện cô Ma-ri-a xức dầu thơm cho Thầy Giê-su trong một bữa tiệc người ta khoản đãi Thầy tại làng Bê-ta-ni-a. Trong câu chuyện này, cả 3 chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô đều được nhắc đến với những chi tiết riêng của từng người: cô chị Mác-ta lo hầu bàn, cô em Ma-ri-a thì lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Thầy Giê-su và lấy tóc mình mà lau, còn cậu em La-da-rô (người đã được Thầy Giê-su làm cho sống lại) là một trong những khách mời cùng dự tiệc hôm đó. 

Nhờ hai tường thuật trên, chúng ta biết thêm về mối liên hệ thân thiết giữa Thầy Giê-su và 3 chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô ở Bê-ta-ni-a. Nhưng tường thuật anh La-da-rô được Thầy Giê-su làm cho sống lại (Ga 11,1-44) mới cung cấp đầy đủ chi tiết về mối liên hệ thân thiết giữa Thầy và 3 chị em nhà nọ.

4.2 Thầy Giê-su đã thể hiện tình cảm với anh La-da-rô và 2 người chị của anh như thế nào?

- Theo tường thuật của Tin Mừng Gio-an thì khi được báo tin người bạn thân La-da-rô bị bệnh, Thầy Giê-su đã không vội vã đi Bê-ta-ni-a ngay, dù Thầy biết là anh La-da-rô bệnh nặng. Lý do của sự “cố ý chậm trễ” là để Thầy có thể làm cho La-da-rô sống lại sau khi anh đã chôn trong mồ được những 4 ngày rồi. 

Qua những lời mà 2 người chị Mác-ta và Ma-ri-a nói với Thầy Giê-su, chúng ta thấy được tình cảm chân thành, lòng quý trọng và tin tưởng của họ: 

Cô Mác-ta nói với Thầy Giê-su ngay khi gặp Người: 

"Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." 

Cô Ma-ri-a nói với Thầy Giê-su cũng một câu mà chị cô đã nói cách đó ít phút: 

"Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." 

Đáp lại Thầy Giê-su đã trấn an họ: 

"Em chị sẽ sống lại!"

Và hỏi:

"Các người để xác anh ấy ở đâu?"

Tin Mừng Gio-an kể tiếp: 

"Thấy cô (Ma-ri-a) khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. (....) 

Và: “Đức Giê-su liền khóc. 

“Người Do-thái mới nói: 

"Kìa xem! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!"

Thầy Giê-su đã nghẹn ngào, xúc động và không cầm được nước mắt trước nấm mồ của một người bạn thân và trước nỗi đau thương tột cùng của 2 bà chị người quá cố ấy. Hai người phụ nữ này cũng là những người bạn thân, những môn đệ chân chính và hết lòng gắn bó với Thầy. Quả Thầy Giê-su là Thiên Chúa làm người, là Ngôi Lời đã trở thành một người, một người hoàn hảo, tinh tế trong tình cảm, dạt dào cảm xúc trước nỗi đau của bạn bè thân thiết.

4.3 Thầy Giê-su đã làm gì để giúp các người bạn thân của mình trong hoàn cảnh đau thương mất mát?

- Để giúp ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô trong hoàn cảnh đau thương mất mát vô cùng lớn, Thầy Giê-su đã làm 2 việc sau: 

* Một là có những lời an ủi và mạc khải những điều huyền nhiệm liên quan tới sự sống và sự chết, liên quan tới lòng tin và ơn cứu độ, cũng liên quan tới chân dung và sứ mạng của chính Thầy nữa:

* "Em chị sẽ sống lại!"

* "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 

Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. 

Chị có tin thế không?"   

* "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?"  

* "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 

Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."  

* Hai là Thầy Giê-su đã ra lệnh cho anh La-da-rô bước ra khỏi mồ:

Nói xong, Người kêu lớn tiếng: 

"Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!" 

Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. 

Đức Giê-su bảo: 

"Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." 

Một chuyện chưa từng có trong lịch sử loài người. Một thanh niên đã được chôn trong mồ 4 ngày, xác đã bốc mùi, các tế bào đã bắt đầu phân hủy, nay bước ra khỏi mồ, chân tay còn quấn vải, mặt còn phủ khăn! Thầy Giê-su đã dùng chính hành động “làm cho La-da-rô sống lại” để giúp mọi người tin vào những lời Thầy vừa nói trước đó: 

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 

Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”   

4.4 Chúng ta rút ra được những điều quan trọng nào từ việc Thầy Giê-su đã làm cho anh La-da-rô sống lại sau khi anh đã chết được bốn ngày?

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO

Từ Đề Tài V là “Thầy Giê-su mặc khải là sự sống lại và là sự sống” chúng ta có thể rút ra được những điều quan trọng sau đây cho bản thân và cộng đoàn :
5.1 Điều quan trọng thứ nhất là Thầy Giê-su đã thể hiện một cách tuyệt vời tính nhân văn của một con người dạt dào tình cảm và nhậy bén: Trước sự ra đi của người bạn thân và trước nỗi đau khổ tột cùng của hai người chị của kẻ chết, Thầy Giê-su đã bồi hồi xúc động và đã khóc, khiến những người chứng kiến phải xúc động theo và hết lòng ngưỡng mộ. 
5.2 Điều quan trọng thứ hai là khi Thầy Giê-su làm cho anh La-da-rô sống lại là Thầy phục hồi sự sống không chỉ cho anh mà còn cho cả hai người chị của ann ấy nữa, vì theo quan niệm của người Do-thái thời ấy, người phụ nữ không có chỗ đứng độc lập trong xã hội. Họ chỉ có chỗ đứng khi dựa vào một người đàn ông hoặc là cha, hoặc là chồng, hoặc là con trai, hoặc là em trai. Rõ ràng trong gia đình Bê-ta-ni-a không có ai khác ngoài 3 chị em đã được nêu tên là Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô. Nay người em trai mất, hai bà chị không còn chỗ dựa, không còn chỗ đứng trong xã hội. Khi anh La-da-rô sống lại, hai người chị của anh lại có chỗ đứng, tư thế xã hội của mình. Chúng ta có thể nói: một cách nào đó hai người chị cũng được sống lại.
5.3 Điều quan trọng thứ ba là Thầy Giê-su không chỉ dùng lời nói mà còn dùng cả hành động (hay việc làm) để mặc khải những chân lý cao siêu thuộc thế giới vô hình. Qua việc Thầy Giê-su làm cho ông La-da-rô sống lại, mọi người có thể thấy Thầy có quyền năng trên sự chết, Thầy đã chiến thắng tử thần, Thầy là sự sống lại và là sự sống. 

5.4 Điều quan trọng thứ bốn là đức tin đóng vai trò hết sức quan trọng trong các câu chuyện phép lạ (hay dấu lạ). Thầy Giê-su hỏi người chị cả Mác-ta: “Chị có tin không?” (câu 26) và chị ấy đã mạnh dạn đáp lại: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” (câu 27).

5.5 Điều quan trọng thứ năm là dù biết rõ hậu quả của việc mình làm, Thầy Giê-su vẫn thực hiện dấu lạ động trời một cách bình tĩnh và sáng suốt:

“Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả,  các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.   Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.” (Ga 9,45-53).

VI. CHUẨN BỊ  ĐỀ TÀI VIII: THÀY GIÊ-SU KHAI MỞ CỘNG ĐOÀN RỬA CHÂN hay CỘNG ĐOÀN TÔI TỚ [Tường thuật Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ (Ga 13)]
6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài VII là “Thầy Giê-su mạc khải là sự

sống và sự sống lại” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức,

quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên

và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi

1o) Thày Giê-su rửa chân cho các môn đệ trong khung cảnh nào? 

2o) Đối với người Do-thái thời Đức Giê-su hành động rửa chân có ý nghĩa gì?

3°) Khi rửa chân cho các môn đệ xong Thầy Giê-su đã giảng giải thế nào về việc Thầy vừa làm?
4°) Chúng ta rút ra được bài học gì từ việc Thầy Giê-su quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ?

6.3 Sách Thánh cần đọc: Ga 13,1-20.

VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài VII là “Thầy Giê-su mạc khải là sự sống lại và là sự sống” qua việc Thầy làm cho anh La-da-rô là người đã chết được bốn ngày sống lại. Khi đọc lại tường thuật của Tin Mừng Gio-an, chúng ta như được chứng kiến tận mắt những sự việc đã xẩy ra. Nhưng phải thú nhận rằng không dễ gì để chúng ta hiểu được mạc khải của Thầy Giê-su là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta cần được ơn Chúa nâng đỡ để củng cố lòng tin. Chúng ta hãy nói với Thầy Giê-su là chúng ta cần được Thầy nâng đỡ   để niềm tin của chúng ta được củng cố.  

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thầy Giê-su, Thầy đã mạc khải Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống của tất cả mọi người. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thầy đã mạc khải Mầu Nhiệm vượt quá sức hiểu của loài người. Chúng con tin vào Lời Thầy và chúng con cần được Thầy nâng đỡ để lòng tin cậy phó thác của chúng con được củng cố. Xin Thầy giúp chúng con, Thầy là Thiên Chúa hằng sống và cùng ngự trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. 

7.3 Cùng hát  

                       TRÔNG CẬY CHÚA.

PK 1: Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

PK 2: Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong.

PK 3: Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình. Ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.

	 ĐỀ TÀI VIII

THÀY GIÊ-SU KHAI MỞ CỘNG ĐOÀN 

RỬA CHÂN hay CỘNG ĐOÀN TÔI TỚ  

[Tường thuật Đức Giê-su rửa chân 

cho các môn đệ (Ga 13)]




I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học đề tài VIII là «Thầy Giê-su khai mở cộng đoàn rửa chân hay cộng đoàn tôi tớ.» Đây là một trong những đề tài quan trọng nhất của Tin Mừng Gio-an vì hành động độc đáo này của Thầy Giê-su đã để lại dấu ấn hết sức sâu đậm trong tâm trí các môn đệ và tất cả những ai đọc lại tường thuật của Tin Mừng Gio-an cũng không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. 

Với bài hát «Xin chỉ cho con», chúng ta hãy tha thiết cầu xin Thần Khí tác động trong tâm hồn chúng ta, bằng ơn soi sáng và sức mạnh canh tân, để chúng ta hiểu được sứ điệp của Thầy Giê-su mà đem ra thực hành.

1.2 Cùng hát  

XIN CHỈ CHO CON
ĐK.- Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Chân Lý dành cho những ai giữ trọn minh ước. Điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi. 

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc, hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa: Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,  4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?"  7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." 8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." 10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. 16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." (Ga 13,1-20).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con để Người mạc khải Cha cho chúng con và chỉ cho chúng con biết phải sống như thế nào cho đẹp lòng Cha. Trước khi bước vào cuộc Thương Khó, Người đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Việc làm này của Người vừa là một hành động mạc khải vừa là một lời nhắn nhủ, một di chúc ngàn năm không phai. Chúng con cám ơn Cha, ngợi khen Cha! Chúng con dâng giờ học này cho Cha để Cha chúc lành cho tất cả chúng con, người hướng dẫn cũng như các học viên. Xin cho chúng con hiểu được ý nghĩa của việcrửa chân các môn đệ của Thầy Giê-su là Chúa của chúng con. 

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài VII là “Thầy Giê-su mạc khải là sự sống và sự sống lại”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp. Nếu có, xin mời chia sẻ.

III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ trong khung cảnh nào?

3.2 Đối với người Do-thái thời Đức Giê-su, hành động rửa chân có ý nghĩa gì?

3.3 Sau khi rửa chân cho các môn đệ xong Thầy Giê-su đã giảng giải thế nào về việc làm của Thầy?

3.4 Chúng ta rút ra được bài học gì từ việc Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ?

IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc: Ga13,1-20; Mc 10,41-45

4.1 Thầy Giê-su đã rửa chân cho các môn đệ trong khung cảnh nào? 

- Thầy Giê-su đã rửa chân cho các môn đệ trong một khung cảnh hết sức đặc biệt. 

* Đối với Thầy Giê-su thì đây là những khoảnh khắc vô cùng trọng đại của đời sống trần gian của Người: 

“Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha....” 

“Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa.”

Như thế có nghĩa là khung cảnh của việc Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ là khoảnh khắc ở giữa 2 thời kỳ của cuộc đời Thầy Giê-su: từ trần gian bước vào/trở về cõi vĩnh hằng....

* Còn đối với các môn đệ cùng với Thầy Giê-su thì đó là khung cảnh của Bữa Ăn Vượt Qua, bữa ăn nhắc lại kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho Ít-ra-en trong lịch sử Xuất Hành. 

Như thế có nghĩa là khung cảnh của việc Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ là khoảnh khắc giữa sống và chết, giữa nô lệ và tự do.

Chúng ta nên ghi nhận chi tiết này là Tin Mừng Gio-an không tường thuật việc lập phép Thánh Thể, nhưng kể lại khá tỉ mỉ việc Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ trong bữa ăn tối cuối cùng. Hai hành động trên có cùng một mục đích là nuôi dưỡng cộng đoàn và có cùng một ý nghĩa là quện mình phục vụ anh chị em mình.

4.2 Đối với người Do-thái thời Đức Giê-su, hành động rửa chân có ý nghĩa gì? 

- Đối với người Do-thái nghiêm ngặt trong việc giữ luật rửa chân tay, thì việc rửa chân tay là rất quan trọng. Trước hết, hành động ấy nói lên lòng hiếu khách của chủ nhà: trước khi khách bước vào nhà thì đầy tớ của gia chủ đem nước đến cho người ấy rửa tay chân cho sạch. Kế đến, hành động ấy thể hiện việc tuân giữ luật thanh sạch  của truyền thống. Nhưng việc ấy lại chỉ dành cho những người nô lệ không phải là công dân Ít-ra-en, vì là hành động có tính hèn hạ. 

Thế mà Thầy Giê-su đã nhận/hạ mình là người nô lệ, là kẻ hèn hạ trước mắt/đối với các môn đệ của Người. Chính vì thế mà ông Phê-rô bị xốc và ngỡ ngàng: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?"  
4.3 Sau khi rửa chân cho các môn đệ xong, Thầy Giê-su đã giảng giải như thế nào về việc làm của Thầy?

- Tin Mừng Gio-an ghi lại khá đầy đủ lời giảng giải của Thầy Giê-su về hành động rửa chân các môn đệ mà Thầy vừa làm: 

“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."  (Ga 13,12-20).

4.4 Chúng ta rút ra được bài học gì từ việc Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ?

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

- Từ việc Thầy Giê-su rửa chân cho các môn đệ chúng ta có thể rút ra ba bài học sau đây cho bản thân và cộng đoàn: 

5.1 Bài học thứ nhất là tình yêu lớn lao và cao trọng của Thầy Giê-su dành cho các môn đệ là những kẻ thuộc về Người, những kẻ được Thiên Chúa Cha ban cho Người: Người yêu thương họ đến cùng, theo 2 nghĩa: đến giờ phút cuối cùng và đến mức độ cao nhất. Tình yêu ấy đã khiến Thầy Giê-su từ bỏ địa vị cao sang là làm Chúa, làm Thầy các môn đệ mà chấp nhận làm tôi tớ, làm người phục vụ các ông, theo nghĩa là người hầu kẻ hạ qua việc rửa chân là việc làm của nô lệ hèn hạ.  

5.2 Bài học thứ hai là về tinh thần khiêm tốn, tự hạ của Thầy Giê-su: Là Chúa, là Thầy của các môn đệ mà Thầy Giê-su nhận/hạ mình là người tôi tớ, là kẻ nô lệ của các môn đệ mình. Bài học khiêm nhường, tự hạ này Thầy muốn các môn đệ, nhất là những người lãnh đạo phải ghi nhớ và thực hành. 

5.2 Bài học thứ ba là Thầy Giê-su đã khai mở cho các môn đệ một cộng đoàn mới là cộng đoàn rửa chân hay cộng đoàn tối tớ: Các môn đệ, thành viên của cộng đoàn sẽ phải khiêm nhường, tự hạ để phục vụ lẫn nhau như những người tôi tớ, theo gương Thầy đã làm và đã dậy họ phải làm. 

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI IX: THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ CÂY NHO VÀ CÁC MÔN ĐỆ LÀ CÀNH [Câu chuyện Cây Nho thật]

6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài VIII là “Thầy Giê-su khai mở cộng đoàn rửa chân hay cộng đoàn tôi tớ”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi Đề Tài IX

1°) Cây nho là hình ảnh quen thuộc và gần gũi với người Do-thái như thế nào?

2°) Khi Thầy Giê-su khẳng định là cây nho, các môn đệ là cành nho thì ý Thầy muốn nói điều gì?

3°) Chúng ta học được gì từ dụ ngôn Thầy Giê-su à cây nho còn các môn đệ là cành?

6.3 Sách Thánh cần đọc: Ga 15,1-17




VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài VIII là “Thầy Giê-su khai mở cộng đoàn rửa chân hay cộng đoàn tôi tớ”. Đây là  giáo huấn và mạc khải vô cùng quan trọng đối với các Ki-tô hữu, nhất là đối  với những người đứng đầu các cộng đoàn (gia đình, hội đoàn, giáo xứ, giáo phận...).  

Cung cách lãnh đạo đặc thù và riêng biệt của Ki-tô giáo là lãnh đạo tôi tớ (Servant Leadership) vì chính Thầy Giê-su đã long trọng công bố và đã thực hiện lời công bố ấy: 

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ (hầu hạ) nhưng là để phục vụ (hầu hạ) và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,43-45).  

Chúng ta hãy dâng những tâm tình riêng của chúng ta lên Chúa Cha, lên Chúa Giê-su (.....)

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha: vì Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha cho chúng con. Người đã khai mở cộng đoàn rửa chân hay cộng đoàn tôi tớ để chúng con trở nên thành viên của cộng đoàn ấy và góp công xây dựng cộng đoàn ấy trong các môi trường của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha, ngợi khen Cha và chúc tụng Cha, trong Danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con và trong Thánh Thần của Cha. Amen. 

7.3 Cùng hát  

CON CHỈ LÀ TẠO VẬT

1. Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật (í a) sang giầu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mọn hèn. Dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời thay không nhỏ bé, biết tìm chi dâng tiến Ngài.

ĐK: Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thưở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn chưa cạn suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng tiến Ngài.

3. Đời sống bao tháng ngài còn lại, e ngại những cơn mưa đời, sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời  Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa  con thuyền đến nơi, trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin  dâng tiến Ngài.

	ĐỀ TÀI IX

THÀY GIÊ-SU MẠC KHẢI LÀ CÂY NHO, 

CÁC MÔN ĐỆ LÀ CÀNH NHO 

[Câu chuyện Cây Nho và Cành Nho (Ga 15)]




I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta học đề tài IX là đề tài áp chót: «Thầy Giê-su mạc khải là cây nho và các môn đệ là cành nho» Đề tài này giúp chúng ta hiểu mối tương quan gắn bó, mật thiết, máu thịt giữa Thầy Giê-su và các môn đệ. Đó là điều rất quan trọng trong đời sống đức tin vì tin có nhiều mức độ: hời hợt hay sâu đậm, nhạt nhòa hay thắm thiết, thụ động hay dấn thân. Thầy Giê-su đã khẳng định: «Không có Thầy, anh em không làm được gì» (Ga 14,5). Vậy chúng ta có thể hiểu «Càng có Thầy, chúng ta càng làm được nhiều việc» tức càng sống gắn bó, càng nối kết chặt chẽ với Thầy chúng ta càng có khả năng và sức mạnh.

Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn cao quý ấy! 

1.2 Cùng hát  

CHÚA LÀ CÂY NHO  

1. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày, với Ngài cho ngàn tội lỗi. Con sống cho Ngài từ đây trong cuộc đời mới.

ĐK: Để từ đây con xưng Chúa là Cha, là Thiên Chúa, là Đấng con tôn thờ. Để từ đây sống luôn trong niềm tin, một niềm tin thiết tha yêu mặn nồng. Để từ đây con hoan chúc tình thương, Ngài dủ thương phận bé thơ à thấp hèn. Để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn.

2. Chúa là cây nho, con là cành nho. Cũng như muôn cành kết hợp, kết hợp cùng cây, Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Chúa muốn con là từ đây như người bạn thân.

3. Chúa là cha con, Chúa là Mẹ con. Chúa thương vô vàn, có tình, có tình nào hơn, chăm sóc vỗ về ngày đêm vẳng tiếng ru hiền. Chúa là anh con, Chúa là chị con, Chúa đỡ nâng hoài, mỗi ngày trên đường con bước, Chúa an ủi bằng lời vui chan hòa sức sống.

1.3 Lắng nghe Lời Chúa: Cây nho thật
 1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 

 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”  (Ga 15,1-17). 

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha cho chúng con để Người trở thành sức sống thần linh trong chúng con giúp chúng con sinh hoa trái thiêng liêng cho mình và cho cộng đồng. Chúng con quyết tâm trở thành cành nho của Cây Nho thật là Thầy Giê-su. Xin Cha ban sức mạnh Thánh Linh cho chúng con.

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài VIII là “Thầy Giê-su khai mở cộng đoàn rửa chân hay cộng đoàn tôi tớ”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Cây nho là hình ảnh quen thuộc và gần gũi với người Do-thái thời Đức Giê-su như thế nào?

3.2 Thầy Giê-su muốn nói gì khi tuyên bố Thầy là cây nho còn các môn đệ là cành?

3.3 Chúng ta rút ra được bài học gì từ dụ ngôn Thầy Giê-su là cây nho, các môn đệ là cành?

IV. HỌC HỎI 

Sách Thánh cần đọc:  Ga 15,1-17

4.1 Cây nho là hình ảnh quen thuộc và gần gũi với người Do-thái thời Chúa Giê-su như thế nào? 

- Giống như hình ảnh người mục tử và hình ảnh đàn chiên, hình ảnh cây nho và hình ảnh người trồng nho cũng hết sức quen thuộc và gần gũi với dân Do-thái thời Chúa Giê-su là những người sống với nghề canh nông, nhất là nghề trồng nho. Đất Pa-lét-tin là mảnh đất trù phú nhưng đầy sỏi đá và núi đồi (không có đồng lúa nước như Việt Nam) nên những cánh đồng nho là đặc sản của vùng đất này. 

Các ngôn sứ đã dùng hình ảnh vườn nho, đồng nho đế ám chỉ dân Do-thái và Nước Trời. Chúa Giê-su cũng dùng dụ ngôn vườn nho để chuyển tải giáo lý của Người cho các môn đệ và người đương thời.
4.2 Thầy Giê-su muốn nói gì khi tuyên bố Thầy là cây nho, các môn đệ là cành? 

- Khi nói mình là cây nho, các môn đệ là cành chắc hẳn Thầy Giê-su muốn gợi lên mối quan hệ gắn bó, mật thiết của Thầy với các môn đệ. Không cần phải là nông dân chuyên nghiêp, ai trong chúng ta cũng biết cành nho tốt tươi, có nhiều trái hay không là tùy vào cây nho hay đúng hơn vào nhựa sống trong thân nho. Thầy Giê-su muốn nói đến sự kết hợp phong nhiêu ấy giữa Thầy và các môn đệ. 
4.3 Chúng ta rút ra được bài học gì từ mạc khải Thầy Giê-su là cây nho, các môn đệ là cành?

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

Từ Đề Tài IX là “Thầy Giê-su mạc khải là cây nho và các môn đệ là cành” chúng ta có thể rút ra hai bài học sau đây cho bản thân và cộng đoàn :

5.1 Bài học thứ nhất là về sự liên kết máu thịt giữa Thầy Giê-su và các môn đệ trong dời sống tâm linh: cành nho sống và sinh trái nhờ thân nho thế nào thì người môn đệ sống đạo đức và sinh trái thánh thiện n hờ Thầy Giê-su cũng y như vậy. Chính Thầy đã khẳng định: “Không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Ga 14,5) hoặc: “Không ở trong Thầy, các con không thể sinh hoa trái”. 

5.2 Bài học thứ hai là về nhu cầu được chăm sóc, thanh luyện trong đời sống tâm linh của người môn đệ, giống y như cành nho cần được chăm sóc, cắt tỉa bởi người trồng nho hay các người thợ làm vườn nho, để sinh nhiều hoa trái. Chính Thầy Giê-su đã nói đi nói lại nhiều lần: “Nếu ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,34-35).

	VI. CHUẨN BỊ ĐỀ TÀI X: THÀY GIÊ-SU ĐƯA CÁC MÔN ĐỆ ĐỂ VÀO HUYỀN NHIỆM CỦA CHA 

[Những mạc khải về mối tương quan giữa Chúa Cha và Thầy Giê-su, giữa Chúa Cha và các môn đệ của Thầy Giê-su]

6.1 Câu hỏi  gợi ý chia sẻ

Liên quan tới Đề Tài IX là “Thầy Giê-su mạc khải là cây nho va các môn đệ là cành” anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
6.2 Câu hỏi gợi ý tìm tòi học hỏi Đề Tài X

1°) Tin Mừng Gio-an cho chúng ta thấy Thầy Giê-su có mối tương quan như thế nào với Chúa Cha?

2°) Thầy Giê-su đưa các môn đệ của Người vào mối tương quan với Chúa Cha như thế nào?

3°) Chúng ta học được gì từ việc Thầy Giê-su đưa các môn đệ của Người vào huyền nhiệm của Cha?

6.3 Sách Thánh cần đọc:  Ga 1,1; 2,16-17; 3,16-17; 4,21-24.34;  5,17-47;  10,29-39; 11,41-42; 12,27-30; 14,1-31; 15, 9-11;  17,1-26; 20,20-23.




VII. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

7.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài IX: “Thầy Giê-su mạc khải là cây nho và các môn đệ là cành.” Chúng ta thật sự vinh dự được tháp nhập vào Chúa Ki-tô như cành nho tháp nhập vào cây nho. Nhờ đó chúng ta có cuộc sống linh thánh, vì là sự sống của chính Thiên Chúa.  Chúng ta hãy cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Chúa Giê-su đã gắn liền chúng ta vào với Người, để chúng ta thành cành nho...  

7.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha cho chúng con. Người đã trở thành nguồn sống cho chúng con. 

Chúng con quyết tâm bám chặt vào Người là Cây Nho Thật mà Cha đã trồng trong cánh đồng nhân loại, để đón nhận nhựa sống thần linh của Người. Nhờ đó, chẳng những chúng con sống mà chúng con còn sinh được hoa thơm trái ngọt cho đời làm sáng danh Cha nữa.   

7.3 Cùng hát  

VƯỜN NHO CỦA CHÚA

Lê Cát Bằng

ĐK : Vườn nho của Chúa là nhà Israel, cây nho của  con là đức cậy tin vào Chúa. Cây dứt mạch đi, thì cành phải thương đau. Liên kết cùng cây thì cành luôn tươi mầu.

1. Cùng một cây nho được Chúa ấp ủ vun trồng, là nhà Israel, được Chúa hứa ban đất rộng, nẩy chồi mọc ra sông lớn, ngọn ngành rập nhâm đồi núi, gió bay lá hoa đẹp tươi, thoáng đưa nhẹ rơi ngát thơm hương trời.

2. Hàng rào cây nho, địch quân phá đổ tan tành, và để vườn nho, mặc cho thú rừng tung hoành, người người mặc tình hái trái, địch thù điềm nhiên xông tới, khiến cho cây nho thuở xưa, Chúa đã thề hứa, bỗng ra tơi bời.

3. Khẩn nài lên Chúa, từ nơi sâu thẳm xa vời, nhìn cảnh tang thương vườn nho sau khi phá hoại, thịnh nộ tại sao giữ mãi, nguyện cầu Chúa thương tha lỗi, viếng thăm cây nho đổi mới, như tâm hồn tối đến khi cải hồi.

	ĐỀ TÀI X

THÀY GIÊ-SU ĐƯA CÁC MÔN ĐỆ 

 VÀO HUYỀN NHIỆM CỦA CHA

[Những mạc khải về mối tương quan

giữa Chúa Cha và Thầy Giê-su,

giữa Chúa Cha và các môn đệ của Thầy Giê-su.

(Ga các chương 1-5; 11-12; 14-15; 17 và 20)]



I. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU 

1.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Hôm nay chúng ta kết thúc Khóa LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH THẦY GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG GIO-AN»  với đề tài X là đề tài cuối cùng là «Thầy Giê-su đưa các môn đệ vào huyền nhiệm của Cha». 

Có thể nói đây vừa là cao điểm của tiến trình mạc khải của Thầy Giê-su, vừa là đích điểm của tiến trình ấy, vì mục đích của «Ngôi Lời đã thành xác (người) phàm và cư ngụ giữa chúng ta» là đưa tất cả mọi người phàm đến cùng Cha của Người, là đưa các môn đệ của Người vào huyền nhiệm của Cha. 

Chúng ta hãy nói lên tâm tình thật của mình với Thiên Chúa: 

- Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, vì chúng con yếu hèn và không làm gì được nếu không có Chúa. 

- Lạy Chúa, Chúa biết chúng con cần đến Chúa, xin Chúa hãy ra tay giúp đỡ phò trì.  

1.2 Cùng hát  

CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA

1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man.
ĐK: Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn  đưa đời vui sống bình an.

2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui.
3. Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài những tha hương, mong về cùng tổ ấm, yêu thương, xa cội nguồn, tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương.
1.3 Lắng nghe Lời Chúa
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” 

(Ga 3,16-17).

1.4 Thinh lặng một phút để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí chúng ta. 

1.5 Cầu nguyện  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một yêu dầu của Cha cho chúng con để Người mạc khải Cha cho chúng con và dẫn đưa chúng con vào huyền nhiệm của Cha.  

Chúng con cám ơn Cha, ngợi khen Cha! 

Chúng con xin Cha mở lòng mở trí chúng con để chúng con đón nhận Cha và để chúng con được Thầy Giê-su đưa vào Huyền Nhiệm của Cha. 

II. CHIA SẺ

Liên quan tới Đề Tài IX là “Thầy Giê-su mạc khải là cây nho và các môn đệ là cành”, anh/chị có gì (cảm nghiệm, nhận thức, quyết tâm, hành động, thắc mắc) để chia sẻ với giảng viên và các bạn học cùng lớp không? Nếu có, xin mời chia sẻ.
III. ĐẶT VẤN ĐỀ hay CÂU HỎI GỢI Ý SUY NGHĨ, TÌM TÒI

3.1 Tin Mừng Gio-an cho chúng ta thấy giữa Thầy Giê-su và Thiên Chúa Cha có mối tương quan nào?

3.2 Thầy Giê-su đưa các môn đệ của Người vào huyền nhiệm của Cha bằng những cách nào?

3.3 Thế nào là huyền nhiệm của Thiên Chúa (Cha)?

3.4 Chúng ta học được gì từ việc Thầy Giê-su đưa các môn đệ của Người vào huyền nhiệm của Cha?

IV. HỌC HỎI 

	Sách Thánh cần đọc:  Ga 1,1; 2,18; 3,16-17; 4,21-24.34;  5,17-47;  10,29-39; 11,41-42; 12,27-30; 14,1-31; 15, 9-11;  17,1-26; 20,20-23.


4.1 Tin Mừng Gio-an cho chúng ta thấy giữa Thầy Giê-su và Thiên Chúa Cha có mối tương quan nào?
- Tin Mừng Gio-an cung cấp cho những ai tìm hiểu nghiên cứu rất nhiều dữ liệu liên quan tới mối tương quan giữa Thầy Giê-su (là Con) và Thiên Chúa Cha:

1º) Ga 1,1-3: Lời đã có lúc khởi đầu, Lời ở cùng Thiên Chúa và Lời là Thiên Chúa: 

“Lúc khởi đầu đã có Lời và Lời ở nơi Thiên Chúa và Lời là Thiên Chúa. Ngài đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa.Mọi sự đã nhờ Ngài mà thành sự, không Ngài thì không có gì đã thành sự.” 

[Bd của lm Nguyễn Thế Thuấn DCCT).

2º) Ga 2,18: Con Một Thiên Chúa mạc khải Thiên Chúa không-ai-thấy- bao- giờ cho chúng ta: 

“Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.”

3º)Ga 3,16-17: Thiên Chúa yêu thế gian nên sai Con Một đến thế gian để cứu thế gian: 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
4º) Ga 4,21-24: Thiên Chúa là Thần Khí nên cách thờ phượng đích thực phải là thờ phượng trong thần khí và sự thật: 

“Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.  Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."

5º) Ga 4,34: Ý muốn và công trình của Chúa Cha là lương thực của Thầy Giê-su:

"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.”   

6º)  Ga 5,17-24: Cha và Con trong mối tương quan chặt chẽ:
“Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.”

Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.  Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

7º) Ga 5,30-44: Cha sai Con nên Cha làm chứng cho Con:
“Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?

Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?"

8º)  Ga 10,29-30: Cha với Con là một:
“Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

9º) Ga 11,41-42: Cha nhận lời Con:
“Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con."

10º) Ga 12,27-29: Con xin vâng theo Thánh Ý Cha:
“Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!"

11º) Ga 14,1-4: Thầy Giê-su về với Cha để dọn chỗ cho các môn đệ:
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

12º) Ga 15, 9-11: Cha Con cùng có một Tình Yêu như nhau:

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.   Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
13º) Ga 16,15: Cha Con cùng sở hữu:

“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.”

14º) Ga 17,1-26: Thầy cầu nguyện cùng Cha cho các môn đệ của mọi thời đại:

“Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.  Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,  vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.  Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.  Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,  để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:  Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

15º) Ga 19,30: Thầy Giê-su hoàn tất công việc Cha giao:
“Nhắp xong, Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.”

16º) Ga 20,17: Đấng Phục Sinh với Cha:
“Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em."

4.2 Thế nào là Huyền Nhiệm của Thiên Chúa/Cha?

- Huyền Nhiệm của Thiên Chúa/Cha chính là Mầu Nhiệm diệu huyền của Thiên Chúa. Mầu Nhiệm ấy con người không thể biết được nếu không được Thiên Chúa mạc khải cho biết. Mầu Nhiệm ấy con người không thể thấu hiểu được vì khả năng của con người giới hạn mà Mầu Nhiệm ấy lại quá cao siêu, khôn lường. Chúng ta cũng có thể nói Huyền Nhiệm của Thiên Chúa chính là bản tính thâm sâu của Thiên Chúa, là thế giới của Thiên Chúa, là cõi lòng của Thiên Chúa, là đời sống nội tại của Thiên Chúa. 

Cao điểm của Mạc Khải Thánh Kinh nói chung và của Tin Mừng Gio-an nói riêng là mạc khải “Thiên Chúa là Tình Yêu” (Deus Caritas est), và Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần có cùng một bản thể, cùng hiện hữu từ đời đời, cùng sáng tạo vũ trụ vạn vất cứu độ và thánh hóa con người vì yêu. 

4.3 Thầy Giê-su đưa các môn đệ vào Huyền Nhiệm của Cha như thế nào?
- Thầy Giê-su đưa các môn đệ vào Huyền Nhiệm của Cha bằng nhiều cách khác nhau:

1º) Trước hết là Thầy Giê-su mạc khải cho các môn đệ biết về Cha:

* Thiên Chúa là Thần Khí (Ga 4,24),

* Cha yêu thương thế gian (Ga 5,16),

* Cha làm việc không ngừng (Ga 5,17),

* Cha với Con là một (Ga 10,40).

2º) Kế đến là Thầy Giê-su mạc khải mối tương quan mật thiết giữa Cha và Thầy:

* Con mạc khải Cha cho các môn đệ và loài người (Ga 2,18),

* Cha sai Con đến thế gian để cứu độ nhân loại (Ga 5,17; 16,28),

* Cha làm chứng cho Con (Ga 5,31),

* Cha nghe lời Con cầu xin (Ga 11,41).

3º) Tiếp theo là Thầy Giê-su chỉ cho các môn đệ biết cách đến với Chúa Cha:

* Tin vào Con (Ga 5,24),

* Giữ các điều răn, nhất là giới răn riêng của Thầy là yêu thương nhau (Ga 15,9-10).

4º) Tiếp theo nữa là Thầy Giê-su hứa ban cho các môn đệ Đấng Bảo Trợ: 

* Đấng Bảo Trợ từ Cha đến sẽ làm chứng về Thầy (Ga 15,26),

* Đấng Bảo Trợ từ Cha đến sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm (Ga 16,8-11),

* Đấng Bảo Trợ từ Cha đến sẽ dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).

5º) Sau cùng là Thầy Giê-su cầu nguyện cho các môn đệ:

* Thầy xin Cha gìn giữ các môn đệ để họ nên một như Cha Con là một (Ga 17,11),

* Thầy xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ác thần (Ga 17,15),

* Thầy xin Cha cho các môn đệ được ở cùng Thầy (Ga 17,24).

4.4 Chúng ta rút ra được bài học gì từ việc Thầy Giê-su đưa các môn đệ của mình vào huyền nhiệm của Chúa Cha? 

[Xem phần ứng dụng]

V. ỨNG DỤNG [SỐNG LINH ĐẠO]

( Từ Đề Tài X  chúng ta có thể rút ra ba bài học sau đây cho bản thân và cộng đoàn :

5.1 Bài học thứ nhất là Thầy Giê-su đã cho thấy Thầy yêu thương các môn đệ như thế nào. Vì yêu các môn đệ dường ấy nên Thầy nói cho các môn đệ biết về Cha và dẫn đưa họ vào Huyền Nhiệm của Cha.

5.2 Bài học thứ hai là Thầy Giê-su đã mạc khải Cha khá đầy đủ cho các môn đệ, vì đó là sứ mạng cao cả của Thầy  và nếu không có mạc khải của Thầy thì các môn đệ không biết gì về Cha. 

5.3 Bài học thứ ba là Thầy Giê-su đã cho thấy giữa Thầy và Chúa Cha có mối tương quan Cha-Con mật thiết như thế nào. Và Thầy muốn giữa Thầy và các môn đệ cũng có mối tương quan tương tự (tương quan bạn hữu).

VI. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

6.1 Gợi ý của người hướng dẫn 

Chúng ta vừa học Đề Tài X là “Thầy Giê-su đưa các môn đệ vào Huyền Nhiệm của Cha.” Chúng ta thật sự vinh dự được Thầy Giê-su dành cho hạnh phúc lớn lao ấy. Chúng ta hãy nói lời ca tụng, ngợi khen và cảm tạ đối với Thầy chí thánh của chúng ta. Chúng ta hãy nói với Cha lời yêu thương tôn kính của những kẻ làm con.  

6.2 Cùng cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Con Yêu Dấu của Cha đã đưa chúng con vào huyền nhiệm của Cha. Chúng con hạnh phúc vô cùng. Chúng con cảm tạ Cha, ngợi khen Cha và chúc tụng tấm lòng của Cha, trong Danh Đức Giê-su Ki-tô Con Cha Chúa chúng con. Amen. 

6.3 Cùng hát  

TRONG TIM CHÚA

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những ước mơ con có trong đời, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim Người CHA. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những giấc mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.

3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân, là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm  giúp con mau chân bước lên trời, là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con mau bước về nhà.

4. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dậy dỗ con, dậy dỗ con, dậy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.

PHẦN THỨ HAI 

CÁC BÀI DOC THEM 

BÀI ĐỌC THÊM (01)

NGUYÊN NGHĨA CỦA CHỮ ''MẠC KHẢI''

                                                      Đaminh Phan văn Phước

Vài hàng ''phi lộ'':

Bài viết nhắm làm sáng tỏ nguyên nghĩa (sens étymologique) của chữ ''MẠC KHẢI'' được dịch từ chữ Hy-lạp ''ἀποκάλυψις'', được đọc là: ''apocalypsis''. Nhiều tiếng như La-tinh, Anh, Pháp, Đức, Tây-ban-nha, Ý... cũng có các chữ tương tự: ''apocalypsis, apocalyse, Apokalyse, apocalipsis, apocalisse ...''. Do ý nghĩa này, chữ ''revelatio, revelation, révélation, Revelation, revelacióna, rivelazione'' là những danh từ của động từ gốc La-tinh ''revelare'' có nghĩa đen (nghĩa thật: sens propre) là ''lấy, cất cái màn che đi''! Cho nên, bài viết  ủng hộ ''dụng ý tốt'' (bonne intention) của rất nhiều Học Giả Thần Học bởi vì chữ ''MẠC KHẢI: RÉVÉLATION'' lấy từ Nguồn là Kinh Thánh !  

                                       +++

Trước đây, tôi đã từng dùng chữ ''mặc khải''. Nhưng, sau khi tham khảo nhiều tài liệu và một số từ ngữ Anh, Pháp, Đức, La-Hy, Việt … về chữ ''mặc'' và nghiên cứu về chữ ''màn'' (mạc) trong Cựu Ước, nhất là trong Tân Ước, tôi liền sử dụng từ ''mạc khải''.

A.  Chữ ''MẶC'' và ''MẠC'' trong Từ Điển

1. MẶC

a) Từ Điển Hán-Việt Đào Duy Anh và vài Từ Điển khác - Chữ ''mặc'' có nghĩa như sau: mực, sắc đen, không hơi tiếng, lặng lẽ. Ví dụ: mặc ngư là con mực; mặc lại là quan lại tham ô (làm việc đen tối, xấu xa); mặc tả là nhớ mà viết trầm ra; mặc niệm là cầu nguyện, tưởng nhớ trong im lặng. Mặc khải là lặng lẽ mở ra.  

b) Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu (Nhà Xuất Bản Đà Nẵng, năm 2005) -  Chữ ''mặc'' có nghĩa: sắc đen, mực, yên lặng, không nói, không cười.

c) Việt-Pháp Từ Điển của Đào Đăng Vỹ -  Chữ ''mặc'' có nghĩa: encre noire, écrit, littérature, noir, obscur; silence, silencieux, tacite, tacitement. Nhà thơ yêu trăng chọn bút hiệu ''Hàn Mạc Tử'', liền được ông (nào tôi quên quý danh) đề nghị đổi thành ''Hàn Mặc Tử'', tức là ''người bút mực'' thay vì ''người (sau) màn lạnh''.  Chữ ''tao nhân mặc khách '' là ''nhà thơ'' chứ không phải là ''người làm thơ huyền nhiệm''.

d) Phật Giáo Từ Điển - Chữ ''mặc'' là ''trầm mặc'': silent, profound, secret, dark. (Xin lưu ý: Từ điển này chỉ cho nghĩa là tính từ, chứ không phải danh từ.)

Trong cả bốn (4) cuốn vừa nêu, không ghi nghĩa ''Huyền nhiệm'' !

e) Cao Đài Từ Điển - Chữ ''mặc'' là lặng lẽ, nín lặng, không nói. Ngoài ra, tác giả còn ghi: ''Khải: mở ra. Mặc: yên lặng, thanh tịnh.'' Tác giả cho định nghĩa: Mặc khải là mở ra cho biết một điều thiêng liêng mầu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được. T.d: Sự mặc khải của Thượng Đế.

Tác giả dùng bốn chữ ''trong sự tĩnh lặng'' là trạng ngữ cách thức (adverb phrase of manner) bổ nghĩa (modifying, modifier of) động từ ''khải''. Như vậy, trong ví dụ của tác giả, chữ ''mặc'' không phải là danh từ !!! Tác giả còn đưa ví dụ: ''sự mặc khải của Thượng Đế'' vì ông ta là người ngoài Kitô Hữu nên quan niệm rằng Ngài là Thiên Chúa giấu ẩn, không thể nào đến gần được …

2. MẠC

a) Từ Điển Đào Duy Anh- Chữ ''mạc'' có nghĩa ''cái màn, yên lặng; xa''.

b) Từ Điển Thiều Chửu – Chữ ''mạc'' có nghĩa ''cái màn; cái bạt; lặng; xa tít; xa không thể tới được'' ....Vì thế, sự gì mới bắt đầu làm đều gọi là khai mạc, mở màn.

c)Việt-Pháp Từ Điển của Đào Đăng Vỹ – Chữ ''mạc'' là ''voile, rideau, tente, couverture''.

d) Phật Giáo Từ Điển – Chữ ''mạc'' là ''màng: a membrane.''

e) Cao Đài Từ Điển -  Chữ ''mạc'' là cái màn che ở trên sân khấu; chữ ''khai'' là mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. T.d: khai đàn, khai đạo, khai hóa. Chữ ''khai mạc'' là mở màn trên sân khấu, ý nói cuộc hội nghị bắt đầu, hay bắt đầu một cuộc lễ, một cuộc triển lãm. Diễn Văn khai mạc: Bài Diễn Văn của Ban Tổ Chức đọc trước khi Hội Nghị bắt đầu làm việc.

B. Ngữ nguyên – Ý kiến của người viết

Trước khi nêu lên ý kiến và các câu Kinh Thánh với những phạm trù (catégories) có nghĩa là ''màn, màng'', tôi xin giải thích nguyên ngữ (étymologie) của từ RÉVÉLATION (MẠC KHẢI) như sau:

a) Ngữ nguyên

Nhờ trực quan sinh động như ''sấm sét ngang dọc xé màn trời (voûte / voile céleste) khi Chúa tắt hơi, nhờ biết đến sự kiện bức màn trong Đền Thánh bị xé ra ở giữa và đến cái màng con mắt của Saulô ...'', các Tông Đồ và Giáo Phụ mới dùng những từ Hy-lạp ''apocalypsis''. Tiếp đầu ngữ Hy-lạp ''apo'' có nghĩa ''cách, tách biệt, khỏi: off, from, away''; còn ''calypsis'' là do ''kalyptein'' có nghĩa là ''che, phủ: cover'' ! Như vậy, ''không che phủ nữa'' tức là ''tỏ ra cho biết, cho thấy'' ! Từ ý nghĩa này, các Thánh Tông Đồ và các Giáo Phụ mới dùng chữ La-tinh REVELATIO là danh từ của động từ REVELARE. Ngoài một vài nghĩa thông dụng, tiếp đầu ngữ RE còn đồng nghĩa với DÉ có nghĩa phủ định, bỏ đi (négation, suppression) hay bớt đi (réduction, diminution). Còn ''ngữ căn'' (radical) hay ''từ gốc'' VELARE (che) là do danh từ Latinh VELUM là cái MÀN, tức là VOILE (*) trong tiếng Pháp, là VEIL trong tiếng Anh. Thậm chí người Anh còn dùng VELUM, (số nhiều: vela) với nghĩa là cái MÀNG bọc mỏng (a thin membranous covering) của cá biển hay nấm (muschrooms). Như vậy, động từ ''REVELARE, RÉVÉLER, REVEAL'' có nghĩa là ''tháo màn hay màng che phủ đi'', tức là MẠC KHẢI: DISCLOSE !  

b) Ý kiến

Khi dựng nên Thiên Thần, Thiên Chúa đã mạc khải (tỏ bày) Quyền Năng và Tình Yêu của Ngài. Và, khi dựng nên Vũ Trụ, cũng thế, Ngài đã tự mạc khải như Kinh Chúc Tụng trong Thánh Lễ: ''Trời và đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.'' 

Thiết tưởng cần làm sáng tỏ thêm rằng chữ ''mạc'' trong ''mạc khải'' không có ''phạm thượng'', mà rất ''tượng hình'' đối với con người là thọ tạo hữu hạn. Cho nên, trong Cựu Ước (Xuất Hành), Thiên Chúa đã dạy con người làm cho Ngài Nhà Tạm bằng vải, tấm thảm bằng lông dê, sợi gai mịn và bạt che bằng da cừu nhuộm đỏ và da cá heo, làm một bức màn che cửa lều bằng vải đỏ tía, vải điều, làm năm cột gỗ keo thiếp vàng để treo bức màn đó … (XH 36-38) 

c) Các câu khác trong Kinh Thánh có chữ MÀN

Cựu Ước: 

1. Chúa truyền lệnh: ''Con hãy đặt hương án đó trước Màn che Hòm Bia Chứng Tri … là nơi Ta sẽ gặp gỡ con.'' (Xuất Hành 30, 6. Thì tương lai ''mettras / shall put'' có giá trị là mệnh lệnh.) Do đó, sau này, Thánh Phaolô mới nhắc đến Bức Màn ấy: ''Đằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là Nơi Cực Thánh. (Do Thái hay Hipri 9,3) 

2. Chữ ''mạc mạc'' có nghĩa là mây đen, là màn che như trong Cựu Ước: ''Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen nghịt làm trướng che Ngài. (TV 105, 39) Kinh Thánh cũng gọi tầng trời là màn như sau: ''Ngài căng trời như màn trướng ...'' (TV 104, 2)

3. Ngày xưa, Chúa tự mạc khải chỉ bằng Lời nói cho những ai được biệt chọn, chứ không cho họ  ngắm Thánh Nhan của Ngài như sau: ''Vinh quang Chúa Giavê ngự trên núi Xi-nai và mây bao phủ núi sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, từ giữa đám mây, Ngài gọi ông Mô-sê. (XH 24, 16) Như vậy, có thể nói rằng Thiên Chúa chỉ ''mở hé màn'' cho người trong Cựu Ước nghe tiếng Ngài mà thôi.

Tân Ước:

1. Trong Tân Ước, Thiên Chúa ''mở màn trướng là trời'' để Lời Hằng Hữu trong Cha nhập thể và nhập thế như Dân Do Thái đã ngóng trông. Thiên Chúa là LỜI (Logos, Verbe, Parole, Word, Wort) thì Ngài không ''thinh lặng'' như suy nghĩ của Anh-Em Cao Đài hay người ngoài Kitô Giáo. Ngài tự mạc khải là ''kéo màn ngăn cách'' để ''Thiên-nhân tương dữ: Trời và người giao hảo, xe chữ ĐỒNG'' để họ chẳng những nghe tiếng Ngài, mà còn nhìn ngắm Ngài như Thánh Gioan đã tuyên xưng: ''Và Lời đã trở thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng tôi và chúng tôi đã ngắm vinh quang của Ngài, vinh quang của Con Một từ Cha ...'' (Gioan 1,14)

2. Màn trời phải được ''xé ra'' (se déchirer) để Chúa Thánh Linh và Chúa Cha tự mạc khải như sau: ''Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời xé ra và Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài; và một tiếng phát ra từ trời: ''Con là Con chí ái của Ta mà Ta đã sủng mộ. (Marcô 1, 10-11)

3. Trên núi Tabôrê, sau khi đã tỏ (mạc khải: révélé) cho ba Tông Đồ: Phêrô, Gioan, Giacôbê thấy Ngài đàm đạo với Môsê và Êlia, Chúa Giêsu lại dùng mây làm màn che như sau: ''Ông đang nói thế thì xảy đến một đám mây, và nó rợp bóng trên họ. Họ kinh hãi lúc các Ngài đi vào đám mây. Và một tiếng phát ra tự đám mây: ''Ngài là Con Ta, mà Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài." (Luca, 9,34, 35)

4. Màn Đền Thánh (Le Voile du Temple) bị xé ra ở giữa là dấu chỉ rằng Chúa Cha yêu mến Con Một của Ngài phải tắt hơi trên Thập Giá. Nhưng đó cũng là mạc khải (xé màn ra) cho biết rằng GIỜ TRỌNG ĐẠI của Chương Trình Cứu Rỗi đã điểm bởi lẽ CÁI CHẾT của CON MỘT mang lại SỰ SỐNG đời đời cho người tin vào Chúa Cứu Thế. Theo phong tục xưa của Do Thái, mỗi lần con trai mình qua đời, người cha xé áo xống từ trên xuống dưới (depuis le haut jusqu'en bas) để chịu tang.

5. Tông Đồ ra Mộ Chúa, chỉ thấy dải vải và tấm khâm phủ đầu Ngài được cuộn riêng một chỗ. Bấy giờ, các ngài mới tin Chúa đã sống lại. Như vậy, những tấm vải che ấy đã được Chúa tháo ra (mạc khải) để các ngài tin vững vàng. (Gioan 20, 1-10)

6. Theo Phật Giáo Từ Điển, ''MẠC'' còn có nghĩa là MÀNG. Vậy thì qua phép lạ chữa người mù được thấy, Chúa Giêsu đã mở màng mắt thể lý và Đức Tin cho nhiều người. Chẳng hạn, hai môn đồ đi chung với Chúa trên đường Emmau mà vẫn không nhận ra Ngài. Nhưng, khi Chúa trao cho họ bánh nơi bàn ăn, ''mắt họ liền mở ra và họ nhận biết Ngài.'' (Luca 24, 31) Còn người bắt Đạo khét tiếng cũng được Chúa mở màng mắt như sau: ''Và lập tức, bong khỏi mắt Saulô như những cái vảy, và ông lại thấy được.'' (TĐCV 9,18) Nhờ ''mạc khải'' ấy mà Saulô trở thành Tông Đồ Phaolô cho Lương Dân ! (Xin đọc thêm cả Đoạn 9 Tin Mừng theo Thánh Gioan về người mù bẩm sinh được Chúa mở màng mắt và T.M theo Th. Marcô 8, 31-37 kể việc Chúa chữa người điếc và ngọng.  ''Ephata! -  Con hãy mở ra! Vậy là Chúa dạy chúng ta mở ''mắt, tai, tay, miệng, lưỡi, lòng, trí'', tức là lấy đi cái màn, màng ngăn cách con người với Thiên Chúa.)

7. Trước khi trở thành người đầu tiên Tử Đạo, Thánh Stêphanô được Chúa mạc khải nên ông ta nói: "Này, tôi thấy các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." (TĐCV 7, 56) 

Chính vì ý nghĩa của chữ MẠC là MÀNG, mà người Anh viết, nói như sau: ''It was a revelation to me !'' Còn người Pháp, Đức, Việt thì cụ thể hơn: ''Cela m'a ouvert les yeux ! - Das hat mir die Augen geoffnet ! Điều ấy đã làm tôi sáng mắt ra !''

C.  LỜI KẾT

Tóm lại, MẠC KHẢI là từ phải được Kitô Hữu Việt Nam trân trọng vì ý nghĩa của NÓ, vì có SÁCH, có CHỨNG là LỜI CHÚA trong KINH THÁNH. Ước gì được như vậy.

Đức Quốc, 29.6.2011

Ghi chú:

* Theo luật biến âm (évolution phonétique), phụ âm cuối /u/ yếu đi để trở thành /e/ câm. - La voyelle finale s'affaiblit sous forme de /e/. Người Pháp thời xưa bỏ luôn âm /m/ trong VELUM để có VOILE. Ví dụ khác: Họ lấy chữ GAUDIUM, bỏ âm /m/, biến /u/ thành /e/, biến luôn /g/ thành /j/, /au/ là ''diphtongue: nhị trùng âm'' thành /o/ và cũng bỏ hẳn /d/ là phụ âm ''transitoire, intermédiaire'' (tạm thời, trung gian), giữ lại /i/. Từ đó, tiếng Pháp có chữ JOIE mà E là câm / không đọc. Người Anh lấy JOIE, biến thành JOY là vậy.

BÀI ĐỌC THÊM (02)

Ai là tác giả sách Tin Mừng Gio-an?
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Một góc trang đầu tiên của  sách Tin Mừng Gio-an (Ga 1) trong Codex Sinaiticus (thế kỷ IV).

Hai cột trong hình là nửa trang theo chiều dọc, vì mỗi trang có bốn cột (xem hình cuối bài viết). 

Dẫn nhập
Truyền thống cho rằng tác giả sách Tin Mừng Gio-an (Tin Mừng thứ tư) là Tông Đồ Gio-an. Vị Tông Đồ này xuất hiện nhiều lần trong Tin Mừng Nhất Lãm. Truyền thống cũng đồng hoá Tông Đồ Gio-an với người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư. Tại sao truyền thống đồng hoá tác giả sách Tin Mừng thứ tư với Tông Đồ Gio-an? Phần phân tích sau đây sẽ thử trả lời câu hỏi này. 

Từ hơn một thế kỷ nay, các nhà nghiên cứu Tin Mừng thứ tư đã đặt lại vấn đề tác giả sách Tin Mừng này. Năm 1984, tác giả Édouard Cothenet viết: “Kể từ nửa cuối thế kỷ thứ II, một truyền thống chắc chắn gán Tin Mừng thứ tư cho Tông Đồ Gio-an, con ông Dê-bê-đê. Sự quy kết này đã bị nghi ngờ lần đầu tiên vào năm 1820; kể từ đó, vấn đề này trở thành đối tượng của những cuộc tranh luận sôi nổi” (é. COTHENET, “L’évangile selon saint Jean” dans é. COTHENET, P. LE FORT, (et al.), Les écrits de saint Jean et l’épître aux Hébreux, (Petite Bibliothèque des Sciences Bibliques, NT 5), Paris, Desclée, 1984, p. 141).
Năm 1998, Raymond E. Brown (đã từng là thành viên của Uỷ Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng) đã viết về lập trường của Uỷ Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng liên quan đến vấn đề này như sau: “Vào năm 1907, trước sự khước từ ngày càng tăng về việc đồng hóa giữa người môn đệ Đức Giê-su yêu mến và tác giả Tin Mừng [thứ tư] với Gio-an, con ông Dê-bê-đê, Uỷ Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng tại Rô-ma đã tuyên bố rằng Tông Đồ Gio-an là tác giả sách Tin Mừng. Nhưng đến năm 1955 thư ký của Uỷ Ban này đã viết rằng: Những nhà giải thích Kinh Thánh được ‘hoàn toàn tự do’ trước lời tuyên bố trên vì nó không liên quan đến đức tin và phong hóa. Vì thế, không có lập trường Công Giáo khép kín về việc xác định tác giả Tin Mừng Gio-an (hoặc các Tin Mừng khác)” (R. E. Brown, “Note sur l’identification de l’auteur du quatrième évangile” dans Id., Une retraite avec saint Jean ‘pour que vous ayez la vie’, Paris, Le Cerf, 2004, p. 126; original: A Retreat With John the Evangelist, That You May Have Life, 1998).
Lời trích trên đây cho phép độc giả “hoàn toàn tự do” để tìm hiểu vấn đề tác giả sách Tin Mừng thứ tư. Uỷ Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng đã sáng suốt khi khẳng định: Những nhà giải thích Kinh Thánh được hoàn toàn tự do nghiên cứu về vấn đề tác giả Tin Mừng thứ tư, vì điều này không liên quan đến đức tin và phong tục. Hiện nay, thực ra vấn đề ai là “tác giả thực sự” không còn quan trọng nữa trong việc tìm hiểu Tin Mừng. Dù ai là tác giả thực sự của Tin Mừng thứ tư đi nữa thì vẫn không làm thay đổi nội dung sách Tin Mừng. Điều thuộc thẩm quyền của Hội Thánh chính là nội dung mặc khải trong sách Tin Mừng thứ tư.
Vấn đề tác giả sách Tin Mừng thứ tư thuộc lãnh vực nghiên cứu lịch sử. Bài viết này không nhằm nghiên cứu lịch sử, mà chỉ trình bày sơ lược hai mục: (I) Tìm hiểu xem các tác giả thế kỷ II-III nói gì về tác giả sách Tin Mừng thứ tư. (II) Sau đó sẽ quan sát sách Tin Mừng thứ  tư trong tình trạng hiện nay xem có thể nói gì về tác giả sách Tin Mừng này.
I. Tác giả sách Tin Mừng thứ tư vào thế kỷ II-III
Một số trích dẫn tài liệu các tác giả thế kỷ II-III như Irénée (khoảng năm 130–202), Papias (khoảng năm 100–150), Eusèbe de Césarée (khoảng năm 270–338), Polycrate (khoảng năm 125–200), Clément d’Alexandrie (khoảng năm 150–200) và Tertullien (khoảng năm 160–240) cho thấy sự phức tạp của vấn đề tác giả sách Tin Mừng thứ tư.
1. Irénée (130–202)
Chứng cứ quan trọng của Irénée về tác giả sách Tin Mừng thứ tư được trình bày trong chuyên luận Chống lạc giáo (traité Contre les Hérésies), cuốn III, 1,1: “Gio-an, người môn đệ của Chúa, chính người này đã tựa vào ngực của Người, người môn đệ này cũng đã xuất bản sách Tin Mừng trong khi lưu trú tại Ê-phê-xô, ở A-xi-a” (Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, III, 1,1, (Sources Chrétiennes [SC] 211), 1974, p. 25). 
Rõ ràng là tác giả Irénée muốn đồng hóa “Gio-an” với “người môn đệ Đức Giê-su yêu mến” trong Tin Mừng thứ tư, nhưng đó là Gio-an nào? Vì như sẽ thấy trong phần sau: Có nhiều môn đệ mang tên Gio-an: Gio-an tư tế, Gio-an kỳ mục.
Nếu Irénée hiểu “Gio-an môn đệ của Chúa” nói trên là “Gio-an Tông Đồ” thì cũng không chắc đây là “Tông Đồ Gio-an con ông Dê-bê-đê”, vì thời đó, tước hiệu Tông Đồ được hiểu theo nghĩa rộng. Jean Colson cho biết: “Tên gọi Tông Đồ vào thế kỷ II không nhất thiết có nghĩa là một Tông Đồ trong Nhóm Mười Hai. Chính Irénée cũng gọi bảy mươi hai môn đệ trong Tin Mừng Lu-ca với tên gọi Tông Đồ” (J. COLSON, L’énigme du disciple que Jésus aimait, (Théologie historique 10), Paris, Beauchesne, 1969, p. 32).
Có lẽ mối bận tâm của Irénée về tác giả Tin Mừng thứ tư không mang tính khoa học như độc giả ngày nay. Mạch văn cho thấy lập luận của Irénée mang tính hộ giáo, các lý chứng nhằm chống lại các lạc giáo và biện hộ cho sự chính thống của Hội Thánh. Khi khẳng định “Gio-an, môn đệ của Chúa” là tác giả sách Tin Mừng thứ tư, có lẽ Irénée quan tâm đến việc tạo uy thế cho sách Tin Mừng thứ tư để sách Tin Mừng này được Hội Thánh đón nhận vào Quy Điển các sách Tân Ước.
2. Papias (100–150) và Eusèbe de Césarée (270–338)
Trong sách Lịch sử Giáo Hội (Histoire ecclésiastique), Eusèbe kể lại những gì Papias đã nói: “Nếu như có ai đó thuộc nhóm các kỳ mục đến, tôi sẽ hỏi thăm về những lời nói của các kỳ mục: Những điều mà An-rê, hay Phê-rô, hay Phi-líp-phê, hay Tô-ma, hay Gia-cô-bê, hay Gio-an, hay Mát-thêu, hay người nào đó trong các môn đệ của Chúa, đã nói; và những điều Ariston và Gio-an kỳ mục, môn đệ của Chúa, đã nói” (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, III, 39,4, (SC 31), 1952, p. 154).
Trong danh sách trên, Papias phân biệt “Gio-an Tông Đồ” và “Gio-an kỳ mục, môn đệ của Chúa” (le presbytre Jean, disciple du Seigneur), kiểu xưng hô này gần với Irénée đã trích dẫn trên đây: “Gio-an, người môn đệ của Chúa” (Jean, le disciple du Seigneur).” Người ta không rõ, “Gio-an” theo Irénée và “Gio-an kỳ mục” theo Papias là một hay hai nhân vật khác nhau.

Theo Eusèbe: “Tông Đồ Gio-an bị kết án phải ở trên đảo Pát-mô” (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, III, 13,1, 1952, p. 121), gợi đến tác giả sách Khải Huyền. Nhưng sách Khải Huyền cho biết người bị kết án phải ở trên đảo Pát-mô chính là Gio-an tác giả sách Khải Huyền chứ không phải tác giả Tin Mừng thứ tư.
3. Polycrate (125–200)
Polycrate viết cho Giám mục Rô-ma là Victor về vấn đề lễ Phục Sinh, được Eusèbe thuật lại trong Lịch sử Giáo Hội (V 24,2-3) như sau: “Chúng tôi cử hành cách chu đáo ngày đó, không cắt xén cũng không thêm thắt điều gì. Quả thật, chính ở Tiểu Á đã an nghỉ những vị nổi tiếng, những vị này sẽ sống lại trong ngày quang lâm của Chúa, khi Người sẽ đến trong vinh quang từ các tầng trời và sẽ tìm kiếm tất cả các thánh: Phi-líp-phê, một trong mười hai Tông Đồ, đã an nghỉ ở Hiérapolis cùng với hai người con gái già nua trong sự trinh tiết, và một người con gái khác đã sống trong Thần Khí và an nghỉ ở Ê-phê-xô. Còn Gio-an, người đã tựa vào ngực Chúa, là tư tế (hiéreus) và đã mang cây đèn vàng (pétalon), tử đạo và thầy dạy; vị này đã an nghỉ tại Ê-phê-xô” (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, V, 24,2-3, livre V-VII, (SC 41), Paris, Le Cerf, 1955, p. 67-68).
Polycrate nói rõ Gio-an tư tế là người đã tựa vào ngực Chúa; đây là môn đệ Đức Giê-su yêu mến hiện diện ở Ga 13,23. Điều lạ là theo Polycrate, người môn đệ này là một tư tế (prêtre, hiéreus). Trong mạch văn, Polycrate phân biệt: Tông Đồ Phi-líp-phê và tư tế Gio-an. Polycrate đồng hóa “Gio-an tư tế” với “môn đệ Đức Giê-su yêu mến”, nên Gio-an mà Irénée nói tới: “Gio-an, người môn đệ của Chúa, chính người này đã tựa vào ngực của Người” (Contre les Hérésies, III, 1,1) là Gio-an tư tế, chứ không phải Gio-an Tông Đồ.

Dựa vào từ “tư tế” (prêtre, hiéreus) trong lời của Polycrate, được Eusèbe thuật lại như trên, một số tác giả cho rằng, người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư không phải là “Tông Đồ Gio-an con ông Dê-bê-đê” nhưng là một “tư tế” ở Giê-ru-sa-lem có tên là Gio-an. Chẳng hạn, năm 1969, J. Colson phủ nhận việc đồng hóa “người môn đệ Đức Giê-su yêu mến” với “ Tông Đồ Gio-an” và cho rằng người môn đệ này là một tư tế ở Giê-ru-sa-lem, tên là Gio-an, người môn đệ này quen biết vị thượng tế (Ga 18,13-15) và có một ngôi nhà ở Giê-ru-sa-lem (xem J. COLSON, L’énigme du disciple que Jésus aimait, 1969, tr. 42 và tr. 112).

4. Clément d’Alexandrie (150–200)
Eusèbe kể lại lời Clément d’Alexandrie như sau: “Còn Gio-an, sách cuối cùng [của bốn Tin Mừng], khi đã xem xét những điều cụ thể được trình bày trong các Tin Mừng, được các môn đệ thúc đẩy và được Thánh Thần linh hứng, Gio-an đã viết Tin Mừng tâm linh. Đó là những gì Clément đã nói” (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, VI, 14,7, (SC 41), 1955, p. 107).
Lời của Clément d’Alexandrie trích dẫn trên có thể thuộc về một truyền thống khác, dịch giả tác phẩm Histoire ecclésiastique chú thích: “Rất có thể Clément kể lại một truyền thống nữa của các vị kỳ mục. Irénée nhắc lại là Tin Mừng thánh Gio-an được viết sau cùng, và quy điển Muratori cho biết Tin Mừng được viết ra do yêu cầu của các môn đệ hay của những người thân cận với Tông Đồ. Đặc tính tâm linh của Tin Mừng chỉ được Clément nhấn mạnh” (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, chú thích câu VI, 14,7, p. 107-108).

5. Tertullien (160–240)
Theo Tertullien, Tông Đồ Gio-an đã phải ra trước toà án ở Rô-ma và bị nhấn chìm trong vạc dầu sôi. Tertullien viết: “Nếu anh em ở miền biên giới nước Ý, anh em có Rô-ma, mà uy thế của nó cũng mang đến chỗ dựa cho chúng ta. Phúc thay Hội Thánh! Các Tông Đồ đã truyền đạt hết đạo lý và đã đổ máu đào cho Hội Thánh (...) Ở đó [Rô-ma] Tông Đồ Gio-an đã bị nhấn chìm trong dầu đun sôi: người đã ra khỏi vạc dầu không thương tích và bị đưa đi lưu đày trên một hòn đảo” (Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques, XXXVI, 3, (SC 46), Traduction de P. de Labriolle, Paris, Le Cerf, 1957, p. 138).
É. Cothenet nhận định về những gì Tertullien viết như sau: “Cực hình bằng dầu sôi mà Gio-an đã bị kết án ở Rô-ma dưới thời hoàng đế Domitien, được Tertullien nói đến lần đầu tiên, chỉ thuần tuý là huyền thoại” (é. COTHENET, “L’évangile selon saint Jean” dans é. COTHENET, P. LE FORT, (et al.), Les écrits de saint Jean et l’épître aux Hébreux, 1984, p. 145). 

Tóm lại, các tác giả thế kỷ II-III nói nhiều cách khác nhau về nhân vật Gio-an được cho là tác giả Tin Mừng thứ tư: “Gio-an môn đệ của Chúa” (Irénée); “Gio-an kỳ mục, môn đệ của Chúa” (Papias); “Còn Gio-an, người đã tựa vào ngực Chúa, là tư tế” (Polycrate); “Gio-an đã viết Tin Mừng tâm linh” (Clément d’Alexandrie). Như thế, các tài liệu trong thế kỷ II-III không cho phép xác định cách khoa học và rõ ràng về ai là tác giả Tin Mừng thứ tư; và cũng không có bằng chứng chắc chắn để đồng hóa “người môn đệ Đức Giê-su yêu mến” với “Tông Đồ Gio-an con ông Dê-bê-đê” trong Tin Mừng Nhất Lãm. 

Các bút tích thế kỷ II-III, như đã trình bày, mang tính hộ giáo và có nhiều nét huyền thoại. Các tác giả thường dựa vào các truyền thống cũng như các truyền thuyết khác nhau. Tuy nhiên, những bản văn như trên phù hợp với bối cảnh và cách suy nghĩ của thế kỷ II-III. Cần phân biệt các truyền thống khác nhau cũng như thể văn thời đó, trước khi đưa ra những kết luận mang tính lịch sử. 

II. Tác giả theo bản văn Tin Mừng thứ tư
Đọc Tin Mừng thứ tư, độc giả có thể thoáng thấy những khủng hoảng chính của cộng đoàn đón nhận Tin Mừng. Chẳng hạn, những người Do Thái tin vào Đức Giê-su bị trục xuất khỏi hội đường (Ga 9,22.34; 12,42; 16,2). Việc soạn thảo Tin Mừng trong giai đoạn cuối, có thể được thực hiện sau biến cố xung đột giữa Do Thái giáo và Ki-tô giáo cuối thể kỷ I. Tin Mừng thứ tư mô tả phần nào tình trạng xã hội và Giáo Hội thời đó.

Bản văn Tin Mừng thứ tư hiện nay để lại nhiều dấu hiệu cho thấy Tin Mừng được biên soạn qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong Tin Mừng có nhiều câu văn, nhiều ý tưởng lặp lại (répétitions), có những ý tưởng thêm vào (ajouts), có những lời giải thích (gloses) minh nhiên hoặc mặc nhiên của người thuật chuyện cắt ngang câu chuyện đang kể. Trong nội dung Tin Mừng, có những điểm không hợp lý (incohérences) về cách sắp xếp bản văn, về cấu trúc và về thần học. Đặc biệt là một số vấn đề nan giải (apories) có thể giải thích nhiều cách khác nhau. Từ những nhận xét trên, có thể kết luận Tin Mừng được biên soạn trong nhiều giai đoạn khác nhau, với nhiều tác giả khác nhau. Nhóm chịu trách nhiệm biên soạn Tin Mừng thứ tư được gọi là “trường phái Gio-an” (l’école johannique). 

Về các giai đoạn hình thành Tin Mừng thứ tư, ngày nay các tác giả đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về các giai đoạn biên soạn sách Tin Mừng. Nhìn chung, các tác giả thống nhất là Tin Mừng thứ tư được biên soạn với ba giai đoạn chính (xem: M. GOURGUES, “Note sur le disciple bien-aimé et la formation de l’‘évangile spirituel’”, dans Id., Pour que vous croyiez… Piste d’exploration de l’Évangile de Jean, 1982, p. 277-280; J.-P. LéMONON, “Chronique johannique (1981-1992)”, LV(L), n° 209 (1992) 95-104). 

Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến là người đứng đầu “trường phái Gio-an” chịu trách nhiệm biên soạn sách Tin Mừng. Ba giai đoạn chính hình thành có thể tóm kết như sau:

I.  Giai đoạn I được gán cho người môn đệ Đức Giê-su yêu mến. Người môn đệ này là chứng nhân trực tiếp biến cố Thương Khó của Đức Giê-su và chính người môn đệ này đã viết ra lời chứng về Đức Giê-su (21,24). 

II.  Giai đoạn II do một hay nhiều môn đệ thuộc trường phái Gio-an biên soạn. Bản văn “Tin Mừng sơ khởi” này có kết luận ở 20,30-31, đây là kết luận thứ nhất trong sách Tin Mừng hiện nay. Tác giả (hay nhóm tác giả) của giai đoạn II này được gọi là “tác giả sách Tin Mừng” (l’évangéliste).

 III.   Giai đoạn III do một hay nhiều thành viên trường phái Gio-an biên soạn, được gọi là “soạn giả sách Tin Mừng” (le rédacteur). Soạn giả này đã biên soạn ch. 21 và viết kết luận thứ hai ở 21,24-25. Soạn giả có thể đã điều chỉnh, thêm bớt một số đoạn văn trong sách “Tin Mừng sơ khởi” đã có sẵn.
Phân chia quá trình hình thành Tin Mừng thứ tư thành ba giai đoạn chính như trên chỉ có tính quy ước và tương đối, vì người ta không có tài liệu để xác định sự hiện hữu của ba giai đoạn trên. Rất có thể giữa các giai đoạn chính này còn có các giai đoạn trung gian. Các tác giả nghiên cứu các giai đoạn hình thành Tin Mừng thứ tư đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, với nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng có thể tóm kết vào ba giai đoạn chính như trên.
Kết luận
Truyền thống đồng hoá năm nhân vật sau đây thành một nhân vật: Gio-an, con ông Dê-bê-đê:

1)  Tông Đồ Gio-an, con ông Dê-bê-đê.
2)  Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư.
3)  Tác giả sách Tin Mừng thứ tư.
4)  Tác giả ba thư Gio-an.
5)  Tác giả sách Khải Huyền.
Tuy nhiên, phần lớn các tác giả Kinh Thánh ngày nay cho rằng năm nhân vật trên đây là năm nhân vật khác nhau. Đặc biệt “tác giả Tin Mừng thứ tư” không phải là một người mà là một trường phái, tạm gọi là “trường phái Gio-an” (école johannique) và sách Tin Mừng này được biên soạn qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Trong tác phẩm đồ sộ (4 volumes) của John Meier (2001) về Đức Giê-su lịch sử, tác giả đề nghị phân biệt năm nhân vật khác nhau liên quan đến Tông Đồ Gio-an. J. Meier viết: “Hầu hết các nhà chú giải Tân Ước ngày nay phân biệt năm nhân vật khác nhau, mà phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, đã đồng hóa với nhân vật Gio-an con ông Dê-bê-đê, bởi truyền thống Ki-tô giáo. Năm nhân vật không bao giờ lẫn lộn với nhau trong bản văn Tân Ước là (1) Gio-an, con ông Dê-bê-đê, (2) Môn đệ vô danh trong Tin Mừng thứ tư: ‘người môn đệ Đức Giê-su yêu mến’, (3) Tác giả vô danh của Tin Mừng thứ tư, (4) Tác giả vô danh của ba thư, được gọi là thư Gio-an, và (5) Vị ngôn sứ có thị kiến, người đã viết sách Khải Huyền và tự xưng mình là Gio-an” (J. P. MEIER, “Jean”, dans Id., Un certain Juif Jésus, les données de l’histoire, vol. III: Attachements, affrontements, ruptures, (Lectio Divina), Paris, Le Cerf, 2006, p. 147-156, original: Jesus, A marginal Jew, vol. III: Companions and Competitors, 2001, New York, Doubleday).
Tìm hiểu vấn đề tác giả sách Tin Mừng thứ tư như trên giúp độc giả giải thích được phần nào những điều xem ra không hợp lý trong bản văn Tin Mừng thứ tư hiện nay. Chẳng hạn, vì Tin Mừng được biên soạn qua nhiều giai đoạn, nên độc giả hiểu tại sao lại có hai kết luận sách Tin Mừng (kết luận ở 20,30-31 và 21,24-25); tại sao cuối chương 14, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Hãy đứng dậy, chúng ta đi khỏi đây” (14,31), nhưng rồi lại không đi, Đức Giê-su còn nói với các môn đệ thêm ba chương nữa (Ga 15–17) rồi mới đi…
Đặt lại vấn đề tác giả sách Tin Mừng thứ tư trong tinh thần tôn trọng bản văn, không áp đặt lên bản văn những gì bản văn không nói đến, giúp độc giả có cơ may thưởng thức được những nét độc đáo của thần học Tin Mừng thư tư. Có thể đọc thêm các bài viết liên quan đến vấn đề này: “Tông Đồ Gio-an trong Tin Mừng Nhất Lãm và người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư”; “Bốn môn đệ vô danh trong Tin Mừng thứ tư”. Vấn đề tác giả sách Tin Mừng Gio-an vào thế kỷ II-III và nghiên cứu ngày nay đã được trình bày chi tiết trong tập sách: Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư là ai?, Nxb. Phương Đông, 276 trang.
Ngày nay, các tác giả thường gọi “Tin Mừng Gio-an” là “Tin Mừng thứ tư” (le quatrième Évangile, the Fourth Gospel), vì là cuốn sách Tin Mừng thứ tư trong bốn sách Tin Mừng. Gọi như thế để tránh sự đồng hoá tên gọi “Gio-an” với “Tông Đồ Gio-an con ông Dê-bê-đê”. Tuy nhiên, độc giả vẫn có thể gọi Tin Mừng này bằng tên gọi quen thuộc là “Tin Mừng Gio-an” khi hiểu đây là tựa đề một cuốn sách Tin Mừng. Khi nói đến “Tin Mừng Gio-an” là nói đến nội dung mặc khải trong sách “Tin Mừng thứ tư”./.
Ngày 04 tháng 09 năm 2011.

Giu-se Lê Minh Thông, O.P.
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/09/ai-la-tac-gia-sach-tin-mung-gio.html
Email: josleminhthong@gmail.com
Các bài viết liên quan:
1. “Tông Đồ Gio-an trong Tin Mừng Nhất Lãm và người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư”
2. “Bốn môn đệ vô danh trong Tin Mừng thứ tư”
3. Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư là ai?
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Sách Kinh Thánh Codex Sinaiticus, thế kỷ IV.

BÀI ĐỌC THÊM (03)

BỐ CỤC TIN MỪNG GIO-AN

Thánh ca dẫn nhập (1,1-18)

Phần thứ nhất: Sách các dấu lạ (1,19-12,50)

I. Bước đầu mặc khải (1,19-51)

1. Gioan Tẩy Giả làm chứng về chính mình (1,19-28)

2. Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giêsu (1,29-34)

3. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả tìm đến với Chúa Giêsu (1,35-51)

II. Từ Cana đến Cana (2,1-4,54)

1. Tiệc cưới Cana (2,1-12)

2. Dấu lạ của việc thanh tẩy Đền Thờ (2,13-22)

3. Đấng mạc khải đối diện với thủ lãnh Do Thái (3,1-36)

    A. Ông Nicôđêmô, thủ lãnh Do Thái (3,1-21)

    B. Lời chứng cuối cùng của Gioan Tẩy Giả (3,22-30)

    C. Diễn từ kết thúc (3,31-36)

4. Chúa Giêsu, người phụ nữ Samari và những người Samari (4,1-42)

    A. Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari (4,1-26)

    B. Chúa Giêsu và các môn đệ (4,27-38)

    C. Chúa Giêsu và những người Samari (4,39-42)

5. Dấu lạ thứ hai tại Cana (4,43-54)

III. Chúa Giê-su và những ngày đại lễ của người Do-thái (5,1-10,42)

1. Chúa Giêsu và ngày Sabát (5,1-47)

    Chữa lành người bệnh (5,1-16)

    Những cuộc tranh luận với người Do Thái (5,17-47)

- Chúa Giêsu biện minh: Người là Đấng tác sinh và xét xử (5,19-30)

      - Các chúng nhân biện minh cho Chúa Giêsu (5,31-47)

2. Chúa Giêsu dự Lễ Vượt Qua (6,1-71)

    Hóa bánh ra nhiều (6,1-15)

    Đi trên mặt biển (6,16-21)

    Diễn từ ở Caphanaum (6,22-71)

3. Chúa Giêsu dự Lễ Lều (7,1-8,59)

    Dẫn nhập: hành trình bí mật (7,1-13)

    Cảnh I: Chúa Giêsu giảng dạy vào giữa kỳ lễ (7,14-36)

    Cảnh II: Chúa Giêsu vào ngày bế mạc cuộc lễ (7,37-52)

                  Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình (8,1-11)

    Cảnh III: Chúa Giêsu dự lễ lều (8,12-59)

4. Những hệ quả từ Lễ Lều (9,1-10,21)

    Chữa lành người mù tử thưở mới sinh (9,1-41)

    Chúa Giêsu là cửa và là mục tử (10,1-21)

5. Chúa Giêsu dự lễ cung hiến Đền Thờ (10,22-42)

    Chúa Giêsu là Đấng Mêsia (10,22-30)

    Chúa Giêsu Con Thiên Chúa (10,31-39)

    Kết luận tạm thời (10,40-42)

IV. Chúa Giê-su tiến đến giờ của Người và tiến đến vinh quang (11,1-12,50)

       1. Chúa Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại (11,1-44)

       2. Các thủ lãnh quyết định giết Chúa Giêsu (11,45-57)

       3. Những cảnh dạo đầu (12,1-36)

            Xức dầu thơm cho Chúa Giêsu (12,1-11)

            Chúa Giêsu vào Giêrusalem (12,12-19)

            Giờ của Chúa Giêsu (12,20-36)

       Đoạn kết phần thứ nhất (12,37-50)

           Thậm định sau cùng (12,37-43)

           Diễn từ kết thúc (12,44-50)

Phần thứ hai: Sách về sự ton vinh (13,1-20,31)

Dẫn nhập

I. Bữa ăn cuối cùng (13,1-30)

     Dẫn nhập (13,1-3)

     Cảnh tượng và ý nghĩa việc rửa chân (13,4-20)

     Loan báo sự phẩn bội (13,21-30)

II. Các diễn từ vĩnh biệt (13,31-12,26)

     A. Diễn từ nhập đề (13,31-38)

     B. Diễn từ vĩnh biệt thứ nhất (14,1-31)

     C. Diễn từ vĩnh biệt thứ hai (15,1-33)

         Cầy nho và cành nho (15,1-17) 

         Thế gian ganh ghét (15,18-16,4) 

         Thần Khí làm chứng về Chúa Giêsu (16,16-33) 

         Các môn đệ sẽ vui mừng (16,16,33) 

III. Các trình thuật về cuộc thụ nạn (18,1-19,42)

     Cuộc thụ nạn trong Tin Mừng Gioan- Cuộc thụ nạn lịch sử.

     Chúa Giêsu trong vườn (18,1-11)

     Chúa Giêsu ra trước Anna (18,12-27)

     Chúa Giêsu ra trước Philatô (18,28-19,16)

     Đóng đinh vào thập giá (19,17-37)

     Việc mai táng (19,38-42)

IV. Chúa Giê-su sống lại (20,1-31)

     Những lần hiện ra (20,1-29).

Bà Maria Madalêna, ông Simon Phêrô và người môn đệ kia (20,1-18)

     Hiện ra với các môn đệ (không có ông Tôma) (20,19-23)

     Ông Tôma: không thấy mà tin (20,24-29)

     Kết luận (20,30-31)

Phụ chương 21

Mẻ cá thành công (21,1-14)

Ông Simon Phêrô vị mục tử (21,15-23)

Đoạn kết (21,24-25)

[Trích Tin Mừng Gioan của ALAIN MARCHADOUR, trang 32-36, dựa theo Nhà Nghiên Cứu Thánh Kinh RAYMOND E. BROWN]

BÀI ĐỌC THÊM (04)

MỘT SỐ Ý NIỆM CHỦ CHỐT 

TRONG TIN MỪNG  GIO-AN

1. Ngôi Lời 

Theo Leon Morris, trong The Gospel According to John (WM. B. Berdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan), hạn từ Logos (Lời) rất được người Hy Lạp sử dụng. Nó có thể được coi như một cái gì ở bên trong con người để chỉ ý nghĩ hay lý lẽ. Nhưng nó cũng có nghĩa như một cái gì được nói ra để phát biểu ý nghĩ kia, tức lời nói. Nghĩa triết học thường theo nghĩa thứ nhất, để chỉ hồn vũ trụ, hay nguyên lý phổ quát, nguyên lý thuần lý của vũ trụ. Nó là năng lực sáng tạo, theo một nghĩa nào đó, mọi vật đều do nó mà ra. Ít nhất nó đã được sử dụng từ thời Heraclitus (thế kỷ thứ 6 trước công nguyên). Triết gia này cho rằng Lời “luôn luôn hiện hữu”, và “mọi vật đều xẩy tới qua Lời này”. Ông quan niệm thực tại đầu cùng đôi khi là Lửa, đôi khi là Thiên Chúa, và đôi khi là Lời. Theo James Adam, “trong Heraclitus, ba ý niệm Lời, Lửa và Thiên Chúa căn bản đều như nhau. Trong tư cách Lời, Thiên Chúa là sự khôn ngoan luôn luôn hiện hữu qua đó muôn vật được điều hướng” (The Religious Teachers of Greece. Edinburgh, 1909). Heraclitus thấy rằng con người vốn quan niệm vũ trụ bằng ngôn từ vật lý. Nên ông đưa ý niệm Lời vào để giải thích trật tự ông thấy trong vũ trụ (kosmos). Lời chính là nguyên lý ổn định, điều hướng vũ trụ.
Các tư tưởng gia sau Heraclitus phần lớn không nối tiếp dòng tư tưởng ấy. Platon chẳng hạn chỉ thỉnh thoảng lắm mới nhắc đến Lời, vì ông ta quan tâm nhiều hơn đến việc phân biệt thế giới vật chất với thế giới thực tại, tức thế giới “ý niệm”. Chính các triết gia khắc kỉ (stoics) đã quảng diễn ý niệm Lời. Họ từ bỏ các nguyên hình thiên giới của Platon để chọn quan điểm cho rằng vũ trụ thấm đầy Lời, tức nguyên lý trường cửu. Hạn từ Lời diễn tả niềm xác tín của họ vào tính thuần lý của vũ trụ. Họ không ý niệm Lời như có ngôi vị, nên họ không hiểu nó như ta hiểu về Thiên Chúa. Đối với họ. yếu tính của nó là một nguyên lý, một sức mạnh. Nhưng quan trọng ở điểm nó không phải chỉ là một nguyên lý bất cứ nào đó, mà là nguyên lý tối cao của vũ trụ. Nó là sức mạnh phát sinh, thấm nhiễm và điều hướng muôn vật.

Cho nên, khi thánh Gioan dùng hạn từ Lời, ngài đã dùng một hạn từ rất quen thuộc của thế giới Hy-lạp. Dĩ nhiên người bình dân không hiểu nghĩa triết học của nó. Nhưng ít nhất họ cũng hiểu nó chỉ về một điều rất quan trọng. Thánh Gio-an khi dùng hạn từ đó, tất nhiên không tránh khỏi khơi dậy trong tâm trí người nói tiếng Hy-lạp ý nghĩ trên. Tuy nhiên, tư tưởng chính yếu của ngài lại không phát xuất từ hậu cảnh Hy-lạp ấy. Quả vậy, Tin Mừng của ngài cho thấy ngài rất ít quen biết với triết học Hy-lạp, chứ đừng nói đến chuyện lệ thuộc thứ triết học ấy. Đối với người Hy-lạp, các thần minh được coi như cách biệt đối với thế giới, vô tình trước các gian nan, tan tác cõi lòng, các hân hoan sợ hãi của con người. Ngôi Lời của thánh Gio-an khác hẳn thế. Đó là một Thiên Chúa đã can dự một cách cuồng nhiệt vào lịch sử con người. Vì Ngôi Lời đã đến đây, đã mang lấy bản nhiên của ta, đi vào cuộc đấu tranh của thế giới, và qua cuộc đấu tranh ấy, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.
Điều quan trọng hơn để hiểu Tin Mừng này nói chung và việc sử dụng hạn từ Ngôi Lời nói riêng chính là hậu cảnh Do Thái của nó. Các chữ mở đầu “lúc khởi đầu” buộc ta phải so sánh với Sáng thế 1,1, trong khi “Ngôi Lời” khiến ta nhất định phải chú ý đến những chữ được lặp đi lặp lại “và Thiên Chúa phán” của chương mở đầu Thánh Kinh. Ngôi Lời vì vậy chính là Lời sáng tạo của Thiên Chúa (câu 3). Bầu không khí vì thế là bầu không khí Do-thái giáo, không thể lầm lẫn được.

Một điểm trong giáo huấn của Cựu Ước được thế kỷ đầu rất chú ý là việc nó sử dụng các quan niệm như “Lời”, “Sự Khôn Ngoan” v.v... Dù các quan niệm này không có gì phạm đến chủ nghĩa độc thần căn bản của Do-thái giáo, nhưng càng ngày người ta càng chú ý đến những đoạn trong đó các thực tại kia mang dáng dấp một hiện hữu độc lập. Cứ như thế, dọc dài Cựu Ước, Lời Thiên Chúa được quan niệm như một tác nhân hữu hiệu thể hiện thiên ý. “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời” (Tv 33,6). Khi Thiên Chúa nói là Người làm một cái gì đó. Lời của Người cũng chính là hành động của Người. Hành động mạc khải của Thiên Chúa đôi khi được miêu tả là lời Thiên Chúa “đến” với các tiên tri. Để giữ truyền thống ấy, tiên tri có khi gán cho Lời một sự hiện hữu ít nhiều độc lập, như trong Isaia chẳng hạn, tiên tri cho hay Chúa phán “Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta trao phó” (Is 55,11). Và trong Thánh Vịnh 29, “tiếng” của Thiên Chúa cũng được quan niệm như vậy. 

Cựu Ước cũng đã gần như ngôi vị hóa Khôn Ngoan hay Lề Luật. Do đó, Khôn Ngoan đã được miêu tả như một ngôi vị Thiên Chúa: “Đức Chúa đã dựng nên Ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy, trước khi có mặt đất... Đã có Ta hiện diện khi Người thiết lập ra cõi trời... Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả; ngày ngày Ta là niềm vui của Người“ (Cn 8, 22 và kế tiếp).
Cũng thế, Is 2,3 và Mi 4,2 cho thấy “Lề Luật” và “Lời” cũng chỉ cùng một sự vật như vậy. Trong các đoạn ấy, “Khôn Ngoan”, “Lề Luật” hay “Lời” đều có tính thần linh tuy không hoàn toàn y hệt Thiên Chúa. 

Trong các bản Targums, ta cũng thấy việc sử dụng có tầm quan trọng. Khi tiếng Híp-ri không còn được sử dụng làm tiếng nói nữa, thì Thánh Kinh vẫn còn tiếp tục được đọc bằng ngôn ngữ ấy trong các buổi lễ tại hội đường. Để bù vào, người ta có thói quen thoát dịch các đoạn được đọc. Các lời thoát dịch này chính là các bản Targums. Thoạt đầu, Targums chỉ là các bài dịch thoát khẩu, về sau mới được ghi chép thành văn. Những bản còn lại đến nay cho thấy chúng chỉ những lời diễn giải chứ không phải lời dịch đúng nghĩa. Chúng được thực hiện vào thời điểm người Do-thái vì lòng cung kính cũng có mà vì sợ phạm đến điều răn thứ ba cũng có đã tránh không dám đọc đến tên Thiên Chúa nữa. Khi đọc đến những đoạn có thánh danh Thiên Chúa, các nhân viên đọc sách cũng như các dịch giả bèn thay thế thánh danh ấy bằng những từ ngữ họ cho là cung kính đủ như “Đấng Thánh” hay “Thánh Danh”. Đôi khi họ dùng hạn từ “Lời” (Memra). Chẳng hạn, trong khi Thánh Kinh của ta viết “Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa” (Xh 19,17), thì bản Targum lại ghi như sau: “... để nghênh đón Lời Thiên Chúa”. Lối dùng này khá quen thuộc. Theo Barclay, nguyên trong bản Targum của Jonathan mà thôi, kiểu nói ấy cũng đã được sử dụng đến 320 lần. Điều muốn nhấn mạnh ở đây không phải để nói rằng các thuật ngữ kia được dùng để chỉ một Đấng tách biệt với Thiên Chúa, nhưng chỉ để nói rằng nơi nào người ta quen thuộc với các bản Targum, họ đều cũng quen thuộc với hạn từ ‘Lời” để chỉ về Thiên Chúa. Cách dùng của thánh Gio-an không hẳn theo lối của Targum, nhưng chắc chắn không tránh khỏi việc khiến người ta phải liên tưởng đến chúng. 

Trong thời gian giữa Cựu và Tân Ước, người ta đã nới rộng việc sử dụng các từ ngữ đang bàn đến. Có những phát biểu rất ngạc nhiên về Khôn Ngoan. Như trong sách Huấn Ca chẳng hạn, Khôn Ngoan nói như sau về chính mình: “Ta xuất phát từ miệng đấng Tối Cao và như mây mù, Ta bao phủ cõi đất. Ta cắm lều trên nơi cao thẳm và đặt ngai Ta trên cột mây. Duy có mình Ta đi vòng cả bầu trời và rảo bước khắp vực sâu thăm thẳm” (Hc 24,3 và kế tiếp). Rõ ràng, Khôn Ngoan rất gần gũi với Thiên Chúa, dù soạn giả đã cẩn thận nhắc đến nó như một thụ tạo: “Người đã dựng nên Ta trước muôn đời từ khởi thủy” (Hc 24,9). Trong sách Khôn Ngoan, ta thấy Khôn Ngoan “làm rạng ngời vinh hiển, bởi luôn sống cùng Thiên Chúa” (Kn 8,3) và “hiểu biết về Thiên Chúa và quyết định về những công trình của Người” (Kn 8,4). Soạn giả còn cầu nguyện như sau: “Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người” (Kn 9,1 đây là một đoạn cho thấy soạn giả không phân biệt giữa Khôn Ngoan và Lời). Lời còn được ngôi vị hóa một cách mạnh bạo hơn nữa: “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt...đầu đụng trời chân đạp đất” (Kn 18,14 và kế tiếp). Đồng ý không thể cho rằng các soạn giả trên coi Khôn Ngoan hay Lời hiện diện độc lập với Thiên Chúa, nhưng các hình ảnh mạnh dạn của họ chắc chắn đã dọn đường cho ý niệm Lời của thánh Gio-an.

Khó mà biết được nên coi Philo như một tư tưởng gia Do-thái hay Hy-lạp. Tuy nhiên người Do-thái vĩ đại sống tại Alexandria này đã đưa ra một tổng hợp giữa triết học Hy-lạp và tư tưởng Cựu Ước. Ông đề cập nhiều đến Lời, và các phát biểu của ông không hẳn dễ dàng hoà hợp với nhau. Đôi khi ông nói về Lời như thể “Thiên Chúa thứ hai”, đôi khi lại như một Thiên Chúa đang hành động. Nếu ta muốn mạo hiểm trong việc tổng quát hóa, ta có thể nói rằng ông coi Lời như nhịp cầu đáng kính về phương diện triết học để nối liền Thiên Chúa siêu việt với thế giới vật chất. Ông không hề có ý định từ bỏ Cựu Ước. Nhưng ông chấp nhận các ý niệm triết học của thời ông, và dùng chúng để giải thích Cựu Ước. Do đó, quan niệm của ông về Lời là một triết học hiện hành, một thứ triết học đã được sửa đổi, hơn là quan niệm có tính tôn giáo về Cựu Ước. 

C.H. Dodd cho rằng cách hiểu của Philo về Lời là một phần hậu cảnh đưa tới Tự Ngôn của thánh Gio-an. Ông cho rằng Philo giúp chúng ta hiểu những thuật ngữ rất khó giải thích nếu chỉ dựa vào hậu cảnh Do-thái như thuật ngữ ‘Ngôi Lời là Thiên Chúa”. Theo Dodd, những lời mở đầu của Tự Ngôn “rõ ràng chỉ có thể hiểu được nếu ta nhìn nhận rằng Lời, mặc dù có liên hệ đến Lời Thiên Chúa trong Cựu Ước, đồng thời cũng có nghĩa như nhóm Khắc Kỉ chủ trương được Philo sửa đổi, và song hành với ý niệm Khôn Ngoan trong các soạn giả Do-thái khác”. Tuy nhiên điều đó hình như hàm nghĩa rằng trọn bộ quan niệm về Lời của thánh Gio-an phải được giải thích một phần bằng các hậu cảnh của nó, dù hậu cảnh ấy là Do-thái, là Hy-lạp hay bất cứ điều gì bạn muốn. Điều này rất đáng tranh luận. Vì tư tưởng của thánh Gio-an rất độc đáo. Ngài dùng một hạn từ mà ai cũng có thể hiểu bất kể hậu cảnh của họ. Và dù hậu cảnh của họ là như thế nào, họ vẫn không thấy tư tưởng của thánh nhân đồng nhất với hậu cảnh của họ. Ý niệm của thánh nhân về Lời có yếu tính rất mới mẻ.
Ta có thể dùng lời của William Temple để kết luận phần thảo luận này. Ông nói, Ngôi Lời “đối với người Do-thái lẫn Dân Ngoại, đều biểu tượng cho sự kiện thống trị vũ trụ, và tự phát biểu mình ra của Thiên Chúa. Người Do-thái sẽ tâm niệm rằng ‘các tầng trời đã được dựng nên bởi Lời Thiên Chúa’; còn người Hy-lạp sẽ cho đó là nguyên lý thuần lý mà mọi định luật tự nhiên đều chỉ là những phát biểu đặc thù. Cả hai đều đồng ý rằng Ngôi Lời này là khởi điểm muôn loài”. Thánh Gio-an đã sử dụng một hạn từ vốn được người mọi nơi quen sử dụng, dù với nhiều nghĩa khác nhau. Chắc chắn ngài mong mọi người nhận ra ý nghĩa yếu tính của mình. 

Như thế đấy là hậu cảnh cho tư tưởng của thánh Gio-an. Nhưng không phải là chính tư tưởng của ngài. Ngài có ý niệm phong phú hơn, sâu sắc hơn và đầy đủ hơn tư tưởng của những người đi trước. Đối với ngài, Lời không phải là một nguyên lý, nhưng là một Hữu Thể sống động và là nguồn sự sống; không phải chỉ là một ngôi vị hóa mà là một Ngôi Vị và là một Ngôi Vị Thiên Chúa. Lời không là ai khác mà là chính Thiên Chúa. Ngài là người đã phát biểu trọn vẹn điều ấy, nhưng ta cần thấy rằng việc phát biểu ấy chỉ là kết quả cuối cùng của một khuynh hướng vốn đã có sẵn trong Ki-tô giáo từ thuở ban đầu. 

“Lời” đã được dùng thay cho trọn bộ tin mừng của Ki-tô giáo trong các đoạn như Mác-cô 2,2 (chỉ giáo huấn của đức Giê-su) và Mác-cô 8,32 (xem bản An Sơn Vị, chỉ cái chết của Con Người). Allan D. Galloway thì coi Lời như ám chỉ công trình của đức Giê-su, chứ không hẳn Con Người của Người. Ông muốn nói đó là một hạn từ tóm gồm toàn bộ ý nghĩa cứu độ phổ quát của đức Ki-tô. Người, tức Ngôi Lời, không phải chỉ là một vị cứu tinh cục bộ, nhưng là hy vọng duy nhất của toàn thể nhân loại. Lời và tin mừng do đó liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Khi thánh Lu-ca nói đến những ai “làm nhân chứng và thừa tác viên của lời” (Lc 1,2), ta khó có thể tránh được cảm nghĩ là ngài hiểu chữ “lời” ở đây không phải chỉ có nghĩa là giáo huấn mà thôi. Hẳn ngài phải nghĩ đến mối tương quan chặt chẽ giữa Đức Ki-tô và tin mừng và gần như muốn gọi Đức Giê-su là “Lời” vậy. 

Một lần nữa, ta thấy thánh nhân xem ra như không muốn phân biệt giữa giảng lời (Cv 8:4) và giảng Đức Giê-su (Cv 11,20). Nhiều lần, thánh Phao-lô nói đến việc giảng Đức Kitô (1 Cr 1,23; 2 Cr 4,4; Gl 3,1). Trong Cl 1,25 và kế tiếp, ngài giải thích “lời Thiên Chúa” như một “một mầu nhiệm” và mầu nhiệm này như là “Đức Ki-tô trong anh em”. Mặc dù cái bước gọi Đức Ki-tô là “Lời” chưa được ai bước (dù có đoạn như 1 Ga 1,1; Kh 19,13), nhưng rõ ràng đường đã được mở ra. Việc mở đường này cũng đã có ngay trong phạm vi ý niệm, thí dụ trong các đoạn như Pl 2, 5 và kế tiếp, Cl 1,15 và kế tiếp, dù từ ngữ có khác, nhưng thánh Phao-lô đã gán cho Đức Ki-tô những phẩm tính và hoạt động giống như Cựu Ước đã gán cho Khôn Ngoan. Kết luận không thể tránh được là trong khi sử dụng một hạn từ rất quen thuộc và mang theo nhiều ý nghĩa tùy theo hậu cảnh của mỗi người, tư tưởng của thánh Gio-an trong yếu tính có tính chất Ki-tô giáo rõ rệt. Khi nói đến Đức Giê-su như Ngôi Lời, ngài quả đã đặt để một khối đá tảng để cả một toà nhà vĩ đại sẽ được xây trên đó dọc dài qua suốt Tân Ước.

Sau Tự Ngôn, thánh Gio-an không áp dụng hạn từ đặc thù Ngôi Lời cho Đức Giê-su nữa nhưng không nên quên rằng ngài luôn nhấn mạnh đến “lời” của Đức Giê-su hay của Thiên Chúa. Ngài cho ta thấy rõ lời của Đức Giê-su chính là lời Thiên Chúa (3,34; 14,10.24; 17,8.14), điều ấy khiến cho việc tin tưởng chúng trở thành thiết yếu (5,47). Thực thế, ở trong lời của Đức Giê-su cũng có nghĩa là làm môn đệ của Người (8:31). Lời của Đức Giê-su đem lại sự sống (5,24; 6,68; 8,51) và thực sự là chính sự sống (6,63). Chúng đem lại sự thanh tẩy (15,3) và hiệu lực trong cầu nguyện (15,7). Phía trái của đồng tiền là nếu từ khước lời Đức Giê-su là lãnh lấy án phạt (12:47). Ai từ khước không nghe lời Người là thuộc về ma quỉ (8,47). Điều quan trọng là “giữ” lời Đức Giê-su (14,23; 15,20; 17,6). Còn nhiều đoạn khác nữa. Cho nên hiển nhiên một điều là việc dùng hạn từ Lời ở ngưỡng cửa Tin Mừng này không phải là một chuyện tình cờ. Nó đầy ý nghĩa và dẫn ta đến việc hiểu trọn bộ Tân Ước. 

2. Con người 

Cũng theo Leon Morris, trong The Gospel According to John (WM. B. Berdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan), “Con Người” là một thuật ngữ rất lạ, và ít thông dụng cả trong Hy Ngữ lẫn Anh Ngữ. Nó là chữ dịch nguyên văn từ tiếng Aramaic và có nghĩa là “người”. Trong các Tin Mừng, nó được Đức Giê-su quen dùng để chỉ về chính Người, ít ra cũng hơn 80 lần. Không ai khác đã dùng thuật ngữ này để gọi Người, ngoại trừ Stephen (Cv 7,56) và trong Tin Mừng Gio-an, người ta hỏi xem Người có ý chỉ ai khi dùng thuật ngữ ấy (12,34). Sự kiện họ hỏi như thế chứng tỏ từ ngữ này không được chấp nhận trong ý nghĩa Xức Dầu. Nói chung, ta có thể nói rằng Đức Giê-su dùng hạn từ này theo ba nghĩa: (i) để thay cho đại danh từ “tôi”, (ii) chỉ Con Người sẽ từ trời xuống trong vinh quang, và (iii) chỉ Con Người phải chịu thống khổ để đem ơn cứu độ lại cho con người. Nguồn gốc hạn từ này có lẽ phải tìm trong Dn 7,13 và kế tiếp nơi một Hữu Thể thiên giới đã được chỉ tên như thế. 

Một trong những giải thích lý do Đức Giê-su nhận tên này “trước nhất bởi vì nó là một hạn từ ít khi dùng và không có liên tưởng gì tới một ý nghĩa ái quần ái quốc gì hết, và do đó không liên lụy đến bất cứ rắc rối chính trị nào...Thứ hai, nó có âm hưởng khiến người ta nghĩ đến thần tính. J. P. Hickinbotham còn đi xa hơn bằng cách quả quyết rằng ‘Con Người’ là một tước hiệu chỉ thiên tính chứ không chỉ nhân tính. Thứ ba, vì hệ lụy có tính xã hội. Con Người theo nghĩa này bao hàm sự cứu chuộc dân Chúa. Thứ tư, nó có hàm nghĩa nhân tính. Người mang lấy sự yếu đuối của chúng ta. Nó là cách vừa ám chỉ vừa che đậy tư cách Đấng Xức Dầu của Người, vì quan niệm Đấng Xức Dầu của Người rất khác với quan niệm của đại đa số.

Trong Tin Mừng thứ tư, còn có thêm một hay hai lý do nữa. Ở đây, hạn từ ấy luôn luôn có liên hệ đến hoặc vinh quang trên trời của Chúa Ki-tô hoặc sự cứu độ Người đến để thực hiện. Do đó, có những chỗ nhắc đến Người như là đấng có chìa khóa vào trời hay đang ở trên trời rồi (1.51; 3,13; 6,62). Câu 1,51 mang ý niệm Người đem Trời đến cho con người. Người là đấng duy nhất đã từng lên trời và xuống thế (3,13). Người sẽ là quan án luận phạt loài người vào ngày sau hết (5,27). Hai lần Chúa Giê-su nhắc đến việc Con Người được nâng lên (3,14; 8,28) và cũng hai lần nhắc đến việc Người được tôn vinh (12:23; 13:31). Con Người ban bánh hằng sống, một lương thực sẽ không bao giờ cạn (6,27), và ai tiếp nhận bánh này là đã ăn mình Người và uống máu Người (6,53). Ơn ban sự sống đời đời của Người có lẽ cũng bao hàm trong lệnh truyền Người tỏ cho người mù từ lúc mới sinh phải tin vào Con Người (9:35). Trong phương cách đặc trưng của thánh Gio-an, đôi lúc có sự phối hợp hai thể tài thống khổ và vinh quang (12,23; 13,31). Vinh quang thực nằm ngay trong các thống khổ của Người. Hạn từ “Con Người” do đó cho ta thấy quan niệm của Chúa Kitô về chính Người như đấng có nguồn gốc thiên giới và như đấng đã chiếm được vinh quang. Nhưng đồng thời nó cũng cho thấy sự thấp hèn của Người và sự thống khổ Người phải chịu vì muôn người. Hai ý nghĩa ấy chỉ là một.

Còn theo Mogens Muller, trong The Oxford Companion to the Bible, mấy điểm sau đây đáng lưu ý: Trong các Tin Mừng nhất lãm, kiểu nói “Con Người” thuộc hai nhóm: một nhóm nói đến sứ mệnh và số phận của Con Người trên mặt đất (xem Mc 2,10; 2,28; 10,45) cùng với những lời tiên báo thụ nạn (Mc 8,31; 9,31; 10,33), nhóm kia liên quan đến địa vị và vai trò của Con Người lúc sống lại và hiển dương cũng như việc Người sẽ tái lâm (parousia) (xem Mc 8,3; 13,26; 14,62). Trong các Tin Mừng này, khi nói về sứ mệnh, về số phận, và địa vị của Đức Giê-su, dường như càng ngày càng chỉ dùng thuật ngữ này mà thôi. Trái lại trong Tin Mừng Gio-an, nó được dùng song song với thuật ngữ “Ta là Đấng đó” (“I am”) hoặc thuật ngữ  “Con” (“the Son”); tuy nhiên trong những lời công bố long trọng, thì thuật ngữ “Con Người” luôn được sử dụng.

Vũ Văn An
BÀI ĐỌC THÊM (05)

PHÉP RỬA TỘI - TÁI SINH

Trích Tin Mừng Gioan 3.1-5

Ở Yêrusalem có một cụ già thông thái, quí hiệu là Nicôđêmô. Cụ có chân trong nhóm Biệt phái và là nghị viên trong Thượng Nghị Viện Do thái. Cụ đã từng nghe nhiều về Giêsu Nadarét, nhưng là người thận trọng, cụ ít tin vào những truyện phép mầu. Tuy nhiên, những phép lạ của Nhà tiên tri trẻ tuổi thành Nadarét càng ngày càng được dân chúng đồn vang dậy khắp nơi. Cụ muốn đến gặp tận mặt để hỏi cho rõ. Một đêm đẹp trời, cụ đi tìm Đức Giêsu để được hiểu về đạo lý của Ngài, sợ ban ngày sẽ lộ truyện, các bạn đồng nghiẹp nghi ngờ cụ chạy theo cái mới lạ, nên cụ đến ban đêm, vả lại, ban đêm thường là cho câu chuyện thêm thân mật. Gặp Đức Giêsu, cụ mở đầu câu chuyện cách khiêm tốn :

-  Thưa Thày, Thày quả là Người của Chúa, vì không ai làm được những phép lạ như Thày, trừ phi là có Thiên Chúa ở với.

Thấy cụ thẳng thắn, Đức Giêsu đi thẳng vào vấn đề :

-  Để vào được Nước Thiên Chúa mà tôi rao báo, phải giữ một điều kiện là phải tái sinh.

Cụ Nicôđêmô mỉm cười bỡ ngỡ :

-  Thế nào? Phải tái sinh? Ngần này tuổi như tôi mà phải vào bụng mẹ để sinh lại ư?

Đức Giêsu đáp :

-  Thế đấy! Ai muốn vào Nước Thiên Chúa phải sinh lại cả. Song ông chớ lầm ! Việc sinh lại đây là sinh bởi Chúa Thánh Thần và bằng nước. Vì nếu người ta vào bụng mẹ mà sinh ra, thì đó chỉ là chuyện thuộc phạm vi xác thịt, phạm vi sức lực tự nhiên loài người ; người ấy có sinh cả 100 lần ra lại cách như thế, cũng chỉ lặp lại lần sinh trước, có gì hơn đâu. Còn đây là sự sinh ra bởi bên trên, bởi Thiên Chúa làm, bằng sức lực của Chúa Thánh Thần, thì người sinh lại lần nữa mới trở nên giống Thiên Chúa, có Thần Khí Thiên Chúa, có sự sống Thiên Chúa, ông hiểu được chưa ?

Ông Nicôđêmô cúi đầu ngẫm nghĩ trước một điều quá ư mới mẻ, lạ lùng. Đức Giêsu giúp ông :

-  Ông bỡ ngỡ ư ?... Ông có nghe làn gió thoảng qua không ? Đó là một ví dụ cho ông dễ hiểu. Kìa làn gió ấy thổi đi đâu ông có biết không ? Nó xuất phát từ đâu, ông cũng không rõ, song nghe tiếng. Thế thì người sinh ra bởi Thần Khí cũng vậy. Cuộc tái sinh bởi Chúa Thánh Thần làm trong tâm hồn người ta cách thiêng liêng cũng vậy, không ai xem thấy, không biết bắt đầu từ đâu, rồi đi đến đâu, nhưng công hiệu của nó thì người ta vẫn cảm nghiệm được.

Cụ già ngẩng đầu lên. Cụ có vẻ đã hiểu được phần nào :

- A ! Quả thật việc tái sinh là như thế ư ?

Đức Giêsu tiếp lời :

- Chính vậy ! Ông là tiến sĩ trong dân mà không hiểu ư ? Nếu ta nói những chuyện xảy ra dưới đất mà ông không tin, đến lúc Ta nói về những sự trên trời, ông sẽ tin sao được ?

*  Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Cụ Nicôđêmô là người thuộc đạo cũ, không hiểu việc tái sinh cũng còn được đi. Chúng ta đây, người Kitô hữu, chúng ta có hiểu không ? Chưa chắc. Tệ hơn, có lẽ ta cũng chẳng để ý tìm hiểu nó nữa kia. Có người trong chúng ta có khi mới nghe nói tái sinh lần này là lần đầu cũng chưa biết chừng ! Ôi ! Chúa chúng ta sẽ nghĩ sao về chúng ta ? Từ trước đến nay, ta sống cái gì ? tư cách nào ?

+ Tại sao có tình trạng trên ?

Một trong những lý do chính là tại các người dạy giáo lý hoặc giảng dạy cho ta không nói về vấn đề ấy. Họ thường nói về phép rửa tội. Thế là chúng ta đâm ra coi đó như một lễ nghi, một tục lệ, làm một lần thế là xong ! Người thì cử hành lễ nghi ấy lúc nhỏ tí ti, mới sinh ra ; người khác lúc lớn, học đạo và chịu phép rửa tội như là một lễ nghi kết thúc kỳ học đạo. Lễ nghi xong, ta thở phào nhẹ nhõm, từ nay, ta sống sao kệ ta, chỉ cần đi dự lễ, đọc kinh, có tội thì xưng... Nghĩ như thế, thật là tai hại..., chẳng khác gì coi Phép Rửa như một cái vé, vào đến cửa rạp, đưa cho người soát vé, họ cầm lấy coi rồi xé ngang, cho phép ta được vào rạp, thế là xong, chiếc vé ấy chỉ còn việc nhét vào túi hay vứt vào sọt rác : thủ tục đã xong !

+  Nhưng nếu như bài Phúc Âm ta đọc trên đây, chính Đức Giêsu dạy cho ta rằng đó là một việc sinh ra, chứ không hề bảo đó là một lễ nghi, thì ta nghĩ sao ? Có ai coi việc sinh ra là một lễ nghi đâu ? Ta cứ nghĩ đến một đứa trẻ vừa sinh ra, hoàn toàn đó không phải một lễ nghi hay thủ tục, làm xong là thôi. Trái lại, nó là một biến cố độc nhất : một con người sinh ra, một con người mới được ra ánh sáng mặt trời. Đó là một cuộc sống bắt đầu, và từ phút giây đó nó phát triển, nó là một sự sống, nó bắt đầu một cuộc đời... cứ phát triển mãi cho đến ngày thành nhân, vĩ nhân, anh hùng... Không phải chúng tôi sẽ khuyên anh chị em nên thay đổi cách nghĩ đâu, vì đã rõ : đây chính là lời dạy của Chúa chúng ta : phải tái sinh mới vào Nước Trời. Chúa không bảo đây là một lễ nghi, một thủ tục ; song bảo : đây là một cuộc sinh ra thiêng liêng và bắt đầu một cuộc sống : chúng ta mỗi người sinh lại cách bí nhiệm bởi Chúa Thánh Thần, và từ nay, ta tiếp tục phát triển lớn lên, thành nhân..., trưởng thành trước Chúa.

+ Chúng ta thử diễn tả việc tái sinh ấy bằng hình ảnh giọt máu. Người ta thường nói : “Thằng X. là giọt máu của ông đó!” Đúng thế, con cái là do một giọt máu của cha mẹ truyền vào chúng. Cứ thử máu là biết. Thì đây, khi Thiên Chúa sinh ta lại, để từ nay, ta thực là con cái Thiên Chúa, Người cũng truyền vào ta một giọt máu. Giọt máu ấy ví như là Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa ban xuống trong ta, thế là ta có cùng một máu với Thiên Chúa, có Thần Khí của Thiên Chúa. Vì bản tính của “Thiên Chúa là Thần Khí” (Ga 4.24). Người lấy chút Thần Khí của Người truyền sang cho ta. Vậy khi Thiên Chúa thấy ai có máu Người, mới nhận họ làm con cái, và cho họ được vào ở nhà Người. Vì thế, Đức Giêsu nói : “Phải tái sinh bởi Thiên Chúa mới vào được Nước Trời”, vì Nước Trời là nhà của Thiên Chúa.

Hình ảnh giọt máu này không xa sự thật lắm đâu ! Ta hãy nghe Thánh Kinh nói : “Phàm ai sinh bởi Thiên Chúa thì không làm sự tội, vì mầm giống của Người lưu lại trong kẻ ấy” (Thư 1 Ga 3.9). Nhưng nhà chú giải cắt nghĩa : mầm giống ấy là Chúa Thánh Thần : trên kia, ta ví Chúa Thánh Thần như giọt máu, ở đây, Kinh Thánh nói Ngài là mầm giống, chẳng phải gần giống nhau sao ?

+ Thiên Chúa nhét mầm giống Thánh Thần, hoặc nói cách hình bóng, Thiên Chúa truyền giọt máu Thánh Thần xuống cho ta hồi nào ? Xin hãy nghe lời Kinh Thánh : “Bởi vì Thiên Chúa coi anh em là con cái, thì Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Chúa Giêsu, Con Người đến trong lòng anh em, Thần Khí lúc ấy kêu lên : Abba ! Cha ơi ! Lạy Cha của con” (Thư Galát 4,6). Việc truyền máu ấy xảy ra hồi ta nghe giảng dạy về Chúa Giêsu và ta đáp lại bằng lòng tin, thế là Thiên Chúa nhận ta làm con, bằng cách truyền giọt máu Thần Khí xuống trong lòng ta. Rồi Phép Rửa đến đóng dấu chứng nhận. Nhờ đó, ta mới có phép xưng hô với Thiên Chúa : Lạy Cha, Cha ơi, Cha của chúng con ! Và đáp lại, Thiên Chúa sẽ gọi : Con là con Cha !

Điều này, không đạo nào có thể ban được. Do đó, đừng ai trong chúng ta dại mồm dại miệng nói : đạo nào cũng như đạo nào, vì đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Không đúng ! Có đạo nào làm cho các tín đồ nên con cái Chúa đâu, trừ đạo Chúa ? Vả lại, có bao giờ Phật bảo họ là con Phật đâu ? Nếu họ tự nhận là Phật tử, thì chỉ là một cách nói ví von thôi, và họ chỉ là đệ tử Phật, chứ không nghe miệng Đức Phật nói họ là con cái bao giờ. Mà cũng không nghe Phật dạy họ gọi ông ấy là cha họ cả. (Sau này, Phật giáo nói: trong con người ai cũng có Phật tánh..., đó là điều người ta thêm vào sau).

Còn chúng ta thì Thánh Kinh nói rõ : “Hãy coi, Thiên Chúa yêu thương chúng ta chừng nào : Người ban cho ta được gọi là con cái Thiên Chúa, - và thực là thế - hiện giờ, ta là con cái Thiên Chúa, cái đó sẽ ra sao, thì chưa được tỏ hiện, nhưng ta biết rằng : một khi Ngài tỏ hiện, thì ta được giống như Ngài” (Thư 1 Ga 3,1-2).

+ Thế là ta được sinh ra trong đời làm con Thiên Chúa. Có thể nói lần tái sinh này mới là sinh ra thật của ta, vì sinh lại cách bí nhiệm là sinh ra để sống và sống đời đời, còn những kẻ chỉ sinh ra bằng bụng mẹ thôi là sinh ra để rồi chết. Vì không có Chúa Thánh Thần là giọt máu, là sự sống Thiên Chúa, thì không vào được Nước Trời hằng sống. Mà không vào Nước Trời là rơi vào tối tăm, vào sự chết đời đời. Vì thế, ta có thể nói tái sinh mới là sinh ra thật, sinh ra để mà sống. Từ nay, ta là con của Thiên Chúa hơn là con của cha mẹ ta. Ta có một tên mới, đó là tên thánh, có cha mẹ mới là Thiên Chúa, có anh em mới là các thiên thần, các thánh, các tín hữu, và trước hết là Đức Giêsu mà Kinh Thánh gọi là “Trưởng Tử của một đoàn em đông đúc” (Rm), có một quê hương mới vĩnh cửu là Nước Trời.

+ Những ai không có giọt máu Thiên Chúa, không được vào Nước Trời. Đến cửa thiên đàng khám không thấy có, thử máu không thấy có, thì đi chỗ khác chơi. Thánh Gioan (8.35) nói : “Con mới được ở lại trong nhà mãi mãi”. Những người các đạo khác họ lầm to, khi họ tưởng cứ tụng kinh, ăn chay trường, tu thân tích đức là lên thiên đường, lên cõi cực lạc trường sinh. Lầm to và mất công toi. Bao công khổ tu, ăn chay, tụng niệm, có khi suốt đời, thành vô ích. Vì Chúa Giêsu xác định rõ : Có tái sinh mới vào Nước Trường sinh.

Một lần kia, trong một nhóm chia sẻ lời Chúa, một thiếu nữ công giáo nghe nói đến đây, tròn xoe mắt ngạc nhiên và hỏi : “Thế sao? Con tưởng họ có công tu thân luyện tánh, ăn chay, tụng niệm, từ bi hỉ xả, thì họ cũng được Chúa cho lên thiên đàng chứ ?”. Chúng tôi phải mất công lắm mới làm cho cô ấy hiểu được rằng: các nỗ lực tu thân luyện tánh kia không đủ để vào Nước Trời. Đức Giêsu nói rõ: “Phải tái sinh mới được vào”. Ông Nicôđêmô trong bài Kinh Thánh trên đây chẳng đạo đức siêu đẳng ư? Ông thuộc nhóm Biệt phái, tức cũng ví như các tu sĩ bây giờ: cầu nguyện ngày ba lần, ăn chay tuần hai lần, giữ 10 điều răn không trách cứ vào đâu được, làm phúc bố thí... và còn nhiều điều phúc đức nữa, không kể hết ra đây được. Mà khi đến hỏi Đức Giêsu, Ngài trả lời không đủ, phải tái sinh. Ông ấy còn là tiến sĩ dạy người ta về đạo, ông là người nhân đức và thông thái đến nỗi được chọn vào Thượng nghị viện là Hội đồng tối cao của Israen... Thử hỏi : ngay chúng ta đây, và ngay cả các tu sĩ, linh mục của ta, xét nguyên về mặt tu thân tích đức, dễ mấy ai bằng ? Thế mà Chúa dạy không đủ đấy, phải tái sinh. Huống chi mấy người các đạo khác. Tại sao vậy ? Vì lẽ đơn giản mà trên kia ta đã nói : tái sinh là Thiên Chúa ban Thánh Thần, làm cho người ấy có Thần Khí Thiên Chúa ví như có giọt máu của Chúa, làm con Chúa, mà làm con thì mới được vào nhà của Chúa, ở với Chúa, hưởng gia tài của Chúa ! Chúng ta thử lấy một ví dụ : Nếu có đứa trẻ nào cầu bơ cầu bất đến trước cửa nhà anh chị em, nó nói : Tôi có tập võ giỏi, tôi học hành chăm chỉ, tôi ngoan, tôi tốt, rồi nó nói : vậy ông bà phải cho tôi vào ở trong nhà ông bà ! Anh chị em có cho không ? Anh chị em lại chẳng trả lời nó rằng : Con có mọi đức tính ấy thì quí lắm, song con không có giọt máu của chúng ta, con đâu có phải là con mà đòi vào ở với chúng ta, rồi đòi phải chia gia tài cho con thừa kế ư ? Đâu có được ! Không phải con chúng ta thì con vô nhà bố mẹ con mà ở ! Thế đó ! Chúa cũng nói với các người không có đạo, hoặc người các đạo khác như vậy.

Thế còn đối với chúng ta, theo danh nghĩa là Kitô hữu, có đạo thì sao ? Phải phân biệt : Kitô hữu thật và giả ! Có người chỉ là Kitô hữu bởi danh nghĩa chứ thực không là thế. Làm sao biết được ? Biết được chứ ! Đức Giêsu đã nói cách biết trong bài Tin Mừng trên kia : Gió từ đâu tới, sẽ đi đâu, ta không biết, vì là chuyện mắt thường không thấy, nhưng ta nghe được tiếng nó, thì người sinh ra bởi Thần Khí cũng vậy: Cuộc tái sinh thiêng liêng Chúa Thánh Thần làm thì người ta không thấy, nhưng công hiệu của nó, hậu quả của nó thì người ta vẫn có thể nghiệm thấy được. Nó tỏ ra trong đời sống, trong hạnh kiểm, trong cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói, trong mọi hoàn cảnh. Những Kitô hữu nào đích thật, tức là đã được tái sinh, thì đời sống và hạnh kiểm họ bày tỏ ra, họ sống xứng đáng như con cái Thiên Chúa, tốt lành, bình an, yêu thương, tiết độ, hiền từ... như Cha mình là Thiên Chúa: “Các con hãy nên trọn lành giống cha các con trên trời”. Còn các Kitô hữu giả thì chỉ chịu phép Rửa như một thủ tục, một lễ nghi, chứ không tái sinh, không là con Chúa, nên đời sống họ bày tỏ ra toàn những tính hư nết xấu : nhậu nhẹt say sưa, tham lam, gian dối, dâm dục, phóng đãng, mê tín dị đoan, đồng bóng, chửi rủa, đánh nhau, chia bè kết đảng, hằn thù, kình địch... Thiên Chúa đâu có chút nào như thế, mà họ như thế thì họ không là con, vì con phải giống Cha. Thế thì đối với Kitô hữu giả này, dù có chịu phép Rửa tội, mà không tái sinh, thì Chúa cũng phán bảo với họ: con không là con Ta, vậy không vào Nước Trời. Nước Trời là vương quốc, là nơi ở của những ai sống theo Thần Khí. Còn ngươi, ngươi chỉ có cái lễ nghi rửa tội, mà không tái sinh, không có Thần Khí, chỉ có toàn các việc xác thịt, trần tục, ô uế... ngươi vẫn hoàn là một người vô đạo. Không có chỗ cho ngươi trong Nước Trời.

Vậy hỡi anh chị em đang làm việc đền tạ, bài hôm nay rất quan trọng, ta hãy suy đi gẫm lại để thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống. Ta xin Chúa thứ tha lối sống cũ chưa tái sinh, và nếu ta xin ơn tái sinh, Chúa sẽ ban lại cho ta. Cách nào ? Kỳ khác ta sẽ bàn. Nhưng nên nhớ, - phải nói ngay ở đây - không phải chỉ sám hối, ăn năn, đi xưng tội là Chúa Cha ban lại ơn tái sinh đâu. Còn cần một hai điều quan trọng hơn nữa mà ta sẽ xem sau.

Tích truyện

Vào một đêm cuối năm, trời tối dần và tuyết cứ mãi rơi. Có một cô bé đầu trần, chân đất, đi dọc theo đường phố. Tay cô cầm bó diêm đem đi bán. Suốt ngày, chẳng ai mua dùm cô. Cô bé đói rét, thất thểu những bước đi run rẩy trông thật tội nghiệp. Cuối cùng, cô uể oải ngồi phệt xuống góc tường. Cô bé không dám về nhà, bố sẽ đánh chết vì không đem được chút tiền về mua bánh mì. Ngồi một lát thì lạnh cóng, cô bé nghĩ rằng có thể sưởi ấm đôi tay bằng cách bật một que diêm. Que diêm bùng cháy một ánh lửa rực rỡ..., cô tưởng tượng như mình đang ngồi trước một lò sưởi tuyệt đẹp, cô duỗi đôi chân mong nó được sưởi ấm đôi chút, nhưng xui xẻo, ánh lửa tắt ngấm, lò sưởi biến mất. Cô bật một que diêm nữa, ánh lửa rọi vào bức tường, dường như cô bé thấy trong bức tường giống như một căn phòng ấm áp, có trải khăn bàn trắng, trên bàn có những bát đĩa sứ, ở giữa lại có một con ngỗng quay vàng óng, bốc lên mùi thơm phức, sốt nóng. Nhưng que diêm cháy hết lại vụt tắt, trước mặt cô bé chỉ còn bức tường lạnh lẽo. Một que diêm nữa, lần này cô bé thấy mình ngồi trước một cây Noel to lớn, lộng lẫy, đủ ánh đèn màu sắc lung linh. Cô muốn đưa tay sờ cây Noel, song que diêm lại tắt. Những ánh sao trên cây Noel bay dần lên trời. Cùng lúc ấy, một ánh sao băng, sẹt một vệt sáng trên nền trời, cô bỗng nhớ đến bà ngoại, vì bà thường kể rằng : khi một vì sao rơi, ắt có một linh hồn bay lên thiên đàng. Cô chợt nhớ bà ngoại, người duy nhất trên đời yêu thương cô, nhưng bà đã qua đời. Cô đánh que diêm khác, và chao ôi! Khi ánh lửa bừng sáng, cô bé thấy bà ngoại yêu dấu đang đứng giữa vầng hào quang mỉm cười nhìn cô. Cô bé kêu lên:

-  Bà ơi! Bà cho cháu theo với! Cháu sợ khi diêm tắt, bà lại biến mất như lò sưởi, bữa ăn ngon và cây Noel lúc nãy thôi.

Và cô bé vội vàng quẹt tất cả những que diêm còn lại, như muốn giữ bà yêu dấu ở lại. Những que diêm sáng rực đến nỗi bầu trời bừng lên trong đêm như có mặt trời mọc. Và bà của cô chưa bao giờ lại đẹp như lúc này. Bà ôm cô vào lòng. Trong cảnh rực rỡ ngập tràn hạnh phúc ấy, hai bà cháu bay lên trời, xa dần trần gian để đến nơi mà hai người không còn cảm thấy đói lạnh và khổ đau nữa...

Sáng hôm sau, một ngày đầu năm giá lạnh, ở góc đường ấy, người ta thấy một cô bé bán diêm, gương mặt tái mét nhưng đôi môi vẫn mỉm cười. Cô ngồi dựa tường, tuyết phủ kín nửa người và đã bị chết cóng trong cái đêm cuối năm sương tuyết lạnh lùng ấy. Thiên hạ bảo nhau khi thấy tàn những que diêm còn vương vãi:

-  Cô bé đã cố sưởi ấm cho mình đấy, song tội nghiệp... ! nó đã chết vì đói và lạnh!

Nhưng có ai ngờ : cô bé đã nhìn thấy những hình ảnh tuyệt vời và lộng lẫy như một giấc mơ. Cô bé đã cùng bà ngoại bước vào một nơi ngập tràn hạnh phúc.

(Phỏng theo tạp chí “Kiến thức ngày nay”, số 51, ngày 1-1-1991).

Lm Hoàng Minh Tuấn, DCCT

BÀI ĐỌC THÊM (06)

TÁI SINH XẢY RA Ở ĐÂU ?

Trích thư Rôma, 6.3-11

Anh em có biết không : khi chúng ta được dìm vào trong Đức Kitô Giêsu (nhờ chịu phép Thanh tẩy), là chính trong cái chết của Ngài mà ta được dìm vào. Và khi được dìm vào trong cái chết của Ngài, thì chúng ta cùng được mai táng với Ngài. Nhưng sau khi chết và bị mai táng, Đức Giêsu đã chỗi dậy khỏi mồ, sống lại nhờ bởi quyền năng phép tắc của Đức Chúa Cha, thì cũng vậy, ta cũng sẽ bước đi trong một cuộc sống mới.

Bởi vì, nếu ta đã được giống Đức Giêsu mà cùng chết với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được giống Ngài mà sống lại. Chúng ta biết điều này là con người cũ của ta, cội rễ mọi tội lỗi đã cùng bị đóng đinh thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người cũ bị tội lỗi thống trị ấy nay đã bị hủy diệt, thế là từ nay chúng ta không còn phải làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết, thì hết tội, thoát khỏi quyền hành thống trị của tội lỗi.

Cũng như Đức Kitô, sau khi dâng mình chịu chết có một lần thôi, thì không bao giờ Ngài phải chết nữa, quyền hành sự chết không còn thống trị được Ngài nữa ; nay Ngài đang sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy kể mình là đã chết rồi đối với tội lỗi, không còn lân la bén mảng gì với chúng nó nữa, nay anh em chỉ sống cho Thiên Chúa mà thôi.

* Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Chắc anh chị em còn nhớ đến bài “Hai phương án cứu độ của Thiên Chúa”, ở đó chúng ta có nói đến Thân mình Đức Giêsu phục sinh mà ta nhờ tin được nhập vào, ví như nhập vào trong lò Bát Quái... Anh chị em nhớ rồi chứ ? (bài 74bis).

Vậy việc tái sinh xảy ra ở đó, diễn ra trong đó... Thoạt chúng ta tin Đức Giêsu hết lòng, thì theo qui luật thông thường là ta sẽ chịu phép Thanh tẩy, để đóng ấn chắc chắn cho lòng tin của ta. Cũng như ngoài chữ ký, còn có dấu mộc đỏ mới chắc chắn. Như vậy, nhờ tin và chịu Thanh tẩy, thì ta được nhập vào Đức Giêsu, đúng như lời Thánh Phaolô dạy : “Hết thảy ta được nhờ thanh tẩy mà nhập vào thân mình độc nhất (tức Đức Kitô)” (1Cr 12,13).

Điểm 1 : Nhập vào thì việc gì xảy ra ?
Thánh Phaolô lại dạy: “Hết thảy ta được dìm vào (nhờ chịu phép Thanh tẩy) trong Đức Kitô, thì chính trong cái chết của Ngài mà ta được dìm vào” (Rm 6,3). Như thế là ta được dìm vào trong sự chết cứu chuộc của Chúa. Lấy hình bóng cái lò bát quái Của Thái Thượng Lão Quân trong truyện Tàu mà nói tương tự như thế này: khi ta được nhập vào thân mình Đức Giêsu tử nạn, phục sinh, ta được dìm vào trong lò bát quái, trong đó, máu Đức Giêsu đổ ra đền tội ta, sẽ tẩy ta sạch hết mọi tội lỗi, giặt áo linh hồn ta trắng như tuyết : nào tội tổ tông, tội riêng mình phạm từ trước cho đến lúc chịu phép Rửa, thì đều được xóa sạch hết, ta được nên công chính, hết bị án phạt. Kinh Thánh xác nhận : “Vậy bây giờ không còn án phạt nữa cho những ai ở trong Đức Kitô” (Rm 8,1). Nói giả sử lúc ấy ta chết ngay, ta sẽ được vào thiên đàng tức thì. Thánh Kinh tả một cách cụ thể việc xóa sạch tội bằng những câu đã đọc trên kia : “Chúng ta biết điều này : là con người cũ của ta cùng bị đóng đinh thập giá với Đức Kitô, thế là con người cũ tội lỗi bị hủy diệt (cùng bị đóng đinh là cùng chết, như Đức Giêsu đã bị đóng đinh thì đã chết). Mà chết thì hết tội, hết bị tội thống trị” (Rm 6,6-7). Thánh Phaolô còn nhấn mạnh hơn : ví như thể ta được cùng mai táng với Đức Kitô. Vì chết, có khi còn hồi sinh, có khi mới chết giả. Nhưng đã mai táng rồi thì không còn cách gì gọi là còn sống được. Ấy vậy, khi chịu phép rửa tội là ta nhập vào lò bát quái, sự chết của Đức Giêsu làm cho ta cùng chết, tội lỗi ta bị hủy diệt, rồi bị mai táng, chôn sâu hết thảy. Tạ ơn Chúa Giêsu !

Điểm 2 : Nhưng trong thân mình Đức Giêsu, không chỉ có chết, mà còn có sự phục sinh nữa ; cho nên như Đức Kitô đã sống lại thế nào sau khi con người cũ bị hủy diệt, thì ta sống lại trong một đời sống mới ! Thánh Phaolô dạy rõ điều đó : “Như Đức Kitô nhờ bởi quyền năng của Cha mà được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, cũng (sống lại và) bước đi trong đời sống mới. Vì “nếu ta cùng chết với Đức Kitô, thì ta tin rằng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài... Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, Ngài không còn bao giờ phải chết nữa, sự chết không còn quyền gì trên Ngài nữa... Ngài đang sống, sống cho Thiên Chúa, thì cũng vậy, ta hãy kể là mình đã chết rồi đối với tội, và từ nay chỉ sống cho Thiên Chúa mà thôi (Rm 6.4,8-11). Thế là sau khi tội lỗi và con người cũ chết, là ta sống lại và sống cho Chúa.

- Mấy câu Kinh Thánh trên này hơi khô khan, nhưng chỉ vì mầu nhiệm quá cao siêu, lại muốn diễn tả bằng ngôn ngữ thiếu sót của loài người, cho nên nó phức tạp và khó hiểu... Nhưng nó nói lên một sự thật rất vui mừng cho ta. Đây, hãy xem người các đạo khác : ăn chay trường, niệm phật luôn miệng, ra công trừ diệt tham sân si, mọi đam mê dục vọng..., khổ công tu thân luyện tánh như thế, nhiều khi mất cả cuộc đời mà chưa đủ, vẫn còn sót tội này, tội nọ, gây thành tiền oan nghiệp chướng (giống như cối đá buộc vào cổ), khiến họ lại phải nhào vào vòng luân hồi... để tu lại, hoặc tu tiếp... Hầu hết họ cứ vào luân hồi rồi sinh ra kiếp khác như thế, luẩn quẩn, loanh quanh mãi đến ba bốn ngàn kiếp mà chưa thành chánh quả... Còn ta, chỉ cần một kiếp độc nhất là kiếp người hiện thời, ta tin vào Đức Giêsu cứu chuộc và được nhập vào thân mình Tử nạn phục sinh của Ngài, thế là được máu Ngài luyện sạch ngay tức thì. Nói đến đây, ta ngừng lại mà vui mừng tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng đã lạ lùng, nhẹ nhàng, mau chóng tẩy sạch tiền khiên, (hoặc nói theo tiếng nhà Phật) tẩy sạch mọi tiền oan nghiệp chướng “cái rụp” cho ta như vậy để ta được sống đời đời.

* [Mời tất cả đứng lên hát một bài ca vui vẻ tạ ơn... Sau đó mời ngồi. Hoặc nếu thấy dài, có thể để phần sau cho một buổi khác...]

Điểm 3 : Công việc lò bát quái (= thân mình Chúa Kitô) luyện tẩy chúng ta đến đây đã kết thúc chưa ? Thưa : chưa, đúng hơn mới bắt đầu !

Số là vì “cái tôi” của ta nó chưa chết hẳn. Bao lâu ta còn sống ở trần gian, còn gặp bao nhiêu cám dỗ, bao thử thách, đang khi đó ma quỉ, thế gian còn đó, đứa thì xúi giục, đứa thì bầy ra nhiều cái hấp dẫn, lôi kéo, cám dỗ, quyến rũ “cái tôi” của ta !

Khi ta vừa nhập vào lò tẩy luyện, tội được tẩy sạch rồi, ta được nên công chính rồi. Nếu ta chết ngay, thì như trên đã nói, ta lên thiên đàng tức thì. Nhưng ta còn tiếp tục sống..., ma quỉ và thế gian sẽ cám dỗ ta, và muốn lôi ta ra khỏi Đức Giêsu ! “Cái tôi” của ta lại bị lôi kéo... Tuy nhiên, có những người, một khi nhập vào Đức Giêsu, họ hết lòng thuộc về Chúa Giêsu, hết lòng để cho Thần Khí Chúa dẫn đưa, thì họ được sức mạnh, luôn luôn làm theo ý Chúa, họ bắt “cái tôi” của họ đầu phục Chúa hoàn toàn, thế là họ cứ sống trong ơn sủng, sống thánh thiện mãi. Cái tôi của họ nay được Đức Giêsu chiếm lấy trọn vẹn... Họ vẫn sống ở đời, vẫn ăn uống làm việc, nhưng xem ra như có một người khác đang sống trong họ, điều khiển họ, chi phối mọi hoạt động và sinh hoạt hằng ngày của họ. Đó là điều mà Thánh Phaolô đã kinh nghiệm và diễn tả như sau : “Cái tôi (cũ) của tôi đã chết rồi, đã bị đóng đinh và mai táng trong mồ cùng với Chúa Giêsu rồi. Này tôi sống (tôi vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc...), nhưng (xem ra) không phải tôi nữa, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đời sống của tôi hiện tại trong xác phàm này, tôi sống nó trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và phó nộp mình vì tôi” (Galát 2.19-20). Những người sống như thế, thật là tuyệt vời. Trước kia, đời họ đâu có tốt lành như thế, trái lại, “cái tôi” làm chủ hết, cái gì họ cũng làm theo ý riêng mình, thích thì làm, không thích thì thôi, thích gì làm nấy: thích ăn thì cứ ăn, thích chơi bời cứ chơi bời, thích giận ai, muốn báo thù, cứ làm cho thỏa..., thích tiền, chạy theo tiền, thích danh vọng, chạy theo chiếm cho kỳ được ! Lương tâm cắn rứt ư ? Bẻ răng nó đi ! Hoặc lấy lý nọ, cớ kia để bào chữa, để đánh lừa lương tâm, dối lòng. Vợ chồng, con cái có phàn nàn, kêu trách ư ? Thây kệ, giả điếc làm ngơ, nếu tính cộc cằn hơn thì đánh đập, bịt miệng lại ! Chúng tôi tạm vẽ chuyện đó dưới hình một cái nhà, là hình bóng tất cả đời sống ta, trong đó diễn ra các hoạt động, ăn uống, giải trí, vui chơi, ngủ nghỉ, liên lạc với người nọ, người kia, đọc sách trong tủ sách, buôn bán... Trong căn nhà ấy, ở giữa có một cái ghế làm ngai, trên ngai ấy, CÁI TÔI ngự trị, làm chủ, làm theo ý thích riêng của mình mọi sự, mọi việc.  

Vấn đề là đưa ĐỨC KITÔ lên ngai làm chủ, hạ bệ CÁI TÔI xuống, phục quyền Chúa, để Chúa dẫn dắt, điều kiện mọi sự, mọi việc. Công việc này dài hay ngắn, tùy lòng đại độ của mỗi người. Có người rất lâu, rất dài, có người rất chóng, rất ngắn. Bởi đó, ta nói trên kia là việc nhập vào lò luyện của Chúa Kitô mới chỉ là bước đầu. Cái TÔI ấy (Thánh Phaolô thường nói : con người cũ) là cội rễ mọi sự dữ, chúng ta đã thừa kế từ ông tổ, bà tổ Ađam, Eva. Nó phải bị hạ bệ, truất phế khỏi ngai, không được làm chủ nữa, để Chúa Kitô lên ngai, làm Chúa, làm chủ. Công việc ấy rất khó, nếu xét theo sức loài người. Song anh chị em đừng sợ, khó mà lại hóa dễ, vì trong Đức Kitô, anh chị em không chỉ có một mình như khi người ta giữ luật thời Cựu Ước, mà còn có Thánh Thần, là quyền năng Thiên Chúa giúp ta. “Ngoài Thày ra, các con không làm được việc gì”, Đức Giêsu nói như thế. Cho nên, cần nhất là cứ ở trong Đức Giêsu luôn. Thánh Phaolô nói kinh nghiệm của ông : “Trong Thiên Chúa, tôi có thể làm được mọi sự”. Vì Chúa hứa : “Ơn ta là đủ cho ngươi ! Vì chưng trong yếu đuối, quyền năng Thiên Chúa mới có dịp thi thố hết hiệu năng” (2 Cr 12,9). Vậy chúng ta đừng sợ, một hãy tin. Với đức tin, chúng ta sẽ thắng, sẽ thành công. Chỉ cần anh chị em hãy phú thác cho Chúa Giêsu hết cả, với một niềm tin cậy trọn vẹn, rồi anh chị em sẽ thấy phép lạ xảy ra : cuộc đời anh chị em sẽ biến đổi, sẽ sống vui mừng, sẽ thấy bình an, hoan lạc, sẽ hạnh phúc ngay từ đời này cho đến mãi đời đời.

Tích truyện

Một câu chuyện cổ tích thuật lại rằng : Khi Chúa giáng sinh, các thú vật đều tới mừng Chúa. Mỗi con đều dâng Chúa chút quà. Bò cái dâng sữa, khỉ biếu Chúa mấy trái dừa, sóc nâu bé nhỏ tình nguyện ở lại làm đồ chơi cho Chúa. Chúa Hài Đồng vui vẻ nhận tất cả. Đang lúc ấy, chàng cáo xuất hiện. Các thú vật đều ghét cáo, vì hắn ta gian manh, quỉ quyệt. Chúng chặn không cho cáo đến gần Chúa, sợ nó lại âm mưu chuyện gì đây. Cáo nói :

-  Tôi đến dâng lễ vật cho Chúa !

Nhưng chẳng thấy cáo mang theo lễ vật nào. Tuy nhiên, Chúa vẫn ra hiệu cho cáo vào. Quì bên Chúa, chàng cáo thì thầm dâng cho Chúa lòng quỉ quyệt của mình.

Mọi thú vật đều bỡ ngỡ : dâng gì kỳ cục vậy ? Trái lại, cáo ta vui mừng, hớn hở. Còn Chúa đặt hai tay lên đầu cáo tỏ dấu chúc lành. Xưa nay, cáo sống sung sướng trên lưng kẻ khác nhờ sự quỉ quyệt của mình. Từ đây, dâng cho Chúa rồi, nó sẽ phải kiếm ăn cực nhọc với tấm lòng lương thiện. Hóa ra chàng cáo đã dâng nhiều hơn tất cả.

Chúng ta cũng vậy, con người và đời sống ta có xấu xa, gian manh, quỉ quyệt như chàng cáo, cứ tin cậy dâng mình cho Chúa, một khi Chúa nhận của lễ, đem ta vào trong Chúa, mọi sự sẽ biến đổi tất cả.

Lm Hoàng Minh Tuấn, DCCT

BÀI ĐỌC THÊM (07)

BA ĐOẠN VĂN THÁNH KINH HÍP-RI (CỰU ƯỚC) LIÊN QUAN TỚI BA CUỘC HÔN NHÂN 

KHỞI ĐẦU TỪ BÊN BỜ GIẾNG

1. Ông I-xa-ác lấy bà Rê-bê-ca (St 24,1-61)
1 Ông Áp-ra-ham đã già nua tuổi tác, và ĐỨC CHÚA đã chúc phúc cho ông Áp-ra-ham trong mọi sự.  2 Ông Áp-ra-ham bảo người lão bộc sống lâu năm nhất trong nhà ông, và cũng là người quản lý mọi tài sản của ông : "Chú hãy đặt tay dưới đùi tôi,  3 và tôi xin chú nhân danh ĐỨC CHÚA là Chúa trời đất, mà thề rằng chú sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Ca-na-an, nơi tôi đang sống.  4 Nhưng chú sẽ về quê tôi, đến với họ hàng tôi, mà cưới vợ cho con tôi là I-xa-ác." 5 Người lão bộc thưa với ông : "Có thể người đàn bà ấy không chịu đi theo tôi về đất này ; vậy tôi có phải đưa cậu con trai ông về đất mà từ đó ông đã ra đi không ?"   6 Ông Áp-ra-ham bảo người ấy : "Coi chừng, đừng có đưa con trai tôi về đó !   7 ĐỨC CHÚA là Chúa Trời, Đấng đã đưa tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi quê hương tôi, Đấng đã phán với tôi và thề với tôi rằng : "Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này", chính Người sẽ sai sứ thần Người đi trước mặt chú, để từ nơi đó chú cưới vợ về cho con tôi. 8 Nếu người đàn bà không chịu đi theo chú, thì chú không còn buộc phải giữ lời thề với tôi nữa. Nhưng dù sao, cũng đừng đưa con tôi về đó." 9 Người lão bộc đặt tay dưới đùi ông Áp-ra-ham, chủ mình, và thề với ông điều ấy.

10 Người lão bộc lấy mười con lạc đà trong số lạc đà của chủ và ra đi. Ông lên đường đi về miền A-ram Na-ha-ra-gim, về thành của ông Na-kho, đem theo tất cả những gì

quý nhất của chủ. 11 Ông cho lạc đà nằm phục ở ngoài thành, gần giếng nước, vào buổi chiều lúc đàn bà con gái ra múc nước. 12 Ông khấn : "Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham, chủ con, xin cho con hôm nay gặp được may mắn, và xin tỏ tình thương đối với ông Áp-ra-ham, chủ con.   13 Đây con đứng gần suối nước, con gái của người trong thành đang ra múc nước.   14 Cô nào con nói : "Cô làm ơn nghiêng vò cho tôi uống", mà cô ấy trả lời : "Xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa", thì đó là người Chúa đã xe duyên cho tôi tớ Chúa là I-xa-ác ; cứ đó, con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ tình thương đối với chủ con."

15 Ông chưa khấn xong, thì này cô Rê-bê-ca vai mang vò đi ra ; cô là con gái ông Bơ-thu-ên, ông này là con trai bà Min-ca, vợ ông Na-kho ; ông Na-kho là em ông Áp-ra-ham. 16 Cô gái nhan sắc tuyệt vời; cô còn trinh, chưa người đàn ông nào ăn ở với cô. Cô xuống suối, múc đầy nước, rồi đi lên.  17 Người lão bộc chạy lại đón cô và nói : "Cô làm ơn cho tôi uống chút nước trong vò của cô."   18 Cô thưa : "Thưa ngài, mời ngài uống", rồi cô vội vã hạ vò xuống tay và mời ông uống.   19 Mời ông uống xong, cô nói : "Con cũng sẽ múc cho lạc đà của ngài nữa, cho đến khi chúng uống xong." 20 Cô vội đổ hết vò vào máng, lại chạy đến giếng để múc, và múc cho tất cả lạc đà của ông.   21 Đang khi đó, ông già cứ lặng lẽ ngắm cô, tự hỏi xem ĐỨC CHÚA có cho chuyến đi của mình thành công hay không.

22 Vậy khi lạc đà uống xong, ông lấy một chiếc khuyên vàng hai chỉ và một đôi xuyến vàng ba lượng đeo vào tay cô.  23 Rồi ông hỏi : "Cô là con ai ? Xin làm ơn cho biết. Nhà cha cô có chỗ cho chúng tôi trọ đêm không ?"   24 Cô trả lời ông : "Con là con gái ông Bơ-thu-ên, ông Bơ-thu-ên là người con trai mà bà Min-ca đã sinh cho ông Na-kho."   25 Cô tiếp : "Nhà con có nhiều rơm, nhiều cỏ, có cả chỗ trọ đêm nữa." 26 Ông già phủ phục xuống thờ lạy ĐỨC CHÚA 27 và nói : "Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham, chủ tôi, đã không ngừng tỏ tình thương và lòng thành tín của Người đối với chủ tôi ; còn tôi, ĐỨC CHÚA đã dẫn dắt tôi trên đường đến nhà anh em họ hàng của chủ tôi."

28 Cô gái chạy về nhà mẹ cô, báo cho biết những việc ấy.   29 Cô Rê-bê-ca có một người anh tên là La-ban. Ông La-ban chạy ra ngoài, đến với ông già, ở bên suối.   30 Khi ông thấy chiếc khuyên và đôi xuyến ở tay em gái, và khi nghe những lời của cô Rê-bê-ca, em gái ông, nói rằng : "Người ấy đã nói với em như thế !", thì ông đến gặp ông già, lúc đó đang đứng cạnh các con lạc đà, ở bên suối.   31 Ông nói : "Xin mời ông vào, hỡi người được ĐỨC CHÚA chúc phúc, sao lại đứng ở ngoài ? Tôi đã dọn dẹp nhà cửa và cả chỗ cho lạc đà."   32 Ông già vào nhà. Người ta tháo yên cho lạc đà, lấy rơm và cỏ cho lạc đà ăn, và đem nước cho ông già và những người cùng đi với ông rửa chân.

33 Người ta dọn cho ông ăn, nhưng ông nói : "Tôi sẽ không ăn gì trước khi nói những điều tôi cần phải nói." Ông La-ban thưa : "Xin ông cứ nói." 34 Ông nói : "Tôi là đầy tớ ông Áp-ra-ham. 35 ĐỨC CHÚA đã đổ muôn vàn phúc lộc xuống cho chủ tôi. Ông đã trở nên một phú hào ; ĐỨC CHÚA đã ban cho ông chiên bò, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.  36 Bà Xa-ra, vợ của chủ tôi, lúc tuổi già đã sinh cho ông một con trai. Ông đã cho cậu mọi tài sản của ông. 37 Chủ tôi đã bắt tôi thề, ông nói : "Chú sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Ca-na-an, nơi tôi đang sống. 38 Nhưng chú sẽ đi về nhà cha tôi, về gia tộc tôi, cưới vợ cho con trai tôi."   39 Tôi thưa với chủ tôi : "Có thể người đàn bà ấy sẽ không đi theo tôi." 40 Ông nói : "Tôi đã bước đi trước tôn nhan ĐỨC CHÚA, thì chính Người sẽ sai sứ thần của Người ở với chú và Người sẽ cho chuyến đi của chú thành công. Chú sẽ cưới cho con trai tôi một người vợ thuộc gia tộc tôi và nhà cha tôi. 41 Chú sẽ không còn buộc phải giữ lời tôi đã bắt chú thề, nếu chú đến với gia tộc tôi ; nếu họ không chịu gả, thì chú sẽ không còn buộc phải giữ lời tôi đã bắt chú thề." 42 Vậy hôm nay tôi đã đến suối và khấn : "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham, chủ con, nếu Ngài thương cho chuyến đi con đang thực hiện được thành công,  43 thì này con đứng gần suối nước : hễ thiếu nữ nào ra múc nước và con nói với cô ấy : Cô làm ơn cho tôi uống chút nước,  44 mà cô ấy trả lời : Xin mời ông cứ uống, con sẽ múc cho cả lạc đà của ông nữa, thì đó là người vợ mà ĐỨC CHÚA đã xe duyên cho con trai chủ con." 45 Tôi thầm khấn chưa xong, thì này cô Rê-bê-ca vai mang vò đi ra. Cô xuống suối và múc nước. Tôi nói với cô :  "Cô làm ơn cho tôi uống." 46 Cô vội vã hạ vò xuống, và nói : "Xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa." Tôi uống và cô cho cả lạc đà uống nữa. 47 Tôi hỏi cô rằng : "Cô là con ai ?" Cô trả lời : "Con là con gái ông Bơ-thu-ên ; ông Bơ-thu-ên là con trai ông Na-kho mà bà Min-kha đã sinh cho ông ấy." Tôi đã xỏ khuyên vào mũi và đeo xuyến vào tay cô ấy.   48 Tôi đã phủ phục xuống thờ lạy ĐỨC CHÚA và đã chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham, chủ tôi, đã dẫn dắt tôi đi đúng đường, để cưới con gái người anh em họ hàng của chủ tôi cho con trai ông ấy. 49 Vậy bây giờ, nếu quý ông muốn tỏ ra có tình có nghĩa với chủ tôi, thì xin cho tôi biết. Bằng không, thì xin cũng cho tôi biết để tôi còn liệu cách này cách khác."

50 Ông La-ban và ông Bơ-thu-ên trả lời : "Việc này ĐỨC CHÚA đã xe định, chúng tôi không thể nói thuận hay nghịch nữa. 51 Rê-bê-ca đang ở trước mặt ông đây : Ông cứ đưa nó về. Nó sẽ thành vợ của con trai chủ ông, như ĐỨC CHÚA đã phán." 52 Khi người lão bộc của ông Áp-ra-ham nghe những lời họ nói, thì phủ phục xuống đất thờ lạy ĐỨC CHÚA. 53 Rồi người lão bộc đưa ra những đồ bạc, đồ vàng và quần áo tặng cô Rê-bê-ca, và biếu anh và mẹ cô những món quà quý giá. 54 Ông và những người đi với ông ăn uống rồi nghỉ đêm.

Sáng hôm sau họ thức dậy, và ông nói : "Xin cho tôi đi về với chủ tôi." 55 Anh và mẹ cô trả lời : "Xin cho con bé ở lại với chúng tôi ít bữa, khoảng mươi ngày thôi, sau đó nó sẽ đi." 56 Ông nói với họ : "Xin đừng giữ tôi lại. ĐỨC CHÚA đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ tôi." 57 Họ đáp : "Chúng ta hãy gọi con bé ra và hỏi xem ý nó thế nào."  58 Họ gọi cô Rê-bê-ca ra và hỏi : "Rê-bê-ca, có muốn đi với ông này không?" Cô trả lời : "Có." 59 Thế rồi họ tiễn cô Rê-bê-ca, người em của họ, đi cùng với người vú nuôi của cô, người lão bộc của ông Áp-ra-ham và những người đi theo ông. 60 Họ chúc phúc cho cô Rê-bê-ca rằng :

"Chúc em sinh vạn sinh ngàn.

Giống dòng chiếm cứ cửa thành địch quân."

61 Cô Rê-bê-ca cùng với các tớ gái đứng dậy, cỡi lên lạc đà mà đi theo người lão bộc. Ông nhận cô Rê-bê-ca và ra đi. 
2. Gia-cóp lấy con gái ông La-ban là Ra-khen (St 29,1-20)

1 Gia-cóp cất bước đi về đất con cái Phương Đông.   2 Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng, có một tảng đá lớn.  3 Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. 4 Gia-cóp hỏi họ : "Anh em ở đâu đến ?" Họ đáp : "Chúng tôi từ Kha-ran đến." 5 Cậu hỏi : "Anh em có biết ông La-ban, con cháu ông Na-kho không ?" Họ trả lời : "Chúng tôi biết."  6 Cậu lại hỏi : "Ông ấy có được bình an không ?" Họ trả lời : "Ông ấy được bình an ; cô Ra-khen, con gái ông ấy, đang đến cùng với chiên dê kia kìa."  7 Cậu nói : "Trời còn sáng thế này, chưa phải là lúc tụ tập đàn vật, anh em cho chiên dê uống rồi đi chăn đi !" 8 Họ đáp : "Chúng tôi không được làm như vậy, trước khi các đàn vật tụ tập đông đủ ; bấy giờ người ta mới lăn tảng đá khỏi miệng giếng, và chúng tôi sẽ cho chiên dê uống."

9 Ông còn đang nói chuyện với họ, thì cô Ra-khen đến cùng với chiên dê của cha cô, vì cô là người chăn súc vật.   10 Gia-cóp vừa nhìn thấy cô Ra-khen, con gái ông La-ban, anh của mẹ cậu, và chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, thì cậu lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng, và cho chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, uống. 11 Gia-cóp hôn cô Ra-khen rồi oà lên khóc. 12 Gia-cóp nói cho cô Ra-khen biết cậu là anh em họ hàng với cha cô và là con trai bà Rê-bê-ca ; cô liền chạy về báo tin cho cha.   13 Ông La-ban vừa nghe nói đến Gia-cóp, con của em gái ông, liền chạy ra đón, ôm cậu mà hôn, rồi đưa vào nhà. Cậu kể lại cho ông La-ban hết mọi việc.  14 Ông La-ban nói : "Cháu đúng là cốt nhục của bác." Cậu ở lại với ông trọn một tháng.

15 Ông La-ban nói với Gia-cóp: "Vì cháu là anh em họ hàng với bác, mà cháu phục vụ bác không công hay sao? Cháu cứ cho bác biết công xá của cháu thế nào."  16 Ông La-ban có hai con gái, cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-khen. 17 Cô Lê-a mắt lờ đờ, còn cô Ra-khen thì duyên dáng và có nhan sắc. 18 Gia-cóp yêu cô Ra-khen, nên cậu nói : "Cháu sẽ phục vụ bác bảy năm để được Ra-khen, con gái út của bác." 19 Ông La-ban nói: "Bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác. Cháu cứ ở lại với bác." 20 Vì cô Ra-khen, Gia-cóp đã phục vụ bảy năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày vì cậu quá yêu cô.

3. Ông Mô-sê lấy bà Xíp-pô-ra, con gái tư tế Rơ-u-ên (Xh 2,15b-22)

15b Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và ở lại miền Ma-đi-an. Ông ngồi bên bờ giếng.

16 Thầy tư tế Ma-đi-an có bảy người con gái. Các cô đến múc nước và đổ đầy máng cho chiên của cha mình uống.   17 Bấy giờ, có những người chăn chiên đến và đuổi các cô đi. Ông Mô-sê liền đứng lên bênh vực các cô và cho chiên uống. 18 Các cô về với cha là ông Rơ-u-ên. Ông hỏi: "Sao hôm nay các con về sớm thế?" 19 Các cô thưa: "Có một người Ai-cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, lại còn múc nước giùm chúng con và cho chiên uống nữa."   20 Người cha hỏi các con: "Thế người đó đâu rồi ? Sao lại bỏ người ta ở đấy? Mời người ta đến dùng bữa đi!"  21 Ông Mô-sê bằng lòng ở lại với thầy tư tế, và ông này gả con gái là Xíp-pô-ra cho ông. 22 Nàng sinh một con trai và ông đặt tên cho nó là Ghéc-sôm, vì ông nói: "Tôi là ngoại kiều nơi đất khách quê người."

BÀI ĐỌC THÊM (08)

CUỘc GẶP GỠ bẤt NgỜ
 
(Gioan 4,5-42 – CN III MC - A)

1.- Ngữ cảnh
Trong cuộc chuyện trò với Nicôđêmô, tác giả Gioan đã mô tả cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với một đại diện của giai cấp cầm quyền Do Thái. Hoạt cảnh tiếp theo có nội dung là cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với một người phụ nữ Samari. Người Do Thái và người Samari sống những tương quan căng thẳng. Người Samari coi mình là hậu duệ của các tổ phụ (x. Ga 4,12.20) và là số sót của Israel , vì Bắc quốc đã bị người Átsua tiêu diệt vào năm 722 tr CG. Thiên Chúa của họ là Yhwh, là Thiên Chúa của Israel . Họ chỉ chấp nhận năm cuốn sách của Môsê (= Ngũ Thư). Người Do Thái Giêrusalem coi họ như là một dân tộc hỗn hợp bán ngoại giáo (x. 2 V 17,24-41), nên đã cấm họ không được tham gia vào việc tái thiết Đền Thờ sau Lưu đày (x. Er 4,1-24), và lại còn ghét họ thậm tệ mà coi họ như là dân ngu ngốc sống tại Sikhem (Hc 50,26). 

Đức Giêsu không để mình bị ảnh hưởng bởi những kiểu đánh giá như thế. Người đã đón tiếp vị đại diện của Thượng Hội Đồng đã lén lút đến ban đêm để gặp Người như đi gặp một vị tôn sư. Bây giờ Người ngỏ lời với một phụ nữ Samari, có lối sống dường như nước đôi (x. 4,17-18), mà Người tình cờ gặp lúc giữa trưa. Trong cả hai trường hợp, Đức Giêsu đều ý thức Người chu toàn nhiệm vụ Chúa Cha giao phó (x. 4,34); trong cả hai trường hợp, Người đều muốn chỉ cho thấy con đường đưa tới sự sống.

2.- Bố cục
Bản văn có thể được chia thành ba phần:

1) Mở (4,1-3);

2) Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ (4,4-38):

a) Khung cảnh và các nhân vật (cc. 4-6),

b) Cuộc đối thoại với người phụ nữ (cc. 7-26):

- Lời xin nước và ân ban nước hằng sống (cc. 7-15),

- Mạc khải về phụng tự chân thật (cc. 16-26),

+ Các người chồng (cc. 16-18),

+ “Nếu ông là một ngôn sứ” (c. 19),

+ Nền phụng tự mới (cc. 20-26: 20-24; 25-26),

c) Đối thoại với các môn đệ (cc. 27-38),

3) Gặp gỡ với dân Samari (4,39-42).

 
3.- Vài điểm chú giải
- Người phải băng qua (4): Edei (thì vị hoàn của dei), “phải”, diễn tả một điều nằm trong ý muốn hoặc chương trình của Thiên Chúa.

- Xykha … Giacóp (5): Đa số các thủ bản chép là “Xykha” (Sychar). Trong thực tế, trong miền Samari, không có thành Xykha, mà chỉ có Sêkhem (Shechem) thôi. Có lẽ từ Shechem đã bị đọc lầm thành Sychar do vần ar trong Samari. Về liên hệ giữa Giacóp và Shechem, xin đọc St 33,18; 48,22; Gs 24,32.

- Người Do Thái ... người Samari (9): Người Samari là con cháu của hai nhóm: 1) Những người Israel không phải đi lưu đày khi Vương quốc phía Bắc sụp đổ vào năm 722 trước CG. 2) Những người thực dân xứ Babylon và Mêđia do các đoàn quân xâm lăng Átsua đưa vào (x. 2 V 17,24tt). 

Có một sự đối lập về thần học giữa những người Do Thái phía Bắc này và người Do Thái phía Nam, bởi vì người Samari không chịu thờ phượng Thiên Chúa tại Giêrusalem. Tình trạng này thêm trầm trọng vì người Samari đã gây khó khăn cho người Do Thái hồi hương trong việc tái thiết Đền Thờ Giêrusalem, rồi đến thế kỷ ii tr CG, người Samari lại giúp các vua Syri trong các cuộc chiến chống người Do Thái. Vào năm 128 trước CG, thượng tế Do Thái đã đốt Đền Thờ Samari trên núi Garidim. Đối với người Do Thái, dân Samari là dân ô uế.

- Người ấy ban cho chị nước hằng sống... Vạy Người lấy đâu ra nước hằng sống (10-11): Trong Ga, chúng ta thường gặp tình trạng các người đối thoại với Đức Giêsu hiểu lầm những công thức Người dùng, ví dụ ở đây, hai công thức “nước hằng sống” trên môi Đức Giêsu và trên môi người phụ nữ không cùng một ý nghĩa. Tác giả dùng kiểu viết đó để trình bày mạc khải của Đức Giêsu về bản thân Người. 

- Giếng (cc. 6.11): Trong c. 6, “cái giếng” là pêgê (Hl), trong c. 11, “cái giếng” là phrear (Hl). Trong bản Cựu Ước Hy Lạp (= Bản LXX), pêgê và phrear có nghĩa gần như nhau, nhưng phrear thì gần với nghĩa là “giếng nước”, còn pêgê thì gần với nghĩa là “mạch/suối nước”. Ý nghĩa là: Lúc đầu, khi nói về nước tự nhiên của giếng Giacóp, tác giả chưa phân biệt; bây giờ, khi câu chuyện chuyển sang đề tài nước hằng sống của Đức Giêsu, tác giả mới phân biệt: Đức Giêsu bây giờ là mạch nước (pêgê; Người sẽ chính thức tuyên bố như thế ở c. 14), còn giếng Giacóp chỉ là một “cái giếng” thôi (phrear).

- Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacóp (12): Đây là một ví dụ về nét hài hước trong Ga: các nhân vật vô tình nói ra sự thật về Đức Giêsu.  

- Thưa Ngai (cc. 11.15.19): Ba lần, bản văn Hy Lạp cho thấy người phụ nữ gọi Đức Giêsu là Kyrios (sir, lord; seigneur). Cùng một kiểu xưng hô, nhưng chúng ta hiểu là có một sự chuyển biến về ý nghĩa vì người phụ nữ thưa với thái độ càng lúc càng tôn kính hơn.

- Núi này (21): x. Đnl 27,4. Đây là núi Garidim. Trong Bản Ngũ Thư Samari, ở Đnl 27,4, chúng ta đọc được huấn thị ban cho Giôsuê là dựng một thánh điện trên núi Garidim, núi thánh của người Samari, chứ không phải trên núi Êvan. Cụm từ “Núi Êvan” rất có thể đã được sửa lại trong bản văn Híp-ri do chủ trương chống Samari.  

- Thần khí và sự thật (24): tức là Thánh Thần và Đức Giêsu (là sự thật).

- Đấng ấy chính là tôi (26): Đây là công thức bằng tiếng Hy Lạp egô eimi (I am; Je suis). Công thức này là chính danh xưng Thiên Chúa tỏ cho Môsê. Tác giả muốn ngầm giới thiệu thần tính của Đức Giêsu.

 

4.- Ý nghĩa của bản văn
Bản văn được bố cục thành những “xen” qua đó Đức Giêsu đối thoại với người phụ nữ và các môn đệ để đưa họ đến chỗ đón nhận những mạc khải chính yếu về bản thân Người. 

 
* Mở (1-3)
Chương 4 của TM Ga mở đầu bằng một đoạn văn tóm tắt có vai trò “làm cầu” nối [vì liên kết] 3,22-36 với [vì chuẩn bị cho] 4,4-42. Đoạn Ga 4,1-4 này thông tin cho chúng ta về Đức Giêsu và các môn đệ Người, và về phép rửa mà Người đã làm. Hoạt động này của Đức Giêsu và nhóm của Người dường như diễn tiến song song với hoạt động của Gioan và các môn đệ ông. 

Các câu 1-2 nói với chúng ta một lần nữa rằng Đức Giêsu đã làm phép rửa cùng với các môn đệ Người (x. Ga 3,22), rồi nhờ một mệnh đề xen vào giữa, chúng ta biết rằng chính các môn đệ đã làm phép rửa, đồng thời, bản văn cho biết là Đức Giêsu cũng biết việc ấy.

Sang c. 3, bản văn xác định rằng Đức Giêsu bỏ miền Giuđê, mà trở lại miền Galilê.      

 

* Cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samari (4-42)
a) Khung cảnh và các nhân vật (cc. 4-6),

Để trở lại miền Galilê, Đức Giêsu phải băng qua miền Samari. Không phải là Đức Giêsu và các môn đệ không còn cách nào khác ngoài cách băng qua Samari, một miền đất nổi tiếng là không hiếu khách (x. Lc 9,51-56). Sự bó buộc này (“phải”, edei) mang tính thần học và thiêng liêng, vì thuộc về chương trình của Thiên Chúa, sẽ tạo cơ hội cho cuộc gặp gỡ.

Đến đây chúng ta được giới thiệu khung cảnh của cuộc gặp gỡ: bên cạnh giếng Giacóp, trong thửa đất mà Giacóp đã cho con là Giuse. Với chi tiết này, tác giả đưa ta trở lại với bài anh hùng ca là lịch sử các tổ phụ và đặc biệt của tổ phụ Giacóp. Tác giả TM IV đã đối chiếu Đức Giêsu với Giacóp trong giai thoại Nathanaen, khi ngài nói đến các thiên thần lên xuống trên Con Người, tức là gợi đến thị kiến của Giacóp. Thế rồi truyện Giacóp lại được đặt liên kết với truyện Giuse, từ nơi ông mọi phúc lành đến với nhà Israel . Cả câu “Người nói gì, các anh cứ việc làm theo” được Đức Maria nói ở Cana (Ga 2,5b) cũng liên kết với truyện Giuse. Vậy tác giả muốn liên kết Đức Giêsu cả với cuộc đời Giacóp lẫn cuộc đời Giuse và với những gì làm nên ý nghĩa của vai trò Giuse trong lịch sử Israel . Đức Giêsu là Đấng ban lương thực, Đấng cho người đói ăn no, và vì đói luôn đi với khát, Người cũng là Đấng giải khát, như đã xảy ra trước đây với Giacóp rồi với Giuse. Phải chăng ở đây chúng ta còn gặp lại đề tài những cuộc hôn nhân phát sinh từ bên một bờ giếng?.

Và hai nhân vật chính là Đức Giêsu và người phụ nữ Samari xuất hiện, trong khi các môn đệ đã đi vào thành mua thức ăn.

Đức Giêsu đến ngồi ngay xuống bờ giếng, vì mệt mỏi. TM IV nhắc đến sự mệt mỏi của Đức Giêsu (khác với quan niệm của ảo thân thuyết hay của phái ngộ đạo). Người không phải chỉ là Thiên Chúa, mà cũng còn là một người thật, và vì thế, đôi lúc Người cảm thấy mệt nhọc. Xa hơn một chút, nhân tính Người còn được nêu bật thêm một lần nữa khi tác giả viết rằng Người cảm thấy sức nóng nực của lúc giữa trưa và cần uống nước (x. cc. 6 và 7). Nhu cầu này khiến Người xin nước với người nào xuất hiện đầu tiên, và đây là một phụ nữ Samari(Ga 4,7-15), bà này có lẽ vẫn quen đi kín nước tại giếng này. 

 

b) Cuộc đối thoại với người phụ nữ (cc. 7-26)

Người phụ nữ vừa đến nơi, liền xảy ra cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và bà ấy, Trong mẩu đối thoại, sẽ xuất hiện chuyển động này: các nhân vật đi từ nhu cầu thể lý (của Đức Giêsu), để đi tới cơn khát thiêng liêng (của người phụ nữ), cơn khát duy nhất có thể giải tỏa tình trạng khao khát của thân phận con người. Nhu cầu hoặc các nhu cầu tự nhiên luôn luôn có đó để ta phải tìm thỏa mãn, nhưng không đến độ bóp nghẹt ước vọng sâu xa của con người.

- Lời xin nước và ân ban nước hằng sống (cc. 7-15). Trong phân đoạn cc. 7-15,  chúng ta gặp được một mạc khải về nước hằng sống. Khi thấy người phụ nữ, Đức Giêsu liền xin uống. Người đang ở một mình, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn (c. 8), nên Người không thể xin các ông đáp ứng nhu cầu.

Có lẽ do nghe giọng nói của Đức Giêsu, người phụ nữ biết rằng Người không phải là dân địa phương, nên đã cao giọng đưa ra mấy nhận xét tiêu cực. Làm sao Người lại dám xin điều gì với một người Samari? Chẳng lẽ Người lại không biết tập tục cấm một người đàn ông nói chuyện một mình với một người đàn bà lạ mặt? Các kinh sư thường dạy rằng nếu ai cần xin một phụ nữ điều gì, thì phải nói thật ít. Do đó, chúng ta hiểu nỗi ngạc nhiên của các môn đệ, khi trở về, thấy Đức Giêsu đang trò chuyện với một người phụ nữ và lại là một phụ nữ Samari.

Cũng như trong truyện Nicôđêmô, ở đây cơn khát của Đức Giêsu tạo dịp cho Người đối thoại, nhưng hoàn cảnh đầy những dị nghĩa khiến cuộc đối thoại có thể bị phá vỡ. Quả thế, câu nói của người phụ nữ: “Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?” (c. 9) lẽ ra đã bắt Đức Giêsu phải thinh lặng. Nhưng Đức Giêsu lại có sáng kiến bỏ qua cuộc tranh luận về các quy luật xã hội tôn giáo dựa trên những đối lập hỗ tương có từ bao đời. Các đối lập ấy không bao giờ là tiếng nói cuối cùng cho các tương quan giữa con người với nhau.

Thoạt tiên, câu trả lời của Đức Giêsu: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống” (c. 10), dường như muốn nhắc bà nhớ đến truyền thống hiếu khách của dân Địa Trung Hải: giúp đỡ tận tình bất cứ người lữ khách nào. Thế nhưng Đức Giêsu còn nhắm một đề tài lớn hơn. Từ c. 10 đến c. 15, có một mẩu đối thoại nhỏ xoay quanh đề tài “nước/ân ban”. Bằng cách đó, Người muốn lôi kéo sự chú ý của người phụ nữ vào điểm mà lẽ ra bà phải hiểu, nghĩa là lẽ ra bà không được lẫn lộn hai yếu tố: một bên là nước cụ thể và vật chất, và bên kia là nước hằng sống, ân ban hoàn toàn đặc biệt bây giờ được trao tặng.

Từ c. 10, nổi rõ là “nước” mà Đức Giêsu nói đến thì cao trọng hơn là nước thiên nhiên, nước kín từ giếng lên. Còn phải hiểu ngầm một điều song song khác, đó là nước mà Đức Giêsu hứa ban thì cao trọng hơn nước các tổ phụ đã ban; như vậy, mạc khải của Đức Giêsu về phẩm chất, thì cao trọng hơn mạc khải của các tổ phụ (như pêgê so với phrear). Ta thấy rõ trên bình diện biểu tượng, trọn con đường mà người phụ nữ phải trải qua: khởi đi từ cái giếng Giacóp (x. St 24), bà phải đi lên tới tận nguồn nước hằng sống, là chính Đức Giêsu. Đây hầu như là lời loan báo chương trình mà bài tường thuật sẽ phải rảo qua. Bởi vì người đàn bà có thể thực hiện bước ấy, Đức Giêsu mới đề nghị cho bà nước hằng sống (Ga 4,10). 

Đã mơ hồ linh cảm người đang đối thoại với mình là một người khác thường, người phụ nữ không quay về điều được nói đến nữa, nhưng quay về người đã xin bà cho uống, và bây giờ lại tỏ ra sẵn sàng ban cho bà nước hằng sống. Bà hỏi (c. 11), y như thể muốn nói với giọng mỉa mai rằng: “Ông tưởng ông là ai chứ? Ông không có gầu để kín nước mà giếng lại sâu, thế mà ông lại đề nghị như thế?” Rồi bà tiếp: “Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacóp, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu...”.

Một lần nữa, cuộc gặp gỡ có thể bị phá hỏng, bởi vì đề nghị của Đức Giêsu đã không được đón nhận. Nhưng Đức Giêsu kiên nhẫn tiếp tục. Người tìm cách gợi lên nơi bà khát vọng chân thật sẽ đưa bà đến chỗ quay hướng về Người, như quay về với Đấng duy nhất có thể thỏa mãn điều bà đang đi tìm. Vậy điều đầu tiên là làm cho bà hiểu rằng có hai loại nước: loại thứ nhất là nước tự nhiên của giếng, không thể làm cho hết khát, và loại thứ hai, nước mà Người sẽ ban, sẽ giải khát hoàn toàn. Hơn nữa, loại nước thứ hai còn biến kẻ uống thành một mạch nước trào dâng. Đàng khác, Đức Giêsu muốn đưa bà chuyển đi từ ân ban đơn giản hoặc ân ban của Thiên Chúa đến Đấng ban ơn, là chính Người. Ở c. 15, người phụ nữ đã đưa một bước chân về phía Đức Giêsu, nhưng đồng thời lại kéo mọi sự về bình diện của bà, về các nhu cầu trực tiếp của bà, điều đó chứng tỏ bà chưa hiểu gì cả. Thứ nước bà ấy mong có không phải là thứ mà Đức Giêsu muốn ban cho bà. 

Mặc dù lại gặp một thất bại thứ hai, Đức Giêsu không nản lòng, không dừng lại, Người vẫn tiếp tục bằng cách dựa trên sự mở lòng nửa vời của người đàn bà.

- Mạc khải về nền phụng tự chân thật (cc. 16-26). Cuộc đối thoại lại chuyển sang một hướng khác hẳn. Không úp mở, Đức Giêsu bảo bà đi gọi chồng lại đây. Qua câu nói này, Đức Giêsu nắm lại phần chủ động trong đối thoại. Bà đã thú nhận không mập mờ rằng bà không có chồng. Đức Giêsu trân trọng sự chân thành đó. Nhưng Người cho bà thấy khả năng hiểu biết đặc biệt của Người khi nói rằng rằng bà đã có năm đời chồng. Đã thế, Người còn nói: “Hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị”. Nếu nói Đức Giêsu đã cư xử thiếu tế nhị và lịch sự, là chúng ta phán đoán với các tiêu chí của chúng ta hôm nay. Thật ra, khi nói như thế, Đức Giêsu đã cư xử như các ngôn sứ Cựu Ước, có khả năng đọc trong tim người đối thoại (x. Êlisa).

Người phụ nữ không mất tinh thần. Bà nhận ra chiều kích ngôn sứ này. Đây không phải là một cuộc xưng thú tội lỗi ép buộc, nhưng là một bước đi tới sự thật, nhờ đó người phụ nữ cảm thấy được giải thoát khỏi quá khứ của bà. Sự thật và sự rõ ràng của cuộc gặp gỡ đòi hỏi sự trong suốt này. Bây giờ bà hướng về hiện tại và tương lai một cách mới mẻ, và hậu quả là bà tuyên xưng Đức Giêsu là một ngôn sứ. Ở đây có hai chuyển động đồng thời: một đàng, người phụ nữ xưng thú tình cảnh thực tế của mình; đàng khác, việc xưng thú này giúp bà nhận biết chân tính của Đức Giêsu. Như vậy, bà đã thực sự chuyển sang một bình diện khác và bắt đầu nhìn các sự việc dưới một góc độ mới. Một mẩu đối thoại về nền phụng tự chân thật đã sẵn sàng được mở ra.

Cuộc đối thoại tiến sang một giai đoạn mới nữa. Người phụ nữ đi tới một bình diện hiểu biết mới: đã linh cảm Đức Giêsu là ngôn sứ, bà hỏi Người rằng đâu là nơi hợp pháp để thờ phượng Thiên Chúa, núi Garidim hay Giêrusalem, và bà dùng lời lẽ nghèo nàn để trình bày thế lưỡng nan truyền thống giữa người Do Thái và người Samari. Mặc nhiên bà nhìn nhận uy tín của Người nên xin Người giải quyết vấn đề. Đây là dịp tốt để Đức Giêsu đưa bà vào việc phụng tự chân thật (Ga 4,21-24), Người đã nói thẳng thắn và đơn giản về ý nghĩa của phụng tự trong thần khí và sự thật, mà không bận tâm xem là bà có hiểu chăng. Người không đi vào các tranh cãi “truyền thống”, cứ để cuộc xung đột trong tình trạng mở, chỉ nêu bật ý nghĩa đích thực của việc thờ phượng.

Đối với Đức Giêsu, điểm chính của vấn đề không chỉ nằm tại việc “thờ phượng”, mà là “thờ phượng Chúa Cha”. Để nói về thực tại này, Người dùng các đại từ “các người” và “chúng tôi”. Có những tác giả cho rằng “chúng tôi” là Đức Giêsu, hoặc là cộng đoàn Kitô hữu, còn “các người” là những người đối thoại không phải là Kitô hữu; nhưng đọc như thế là không tôn trọng mặt chữ và thời điểm của bản văn. Chắc chắn nhất, trên bình diện lịch sử, và theo ngữ cảnh cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari, là coi “các người” là dân Samari, còn “chúng tôi” là người Do Thái, và Đức Giêsu cũng thuộc về nhóm đó.

Sau khi đã nêu bật các yếu tố chính của tranh luận tôn giáo, trước khi đi tiếp, Đức Giêsu không ngần ngại khẳng định rõ ràng rằng ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái (c. 22). Ý nghĩa đầu tiên của câu này là Đức Giêsu không đặt lập trường của người Do Thái và người Samari trên cùng một bình diện (như chúng ta nói: có những người là “chính thống” và có những người là “lạc giáo”). Không thể dễ dàng loại trừ những khác biệt thuộc quá khứ; chúng đã có đó, chúng có ý nghĩa của chúng. Nhưng còn có ý nghĩa khác nữa: Đức Giêsu muốn nhắc nhớ đến lịch sử cứu độ như đã có và như Thiên Chúa đã muốn có. Và như vậy, đây không phải là một câu thêm vào (glose) như Bultmann và một vài tác giả đã chủ trương. Khởi đi từ công thức này, phải nhìn nhận Đức Giêsu đã nhập thể trong dân Do Thái. Điều này lại làm nổi rõ hơn tầm quan trọng của Cựu Ước, liên hệ đến lịch sử cứu độ. Bây giờ, cho cả hai nhóm, không còn có một quyền ưu tiên nào cả, họ cần phải đi đến một kiểu phụng tự mới, “trong thần khí và sự thật”.

Dọc theo lịch sử, người ta đã thờ phượng Thiên Chúa, bây giờ cần tiếp tục. Việc thờ phượng của người Israel không sai; vào thời đó, kiểu thờ phượng như thế là tốt và đúng. Nhưng tính từ “đích thực” (alêthinoi) cho thấy rằng trong kiểu thờ phượng trước đây còn có nhiều thiếu sót, và chỉ kiểu thờ phượng mới này mới đạt sự hoàn hảo, do có giá trị phổ quát. Kiểu thờ phượng sau không phải là một ngẫu hứng của loài người, nhưng là do mạc khải của Thiên Chúa như là Cha trong Con, Đức Giêsu Kitô. Mạc khải này được đưa đến chỗ thành toàn nhờ chính Đức Giêsu. Việc thờ phượng này là chân thật bởi vì do Thần Khí, do Thiên Chúa, do từ trên cao, gợi lên. Kiểu thờ phượng này chuẩn nhận sự thật của những gì Đức Giêsu nói. Từ nay, bất cứ người nào thờ phượng đích thực đều phải quan tâm thờ phượng Thiên Chúa như Ngai muốn được thờ phượng, chứ không như họ thấy là tốt. 

Người phụ nữ lại nêu ra một nhận định tổng hợp (Do Thái và Samari) liên quan đến Đấng Mêsia sẽ đến, mà người Samari cũng đang chờ đợi (Samari: Ta’eb). Đã nhìn nhận Đức Giêsu là ngôn sứ, lúc này bà còn linh cảm mạnh mẽ tầm quan trọng của con người Đức Giêsu. Thế là bà đã đủ chín muồi để có thể đón nhận lời công bố long trọng của Đức Giêsu trong tư cách Đấng Mêsia. Đây là đỉnh cao của cuộc đối thoại. 

Hướng đi cứ thay đổi liên tục. Và Đức Giêsu, chỉ sau tất cả những chặng này, mới tự mạc khải cho bà như là Đấng Mêsia, Người nói đơn giản: “Chính là tôi (egô eimi)”. Công thức egô eimi đưa chúng ta trở lại với tên của Yhwh, khiến chúng ta có thể nói Đức Giêsu là chính là Đức Chúa đến viếng thăm dân Samari. Đến cuối cuộc thăm viếng, người Samari đã nhận biết Người như là “Đấng cứu độ trần gian” (c. 42); người đã đến để ban sự sống đời đời (c. 14) và dạy cho biết nền phụng tự chân thật (cc. 23-24)..

 
- Đối thoại với các môn đệ (cc. 27-38). Trong khi các hiệu quả của cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari còn đang triển nở như thế, Đức Giêsu lại đi vào một cuộc đối thoại khác bên bờ giếng (Ga 4,31-38). Sau những lời nói với Nathanaen, đây là lần đầu tiên Người quan tâm rõ ràng đến các môn đệ Người. Các ông này đã cùng đi đường với Người và liên tục được Người nhắc nhở, nhưng rất hiếm khi Người ngỏ lời riêng với các ông. Chỉ các diễn từ cáo biệt mới trọn vẹn được ngỏ với các ông thôi. Với người phụ nữ đã đến kín nước, Đức Giêsu nói về ân huệ của Người, nước vô song; với các môn đệ vừa về tới nơi sau khi đã mua thực phẩm, Người nói về lương thực mà chính Người nhờ đó mà sống. Cuộc đối thoại có hai đề tài: Đức Giêsu nói cho các môn đệ biết công việc của Người có những nét tiêu biểu nào (c. 34) và lần đầu tiên Người khẳng định rằng họ được tham dự vào sứ mạng của Người và cách thức tham dự (c. 38). Chính Người cũng không đến nhân danh chính mình, cũng không làm việc theo ý riêng, nhưng đến như là sứ giả của Chúa Cha và tất cả cuộc đời Người nhắm thi hành ý muốn của Chúa Cha. Tất cả những gì Người loan báo và cống hiến đều góp phần vào công trình mà Chúa Cha đã khởi sự (x. 3,16) và nay Đức Giêsu là Chúa Con đưa đến chỗ hoàn tất. Điều này cũng đúng cho công việc Đức Giêsu đang làm nơi người Samari, mà bây giờ người ta đã thấy kết quả. Đến lượt Người, Đức Giêsu lại sai phái các môn đệ, để họ tham dự vào công việc của Người và tiếp tục công việc đó. Nhưng nỗi mệt nhọc thật là của Đức Giêsu. Những gì các môn đệ làm hoàn toàn lệ thuộc vào những gì Đức Giêsu đã làm trước đây. 

 

* Kết luận: Gặp gỡ với dân Samari (39-42)
Sau khi đối thoại với Đức Giêsu, các môn đệ lại bị bỏ rơi trong bóng tối một lần nữa. Được đánh động bởi lời chứng của người phụ nữ, dân Samari đã đến gặp Đức Giêsu. Bây giờ họ muốn trực tiếp nghe Người. Thế là các môn đệ đầu tiên đã ở lại với Đức Giêsu (Ga 1,39), còn những người Samari này đã xin Người ở lại với họ. Nhưng dù thế nào, chỉ nhờ tiếp tục mở ra hiệp thông với Người, người ta mới có thể có kinh nghiệm về Người là ai và Người ban tặng điều gì. Được Đức Giêsu nhận cho ở lại với Người, các môn đệ đầu tiên đã khám phá ra Người là “Đấng Mêsia” (1,41); được Đức Giêsu chấp nhận ở lại với họ, người Samari đã nhìn nhận Người như là “Đấng Cứu độ trần gian” (4,42), như là Đấng đã được Chúa Cha ban vì lòng yêu thương và được sai phái đến để cứu độ trần gian (3,16-17). Nay họ tin là nhờ chính tương quan trực tiếp với Đức Giêsu chứ không dựa vào lời chứng của người phụ nữ nữa. Lời chứng ấy đưa họ đến chỗ nghe Đức Giêsu để đào sâu đức tin, và bây giờ đức tin đó có thể thực sự bắt đầu triển nở.

 

+ Kết luận
Bằng cách dùng nhiều danh hiệu cách tiệm tiến, mỗi danh hiệu lại như một lời mời gọi tin vào Đức Giêsu, bản văn này vén mở cho thấy mầu nhiệm Đức Giêsu. Lúc đầu, Người chỉ là một người lữ khách vô danh. Sau đó, Người đã được coi là một người Do Thái (c. 9). Dần dần Người xuất hiện ra như nhân vật còn cao trọng hơn tổ phụ Giacóp (c. 12). Thêm một bước nữa, Người được được gọi là ngôn sứ (c. 19). Và cuối cùng, người phụ nữ linh cảm Người là Đấng Mêsia (c. 29). Nhưng lại chính là những người Samari, hoa trái đầu mùa của Dân ngoại, mới tuyên xưng niềm tin của họ vào Đức Giêsu, “Đấng Cứu độ trần gian” (c. 42). Quả thật, Đức Giêsu chính là ánh sáng thế gian (Ga 8,12; 12,46), Đấng mạc khải và Đấng Mêsia, là Con Môt Thiên Chúa được Ngài cử đến cứu trần gian. Bất cứ người nào tin vào Người thì được sống đời đời (3,16-18). Người là Ngôi Lời đang thực hiện điều mà Lời Tựa đã nói: “Những ai đón nhận (Người), tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (1,12).

Ngoài ra, có một ý nghĩa khác của bản văn, ý nghĩa biểu tượng, cũng có thể nêu ra. Trong truyền thống Kinh Thánh, cái giếng đã là nơi khởi đầu của nhiều cuộc tình duyên. Vậy “cái giếng Xykha” này gợi nhớ đến cuộc “tình duyên” nào? Trong Cựu Ước, Israel thường được giới thiệu là hôn thê của Đức Chúa (Yhwh). Israel-hôn thê thường thất trung, ngoại tình với các thần Ai Cập, Átsua, Babylon , Ba Tư, Rôma. Câu truyện người phụ nữ Samari hẳn là câu truyện của dân Israel mà Đức Giêsu đến gặp và muốn dẫn về với Đức Chúa. Hơn nữa, TM IV còn giới thiệu Đức Giêsu như chàng rể và nhân loại như một hôn thê tội lỗi, mà Người đến để đưa về sống trung thành. 

 

5.- Gợi ý suy niệm
1. Qua cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari, chúng ta nhận ra cả một khoa sư phạm Đức Giêsu đã vận dụng để đưa bà đến đức tin. Trước tiên, Người khơi lên sự tò mò để bà tìm hiểu, qua việc nhắc đến một công việc tầm thường làm mỗi ngày, là đến giếng kín nước để giải tỏa cơn khát thể lý. Từ đó, Người gợi đến một thực tại khác, nước hằng sống. Thế rồi câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác khi Đức Giêsu đề cập đến đời sống riêng tư nhất của bà, cơn khát tình yêu dường như vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng. Mục tiêu của Đức Giêsu không phải là đưa bà đến chỗ nhìn vào mình, nhưng là nhìn vào Người để nhận biết Người là ai. 

2. Là con người, với sức riêng, chúng ta không thể đạt tới Thiên Chúa và nhận biết Ngài trong thực tại của Ngài. Chúng ta là “xác thịt”, những hữu thể yếu đuối, mỏng manh, tạm bợ; ngược lại, Thiên Chúa là “Thần Khí”, đầy sức mạnh ban sự sống vô biên và bất khả kháng. Bằng sức riêng, chúng ta không thể đạt đến bất cứ sự hiểu biết chân thật nào về Thiên Chúa, hoặc một tương quan đúng đắn nào với Ngài. Chỉ Đức Giêsu mới chỉ cho chúng ta và giúp chúng ta thờ phượng Thiên Chúa đúng đắn, bởi vì Người ban Thần Khí và Chân Lý cho chúng ta, Người là Đấng Mêsia, Đấng Cứu độ trần gian (Ga 6,42).  

3. Đức Giêsu là Đấng có khả năng giúp chúng ta khám phá ra mọi chiều kích và ý nghĩa đích thực của cơn khát đang dày vò lòng dạ chúng ta. Người là Đấng duy nhất có thể tố giác những phương tiện tạm bợ chúng ta vẫn đang vận dụng để đánh lừa cơn khát ấy hoặc thỏa mãn nó cách rẻ tiền. Người sẽ dạy chúng ta biết cách sống và làm cho từ lòng chúng ta trào vọt ra dòng suối ân huệ của Thiên Chúa.

4. Các môn đệ được Đức Giêsu sai đi, tiếp nối công việc của Người (là công việc Chúa Cha giao phó). Họ được thu hoạch hoa trái là công việc mệt nhọc của Đức Giêsu; những gì các môn đệ làm tùy thuộc hoàn toàn vào những gì Đức Giêsu đã làm trước. Đến lượt họ, họ cũng phải tận tình gieo vãi, để những người đến sau họ được gặt hái hoa trái. Người này gieo, người kia gặt. Đó chính là sự hiệp thông liên đới trong sứ mạng chung mà Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ Người cho đến tận thế. Khi làm như thế, họ cũng luôn cần ý thức họ làm ý muốn của Chúa Cha.

Lm PX Vũ Phan Long, ofm

BÀI ĐỌC THÊM (09)

So sánh các bản văn Kinh Thánh về Thánh Thể

	Mt  26,

26-29
	Mc 14,

22-25
	Lc 22,14-20
	1 Cr 11,17-34

	26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." 27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, 28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. 

29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."


	22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 

25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."


	14 Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. 15 Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. 16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa."

17 Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. 18 Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến."

19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." 20 Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.”

	17 Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. 18 Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. 19 Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. 20 Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. 21 Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. 22 Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu!

23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. 

27 Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.

28 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. 29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình. 30 Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đã chết.31 Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử. 32 Nhưng khi Chúa xét xử là Người sửa dạy chúng ta, để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian.

33 Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. 34 Ai đói, thì ăn ở nhà, kẻo anh em đến họp mà hoá ra để bị kết án. Về các vấn đề khác, tôi sẽ liệu khi nào đến thăm anh em.




Chúng ta thấy một số điểm giống và khác nhau như sau:

1°)  Trước hết chúng ta nên nhớ rằng đoạn văn của Phao-lô (năm 55) có trước ba đoạn văn của Tin Mừng Nhất Lãm: Mác-cô (năm 64), Mát-thêu (năm 70) và Lu-ca (năm 85-90).

2°)  Hành động và lời  "truyền phép” của Chúa Giê-su tức hành động và lời nói làm nên Bí Tích Thánh Thể được nêu lên trong cả 4 đoạn văn của Phao-lô, Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca: "Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em" và  "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới." Như vậy cốt yếu của Mầu Nhiệm hay Bí Tích Thánh Thể là sự hiến tế thập giá của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, vì con người, vì chúng ta!  Và đồng thới là Lễ Tạ Ơn đối với Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một ... (Ga 3,16).

3°)   Từ «Giao Ước» cũng được nêu lên trong cả 4 đoạn văn của Phao-lô, Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca. Đây là Giao Ước Mới, thay thế Giao Ước Cũ giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en.

4°)  «Lệnh truyền» của Chúa Giê-su về việc làm lại việc Người làm: "Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy" chúng ta chỉ tìm thấy trong hai đoạn văn của Phao-lô (1 Cr 11, 25) và Lu-ca (22,19). 

5°)  «Bữa Tiệc Cánh Chung» được Chúa Giê-su nhắc đến trong ba đoạn văn của Mát-thêu (26,29), Mác-cô (14,25) và Lu-ca (22,15.18).

6°)  Trong đoạn văn của Lu-ca, chúng ta thấy trước Bữa Ăn Thánh Thể là Bữa Ăn Vượt Qua của Cựu Ước (xem Xh 12,1-28). Trong bản văn Lu-ca trong Bữa Ăn Vượt Qua còn có một chi tiết trong lời nói của Chúa Giê-su: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau” thay vì "cầm lấy mà ăn, mà uống"!

7°)  Trong đoạn văn của Phao-lô, chúng ta thấy phần đầu (1 Cr 11, 17-22) và phần cuối (1 Cr 11, 27-34) là hai văn đoạn không có trong ba bản văn Phúc Âm. Phần đầu có thể được xem là nguyên do hay cơ hội khiến Phao-lô phải nhắc đến sự kiện Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Còn phần cuối là những lời cảnh báo của Phao-lô về những vi phạm của một số Ki-tô hữu Cô-rin-tô trong các buổi cử hành Thánh Thể. Cũng trong đoạn văn này chúng ta thấy Phao-lô nói lên ý nghĩa của việc tham dự Thánh Thể: "Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết." (1 Cr 11, 26). 

8°)  Ngoài ra, phần đầu đoạn văn của Phao-lô (1 Cr 11, 17-22) còn cho chúng ta thấy một sinh hoạt rất đặc biệt của người thời xưa:  Đó là "tập tục nhiều người tụ tập lại để ăn bữa chung với nhau và có một loại tiệc đặc biệt là eranos, mỗi người đem theo phần ăn riêng của mình, tất cả góp lại để làm một bữa ăn chung. Hội Thánh sơ khai cũng có thói quen đó. Các Ki-tô hữu có một bữa ăn gọi là agape, bữa tiệc yêu thương. Khi đến dự, mỗi người đem thức ăn tới để chung mọi thứ lại rồi cùng ngồi ăn chung với nhau. Đây là một tập tục tốt... một phuơng thức nhằm kiến tạo và nuôi dưỡng sự hiệp thông thật sự giữa các Ki-tô hữu. Nhưng giáo đoàn có kẻ giầu, người nghèo, có người đem đến nhiều thức ăn, nhưng cũng có nhiều nô lệ vốn chẳng có gì để góp phần cả. Quả thật, với một người nô lệ nghèo khổ thì bữa tiệc yêu thương chính là bữa ăn đầy đủ nhất trong tuần. Nhưng tại Cô-rin-tô, nghệ thuật chia sẻ cho nhau đã bị đánh mất, người giầu đã không chia thức ăn của mình, nhưng tụ tập thành một nhóm riêng, ăn uống hối hả như sợ phải chia phần cho kẻ khác, trong khi số người nghèo thì hầu như chẳng có gì mà ăn cả. Hậu quả trong bữa mà lẽ ra việc phân chia giai cấp xã hội bị xóa sổ, lại càng mài nhọn, gây nên tình trạng trầm trọng thêm. Đáng lẽ phải là cơ hội thông hiệp, lại thoái hóa để trở thành những điều gây phân chia giai cấp. Cho nên Phao-lô đã không ngần ngại quở trách không tiếc lời." 

(William Barclay, Thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, NXB Tôn giáo, 2008, trang 87-88).
Để dễ nhận ra những điểm tương đồng và dị biệt trong 4 bản văn Kinh Thánh nói trên, chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ sau đây:

	Nội dung
	Mt  

26,26-29
	Mc 

14,22-25


	Lc 

22,14-20
	1 Cr 11,17-34

	1. Niên hiệu
	Năm 70
	Năm  64
	75-80
	Năm 55

	2. Hành động và lời  làm nên Thánh Thể  
	X
	X
	X
	X

	3. ”Giao Ước”
	X
	X
	X
	X

	4. Lệnh truyền lập lại
	O
	O
	X
	X

	5. Bữa Tiệc Cánh Chung 
	X
	X
	X
	O

	6. Bữa Ăn Vượt Qua 
	O
	O
	X
	O

	7. Ý nghĩa của việc ăn bánh uống chén
	O
	O
	O
	X

	8a. Bữa Ăn Yêu Thương (Agapê)
	O
	O
	O
	X

	8b. Tội phạm đên Thánh Thể   
	O
	O
	O
	X


Tội phạm đến Thánh Thể theo giáo huấn của Thánh Phao-lô:

Thánh Phao-lô cảnh báo: "Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này." (1 Cr 11,27-28). Chính Thánh Phao-lô giải thích ăn Bánh và uống Chén của Chúa cách bất xứng là không phân biệt được Thân Thể Chúa. Câu này có thể được hiểu theo 2 nghĩa như sau:

* Nghĩa thứ nhất là người ăn Bánh và uống Chén mà không hiểu rõ ý nghĩa, không ý thức được tính quan trọng của việc mình làm, không lãnh hội thấu đáo tính cách thánh thiêng của sự việc. Cũng có thể hiểu là người ăn Bánh và uống Chén mà không có lòng tôn kính, không ý thức được tình yêu thương và phần trách nhiệm việc làm đó sẽ áp đặt trên người ấy. 

* Nghĩa thứ hai là người ăn Bánh và uống Chén mà không biết rằng Hội Thánh là Thân Thể Chúa Ki-tô (12,12) vì thế không kể gì đến anh chị em minh trong buổi lễ cử hành Thánh Thể. Nói cách khác là người không hiểu Thân Thể Chúa Ki-tô là cộng đoàn tín hữu, nên kỳ thị anh em mình, nhìn anh em mình bằng con mắt đố kỵ như không phải là một người trong anh em. Vì thế tất cả những ai có lòng hận thù, cay đắng, đố kỵ anh em mình sẽ ăn và uống cách không xứng đáng nếu còn giữ tinh thần đó trong lòng mà đến bàn tiệc của Chúa. 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

BÀI ĐỌC THÊM (10)

SỰ SỐNG PHÁT XUẤT 

TỪ VIỆC TRAO BAN SỰ SỐNG 

(Gioan 6,51-58 – Mình Máu Thánh - A; CN XX TN - B)                                                     

1.- Ngữ cảnh
Đoạn văn này nằm trong Phần I của TM IV (“Sách các Dấu lạ”, ch. 2–12) và thuộc bài diễn từ “Bánh trường sinh” (6,1-71). 

Nói chính xác, bài diễn từ “Bánh trường sinh” bắt đầu từ c. 25 và được kết cấu thành năm vòng tròn, mỗi vòng bắt đầu bằng một câu nói của Đức Giêsu và một vấn nạn của người Do-thái: a) 6,25; b) 6,28; c) 6,34; d) 6,41; e) 6,52. Cứ một câu hỏi của người Do Thái lại đưa Đức Giêsu đến một mạc khải mới về mầu nhiệm bản thân Người; mạc khải này càng gây thắc mắc cho người Do Thái hơn. Năm vòng tròn này chuyển theo hình trôn ốc, đưa đến chọn lựa cuối cùng: bỏ rơi Đức Giêsu (6,66) hoặc tiếp tục gắn bó với Người (6,69). 

 2.- Bố cục 

Bản văn có thể được chia thành bốn phần: 

1) Đề tài được xác định lần ba (x. cc. 35 và 48): “Tôi là bánh hằng sống” (6,51); 

2) Thắc mắc của người Do Thái (6,52); 

3) Triển khai đề tài (6,53-56); 

4) Nền tảng của đề tài (6,57-58; c. 58a nhắc lại c. 51a). 

3.- Vài điểm chú giải 

- từ trời xuống (51): hàm ý mầu nhiệm Nhập Thể. 

- bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây (51): Chúng ta có thể tự hỏi vì sao tác giả Gioan không dùng từ ngữ “thân thể” (sôma) mà lại dùng từ “thịt” (sarx), nhất là khi mà từ sôma đã trở thành từ quen thuộc trong văn chương Tân Ước để gọi bí tích Thánh Thể (x. Mc 14,22; Mt 26,26; Lc 22,19; 1 Cr 11,24). Đồng ý là trong bữa tiệc cuối cùng, hẳn là Đức Giêsu đã sử dụng từ A-ram bơsar (Híp-ri bâsâr), và từ này, cho dù chỉ “thân thể”, vẫn được ưu tiên dịch ra bằng sarx, “thịt”, trong bản dịch LXX. Nhưng thông thường, Ga cũng không mấy để ý đến từ Hy Lạp chính xác. Ở đây hẳn phải có lý do khác. 

Sarx đúng là từ để dịch bơsar. Nhưng sarx không chỉ có nghĩa là “thịt” là còn có nghĩa là “toàn thân thể”; “toàn thể con người” [theo nghĩa là có quan hệ với người chung quanh; x. 1,14]. Để diễn tả các sắc thái này, ngôn ngữ Hy Lạp có khả năng tinh tế hơn tiếng A-ram. Nhưng trong Do-thái giáo sau này, người ta đã chọn dịch bơsar là sôma, cho dù trong Tân Ước, đôi khi người ta dùng cả hai từ. Nhưng để nói về bí tích Thánh Thể, từ sôma đã được chọn, ngoại trừ một vài bản văn sau thời các tông đồ, được viết dưới ảnh hưởng của Ga 6, đã dùng từ sarx (vd: thánh Inhaxiô Antiôkhia, thánh Giúttinô…). Như thế, dù trong Họi Thánh tiên khởi, đã có một từ nhất định để gọi bí tích Thánh Thể, nếu Ga vẫn giữ lại từ sarx, là vì sarx-thịt có trong ngôn ngữ A-ram một ý nghĩa rộng hơn sôma-thân thể. Đàng khác, trong Ga, sôma được dùng để gọi một xác chết: làm thế nào một xác chết có thể ban sự sống? Ngược lại, “thịt” vừa có nghĩa là toàn thể con người vừa có nghĩa là thân thể, và “hai nghĩa trong một” này rất lý tưởng để gợi ra một trật cái chết trên thập giá và bí tích Thánh Thể. Bởi vì ý nghĩa căn bản và tại nguồn của “thịt mà Con Người sẽ ban” không phải là bí tích Thánh Thể, mà là “chính bản thân” Người trong cái chết trên thập giá. Vậy, khi Đức Giêsu nói về “thịt của Người để cho thế gian được sống”, Người muốn nói đến “bản thân Người” (chịu sát tế) để cho thế gian được sống”.   

- làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt (52): Đại danh từ Hy Lạp “ông này” (houtos) hàm ý khinh bỉ (x. c. 42). Trong Kinh Thánh, “ăn thịt ai” là một công thức bóng bảy để diễn tả sự thù nghịch (x. Tv 27,2; Dcr 11,9). Còn việc uống máu bị coi như một việc ghê tởm bị luật Thiên Chúa cấm (St 9,4; Lv 3,17; Đnl 12,23; Cv 15,20). 

- ăn ... uống (53): Hai động từ Hy Lạp này (esthiein và pinein) là những hành vi rất cụ thể để nuôi dưỡng thân xác. 

- thịt ... máu (53): Thành ngữ Híp-ri “thịt và máu” có nghĩa là toàn thể con người. Vào thời phong trào Cải Cách (tk. xvi), người ta đã tranh luận là có cần nhận Thánh Thể dưới hai hình không. Tất cả những gì có thể rút ra từ bản văn này là: cần phải nhận trọn vẹn Đức Kitô. 

- Ai ăn (54 và 57): Động từ “ăn” ở đây là trôgein (bản văn tiếng Anh dịch là feed) chứ không phải là esthiein như ở trên, để diễn tả một hành động rất cụ thể: “nhai bằng răng”. Động từ này nêu bật tính hiện thực của bí tích Thánh Thể. 

- ở lại (56): Đọng từ menein (remain; rester) là một động từ quan trọng của TM Ga (x. chương 15: “Cây nho thật”; động từ này được dùng trong TMNL: 12 lần; Ga: 40 lần; 1-3 Ga: 27 lần; Kh: 1 lần). Tác giả Ga thích dùng động từ này để diễn tả quan hệ trường tồn giữa Chúa Cha và Chúa Con và giữa Chúa Con và các Kitô hữu. Ở trong Cựu Ước, “trường tồn” là một đặc điểm của Thiên Chúa và của những thứ thuộc về Thiên Chúa (x. Đn 6,26; Kn 7,27; 1 Pr 1,25), đối lại với đặc tính tạm bợ, chóng qua của con người. Tuy nhiên, TM IV  còn dùng một công thức là “ở trong” (menein en) để nói về tính nội tại liên kết Chúa Cha, Chúa Con và các Kitô hữu lại với nhau: như Con ở trong Cha, và Cha ở trong Con (14,10-11), thì Con cũng ở trong loài người, và loài người phải ở trong Cha và trong Con (17,21.23). 

- kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống (57): Bí tích Thánh Thể thông ban cho các tín hữu sự sống mà Chúa Con nhận từ nơi Chúa Cha. 

- chết (58): Đây là cái chết thể lý đối lại với sự sống thiêng liêng. 

4.- Ý nghĩa của bản văn 

Trong tư cách là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hiệp thông vào sự sống với Người. Nếu chúng ta tin vào Người, chúng ta được đi vào trong sự sống với Người, trong sự sống vĩnh cửu. Ở đây Người giải thích cặn kẽ Người là bánh ban sự sống cho chúng ta như thế nào: Trong cái chết trên thập giá, Người hiến mình cho thế gian được sống và Người ban cho chúng ta thịt và máu Người làm của ăn của uống. 

* Xác định đề tài (51) 

Đề tài đã được xác định ở cc. 35 và 48, nay lại được nhắc lại, nhưng mang ý nghĩa phong phú hơn, bởi vì đã được triển khai hai đợt (cc. 35-47 và cc. 48-50). Khi nói “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (c. 51a), Đức Giêsu tóm ý nghĩa của dấu chỉ hóa bánh ra nhiều. Chính bản thân Người là sức sống thiên quốc và thần linh, tuyệt đối không thể cạn kiệt. Ai đi vào tương quan đúng đắn với Người thì được thông phần vào sự sống muôn đời. Trong câu “Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (c. 51b) chứa đựng những yếu tố sẽ được triển khai sau này. Cho đến nay, các lời Đức Giêsu nói chỉ giới thiệu tổng quát rằng Người là bánh ban sự sống; nhưng bây giờ Người nói rằng trong tương lai, Người sẽ ban bánh. Bánh ấy chính là thịt Người, hoặc là chính bản thân Người với trọn vẹn cuộc sống con người. Người đã đưa nhân tính của Người ra mà phục vụ sự sống của thế giới, của tất cả mọi người không loại trừ ai. 

 * Thắc mắc của người Do-thái (52) 

Người Do-thái bị vấp phạm nặng nề vì lời khẳng định của Đức Giêsu: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”. Với mức độ Đức Giêsu mạc khải rõ ràng hơn, sự đối kháng cũng tăng theo. Lúc đầu, còn là những xầm xì, nay đã trở thành tranh luận. Nếu cố gắng ép nghĩa, thì cũng có thể hiểu lời khẳng định của Đức Giêsu theo nghĩa ẩn dụ: ăn và uống đây chính là học hỏi Lề Luật. Nhưng dựa theo giọng điệu của Đức Giêsu, những lời Người nói, người Do-thái đã hiểu rằng phải hiểu mọi sự theo nghĩa chữ. Và theo họ, như thế là phi lý: “ăn thịt người” đã là một chuyện phi lý, lại còn “ăn thịt” một kẻ tầm thường (houtos) như ông này! Chúng ta gặp lại một hiểu lầm liên hệ đến các điểm trung tâm của Kitô học Gioan (x. 2,19-21; 7,33-36; 8,21-22; 12,32-34; 13,36-38; 14,4-6; 16,16-19).     

* Triển khai đề tài (53-56) 

Đức Giêsu đã dùng ngôn ngữ hiện thực, thậm chí sống sượng (“ăn”, trôgein) để diễn tả tính hiện thực của bí tích Thánh Thể. Để được thông phần vào sự sống muôn đời, cần phải ăn thịt Con Người và uống máu Người. Cùng với thịt, bây giờ còn có máu nữa: Đức Giêsu nhắc đến chính cái chết thảm khốc của Người trên thập giá, được tượng trưng bằng từ ngữ “máu”. Trong bánh, là thịt Người, và trong rượu, là máu Người, Người sẽ ban tặng chính bản thân Người như Đấng đã trao ban mạng sống trên thập giá. Các tặng phẩm Thánh Thể có nền tảng là chính cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, trong hành vi Người hiến tặng mạng sống để cho thế gian được sống, như bằng chứng tối cao về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Đức Giêsu, Đấng hiến mạng sống trên thập giá, cũng ban thịt Người như là của ăn và máu Người như là của uống. Thịt và máu này là một bằng chứng tối hậu về tình yêu của Người và là bảo chứng về tình yêu mà Người chứng tỏ khi hy sinh mạng sống. 

Ai lấy đức tin mà đón nhận quà tặng này, thì cũng tuyên xưng Đấng Chịu Đóng Đinh với tình yêu của Người là nguồn mạch ban sự sống, và sẽ được thông phần vào sự sống của Người, cũng là hiêp thông với Người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (c. 54). Một lần nữa, Đức Giêsu lại khẳng định rõ ràng rằng sự sống đời đời và hiệp thông cá nhân với Người chỉ là một. Với người nào ăn thịt và uống máu Người, Đức Giêsu hứa: “[Người ấy] được sống muôn đời (c. 54)” và “người ấy … ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (c. 56). “Ở lại trong nhau” có nghĩa là trao đổi hỗ tương trọn vẹn và kết hợp với nhau chặt chẽ nhất. Dụ ngôn Cây nho và các cành sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa này hơn nữa (x. 15,1-17).     

* Nền tảng của đề tài (57-58) 

Chúa Cha chính là nguồn phát xuất ra mọi sự: Ngài gửi Chúa Con đến với loài người như là “bánh ban sự sống” (6,32.44), nhưng cũng dẫn đưa loài người đến với Đức Giêsu trong tư cách là “bánh ban sự sống” (cc. 37.44.65). Thiên Chúa là Cha “hằng sống”, là chính sự sống, là sức sống viên mãn không bao giờ cạn kiệt, là Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu được sai phái đi bởi Chúa Cha và có sự sống bởi Chúa Cha; Người cũng có thể thông ban sự sống thần linh. Bánh ban sự sống đến từ Chúa Cha hằng sống và nhận từ Chúa Cha tất cả sức mạnh ban sự sống. Bởi vì Người phát xuất từ Chúa Cha hằng sống, Đức Giêsu là bánh ban sự sống, là bánh từ trời xuống. 

 + Kết luận 

Đức Giêsu đã đến để cứu độ thế gian (Ga 3,17), Người là Đấng “Cứu độ trần gian” (4,42). Người đã hy sinh chính mạng sống, để đưa lại sự sống cho thế gian. Do đó, không ai bị loại trừ cả. Bí tích Thánh Thể là bữa tiệc Thiên Chúa đặt để thết đãi loài người. Bàn thờ dâng lễ cũng chính là bàn tiệc, nơi thịt và máu Đức Kitô được chuyển đến cho các thực khách làm thức ăn thức uống. Mọi người đều được mời gọi đến bàn tiệc này. Lương thực là chính Đức Giêsu, mà Người ban cho chúng ta, không được dùng để duy trì sự sống trần gian hoặc ngăn cản cái chết thể lý. Chính Đức Giêsu cũng đã chết, khi trao hiến thịt và máu trên thập giá. Nhưng cũng chính Người, là bánh ban sự sống, sẽ ban sự sống muôn đời, sự sống này không mai mọt đi trong cái chết và sẽ được viên mãn trong ngày sống lại. 

5.- Gợi ý suy niệm 

1. Nhận lấy Mình Máu thánh Đức Kitô, trước tiên là nhận biết Chúa Cha là nguồn ban cho chúng ta ơn cao trọng ấy. Đức Giêsu đã nhiều lần nói với chúng ta về Chúa Cha như về Đấng ban cho chúng ta tất cả mọi sự. Chúa Cha sai Con đến với loài người như là “bánh ban sự sống” (Ga 6,32.44), nhưng Chúa Cha cũng dẫn đưa loài người đến với Đức Giêsu, “bánh ban sự sống” (6,37.44.65). Đức Giêsu cũng nói về Chúa Cha: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (6,40). Người cũng nói rằng tất cả những gì Người ban như là ân huệ riêng, thì có nền tảng là chính Chúa Cha (6,57). Thiên Chúa là Cha hằng sống, là chính sự sống, là sinh lực viên mãn. Như thế, khi đến với Tiệc Thánh Thể, chúng ta cần nhớ rằng chính Chúa Cha đang dẫn chúng ta đến để ban cho chúng ta lương thực là chính Con Một của Ngài. 

2. Nếu chúng ta ăn thịt và uống máu Đức Giêsu, chúng ta đón nhận các quà tặng của chính Người và tuyên xưng niềm tin rằng Người hiện diện trong bánh và rượu đã được truyền phép và chỉ nhờ Người, Đấng được giương cao và chịu đóng đinh, chúng ta mới có sự sống đời đời. Khi đó, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra rằng Thịt và Máu Người chính là bằng chứng cao cả nhất về tình yêu của Chúa Cha và của chính Người đối với nhân loại, đồng thời cũng là bảo chứng về sự sống đời mà Người muốn ban cho chúng ta. 

3. Ăn thịt Đức Giêsu, hoặc ăn chính Đức Giêsu, trong bí tích Thánh Thể, là cách thức duy nhất giúp tránh được tình trạng suy nhược thiêng liêng và cái chết. Ăn Đức Kitô, chính là sống nhờ Đức Kitô. Nếu chúng ta hiệp thông đều đặn vào sự sống của Người, chúng ta đã được đặt để trong tình trạng ân phúc, và tình trạng này sẽ triển nở thành vinh quang trong cuộc sống vĩnh cửu. 

4. Đã hiệp thông vào thịt và máu Đức Kitô, chúng ta trở thành “Đức Kitô toàn thể”. Do đó, chúng ta cũng phải trở thành “lương thực” nuôi dưỡng anh chị em chúng ta. Mãi mãi chúng ta sẽ thấy mình bất xứng, muốn co lại, khép kín trên chính mình, nên cứ phải để cho Đức Giêsu giúp biết hy sinh hầu phục vụ sự sống của anh chị em mình. “Hồng ân Chúa Kitô và Thánh Thần của Người mà chúng ta lãnh nhận trong việc hiệp lễ hoàn tất cách sung mãn tuyệt vời những ước muốn hợp nhất huynh đệ đang ngự trị trong tâm hồn con người, đồng thời nâng cao kinh nghiệm về tình huynh đệ trong việc tham dự chung vào cùng một bàn tiệc Thánh Thể đến một mức độ vượt hẳn kinh nghiệm đồng bàn đơn thường của con người” (Thông điệp Giáo Hội từ bí tích Thánh Thể, 24). 

Lm PX Vũ Phan Long, ofm 

BÀI ĐỌC THÊM (11)

ánh  sáng cho ngưỜi mù
(Gioan 9,1-41 – CN IV MC - A)
 

1.- Ngữ cảnh
Bản văn đọc hôm nay thuộc về “Các công việc, các dấu lạ và các cuộc tranh luận của Đức Giêsu (dịp các đại lễ Do Thái)” (5,1–10,42) với bố cục như sau:

B (5,1-47) : Công việc Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, chữa người nằm liệt (vào một ngày sa-bát)

C (6,1-71) : Dấu lạ nuôi năm ngàn người ăn no do bánh hằng sống (trước lễ Vượt Qua)

D (7,1–8,59) : Đức Giêsu, nguồn nước hằng sống và ánh sáng cho trần gian (dịp lễ Lều)

D’(9,1-41) : Hành vi ban khả năng nhìn cho một người mù nhờ ánh sáng của trần gian (vào một ngày sa-bát)

C’ (10,1-21) : Các dụ ngôn về đàn chiên, cửa, việc trao ban mạng sống và người mục tử nhân lành

B’(10,22-42) : Các công việc và chân tính của Đức Giêsu, Đấng Kitô, Con Thiên Chúa (dịp lễ Cung hiến)

Việc chữa lành anh mù từ khi mới chào đời được tác giả TM IV ghi nhận như là một trong những “dấu lạ” quan trọng “để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (20,31). 

Tác giả trung thành với cách viết của ngài: trình bày biến cố (= bình diện thực hành) và diễn từ giải nghĩa (= bình diện nhận thức). Phân tích kỹ hơn, ta thấy truyện được trình bày như một phiên tòa xử Đức Giêsu xuyên qua những cuộc gặp gỡ của anh mù với nhiều hạng người, để rồi cuối cùng lại chính Đức Giêsu là người đứng ra kết án. Tấn bi kịch đã được báo trước trong hai chương 7 và 8. Khi các thuộc hạ trở về mà không bắt Đức Giêsu, các thượng tế và người Pharisêu đã kêu lên: “Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa” (7,49). Đấy là như tiền đề cho việc họ nổi giận với người mù, vì anh ta “sinh ra trong tội”, mà lại dám lên mặt sửa dạy các “môn đệ của ông Môsê” (9,28-34). Câu truyện người đàn bà ngoại tình là một lý do thứ hai, bởi vì trong sự cố này, cũng vẫn là Đức Giêsu đã “tước vũ khí” của họ khi nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (8,7). Rồi sau đó là những câu nói đầy thách thức: 8,21.24.35-44.46.

 
2.- Bố cục
Bản văn có thể chia thành bốn phần:

1) Đức Giêsu và các môn đệ đối diện với anh mù (9,1-5); 

2) Đức Giêsu chữa lành anh mù (9,6-7);

3) Cuộc xử án (9,8-33):

   a) Láng giềng anh mù (9,8-12),

   b) Người Pharisêu (9,13-17),

   c) Cha mẹ anh mù (9,18-23),

    d) Người Pharisêu (9,24-34a);

4) Tuyên án (9,34b-41):

    a) Anh mù bị người Pharisêu tống ra ngoài (9,34b),

    b) Anh mù được Đức Giêsu đón tiếp và anh tin nhận Người (9,35-38),

    c) Đức Giêsu kết án người Pharisêu (9,39-41).

 

Chúng ta có thể nhận ra bảy cuộc gặp gỡ trong truyện này:

1- Đức Giêsu và anh mù (chữa mắt: c. 6);

2- Anh mù và láng giềng (c. 8);

3- Anh mù và người Pharisêu (c. 13);

4- Anh mù và người Do Thái và cha mẹ (c. 18);

5- Anh mù và người Do Thái (c. 24);

6- Đức Giêsu và anh mù (tin: c. 35);

7- Đức Giêsu và người Pharisêu (c. 40).

 
3.- Vài điểm chú giải
- ai đã phạm tội (2): Mặc dù có sách Gióp, lý thuyết cổ truyền vẫn tồn tại: người ta nghĩ rằng có một quan hệ nhân quả trực tiếp giữa tội và bệnh tật. Về trường hợp một em bé mới sinh đã mắc bệnh tật, xem Xh 20,5.

- như vậy là để công trình của Thiên Chúa nơi anh được tỏ hiện (3): Các kinh sư nói đến việc Thiên Chúa ban cho loài người “những hình phạt tình yêu”, nghĩa là những sửa dạy mà nếu người ta quảng đại chấp nhận, sẽ đưa đến cho họ đời sống dài lâu và những phần thưởng. Nhưng hình như tư tưởng của Đức Giêsu ở đây hoăc ở Ga 11,4 không phải là như thế; Đức Giêsu lại cho thấy rằng Thiên Chúa vận hành lịch sử để tôn vinh Danh Người. Chúng ta có một ví dụ rõ ràng ở Xh 9,16, được trích dẫn trong Rm 9,17.   

- Thầy là ánh sáng cho trần gian (5): Rất có thể lời này được rút từ Is 49,6, trong đó Người Tôi Trung của Đức Chúa được mô tả như là một ánh sáng cho muôn dân. Chính là trong dịp Lễ Lều mà Đức Giêsu đã tuyên bố lần đầu: “Chính tôi là ánh sáng cho trần gian” (8,12).

- nhổ nước miếng (6): Chỉ có Ga và Mc (7,33; 8,23) ghi lại rằng Đức Giêsu nhổ nước miếng. Người xưa coi nước miếng như là một thứ thuốc chữa mắt và cả những phần khác trên thân thể (Tacite, Historiae IV, 81). Dường như sức chữa bệnh của nước miếng sẽ gia tăng nếu trộn với đất hay đất sét. Đức Giêsu đã làm cử chỉ nhổ nước miếng mà trộn bùn không phải vì các thứ này cần để có thể làm phép lạ, nhưng là để “gây chuyện” với người Pharisêu.   

- hồ Silôác (7): Hôm nay, ta còn thấy cái hồ này ở phía đông nam Giêrusalem, ở cuối thung lũng Tyrôpêôn. Con suối Gihôn đã cung cấp nước cho hồ này nhờ con kênh vua Xítkigia (Ézéchias) đã cho đào trong đá (x. 2 V 20,20; 2 Sb 32,30; Hc 48,17). Silôác có nghĩa là “người sai phái” (= người gửi [nước]). Tác giả Ga ghi nhận tên này, nhưng lại dịch như một từ ngữ ở thụ động cách: “Silôác có nghĩa là: người được sai phái” (c. 7). Rõ ràng ngài dùng từ ngữ như một biểu tượng. Trong TM IV, hơn 40 lần Đức Giêsu được gọi là “Đấng được sai phái”, và Người cũng vừa nói với các môn đệ là Người phải “thực hiện công trình của Đấng đã sai phái Thầy” (c. 4). Vậy tác giả muốn nói rằng hồ Silôác, cũng như Đền Thờ, như lễ Vượt Qua, như ngày sa-bát, như mọi sự trong Israel, đều được quy hướng về Đức Giêsu và rút ra từ Người ý nghĩa vĩnh viễn và chân thật. Chính tên của cái hồ loan báo rằng Đấng Mêsia sẽ đến múc nước và thông ban cho nước hồ một sức mạnh thần linh.

Ngoài ra cái hồ này còn có một ý nghĩa thiêng liêng. Ngôn sứ Is (8,6) đã coi cái hồ có dòng nước chảy êm ả này như một biểu tượng về đời sống an bình của Israel dưới sự che chở của Thiên Chúa. Nhưng vị ngôn sứ cũng nhân danh Đức Chúa mà than thở rằng “dân này khinh dể nước mương Silôác chảy lững lờ”. Có lẽ tác giả coi sự từ khước này như một lời loan báo sự cứng lòng của người Do Thái thời Đức Giêsu.

Ngoài ra, nước hồ còn được dùng trong Lễ Lều. Mỗi ngày trong tuần Lễ Lều, người ta đi rước xuống hồ. Một tư tế long trọng múc nước, rồi đi rước lên Đền Thờ. Vị tư tế ấy vừa đổ nước trên bàn thờ vừa đọc những lời kinh theo nghi thức: họ xin Thiên Chúa ban mưa xuống cho mùa sắp tới; họ đọc những bài đọc Kinh Thánh tưởng niệm phép lạ nước vọt ra từ tảng đá trong sa mạc và loan báo việc canh tân thiêng liêng Sion vào thời Đấng Mêsia. Nhiều liên hệ giữa truyện anh mù và những biến cố dịp Lễ Lều trong TM IV (ch. 7 và 8) mời ta đọc phép lạ này dưới ánh sáng của lễ nghi Lễ Lều. Điều này càng có lý khi ta biết rằng lễ nước, Lễ Lều cũng là lễ ánh sáng. Mỗi buổi chiều, người ta đốt đèn đuốc trong Đền Thờ. Và ngôn sứ Dacaria đã mô tả Ngày của Đức Chúa như là mở đầu cho việc muôn dân cử hành Lễ Lều thật hùng vĩ (x. Dcr 14,7). Đây là khung cảnh rất phù hợp với lời tuyên bố của Đức Giêsu: “Tôi là ánh sáng cho trần gian” và với “dấu lạ” anh mù: có lễ ánh sáng, có việc rưới nước hồ Silôác và có những niềm hy vọng vào Đấng Mêsia.

Những dây liên hệ này soi sáng cho thấy ý nghĩa của biểu tượng “Đức Giêsu-Ánh-sáng-cho-trần-gian”, cũng như “dấu lạ” diễn tả biểu tượng này. Những phúc lành và việc tuôn đổ Thánh Thần, được tượng trưng trong dịp Lễ Lều bằng nước Silôác, sẽ được Đức Giêsu ban cho trần gian: trong tay Người, “nước mương Silôác chảy lững lờ” sẽ chan hòa ánh sáng và sức sống. 

- những người Pharisêu (13): Những người phỏng vấn được gọi là Pharisêu trong cc. 13.15.16 (cả c. 40); ở cc. 18 và 22, thì được gọi là “người Do Thái”, là từ ngữ quen thuộc hơn với Ga.   

- vì không giữ ngày sa-bát (16): Trong TM IV, từ ngữ sabbaton được dùng 13 lần (Ga 5,9.10.16.18; 7,22.23[2x]; 9,14.16; 19,31[2x]; 20,1.19). Những bản văn quan trọng nhất là các tranh luận về ngày sa-bát trong Ga 5,1-18; 7,19-24 và 9,14-16. Về việc chữa người mù, có những nhận định sau: Thứ nhất, bởi vì mạng sống của anh mù không bị đe dọa, lẽ ra Đức Giêsu nên chờ đến một ngày khác mà chữa anh. Thứ hai, trong số ba mươi chín việc bị cấm làm trong ngày sa-bát (Mishna, Shabbath 7,2), có việc nhào trộn bột. Thứ ba, thể theo truyền thống sau này của Do Thái giáo (TalBab, Abodah Zarah 28b), có một ý kiến nói rằng không được phép xức dầu vào mắt ngày sa-bát. Thứ tư, truyền thống (TalJer, Shabbath 14d và 17f) cũng cấm nhổ nước miếng lên mắt ngày sa-bát.  

- một vị ngôn sứ (17): Hai vị ngôn sứ nổi tiếng với việc làm phép lạ chữa bệnh là Êlia và Êlisa (x. cả Is 38,21). Có lẽ anh này đang nghĩ đến việc ngôn sứ Êlisa bảo Naaman đi tắm trong sông Giođan. Ít ra có lẽ anh mù tin rằng Đức Giêsu có quyền lực thần linh và “ngôn sứ” là hạng người như thế. 

- trục xuất khỏi hội đường (22): Dịch sát câu 22 là: “... kẻ nào tuyên xưng Người là Đấng Kitô, sẽ trở thành người-bị-trục-xuất-khỏi-hội-đường (aposynagôgos, do apo và synagôgê)”. Có lẽ tác giả đang nghĩ đến việc giới chức Do Thái loại các Kitô hữu gốc Do Thái khỏi hội đường (= dứt phép thông công) vào cuối thế kỷ i, sau khi Đền Thờ bị phá hủy.

- Chúng ta (24): Nicôđêmô đã dùng chủ ngữ này (3,2) để nói về uy tín của người Do Thái có học thức.

- Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa (24): Đây là một công thức để thề trước khi làm chứng hoặc thú nhận một lỗi lầm (x. Gs 7,19). Nhưng cũng rất có thể tác giả muốn chơi chữ, bởi vì anh mù sẽ tôn vinh Thiên Chúa.   

- Thiên Chúa đã nói với ông Môsê (29): Xem Xh 33,11; Ds 12,2-8.

- Chúng ta biết (30): Anh mù dùng chủ ngữ “chúng ta” của người Pharisêu (c. 24), y như Đức Giêsu ở 3,11 đã lấy lại chủ ngữ “chúng ta/tôi” của Nicôđêmô. Rõ ràng những đoạn này được dùng trong những cuộc bút chiến giữa người Do Thái và các Kitô hữu.

- Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi (31): Đây là một nguyên tắc Kinh Thánh quen thuộc (x. Is 1,15; 1 Ga 3,21).

- họ tống anh ra ngoài (34): Đây không phải là một việc dứt phép thông công đúng nghĩa, nhưng chỉ là việc đuổi anh cho khuất mắt họ.

- Khi gặp lại anh (35): Hành vi này ngược lại với hành vi của người Pharisêu khi đuổi anh ra ngoài, và minh họa cho lời hứa của Đức Giêsu ở 6,37: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”.

 
4.- Ý nghĩa của bản văn
Trong TM IV, truyện anh mù được chữa lành có một vị trí trung tâm. Truyện này giống như một tổng hợp về sứ mạng làm ánh sáng của Đức Giêsu trong thế gian và về cuộc xung đột giữa ánh sáng và bóng tối xảy ra giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Bản văn đã được trình bày như một cuộc xử án, nhưng Đức Giêsu không trực tiếp đối đầu với các đối thủ. Bản án của Người chỉ được xác định qua việc kết án anh mù; Đức Giêsu chỉ xuất hiện lúc đầu để thực hiện “dấu lạ” và xác định ý nghĩa của “dấu lạ”, rồi xuất hiện ở cuối để uy nghi công bố bản án.

                        

* Đức Giêsu và các môn đệ đối diện với anh mù (1-5) 
Không ai xin Đức Giêsu chữa cho anh mù: chính Người bột phát chữa lành anh (9,1-7). Nghĩ đến số phận đáng thương của anh mù, các môn đệ nại đến một luận điểm quen thuộc trong dân Do Thái: Tại sao anh bị như thế? Do lỗi của ai? Các ông tìm cách quy kết trách nhiệm. Các ông nghĩ đến một lỗi chống lại Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu loại bỏ lối suy luận này. Sau này bản văn sẽ cho thấy tội lỗi thật chống lại Thiên Chúa là tội lỗi gì và nó đưa đến sự đui mù nào. Còn đối với người mù từ sơ sinh, Đức Giêsu không nhìn lại đàng sau, Người nhìn tới trước: nhờ anh, Người có thể tỏ mình ra rõ ràng là ánh sáng thế gian. Cho ai đang ngạc nhiên về sự thiếu may mắn của anh mù, lòng thương xót và quyền lực của Thiên Chúa lại được tỏ lộ. Như thế, Đức Giêsu cho thấy ý nghĩa của những việc Người làm.

 

* Đức Giêsu chữa lành anh mù (6-7)
Khác với những hành vi quyền lực khác của Người, ở đây Đức Giêsu không chỉ hành động bằng lời nói của Người. Tác giả mô tả chi tiết những gì Người làm cho anh mù (9,6.11.14.15). Và cả anh này cũng phải làm một việc: Tin vào lời Đức Giêsu, anh đi đến hồ nước rửa mắt và thấy được. “Silôác có nghĩa là: người được sai phái” (c. 7): Đức Giêsu chính là Đấng được Chúa Cha sai phái; chính là nước của Người, thứ nước đã hứa ban cho người phụ nữ Samari, mới chữa khỏi đui mù. Đức Giêsu không có mặt trong bốn cuộc gặp gỡ sau đó, nhưng tất cả đều xoay quanh những gì Người đã làm cho anh mù và về tương quan của Người với Thiên Chúa. Chính là qua các cuộc tranh luận này mà người lành bệnh được dẫn từng bước một đến chỗ thấy ai là người đã chữa lành anh. Các con mắt mà Đức Giêsu đã mở cho anh để anh thấy ánh nắng mặt trời, bây giờ lại mở ra để thấy “ánh sáng cho trần gian”. 

 

* Cuộc xử án (8-34a)
Trong cuộc gặp gỡ với những người láng giềng (cc. 8-12), có một toan tính đầu tiên là giữ khoảng cách với sự thật quá hiển nhiên về cuộc chữa lành và tránh lấy lập trường đối với chuyện này. Người ta nghi ngờ về căn cước của người được chữa lành: không chắc chắn kẻ đang thấy đây là người mù từ lúc mới sinh lâu nay vẫn phải sống bằng việc hành khất, mà ai cũng biết. Tuy nhiên anh khẳng định căn cước của anh và nói rõ ràng về những gì Đức Giêsu đã làm cho anh.

Khi ra trình diện người Pharisêu, anh lại phải mô tả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh và cách thức anh lại thấy được (cc. 13-17). Họ tỏ ra khó chịu vì Đức Giêsu đã làm việc ấy trong ngày sa-bát, và thế là nêu lên câu hỏi, từ bây giờ sẽ là vấn đề nổi bật, về tương quan của Người với Thiên Chúa. Có những người coi quan niệm của họ về ngày sa-bát là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất, nên cho rằng Đức Giêsu không thể đến từ Thiên Chúa. Những người khác nhìn nhận rằng việc chữa lành này là đặc biệt và không thể cho rằng Đức Giêsu là một người tội lỗi. Bây giờ chính người được lành cũng bị buộc phải lấy lập trường: anh nhìn nhận Đức Giêsu là một ngôn sứ, một người được Thiên Chúa sai phái.

Mẩu đối thoại giữa người Do Thái và cha mẹ anh (cc. 18-23) đưa vào một toan tính khác nhằm giữ khoảng cách đối với sự thật. Bây giờ người ta nghi ngờ về tình trạng mù lòa trước đây của anh. Cha mẹ anh công nhận căn cước của anh và tình trạng mù lòa của anh từ khi mới chào đời, nhưng không muốn biết gì về việc chữa lành. Họ cúi đầu sợ hãi trước áp lực của quyền bính. Họ không muốn bị cô lập về mặt xã hội; do đó họ nhắm mắt lại trước ánh sáng. 

Cuộc đối diện thứ hai của anh được lành với người Pharisêu (cc. 24-34a) đã phân rẽ các tâm trí. Sau khi mọi lý do đã bị loại bỏ và việc chữa lành đã được xác nhận, người ta không thể tránh khỏi việc lấy lập trường đối với người đã làm việc này. Người Pharisêu chỉ quan tâm tới “cách thức” chữa lành (x. cc. 15.19.26). Và bởi vì cách thức này vi phạm quan niệm của họ về ngày sa-bát, họ biết chắc chắn rằng Đức Giêsu là một kẻ tội lỗi. Lỗi mà Đức Giêsu đã phạm không phải là một lệnh truyền cho người được chữa lành, nhưng là hành động chính Người đã làm: “nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù” vào ngày sa-bát (c. 6). Một trường hợp như thế đã được minh nhiên tranh luận trong sách Talmud Babylon (x. Strack-Billerbeck II 533t). Thật ra, các kinh sư cho phép, trong ngày sa-bát, được chữa con mắt bị bệnh trong trường hợp cấp tính, chứ không cho phép trong trường hợp mãn tính, như trường hợp anh mù bẩm sinh này. Ở đây “sự kiện” là việc chữa lành đã thực sự xảy ra không hề có tầm quan trọng nào đối với người Pharisêu. Nhưng đây lại chính là điểm mà anh mù bám vững, nhất định không nao núng (x. cc. 25.30.32). Khởi đi từ hành vi Đức Giêsu đã làm, anh nhận ra càng lúc càng rõ tương quan của Đức Giêsu với Thiên Chúa. Đối lại với sự hiểu biết mà người Pharisêu cho rằng họ có về Đức Giêsu (cc. 24.29), anh đề ra sự hiểu biết của anh về Thiên Chúa, mà cả người Pharisêu cũng phải công nhận: “Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy” (c. 31). Do không chấp nhận Đức Giêsu, người Pharisêu cứ thắc mắc, nên đã phải nghe giọng mỉa mai của anh mù: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không nghe. Tại sao các ông lại còn muốn nghe nữa? Chẳng lẽ các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy sao?” (c. 27). Từ hành vi phi thường Đức Giêsu đã làm và từ sự hiểu biết này về Thiên Chúa, anh rút ra hệ luận là Đức Giêsu không phải là một kẻ tội lỗi, nhưng là một người làm theo ý muốn của Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa. 

Ở đây, chúng ta có một ví dụ tiêu biểu về thái độ tích cực và tiêu cực khi đứng trước một hành vi quyền lực Đức Giêsu đã thực hiện. Anh mù được lành không chỉ xử sự như một người sung sướng vì có thể thấy và không quan tâm gì đến người đã chữa anh lành. Ngược lại, đối với anh, việc chữa lành thật sự đã trở thành một dấu chỉ đưa anh đến chỗ nhận biết dây liên kết giữa Thiên Chúa và Đức Giêsu. Người Pharisêu vẫn ở lại trong thái độ không muốn thấy và cứng lòng lại trong việc từ khước Đức Giêsu. Đối với những sự kiện cụ thể được anh mù nêu ra, họ chỉ có thể chống lại bằng cử chỉ bạo lực là tống anh ra ngoài. Tình thế của họ có nét mỉa mai đầy kịch tính (x. cc. 24 và 40): Trong c. 24, khi mời anh mù nói lên sự thật dưới cái nhìn của Thiên Chúa (“Hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây biết rằng ông ấy là kẻ tội lỗi”), người Pharisêu hẳn lại phải bảo vệ điều ngược lại với những gì họ biết: chữa lành một người mù không phải là dấu chỉ tội lỗi. Trong c. 40 (“Cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?”), họ phải thú nhận cách bi đát điều hiển nhiên: loại trừ kẻ đã chữa người mù chứng tỏ chính họ đang mù.  

 

* Tuyên án (34b-41)
Cuộc gặp gỡ thứ hai giữa anh được lành và Đức Giêsu (cc. 35-38) xảy ra lần nữa vẫn do sáng kiến của Người. Đức Giêsu quan tâm đến người đã bị tống ra ngoài và giúp anh có thể thấy thêm nữa, bằng cách đưa anh đến chỗ tin vào Con Thiên Chúa. Nhờ cuộc tranh luận trước đó, càng ngày anh càng đến gần Đức Giêsu hơn và ngày càng mở ra hơn với tương quan của Đức Giêsu với Thiên Chúa. Bây giờ Người tự mạc khải ra cho anh là người bị loại trừ biết Người là Con Thiên Chúa nhập thể, Người không đến thế gian trong ánh vinh quang huy hoàng, nhưng trong tình trạng đơn giản của thân phận con người và đi đến chỗ sẽ được giương cao trên thập giá (3,14; 6,35; 12,23.34). Anh mù được lành đã tin và quỳ xuống trước mặt Người, tức là làm một cử chỉ thờ phượng Thiên Chúa. Anh đã có thể thấy trọn vẹn phẩm cách và tầm quan trọng của Đức Giêsu. Khi chữa lành anh và hướng dẫn anh, Đức Giêsu đã ngày càng trở thành ánh sáng cho anh.

Cuối cùng, xảy ra cuộc đối đầu giữa Đức Giêsu và người Pharisêu (cc. 39-41). Các ông này đã phản ứng lại với một khẳng định của Người về một phương diện quan trọng trong sứ mạng của Người: Người đã đến để cứu độ thế giới (3,17; 12,47); Người ở trong thế gian như là ánh sáng ban sự sống. Do Đức Giêsu không xuất hiện với một quyền lực to lớn, sự hiện diện của Người làm cho loài người chia rẽ nhau. Có những người đón nhận Người và chấp nhận sự trợ giúp của Người, được Người mở mắt và đi đến chỗ nhận biết thực tại trọn vẹn. Có những người khác lại loại trừ Người, nghĩ rằng họ đã biết mọi sự không cần Người và thế là họ thành đui mù thật sự. Khi mà thực tại đã trở nên ngày càng thấy rõ được, sự đui mù của những người ấy càng trầm trọng. Người Pharisêu muốn biết phải chăng điều này cũng đúng đối với họ. Họ đã xác định Đức Giêsu là một “kẻ tội lỗi” (9,24); bây giờ lại chính là Người đang mô tả lối xử sự của họ, mà gọi là “tội lỗi”, là thiếu sót đối với Thiên Chúa. 

    

+ Kết luận
Đức Giêsu là ánh sáng cho trần gian trong tư cách là bao lâu Người còn ở trần gian, Người thực hiện những việc Chúa Cha giao phó cho Người (9,4-5). Người không phải là một ánh sáng được áp đặt cho bất cứ ai không phân biệt. Điều ghi nhận được với người mù từ thuở mới sinh là nhờ Người, có những người trở thành thấy được và có những người lại trở nên đui mù (c. 39). Qua bảy cuộc gặp gỡ, trong đó Đức Giêsu chỉ có mặt ở lần đầu và hai lần cuối, ta thấy diễn ra một tình huống đầy kịch tính và phong phú hậu quả. Từ việc chữa lành anh mù, từ những cuộc tranh luận với những người xung quanh Đức Giêsu và từ lời mạc khải về Đức Giêsu, người mù được dẫn đến chỗ thấy được hoàn toàn, tin và thờ phượng Đức Giêsu. Các đối thủ chỉ thấy Đức Giêsu là một người tội lỗi, đã vi phạm Lề Luật và chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Những gì Đức Giêsu đã làm và qua đó lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày ra, đối với họ, lại là một công trình chống lại Thiên Chúa. Ánh sáng làm cho người ta thấy Thiên Chúa, thấy Đấng Thiên Chúa sai phái và lễ dâng của Đấng ấy để cứu độ thế giới, lại làm cho mọi sự ra tối tăm đối với họ. Chỉ ai mở ra, ai chấp nhận được giáo huấn và hướng dẫn, mới có thể gặp Đức Giêsu và nhận được ánh sáng ban ơn cứu độ.

Như thế, chẳng phải là anh mù bẩm sinh hay cha mẹ anh ta là những người tội lỗi (x. c. 2t), nhưng những kẻ từ chối tin Đức Giêsu mới có tội (c. 40t). Một lần nữa, TM IV vượt xa hơn những tranh luận halakha liên hệ đến luật sa-bát, để đưa độc giả đến chỗ chọn đứng về phía Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha sai đến, hay là chống lại Người.

 
5.- Gợi ý suy niệm
1. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi về thái độ của chúng ta khi đứng trước đau khổ của người khác. Chúng ta có tự hỏi là vì sao và do đâu mà có đau khổ này, hoặc mục đích của nỗi đau khổ này là gì chăng? Nhất là chúng ta có biết nhìn sự đau khổ của người khác như Đức Giêsu đã nhìn chăng? Không nên kết luận rằng những người phải khốn khổ là nạn nhân của một số phận mù quáng. Một Kitô hữu chân chính không được nghĩ rằng Thiên Chúa trừng phạt người ta. Sớm hay muộn, Thiên Chúa sẽ làm rạng tỏ nơi họ quyền năng và lòng thương xót của Ngài (x. Rm 8,28). 

2. Con đường anh mù đã rảo qua cho chúng ta hiểu cách thức Đức Giêsu hành động trong tư cách là “ánh sáng cho trần gian”. Người không chỉ hiện diện trên mặt đất, Người còn đi gặp loài người, chữa lành họ và dẫn họ đi tới, để họ thấy càng ngày càng rõ hơn là Người từ đâu đến và Người là ai. Dù sao, chúng ta cũng biết rằng không phải chính chúng ta sẽ bảo cho Đức Giêsu biết phải sống thế nào và phải làm gì. Chúng ta cần phải để cho Người chỉ cho biết Người là ai và Người muốn mang đến cho chúng ta điều gì. 

3. Anh mù đã càng lúc càng hiểu rõ hơn việc anh được lành. Hôm nay tôi có thể tìm hiểu xem kinh nghiệm nào đã là khởi điểm để tôi hiểu Đức Giêsu ngày càng sâu xa hơn. Cần phải nhớ lại kinh nghiệm anh mù đã trải qua. Vì nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai phái, anh bị tống ra ngoài cộng đoàn; người ta đuổi anh như đuổi một kẻ tội lỗi. Cả cha mẹ anh cũng từ chối bảo vệ anh. Khi đó, niềm tin đưa đến hậu quả là sự cô đơn. Phải vượt lên trên nỗi sợ hãi, sự cả nể, mối bận tâm đến ý kiến của người đời, để có thể sống độc lập, và đi đến tự do chân chính.

4. Con người vừa là ánh sáng vừa là bóng tối. Con người có khả năng tự làm mình ra đui mù, đưa ra những lý do để khỏi thấy, tạo ra cho mình những xác tín giả trá, từ chối mở mắt ra, mà lại nói là mình “đang thấy”. Ánh sáng rất đòi hỏi: nó bắt ta xét lại nhiều chuyện, từ bỏ nhiều thói quen, đôi khi phải đoạn tuyệt với cả một môi trường. Bị đui mù mà biết nhìn nhận mình thiếu ánh sáng và không thấy, thì không phải là một tội; nhưng tự hào là mình biết tất cả về Thiên Chúa và về thế giới và từ chối ánh sáng đến từ Thiên Chúa, điều này đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa, nên là một tội.

 

Lm PX Vũ Phan Long, ofm
BÀI ĐỌC THÊM (12)

ĐỨc GiÊsu lÀ cỬa rÀn chiÊn 
(Gioan 10,1-10 – CN IV PS - A)
[image: image5.jpg]



1.- Ngữ cảnh
Bản văn đi trước bản văn chúng ta đọc hôm nay là truyện Anh mù sơ sinh (9,1-41). Khi chuyển sang ch. 10, tác giả Ga đã dùng một câu dẫn nhập long trọng: “Thật, tôi bảo thật các ông” (10,1). Công thức này thêm vào cho phần trước một luận cứ mới, mạnh mẽ hơn, chứ không đưa vào một đề tài mới. Như thế, ẩn dụ Người mục tử nhân hậu được liên kết với truyện Anh mù. Quả thật, việc người mù bị loại trừ khỏi Israel (giả hiệu) và Đức Giêsu đã đón nhận anh, là những dữ kiện mà ẩn dụ chương 10 sẽ đào sâu. “Chính là để xét xử” (9,39) cũng như nhận xét ở 9,41 nói với người Pharisêu là những công thức đưa sang bài ẩn dụ chương 10. 

2.- Bố cục
Bản văn có thể chia thành ba phần:

1) Ẩn dụ Cửa ràn chiên (10,1-5);

2) Phản ứng của người Do Thái (10,6);

3) Đức Giêsu giải thích ẩn dụ Cửa ràn chiên (10,7-10). 

3.- Vài điểm chú giải
- ràn chiên (1): Có nhiều loại ràn chiên. Có khi đó là một mảnh đất vuông bên sườn đồi, có tường đá vây quanh. Ở đây có lẽ là một mảnh sân phía trước một ngôi nhà, chung quanh có tường đá. 

- gọi tên từng con (2): Các mục tử Paléttina thường đặt tên cho những con chiên họ yêu quý.

- Chúng sẽ không theo người lạ (5): Điều này khiến chúng ta có thể nghĩ rằng có nhiều đàn chiên trong một ràn, nên mỗi mục tử gọi tên các chiên là để tách chúng khỏi các đàn khác. 

- ẩn dụ (6): Từ Hy Lạp TM IV dùng là paroimia, được BJ dịch là “discours mystérieux”. TOB dịch là “parabole” và ghi chú: “Là lời huyền bí hoặc biểu tượng tối tăm, la parabole dưới mắt tác giả Ga là cách mạc khải thuộc về sứ mạng của Đức Giêsu trong thời gian; ta chỉ có thể thật sự hiểu được mạc khải này trong đức tin, đưới ánh sáng của mạc khải cuối cùng, khi Đức Giêsu được giương cao và khi Thần Khí được ban tặng”. NAB dịch là “figure of speech”, và chú thích là từ ngữ này tương tự với “dụ ngôn” của các TMNL. R.E. Brown dịch là “picture” và Zerwick&Grosvenor dịch là “simile, hidden saying” và cho rằng từ này cùng nghĩa với parabolê của TMNL (x. Hc 47,17). Vậy đây là một sự so sánh hoặc một dụ ngôn, nhưng nhấn mạnh trên ý nghĩa ẩn giấu. N. Guillemette dịch là “allégorie” (ẩn dụ). Trong bài ẩn dụ, phải chuyển các yếu tố khác nhau sang một trật tự khác các ý tưởng; sự chuyển dịch này được chính ẩn dụ gợi ra. Người ta không bắt đầu một bài tường thuật hay một bài miêu tả bằng câu “Thật, tôi bảo thật các ông…”. Ta có ngay ẩn dụ: ràn chiên gợi đến đoàn chiên của Yhwh, đến dân Thiên Chúa; có những mục tử thật và giả, như Đức Giêsu và các nhà lãnh đạo dân Chúa; và có các con chiên, đó là các tín hữu đang nghe lời của vị mục tử. Vậy mục tiêu của bài ẩn dụ là cho thấy sự tách biệt giữa đoàn chiên chân thật và đoàn chiên giả hiệu. Xem thêm Ga 15,1-8.

4.- Ý nghĩa của bản văn
Vào thời ấy, những người chăn chiên không phải là những con người tốt lành, dịu dàng như chúng ta tưởng tượng ra hôm nay. Trái lại, họ là những người khỏe mạnh, thô bạo. Họ bị khinh bỉ do cung cách hoang dại. Họ bị coi là ô uế, bất lương, nên không được làm chứng tại tòa án. Những người chăn chiên Paléttina quen quy tụ các đàn vật của họ vào chung một ràn vào lúc tối. Một người chăn bảo vệ, những người khác đi nghỉ. Buổi sáng, khi một mục tử lên tiếng với người giữ cửa, các chiên của người ấy nhận ra tiếng anh và quy tụ lại bên anh. Đây là hình ảnh Đức Giêsu dùng trong dụ ngôn của Người. 

* Ẩn dụ Cửa ràn chiên (1-5)
Tác giả Ga vẫn tiếp tục mạch tư tưởng của truyện Anh mù, và tiếp tục triển khai ý chính của bản văn ấy bằng cách chuyển sang ẩn dụ Cửa ràn chiên. Phần đầu mở ra với một câu tục ngữ thuộc về một xã hội trong đó nghề chăn chiên là một yếu tố quan trọng của cuộc sống. Sử dụng các hình ảnh và các biểu tượng xuất phát từ kinh nghiệm sống hằng ngày là một phương thế rất hữu hiệu để truyền đạt một sứ điệp. Về điểm này, Đức Giêsu thật là một nghệ sĩ.

Cách duy nhất để đến với con chiên, đó là qua cái cửa được người giữ cửa mở ra. Đây là điểm nhấn mạnh của dụ ngôn. Chính cái cửa xác định ai là kẻ trộm, kẻ cướp, và ai là mục tử. Ai không qua cửa mà vào, nhưng lại trèo qua lối khác mà vào, tức là không đến với đàn chiên một cách chính thức, thì kẻ ấy là kẻ trộm và kẻ cướp. “Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử” (c. 2). Trộm cướp đàn chiên là một tội rất nặng, vì tước một gia đình mất một phương tiện để sinh sống, y như cướp sự sống của họ. Do đó, đàn chiên rất quý, và cũng vì thế, cần phải có một cái ràn và một người giữ cửa để bảo vệ đàn chiên ngày cũng như đêm. Dấu chỉ một người giữ cửa, và một mục tử chân thật, là người ấy có thể tự nhiên ra vào qua cửa. Vì anh là mục tử chân thật, người giữ cửa sẻ mở cửa cho anh vào.

Đến đây, tương quan mật thiết giữa các con chiên và mục tử được nêu bật. Dân Bê-đu-anh (Bédouins) trong sa mạc cho chúng ta hôm nay một khái niệm về đời sống của các chi tộc Israel ngày trước: trong xã hội ấy, quan hệ giữa mục tử và đàn chiên không phải chỉ theo kiểu kinh tế, dựa trên lợi nhuận mà mục tử có thể rút ra từ các con chiên để nuôi mình và gia đình: xén len, uống sữa, ăn thịt (nướng), bán bớt chiên khi cần tiền. Nói cách khác, đây không phải là một tương quan “sở hữu”. Đúng ra đây là một tương quan hầu như riêng tư giữa mục tử và đàn chiên. Vì anh là mục tử chân thật, chiên nghe tiếng của anh. Vì anh là mục tử chân thật, anh gọi tên từng con một (kat’ onoma). Vì anh là mục tử chân thật, anh có thể dẫn chiên ra ngoài (c. 3). Vì anh là mục tử chân thật, anh đi trước đàn chiên. Vì anh là mục tử chân thật, chiên theo sau, vì mỗi con chiên phân biệt và nhận ra được tiếng của mục tử mình, vì anh đã nói với chúng thường xuyên. Chúng sẽ đi theo anh đến các đồng cỏ. Chiên và người sống ngày qua ngày với nhau tại những nơi hoang vắng, trong thế “diện đối diện”, không có ai khác ở quanh đó. Vì thế, mục tử biết rõ từng con chiên. 

Trái lại, chiên không đi theo một người lạ, một người không phải là mục tử của chúng. Vậy tính chân thật của một mục tử được xác định bởi việc các con chiên sẵn sàng đi theo người ấy. Khi con chiên không đi theo một người, điều này chứng tỏ đấy là một người lạ; chiên chạy trốn vì không nhận ra tiếng người lạ (c. 5). 

Thật ra, Đức Giêsu đang mô tả chính cách thức xử sự của Người, để cho thấy là Người thực hiện tất cả các điều kiện cần thiết về Người Mục tử chân chính của Israel. Để đến với Đàn Chiên của Thiên Chúa, Người đã dùng con đường thông thường, bởi vì Người có đến là vì nhận được tiếng gọi và bài sai của Thiên Chúa, trong biến cố Phép rửa (1,31-34). Gioan Tẩy Giả đã đóng vai người giữ cửa do bài sai của Thiên Chúa, đã mở cửa cho Đức Giêsu và đã giới thiệu Người cho toàn dân, đặc biệt cho các môn đệ ông (1,23-31). Tương quan giữa mục tử và chiên là một trong những tương quan chặt chẽ nhất mà người ta có thể nhận thấy trong cuộc sống hằng ngày của một người Israel: chính vì thế, Thiên Chúa đã dùng biểu tượng này để diễn tả quan hệ của Ngài với Dân tuyển chọn và với toàn thể nhân loại. Một trong những Thánh vịnh đẹp nhất mô tả sự an toàn mà dân Chúa cảm nhận khi có Chúa là Mục tử, là Tv 23. Nhưng điều này cũng có giá trị cho các quan hệ giữa con người với nhau. Do đó, trong Kinh Thánh, danh hiệu mục tử cũng được ban cho tất cả những ai bắt chước sự ân cần, tận tâm của Thiên Chúa để lo cho tình trạng an vui của dân mình. Vì vậy, các vua, các tư tế, và nói chung, mọi vị hữu trách trong dân, cũng được gọi là mục tử. 

Trong chiều hướng này, khi một ngôn sứ như Êdêkien nhắc đến các thủ lãnh của dân, ngài đã gọi họ là mục tử. Tuy nhiên, ngài gọi như thế không phải là để nhắc đến hình ảnh người che chở mà lẽ ra họ phải đề ra, nhưng là để nhắc đến tình trạng thực của họ: những thủ lãnh vô trách nhiệm, thậm chí bất lương, vì đã lợi dụng địa vị của họ để bóc lột và áp bức. Họ đã tự đặt mình làm thủ lãnh và người hướng dẫn thiêng liêng của đàn chiên, mà chẳng thông qua Người giữ cửa tối cao, không hề nhận bài sai từ Thiên Chúa cho sứ mạng đó. Như những tên trộm cướp, họ đã chiếm lấy dân Chúa vì ham vinh quang và quyền lực hơn là vì quan tâm đến đời sống thiêng liêng của dân (cc. 8.10). 

* Phản ứng của người Do Thái (6)
Phản ứng của các chiên tương tự phản ứng của người mù sơ sinh. Khi nghe Đức Giêsu, mặc dù bị người Pharisêu ngăn chặn, con người phát xuất từ dân Chúa đó đã phân biệt được người mục tử với quân trộm cướp. Các kinh sư và người Pharisêu bị trách không phải là đã không biết giữ cửa, nhưng đã xử với đàn chiên như những kẻ trọm, kẻ cướp. Nhưng họ đã không hiểu các lời Đức Giêsu nói. Do đó, Đức Giêsu đã giải thích các dụ ngôn Cửa ràn chiên và Người mục tử. Họ không hiểu: đây không phải là một vấn đề trí thức, nhưng là một thái độ không muốn đáp trả thách đố của các dụ ngôn. Trong các TMNL, thách đố này xoáy vào đề tài Nước Trời; trong TM IV, thách đố này lại tập trung nơi Đức Giêsu. 

* Đức Giêsu giải thích ẩn dụ Cửa ràn chiên (7-10) 
Đức Giêsu tuyên bố: “Thật, tôi bảo thật các ông: Chính tôi là cửa cho chiên ra vào” (c. 7). Người không xác định cửa này phải chăng chỉ dành cho chiên ra vào, hay là cũng dành cho mục tử ra vào. Nhưng dựa vào câu nói tiếp theo: “Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp” (c. 8) và đối chiếu với dụ ngôn trên đây (10,1-5), ta hiểu là cửa này cũng để cho mục tử ra vào nữa. Như vậy, đã có những kẻ không qua cửa mà đến với đàn chiên, nhưng đã trèo qua lối khác. Những người này là ai? Phải chăng là những mêsia giả hiệu thời Đức Giêsu? hay là chính vị Thầy dạy Đường công chính của Qumran? Tuy nhiên, gần với bản văn nhất, là chính các người Pharisêu và Xađốc; giọng điệu của Đức Giêsu ở đây cũng rất gần với Mt 23.

Đến đây, Đức Giêsu lại nhắc lại: “Chính tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (c. 9). Ở đây Người là cửa dẫn đến ơn cứu độ, không phải là cửa cho mục tử mà là cửa cho con chiên. Tư tưởng này rất giống với Ga 14,6 và Tv 118,20. 

Trong Ga 4 và 6, chúng ta đã nghe Đức Giêsu tuyên bố rằng Người là Đấng cung cấp nước hằng sống và bánh ban sự sống; bây giờ Người ban đồng cỏ đưa lại sự sống, có thể hiểu là sự sống viên mãn. Món quà đưa lại sự sống này đối lập lại với việc “giết hại và phá hủy (thysê kai apolesê [do động từ apollymi])” của kẻ trộm. Trong bài diễn từ dịp lễ Lều (8,44), Đức Giêsu cho biết ma quỷ là kẻ sát nhân; như thế, sự đối lập giữa kẻ trộm và người mục tử là phản ánh sự đối lập giữa Satan và Đức Giêsu. Kẻ trộm đến là để “phá hủy” (apollymi); ở 3,16, Đức Giêsu nói rằng Thiên Chúa ban Con một để bất cứ ai tin vào Người thì “khỏi phải diệt vong [= khỏi bị phá hủy [apolêtai, do động từ apollymi]) nhưng được sự sống đời đời (x. 6,39). Chỉ mình Đức Giêsu có thể đưa các tín hữu đi vào trong không gian ban sự sống mà Thiên Chúa đã thiết lập, bằng cách giúp họ sinh vào sự sống nhờ nước và Thánh Thần (3,3-6), và đó chính là ơn cứu độ đích thực (3,16-17). Các tín hữu đã được cứu có thể “ra vào”: đã được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và ma quỷ, nhờ Đức Giêsu, họ được hưởng tự do đích thực của các con cái trong nhà Cha (8,34-44). Nơi Người, họ sẽ tìm được đồng cỏ rất bồi dưỡng, đó là bánh và nước hằng sống, có khả năng thỏa mãn vĩnh viễn cơn đói khát thiêng liêng của con người (6,35; 4,14). 

Vì dường như cc. 8 và 9-10 là hai cách giải thích Đức Giêsu là cửa (mà c. 8 thì gần với dụ ngôn trên hơn), ta không cần phải nghĩ rằng kẻ trộm và kẻ cướp ở c. 8 (và c. 1) cũng là các nhân vật của c. 10. Kẻ trộm của c. 10 đến chỉ là để ăn trộm, giết hại và phá huỷ, thì giống với “kẻ nhân danh mình mà đến” ở 5,43, tức là một một đại diện tổng quát của bóng tối đối nghịch với Người Con. 

+ Kết luận
Trong lòng Israel cũng như giữa lòng Họi Thánh, có hai hạng người: những người thực sự thuộc về người mục tử và chỉ đáp lại tiếng người ấy gọi mà thôi, và những người không đáp lại tiếng mục tử gọi vì chưa bao giờ thuộc về người ấy.

Đức Giêsu chỉ có một mối bận tâm duy nhất, đó là làm cho các con chiên sống bằng sự sống của Thiên Chúa, ngày càng dồi dào phong phú hơn. Người chính là người Mục tử chân thật đã được Thiên Chúa giao phó đàn chiên cho. Cũng có những mục tử giả hiệu, chỉ tìm giết con chiên, theo sự thôi thúc của Satan, tên sát nhân. May mắn là các con chiên chân thật không nghe và đi theo các mục tử giả hiệu này, vì chúng không nhận ra lời họ nói chính là Lời Nói của vị Mục Tử tối cao.

5.- Gợi ý suy niệm
1. Điều rất đáng ngạc nhiên, đó là giá trị to lớn của phán đoán của đàn chiên: khả năng phân định nằm trong trái tim, trong ký ức, trong sự hiểu biết của các con chiên. Vậy có một sự hòa điệu (“đồng thanh tương ứng”) giữa đàn chiên với mục tử chân thật; tính chân thật của người mục tử được xác định bởi sự hòa điệu này. Khả năng phân định của đàn chiên, ta có thể gọi là sensus fidei populi Dei, “cảm thức đức tin của Dân Thiên Chúa”.

2. Người Pharisêu cho rằng họ hướng dẫn những người khác nhân danh Thiên Chúa; họ rất ghen tị về sự tín nhiệm dân chúng dành cho Đức Giêsu, khiến họ bị mất uy tín thiêng liêng. Vậy giữa họ và Đức Giêsu, có một xung đột về ảnh hưởng. Qua các lời được bài Tin Mừng hôm nay ghi lại, Đức Giêsu xác định cho họ biết đâu là ảnh hưởng mà người Pharisêu đang gây lên trên đàn chiên Israel và đâu là ảnh hưởng mà chính Người đang tạo ra.

3. Đức Giêsu là cửa. Người không loại trừ ai khỏi ơn cứu độ, “Người đã đến là để cho mọi người được sống dồi dào”, kể cả những người Pharisêu đang tìm cách loại trừ Người. Khi khẳng định như vậy, Người muốn cho biết rằng chỉ mình Người mới có thể thông ban ơn cứu độ. Người ta không thể đi vào cạnh tranh với Người. Người là cửa duy nhất đưa đến ơn cứu độ mà tất cả phải chấp nhận đi qua, không ai được miễn chuẩn, dù là những người có một uy quyền hay một thẩm quyền thiêng liêng trong cộng đoàn tín hữu.

4. Xét lại lối sống của chúng ta hôm nay, chúng ta có yên tâm rằng chúng ta đang đi theo Đức Giêsu, vị Mục Tử duy nhất? Và những tiêu chuẩn để xét lại đời sống là: nhận biết tiếng Người và đi theo Người, không nhận biết tiếng mục tử lạ và tránh xa mục tử ấy, đi qua cửa ràn chiên, đang nhận sự sống do chính Mục Tử chân chính cung cấp. 

5. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện để Thiên Chúa ban thêm cho có những mục tử xứng đáng thay mặt Đức Giêsu, Vị Mục Tử chân thật. Để có thể là một mục tử xứng đáng, một vị lãnh đạo trong Họi Thánh cũng phải sống tư cách con chiên của Đức Giêsu, cũng ra vào qua cửa ấy và nhận được lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình. 

Lm PX Vũ Phan Long, ofm
BÀI ĐỌC THÊM (13)

THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG
(Gioan 11,1-45 – CN V MC – A) 
                                                                                             
1.- Ngữ cảnh
Với biến cố Đức Giêsu cho Ladarô sống lại, chúng ta sang phần ii của TM IV, gọi là “Sách về Giờ của Đức Giêsu” (11,1–20,29). Phân đoạn 11,1–12,50 là “phân đoạn làm cầu”, ghi lại “Dấu lạ cao điểm và sự kiện Giờ của Đức Giêsu đến”.

Bản văn đọc trong Phụng vụ Thánh lễ hôm nay trích từ Ga 11,1-54 là phân đoạn nói về Dấu lạ Đức Giêsu cho Ladarô sống lại, nói về sự sống lại và sự sống, và quyết định của Thượng Hội Đồng là tìm cách giết Người. 

Biến cố Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại được đặt vào cuối sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Đây không chỉ là hành vi quyền lực (= dấu lạ) cuối cùng, nhưng là hành vi lớn lao nhất, bởi vì Người không chỉ giới hạn vào việc chữa lành một chứng bệnh, nhưng đưa một người từ cõi chết trở lại với cuộc sống. Đây là dấu lạ quan trọng nhất được nêu lên trong cuộc xét xử giữa ánh sáng và bóng tối.

Những nét tiêu biểu của phép lạ này là: Người thực hiện hành vi ấy cho một người bạn và giữa vòng các bạn hữu, nhưng có nhiều người khác chứng kiến và các chứng nhân này có tham gia vào hành vi của Người. Trong các trường hợp khác, trước tiên Đức Giêsu làm dấu lạ, rồi sau đó, trong những đối thoại, Người mới đưa người ta đến chỗ hiểu ý nghĩa của dấu lạ. Còn ở đây, với nhiều lời công bố, Người đã cho các môn đệ, các thân nhân và dân chúng thấy trước ý nghĩa của hành vi quyền lực sắp được thực hiện và là điểm cao nhất trong các hành vi quyền lực. Mọi sự đều đưa tới chỗ chứng minh cho thấy là Người có quyền trên sự chết. 

Sự cố này xảy ra sau khi các đối thủ của Người đã tìm cách bắt Người (10,39). Đức Giêsu lui về vùng phía đông sông Giođan. Tại đây Người nhận được tin bạn Người là Ladarô đau ốm (11,1-6). Sự cố này mở ra với bài diễn từ cáo biệt và cuộc Thương Khó, bởi vì chính sự cố này đưa đến chỗ Thượng Hội Đồng kết án tử cho Đức Giêsu. 

Đọc bản văn này, độc giả cũng nên lưu ý đến tài nghệ tuyệt luân của tác giả khi vận dụng các yếu tố “sai thời gian” (anachronie) cũng như “nhắc lại” (analepse),  “báo trước” (prolepse), để giới thiệu các điểm giáo lý sâu sắc được chứa đựng trong bản văn. Chúng ta sẽ nói đến điểm này trong phần “Ý nghĩa của bản văn” [1].

 
2.- Bố cục
Bản văn có thể chia làm năm phần:

1) Đức Giêsu biết tin Ladarô đau ốm (11,1-6);

2) Đức Giêsu chuẩn bị các môn đệ (11,7-16);

3) Đức Giêsu gặp hai chị em (11,17-38a);
4) Đức Giêsu cho Ladarô sống lại (11,38b-44);
5) Kết luận: Ghi chú về đức tin (11,45).
 
3.- Vài điểm chú giải
- Ladarô (1): Tên La‘zar là cách gọi tắt tên Eleazar (Êlêadarô), một tên rất quen thuộc vào thời Tân Ước. Eleazar có nghĩa là “Thiên Chúa trợ giúp”. Tác giả TM IV không giải thích ý nghĩa của tên này.

- Bêtania (1): Có những người cho rằng đây là một tên có ý nghĩa tượng trưng, phái sinh từ tên Bet-‘anya, “nhà của nỗi phiền sầu”. Làng Bêtania gần Giêrusalem được mọi người biết như là nơi Đức Giêsu trú ngụ khi lên Giêrusalem (x. Mc 11,11; 14,3). Ngày nay, làng được gọi là El ‘Azariyeh, một tên phái sinh từ “Ladarô”.

- làng của hai chị em cô Mácta và Maria (1): Sự kiện tác giả Ga xác định Bêtania là làng của Mácta và Maria khiến có thể hiểu là các độc giả quen biết hai cô.

- là người sau này sẽ xức dầu thơm (2): Đây là một chi tiết rất đặc biệt dành cho việc nhận diện Maria: “là người sau này sẽ xức dầu thơm (dịch sát: “đã xức dầu thơm”) cho Chúa, và lấy tóc lau (dịch sát: “đã lấy tóc lau”)[2] chân Người. Đây là một lời vừa nhắc lại vừa đón trước: việc xức dầu ở Bêtania chỉ xảy ra ở chương sau (12,1-11), tại sao lại nhắc trước (“đã”) một hành vi chưa được bản văn nói đến? Ở đây, tác giả không đứng trên bình diện truyện kể, nhưng trên bình diện dàn dựng câu truyện, và ngỏ lời trực tiếp với độc giả. Độc giả đã biết Maria đóng vai trò nào vào đầu truyện Thương Khó; vai trò này được ghi nhớ rất rõ trước cả khi TM IV được soạn thảo. Tác giả nại đến ký ức của độc giả nên mới nói về Maria như ở quá khứ (thì quá khứ hoàn thành). Như thế, lời nhắc vận hành trong trí độc giả, còn ở bình diện truyện kể, nó mang sắc thái một lời đón trước. 
- Thưa Thầy (3): Từ ngữ Kyrios được dùng ở hô-cách (vocative); Kyrie, có thể dịch là “Thưa Ngài”. R.E. Brown cho rằng có thể dịch là “Lạy Chúa”, bởi vì ở đây những người tin đang lên tiếng. Xem 11,21.32.

- thêm hai ngày (6): Một vài tác giả gợi ý rằng có một sự kết nối với phép lạ thứ hai ở Cana, cũng là một phép lạ ban sự sống và xảy ra sau khi Đức Giêsu đã ở lại Samari hai ngày (4,40.43). Có những tác giả khác cho rằng có một sự tương đồng với sự phục sinh của Đức Giêsu, vì biến cố này xảy ra vào ngày thứ ba (x. 1 Cr 15,4). Người cũng đã chờ hai ngày trước khi lên Giêrusalem để dự lễ Lều (7,8-10). Với lại ở tiệc cưới Cana, Người đã không đáp ứng ước nguyện của Đức Maria ngay. Không một ý kiến, một nguyện ước nào của loài người, cho dù đúng đắn, lại có thể chỉ cho Người cách xử sự; chỉ có ý muốn của Chúa Cha mới có quyền điều khiển Người mà thôi (4,34; 7,18; 8,29). Người nói và hành động vì vinh quang của Chúa Cha, để thực hiện chương trình cứu độ. Và ơn cứu độ Thiên Chúa ban sẽ được hoàn tất vào thời Ngài đã định; không một ai có thể thúc bách Ngài tiến hành trước giờ. Người ta không thể bắt Đức Giêsu hay ném đá Người bao lâu giờ của Người chưa đến (7,30; 8,20; x. 9,4; 10,17-18).  

- Thưa Rabbi (8): Đây là lần cuối cùng các môn đệ thưa với Đức Giêsu bằng danh hiệu raBBi. “Rabbi” cũng được dùng ở 9,2. Có thể so sánh để thấy những điểm tương đồng giữa 9,2-5 và 11,8-10.

- ánh sáng mặt trời (9): dịch sát là “ánh sáng của thế gian này”. Như thế, công thức này có nghĩa là “mặt trời”. Nhưng trên bình diện thần học, đây là một quy chiếu về Đức Giêsu (8,12; 9,5).

- đang yên giấc (11): Trong tiếng Híp-ri và Hy Lạp (tiếng Hy Lạp dân gian cũng như hy-ngữ của bản LXX), “ngủ” là một uyển ngữ (euphemism) để chỉ cái chết (x. Mc 5,39; Cv 20,10). Nhưng các môn đệ lại không hiểu. Trong Kinh Thánh, chết là hậu quả của tội lỗi, và như thế là hình phạt thê thảm nhất (x. St 2,7; Kn 1,15). Tuy nhiên, cái chết mất phần nào tích cách bi đát khi nó đóng ấn một cuộc đời hạnh phúc vẫn tiến đi trong tình nghĩa với Thiên Chúa (các tổ phụ: St 25,7; 35,29; vua Đavít: 1 V 2,10; người công chính: Kn 3,1-3). Đức Giêsu, dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Chính vì thế, trong Tân Ước, những ai chết mà vẫn tin vào Đức Kitô, thì chỉ là yên nghỉ (= ngủ; 1 Tx 4,14; x. Cv 7,60; Mt 27,52), vì Đức Kitô là hoa trái đầu mùa của những ai đã yên giấc (1 Cr 15,20).     

- được bốn ngày rồi (17): Chi tiết này được ghi nhận để chứng thực là Ladarô đã chết. Có một ý kiến trong giới kinh sư cho rằng linh hồn bay là là gần thân xác trong ba ngày; sau đó thì không còn hy vọng hồi sinh nữa.  
- Maria thì ngồi ở nhà (20): Các phụ nữ có tang thường ngồi trên nền nhà (x. Ed 6,39-45). Do c. 29, ta đoán là Maria không được báo cho biết là Đức Giêsu đã đến.

- Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa (27): Câu này tương tự lời tuyên xưng của Phêrô ở Mt 16,16.

- Thầy (28): Từ ngữ Hy Lạp didaskalos tương tự với rabbi ở 1,38 và 20,16. Đức Giêsu sử dụng ở 3,2.10; 13,13.14. 

- thổn thức trong lòng và xao xuyến (33): “Thổn thức trong lòng” là dạng aorist middle của động từ embrimasthai (x. c. 38). Động từ này được dùng với công thức tô pneumati, “trong tinh thần”, còn ở c. 38, động từ ấy lại được dùng với en heautô, “trong chính mình”. Đây là những công thức Sê-mít để diễn tả các cảm xúc bên trong. Công thức thứ hai, “xao xuyến”, dịch từ cụm từ tarassein heauton. Tarassein hàm ý một sự xáo trôn sâu xa; ở đây dùng với đại từ phản hồi, có nghĩa chữ là “bối rối, luống cuống”. Các học giả đã tự hỏi ý nghĩa của các tình cảm này là gì. Có những người thấy đây là cơn giận của Đức Giêsu nhằm chống lại cái chết và tác giả của nó là Satan; có những người khác thì cho rằng đây là cơn giận của Người khi đứng trước sự cứng lòng của người Do Thái. Rất có thể là như thế, bởi vì cái chết và sự cứng lòng đều do Satan; và trong thực tế, đặc biệt trong Mc, Đức Giêsu tỏ ra giận dữ vào lúc Người trừ quỷ, nghĩa là khi Người đối diện với Satan. Tuy nhiên, trong TM IV, ý nghĩa còn sâu sắc hơn.

Ngoại trừ một lần động từ tarassein được dùng ở 5,7 để nói về nước hồ bị khuấy động và dùng ở đây, động từ này chỉ được dùng trong khung cảnh cuộc Thương Khó: 2 lần dùng cho Đức Giêsu (12,27; 13,21) và 2 lần cho các môn đệ (14,1.27). Nỗi xao xuyến và sợ hãi của Đức Giêsu, được các TMNL kể lại trong cuộc hấp hối tại vườn Ghếtsêmani, dường như được Ga chuyển vào truyện này và vào cuộc gặp gỡ với người Hy Lạp (12,27). Cái chết của Ladarô được Đức Giêsu thấy như là lời loan báo về cái chết của Người và cuộc chiến thắng nhất thời trên bóng tối. Đối với Ga, cuộc Thương Khó và cái chết của Đức Giêsu chủ yếu là công trình của Satan và cuộc sống lại của Người là chiến thắng trên Satan và cái chết. 

- Đức Giêsu khóc (35): Đức Giêsu đã có một thái độ hết sức nhân bản khi đứng trước nỗi đau của người khác. Người ta hiểu là Đức Giêsu thật sự yêu thương Ladarô. Ở đây tác giả Ga dùng một động từ để chỉ việc Đức Giêsu “khóc” (dakryô, “[để cho] nước mắt tuôn trào”: c. 35) khác với động từ để chỉ người ta “khóc” (klaiô, “khóc một cách tuyệt vọng”: x. cc. 31.33), mà động từ này lại giống với động từ tác giả Lc dùng để nói về việc Đức Giêsu khóc khi nhìn thấy Giêrusalem (x. Lc 19,41: klaiô). Tuy nhiên trong TM Ga, người ta thường chỉ hiểu các lời nói và các cử chỉ của Đức Giêsu theo chiều kích bên ngoài và hời hợt. Nếu Đức Giêsu sắp cho bạn Người sống lại, tại sao Người còn khóc? Như thế, rất có thể ở đây Đức Giêsu khóc, còn vì sự không tin của người Do Thái và thái độ bán tín bán nghi của Mácta (c. 39) và của Maria.

- Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại (38): Mộ đứng như cái giếng thì thông dụng hơn mộ nằm ngang. Tảng đá giữ thi hài khỏi bị thú vật xâm phạm. Nơi an táng ở ngoài thành vì nếu không, những người sống có thể bị ô uế do tiếp xúc với thi hài người chết. 

- Đức Giêsu ngước mắt lên (41): Cử điệu ngước mắt nhìn lên là một cách mở đầu tự nhiên cho việc cầu nguyện (x. Lc 18,13; Ga 17,1). 

- Người kêu lớn tiếng (43): Động từ kraugazein chỉ được dùng 8 lần trong toàn Kinh Thánh Hy Lạp (Bản LXX), mà 6 lần ở trong Ga. Ở Ga 18–19, động từ này được dùng 4 lần để nói về tiếng la hét của đám đông xin đóng đinh Đức Giêsu. Như vậy, dường như có thể rút ra một sự tương phản giữa tiếng kêu lớn của đám đông nhằm đưa cái chết đến cho Đức Giêsu và tiếng kêu lớn của Đức Giêsu nhằm đưa sự sống đến cho Ladarô. Thật ra giải thích như thế cũng không bảo đảm, vì ở 12,13, động từ này diễn tả tiếng la của đám đông nhằm hoan hô Đức Giêsu.

- chân tay còn quấn vải (44): Có người hỏi là làm thế nào mà bị quấn như thế mà Ladarô vẫn có thể đi được. Câu hỏi này không đúng chỗ vì đặt ra trong một bài tường thuật minh nhiên giả thiết có chuyện siêu nhiên. Có thể do một lý do thần học mà tác giả đã nhắc đến những thứ khăn liệm. Ở 20,6-7, chúng ta biết rằng các khăn và vải liệm Đức Giêsu đã bị bỏ lại trong mồ, có thể là với ý là Người chẳng bao giờ cần đến chúng nữa, bởi vì Người không bao giờ chết nữa; còn Ladarô thì đi ra với khăn vải liệm, bởi vì anh còn chết lần nữa. Cách giải thích này nhiều gợi ý, nhưng không chắc là tác giả có nghĩ đến số phận tương lai của Ladarô. 

 
4.- Ý nghĩa của bản văn
Câu chuyện đưa ta đến gặp một gia đình đặc biệt: chỉ có các chị em mà thôi. Thế rồi có những chi tiết khiến phát sinh những câu hỏi: Tại sao Đức Giêsu cố tình đến chậm? Làm thế nào Mácta và Maria biết là Đức Giêsu đang đến? Làm thế nào Đức Giêsu có thể nói được rằng bất cứ kẻ nào tin vào Người thì sẽ không phải chết bao giờ? Tại sao Đức Giêsu lại khóc khi đã biết rằng Người sắp cho Ladarô trỗi dậy từ cõi chết? 

 

* Đức Giêsu biết tin Ladarô đau ốm (1-6)
Đức Giêsu đã lui về mạn đông sông Giođan để tránh các đối thủ đang tìm cách bắt Người. Tại đây người ta báo tin cho Người là Ladarô đau ốm; ông này “quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Mácta và Maria” (11,1). Ladarô, em của cô bị đau ốm” (c. 2). Maria được giới thiệu bằng một câu đón trước: “là người sau này đã xức dầu thơm và lấy tóc lau chân Người” (c. 2). Còn Mácta được giới thiệu trước tiên như một người bạn (c. 5), rồi như một môn đệ của Đức Giêsu (“Thưa Ngài, Kyrie”: c. 21). Gia đình không cha mẹ, vợ chồng hoặc con cái này khiến ta có thể hiểu đây là một ám chỉ đến cộng đoàn Kito hữu, nơi chỉ có các anh em chị em thôi.

Cũng như Đức Maria tại tiệc cưới Cana (2,3), các chị của Ladarô đã không trực tiếp bày tỏ một lời thỉnh cầu. Các cô không muốn truyền lệnh cho Người bất cứ điều gì. Biết đâu các cô cũng đang nghĩ tới nguy hiểm có thể xảy ra cho Người nếu Người đến gần Giêrusalem (x. 11,8). Các cô chỉ đơn giản báo cho Người biết tình trạng của Ladarô và nhắc Người nhớ rằng anh là bạn Người. Tại Cana, Đức Giêsu đã thực hiện dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới của một gia đình bằng hữu; rồi Người đã làm những hành vi quyền lực khác cho những người mà Người không quen biết. Lần này những điểm được nhấn mạnh là tình yêu thương và tình bằng hữu vẫn liên kết Người với các chị em Bêtania (x. 11,3.5.11.36): tình yêu thương và tình bằng hữu diễn tả sự ân cần riêng tư của Đức Giêsu đối với chúng ta là loài người. Người không theo đuổi một chương trình vật chất nào, trong đó kết quả thống kê quan trọng hơn những con người. Người coi chúng ta, những con người, là như những nhân vị mà Người quan tâm chiếu cố.

Dọc theo bài tường thuật, bằng nhiều cách diễn tả, tác giả cứ nhắc đi nhắc lại là Đức Giêsu không có mặt (cc. 6.17.19.21.32.37). Mục đích là nêu bật tình trạng tăm tối, không hiểu, của dân chúng trước cách xử sự của Đức Giêsu: theo kiểu nhìn của loài người, Đức Giêsu đã phải can thiệp mà cứu chữa Ladarô khi ông này còn sống mới phải. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào giải thích được sự kiện là các bạn của Đức Giêsu cũng chết mà Người không can thiệp gì? 

Tác giả dùng thêm ba lời đón trước để cho thấy ý nghĩa của cái chết của Ladarô, hoặc cho thấy sự cương quyết của Đức Giêsu và lúc bạn Người chết (cc. 4.11.16). Ba lời đẩy vào tương lai gần như thế nêu bật sự khác biệt trong nhận thức của Đức Giêsu, là người biết rõ chương trình của Thiên Chúa, và các môn đệ, đầy sợ hãi và không hiểu gì.

 

* Đức Giêsu chuẩn bị các môn đệ (7-16)
Trước hết, Đức Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận hành vi quyền lực Người sắp thực hiện. Sau dấu lạ Cana, tác giả TM IV đã nhận định: “Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người” (2,11). Đức Giêsu hiểu đâu là mục tiêu của chứng bệnh của Ladarô (x. 9,3): “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh” (11,4). “Vinh quang của Thiên Chúa” không phải là một vinh dự ích kỷ dâng lên Thiên Chúa, bất kể tình trạng của các thọ tạo. Trong Cựu Ước, mỗi khi Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài thì luôn luôn là để cứu độ loài người, những kẻ Ngài yêu thương. Vinh quang này của Chúa Cha sẽ được thể hiện qua việc tôn vinh Đức Giêsu qua các phép lạ (2,11; 12,41), nhưng nhất là khi Người chịu giương cao trên thập giá, rồi Người chết và sống lại (12,23-32).

Khi để cho Ladarô chết, Đức Giêsu muốn bảo chúng ta rằng Người không đến để ngăn chặn cái chết thể lý: công việc của Người không phải là phá vỡ dòng lưu chuyển tự nhiên của đời sống con người. Cuộc sống có một điểm chấm dứt, chứ không kéo dài mãi mãi. Người không đến để làm cho cuộc đời này thành vĩnh cửu, nhưng để ban cho chúng ta một đời sống khác không có cùng tận. Nhất là Người đã tuyên bố cho biết đâu là mục tiêu của chứng bệnh của Ladarô: “để anh em tin” (11,15). Tất cả các hành vi quyền lực của Đức Giêsu đều được thực hiện để Thiên Chúa được rạng rỡ vinh quang, được tỏ mình ra và nên khả thị. Nhờ những hành vi này, chính Thiên Chúa tỏ mình ra, không phải trong bản tính trừu tượng của Ngài, nhưng trong cách cư xử ân cần cụ thể đối với loài người chúng ta. Thiên Chúa tỏ mình ra là “Ta là Đấng Ta là” và cho thấy điều này đúng với chúng ta đến mức độ nào. Trong tư cách là hành vi của Thiên Chúa được Đức Giêsu thực hiện, hành vi quyền lực này cũng mạc khải cho thấy Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng mà Chúa Cha đã sai phái đến với chúng ta và nhờ Người mà chúng ta có thể biết Thiên Chúa (x. 1,18). Tương ứng với hành vi tự mạc khải của Đức Giêsu, là hành vi các môn đệ tin vào Người. Hành vi Đức Giêsu làm cho Ladarô phải củng cố các môn đệ trong đức tin và cho họ thấy chính xác hơn họ có thể chờ đợi gì nơi Đấng mà họ đã tin tưởng. Đức Giêsu đã hai lần mời họ đi theo Người về Giuđê (11,7.15). Họ biết điều gì sẽ có thể xảy ra cho Người, và cả cho họ nữa. Họ tín nhiệm nơi Người và trở thành những chứng nhân về cách Đức Giêsu, mặc dù có nguy hiểm đến tính mạng Người, đã làm cho Ladarô đã chết được sống lại. 

Các môn đệ đã linh cảm là giờ kết thúc bi thương cuộc đời Đức Giêsu đã gần kề: “Người Do Thái hiện đang tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đi tới nơi ấy sao?” (c. 8). Đối với Đức Giêsu, cứu Ladarô sẽ là đi gặp chính bản án tử hình của Người. Vinh quang do phép lạ sẽ là dấu chỉ cuộc tôn vinh Người trên thập giá. Đức Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu rằng tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa, thuộc về “giờ” của Thiên Chúa. Nhưng dường như Người không đánh tan được nỗi lo lắng, vì Tôma lại đại diện anh em mà nói: “Chúng ta hãy đi để cùng chết với Thầy!” (c. 16).

* Đức Giêsu gặp hai chị em (17-38a)
Hoàn cảnh của Đức Giêsu tại Bêtania được mô tả bằng hai đặc điểm: Ladarô đã ở trong mồ được bốn ngày và có nhiều người quen biết đến với hai chị em. Theo quan niệm thời đó, chết được ba ngày thì cũng chưa hoàn toàn chết; chỉ đến ngày thứ tư thì sự sống mới hoàn toàn tắt mất. Tác giả muốn chúng ta biết rằng Ladarô đã chết thật rồi.

Tất cả những người quen biết gia đình đã ở đó mà đành chịu bất lực khi đứng trước cái chết, và chỉ còn biết an ủi cách yếu ớt (11,19.31). Đức Giêsu chính là Đấng duy nhất có thể thật sự thay đổi điều gì đó trong tình cảnh này và có thể đưa lại sự nâng đỡ đích thực bằng quyền lực thần linh của Người. Mácta đã đến găp Người và nói: “Thưa Ngài, nếu có Ngài ở đây thì em con đã không chết!” (11,21). Dường như hai chị em đẵ lặp đi lặp lại câu này trong những lúc khóc em (x. 11,32.37). Qua lời này, hai chị biểu lộ niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng có thể chữa lành những người đau ốm, nhưng cũng biểu lộ nỗi thất vọng là Người đã không đến đúng lúc. Nhưng rồi Mácta đã cho thấy rằng chị tin vào việc sống lại của kẻ chết. Khi bày tỏ niềm tin vào việc kẻ chết sẽ sống lại trong tương lai cánh chung, Mácta đã chứng tỏ là một môn đệ và đại diện cho các Kitô hữu thế kỷ đầu tiên đang tập sống niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh trong hiện tại. Chỉ có tin vào Đức Giêsu, người ta mới có thể vượt qua sự chết mà vào sự sống.

Nhưng Đức Giêsu cho các chị thấy rằng sự sống lại là do Người ban: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (11,25-26). Cho đến nay, Đức Giêsu đã tự xưng mình là bánh, nước, ánh sáng và người mục tử nhân hậu; Người đã quy chiếu về chính mình Người những thực tại mà nhất thiết cuộc sống trần thế của chúng ta phải lệ thuộc vào. Nay cũng bằng cách đó, Người khẳng định rằng chúng ta lệ thuộc vào Người để được sống muôn đời. Nơi Người, Thiên Chúa hiện diện cho chúng ta (“Ta là Đấng Ta là”) như là Đấng lôi kéo chúng ta khỏi cái chết và đưa chúng ta vào trong cuộc sống bất tử của Người. Cuộc phục sinh giả thiết có cái chết và có nghĩa là trỗi dậy thoát khỏi tình trạng nằm dài cứng ngắc của cái chết; sống là kết hợp với Thiên Chúa. Hai điều này được Đức Giêsu ban cho chúng ta và được liên kết với nhau trong đức tin. Đức Giêsu ban sự sống này cho ai tin vào Người. Sự sống được Đức Giêsu ban đây phải đi qua cái chết, nhưng không bị dập tắt. Sự kết hợp với Thiên Chúa do Đức Giêsu ban cho không biết đến kết thúc hoặc tình trạng hoàng hôn. Trong tình cảnh này Đức Giêsu đã khóc, vì thương Ladarô, nhưng cũng còn là vì thái độ không tin và thái độ nửa tin nửa ngờ của Mácta (c. 39) và của Maria.

Điều mà Đức Giêsu làm cho Ladarô là một dấu chỉ (dấu lạ). Ladarô đã chết, Đức Giêsu gọi anh ra khỏi mồ, nhưng đưa anh trở lại với cuộc sống trần thế, từ đó anh lại đi tới cái chết. Bằng hành vi này, Đức Giêsu chứng minh cho thấy là cái chết không phải là một giới hạn đối với Người, nhưng Người có quyền trên cái chết. Tuy nhiên, ân ban đích thực của Người không phải là một cuộc sống trần thế được kéo dài mãi mãi, mà là cuộc sống trong sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Đức Giêsu muốn đưa cả Mácta, cũng như các môn đệ Người, đến với đức tin. Cô hiểu, cô tin và nói lên một lời tuyên xưng đức tin mà chúng ta chỉ gặp ở cuối TM Ga (20,28.31) và là lời được hàm chứa trong lời tuyên bố của Phêrô (6,69) và của anh mù được chữa lành (9,38). Với cô, Đức Giêsu đạt mục tiêu mà công trình của Người đã nhắm tới trước: mắt của cô đã mở ra. Mácta hoàn toàn ở thế ngược lại với các đối thủ của Đức Giêsu, những người đã trách Người là nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa. Cô nhận biết Người là Đấng Thiên Chúa dùng để thực hiện công trình cứu độ cho loài người (“Đức Kitô”) và là Đấng sống trong một sự hiệp thông không có khởi đầu cũng không có kết thúc với Thiên Chúa, trong sự bình đẳng tuyệt đối với Người (“Con Thiên Chúa”). Và cũng như Đức Giêsu, Mácta nêu bật tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha: Người đã đến trong trần gian bởi vì được Chúa Cha sai phái đi; đàng sau tất cả những gì Người làm, chính là Chúa Cha làm (x. 11,42; 16,28).

 * Đức Giêsu cho Ladarô sống lại (38b-44)
Đức Giêsu bảo người ta dẫn Người ra mộ Ladarô. Hai người chị và nhiều người khác đã đến để săn sóc hai cô cùng đi với Người. Chung quanh Người, vang lên tiếng than khóc của đoàn người bất lực trước sức mạnh tàn nhẫn của cái chết. Có hai cách khóc. Có cách khóc của những người chắc chắn rằng cái chết là sự chấm dứt mọi sự (klaiô). Cũng có cách Đức Giêsu khóc tại mộ Ladarô (dakryô), bình lặng và chứng tỏ con người có phẩm cách. Mất một người thân là điều rất đau lòng; nhưng sẽ rất là ích kỷ nếu muốn giữ người ấy lại cho riêng mình, trong khi người đó đang đi vào một cuộc sống tốt đẹp hơn trước.

Đức Giêsu cho cất tảng đá che mộ đi. Tảng đá có đó để ngăn cách thế giới người sống với thế giới kẻ chết, nhưng đối với những ai tin vào Đức Giêsu, sự chia cách này không còn nữa. Thế rồi Người quay hướng về Chúa Cha khi cầu nguyện, đây là điều Người chưa bao giờ làm trong những hành vi quyền lực trước đây. Đây là lời cầu nguyện đầu tiên của Người được tác giả Ga nhắc lại (x. 12,27-28; 17,1-26). Trước tiên, Người tạ ơn Chúa Cha vì Ngài đã lắng nghe lời Người. Về phần Người, Đức Giêsu tuyệt đối chắc chắn về sự kết hợp của Người với Chúa Cha, nên không cần phải chứng minh cho Người bằng một hành vi quyền lực. Nhưng điều mà Người nhấn mạnh là để cho người ta tin. Chỉ khi người ta tin vào Người, Đức Giêsu mới có thể thực hiện công trình của Người hầu cứu độ loài người. Ở đây, c. 42 là lời nhắc lại để nêu bật tư cách Đức Giêsu là sứ giả Chúa Cha sai phái: Đức Giêsu bình luận các lời nói của chính Người để giúp đám đông hiểu rằng Người là sứ giả của Thiên Chúa. 

Đối với Ladarô, người ta phải lăn tảng đá và cởi khăn và vải cho anh, còn trong việc Đức Giêsu sống lại, các phụ nữ chỉ có thể chứng kiến sự kiện: tảng đá đã được lăn ra một bên, và khăn liệm đã được đặt riêng ra (20,1-7); các thiên thần có mặt chỉ là để giúp các môn đệ ý thức về sự kiện.   
* Kết luận: Ghi chú về đức tin (45)
Tất cả mọi người trong chuyện đều chứng tỏ họ thiếu đức tin cách nào đó. Nay “có nhiều kẻ đã tin vào Người” (c. 45). Trọng tâm của đức tin, cũng như lâu nay, là tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha. Loài người phải tin rằng Chúa Cha đã sai phái Đức Giêsu và đàng sau tất cả những gì Đức Giêsu thực hiện và nhận là của mình, chính là Chúa Cha. Cả hành vi quyền lực to lớn này của Đức Giêsu cũng là một trợ giúp niềm tin.

+ Kết luận
Là con người, chúng ta sẽ phải chết. Mỗi người, từ thuở bắt đầu cuộc hiện sinh, đều đi về cái chết. Đứng trước cái chết, chúng ta cảm nhận một giới hạn tuyệt đối và một sự bất lực hoàn toàn của chúng ta. Chúng ta có thể trì hoãn cái chết, chứ không thể tránh nó được. Và chúng ta không thể nào đưa được một người đã chết trở lại với cuộc sống được. Trái lại, Đức Giêsu đã làm cho cái chết trở thành nhất thời và tạm bợ giống như giấc ngủ. Người sẽ làm cho chúng ta trỗi dậy khỏi cái chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Muốn thế, chúng ta phải tránh thái độ cứng lòng của người Do Thái, cả thái độ nửa tin nửa ngờ của hai chị em Mácta và Maria, để tin hoàn toàn vào Đức Giêsu.     

 

5.- Gợi ý suy niệm
1. Câu truyện chúng ta đọc hôm nay cho thấy là mục tiêu của Con Thiên Chúa nhập thể không phải là giải quyết những vấn đề trước mắt, như cái ăn cái mặc, các chứng bệnh. Người có làm các phép lạ để giải quyết các vấn đề đó, nhưng để các phép lạ đó trở thành dấu chỉ đưa người ta đến đức tin. Chỉ khi người ta tin vào Người, các vấn đề ấy mới được giải quyết tận căn, vì Người sẽ ban cho người ta sự sống đời đời. 

2. Khi hình dung ra rằng tôi cũng đang đi trên con đường đưa đến cái chết, tức khắc tôi nhận ra được giá trị của mỗi sự việc tôi đang đảm nhận, mỗi sự vật tôi đang sở hữu. Tôi biết điều gì là quan trọng thật, cái gì là tương đối. Tôi hiểu rằng tôi phải tìm chỗ tựa bảo đảm đưa tôi đến cuộc sống vĩnh cửu. Hôm nay điểm tựa ấy được giới thiệu: Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Nhờ tin vào Người, tôi nhận thấy cái chết không còn là một sức mạnh bách chiến bách thắng, một định mệnh bi đát mà con người phải gánh chịu nữa. Cái chết lúc đó chỉ có tính cách tạm thời, như một cửa ngõ đưa tôi vào cuộc sống vĩnh cửu.

3. Ngày hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận biết bao dấu chỉ cho thấy sự chết đang tìm cách lan tràn, nhưng sự sống cũng vẫn mạnh mẽ vươn lên. Dựa vào mình, sống theo tính ích kỷ và kiêu ngạo, con người sẽ rơi vào thất vọng khi trải nghiệm tất cả những giới hạn của thân phận thọ tạo. Đức Giêsu mời gọi chúng ta vượt quá những giới hạn này, nhờ có Thánh Thần chan hòa trong lòng, bằng cách lắng nghe giáo huấn của Người và đưa ra thực hành, bằng cách sống và chết như Người. 

4. Sự can thiệp của Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa không phải là một Đấng Vô Biên xa vời, không hề quan tâm đến các thọ tạo của Người. Thiên Chúa đã nhập thể để làm người, mang một trái tim loài người. Người có thể cảm động, xao xuyến. Người yêu thương các bạn hữu của Người. Nhưng Người cũng bung quyền năng của Người ra để cho Ladarô sống lại, hầu chỉ cho chúng ta con đường sống thật.

5. Đức Giêsu đã cho Ladarô sống lại, vì Người là Lời tạo dựng của Thiên Chúa. Thế nhưng một ngày kia, Người sẽ chết, để rồi các đối thủ có thể chế nhạo đủ cách. Nhưng đó là vì Đức Giêsu không muốn cứu lấy một mình Người. Khi đảm nhận thân phận con người chúng ta cho đến chết, Lời ban sự sống của Người không còn ở bên ngoài chúng ta nữa. Người thắng cái chết bằng cách đi xuyên qua nó. Nhờ đó, Người cứu được tất cả mọi người.

 

Lm PX Vũ Phan Long, ofm
BÀI ĐỌC THÊM (14)

Hãy bưỚc xuỐng! ĐỪng ĐỂ bỊ hẠ xuỐng!

Đăng Bởi cheoreo Lúc 27/10/11 11:00 Chiều 
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VRNs (27.10.2011) – Suy niệm Lời Chúa CN 31 TN A

Ngay trong thời Cựu Ước, chức Tư Tế được ban cho một số người không phải vì tài năng hay công phúc của họ nhưng là ân huệ đặc biệt do lòng thương cách lạ lùng của Thiên Chúa, để họ phụng sự Thiên Chúa, để họ mời gọi mọi người phụng sự Thiên Chúa, làm vinh danh Thiên Chúa. Vì thế, khi một Tư Tế lạm dụng ân huệ này để thiên hạ phục vụ mình, làm vinh danh cho mình, thì đó là dấu chỉ của một sự phản nghịch. Đáng tiếc thay, thời ấy, đã có nhiều Tư Tế phản nghịch, đi sai đường lối của Thiên Chúa, nên đã bị Ngôn Sứ Malakhi cảnh cáo và chúc dữ. “Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật” (x. Ml 1, 14b – 2, 2b. 8 – 10).
Chúa Giêsu, Tư Tế mới của Tân Ước, đã không đồng tình với cách sống của những Tư Tế Do Thái đương thời, vì:

- Họ “ngồi trên tòa Môsê” để giảng dạy, nhưng họ đã dạy điều họ không sống, không giữ. Họ nói mà không làm.

- Họ làm “hộp kinh” lớn hơn, “tua áo” dài hơn, không còn là để nhắc nhở họ chu toàn lề luật nhưng lại là vật trang trí khoe khoang rằng ta là người thông luật.

- Họ phải được trọng vọng, được chỗ ăn trên ngồi trước cho xứng với danh xưng là “thầy”, là “cha” hay là “người chỉ đạo”.

- Họ phải được mọi người kính nể và hầu hạ phục vụ chu đáo.

Thế thì, họ cũng không khác gì những Tư Tế thời Cựu Ước: làm Tư Tế để vinh danh mình, không phải làm Tư Tế để vinh danh Chúa.

Vì thế, Chúa dạy: “Trong các ngươi, ai quyền thế hơn phải là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” ( x. Mt 23, 1 – 12).
Lời Chúa Giêsu đã thấm nhuần trong Giáo Hội Công Giáo, và hai ngàn năm qua, chúng ta vui mừng có được vô số những Tư Tế thừa tác đã chia sẻ Thánh Chức Tư Tế của Chúa Giêsu, đã làm vinh danh Thiên Chúa nhờ đức khiêm tốn đáng kính của người được kêu gọi để “phục vụ chứ không phải để được phục vụ”.

Các ngài đã noi gương Chúa Giêsu Tư Tế của Thiên Chúa Khiêm Nhường và Giàu Lòng Thương Xót, Đấng đã “cúi xuống”, “nhìn xuống”, “bước xuống”, và cuối cùng là “xuống ở cùng nhân loại” và “xuống phục vụ nhân loại” trong mọi hoàn cảnh bi đát nhất của cuộc đời.

Cụ thể và gần gũi với Giáo Dân Việt Nam, là hình ảnh những Tư Tế biết hạ mình xuống và xuống với mọi người, để cuộc sống yêu thương phục vụ của họ nên bài giảng sống động.

Đã có những bài giảng sống động của các Chủ Chiên hiện nay, là những người đã từng “xuống” giảng trên đồng mía, nơi lò che, nơi chảo đường ở Tuy Hòa, nơi ruộng muối ở Qui Nhơn, đã từng xuống giảng trên nông trường Phạm Văn Hai nào đó ở ngoại thành Sàigòn, hoặc xuống trên ruộng lúa, trên rẫy ngô, trên chiếc xe bò ở Song Mỹ, Ninh Thuận, hoặc đã từng “xuống” giảng trên thuyền vượt khơi xa ngàn dặm…

Đã có Chủ Chiên xuống thăm giáo dân với chiếc xe đạp cũ kỹ cọc cạch vượt núi đồi Lạng Sơn, leo dốc bám vai xe Minks, xuống dốc thả xe chạy bon bon không cần đạp thắng.

Cụ thể hơn, gần đây hơn, bài giảng sống động bên bờ sông thượng nguồn giữa đại ngàn Tây Nguyên thật tuyệt. Bởi, một Giáo Dân ngủ ở bờ sông, chờ sáng, tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật là chuyện bình thường, nhưng một Giám Mục cũng dám ngủ ở bờ sông, chờ sáng, cử hành Thánh Lễ cho Giáo Dân, lại là một chuyện… “dám xuống”. Một Giáo Dân nhặt rác quanh Đài Đức Mẹ là chuyện bình thường, nhưng một Giám Mục tận tụy nhặt rác hẳn phải là chuyện “bỏ cái tòa Môsê mà đi xuống”. Những chuyện “xuống” ấy, phần nào cho thấy một tấm lòng của một Chủ Chiên đã noi gương của Người Mẫu Tư Tế là Đức Giêsu Kitô: cúi xuống và hôn lên những mảnh đời bất hạnh, cúi xuống và làm gương phục vụ cho mọi người.

Anh em Chủng Viện Lâm Bích Nha Trang hẳn còn nhớ “Ông Nội”, Đức Hồng Y Phanxicô Tôi Tớ Chúa, hồi còn làm Giám Mục Nha Trang, ngài xứng đáng có mâm bàn riêng, thức ăn riêng… Sao vẫn luôn xuống đồng bàn với các Chủng Sinh, không có chỗ ngồi riêng cho Giám Mục, ngài muốn ngồi đâu tùy ý, ăn uống như Chủng Sinh, ăn xong, ngài cùng mỗi người một tay giúp dọn chén bát đĩa xuống bếp…. Rồi cũng chính ngài, đã có những bài giảng sống động, vì không “ngồi trên tòa Môsê” nhưng đã xuống tận trại cải tạo ở Cây Vông, ở Giang Xá, người giảng không “nới rộng hộp kinh hay kết dài tua áo” nhưng mặc tấm áo sờn mòn của tù nhân, tấm áo bươm rách vì muối mặn mồ hôi lao động… giảng Tin Mừng cho cả người không muốn nghe!

Quả thực, chúng ta được vui mừng vì Giáo Hội được gọi là Hội Thánh, nhờ những con người nên Thánh từ bài học “hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” của Chúa Giêsu, nơi các Giám Mục, Linh Mục. Bởi, chuyện phục vụ sơ qua thì thấy dễ làm, nhưng thực ra là không dễ, nếu con người phục vụ không muốn bỏ cái Tôi cao trọng của mình mà chấp nhận nhìn xuống, cúi xuống, bước xuống và cuối cùng là “xuống” phục vụ mọi người.

Ngày nay, Giáo Dân Việt Nam, nhất là ở các vùng đồi núi hay sông nước xa xôi, vùng quê nghèo nàn rất thương quí các cha vì các cha dời nhà xứ xuống tận nhà dân, dời phòng tiếp khách xuống tận ruộng đồng để gặp gỡ bà con, gần gũi, và thương mến. Chẳng hạn, Giáo Dân ở tận buôn làng, nơi các Giáo Sở thuộc Bảo lộc, Di Linh, Phú Sơn, như KTM 1, KTM 2, B’lac… sung sướng biết bao khi các Linh Mục xuống tận Giáo Điểm của mình bằng con đường vừa xa xôi, vừa ngoằn ngoèo đồi dốc sình lầy đất đá đỏ. Hoặc, Giáo Dân ở các khu ổ chuột trong thành phố, họ sung sướng hạnh phúc đến rơi lệ mỗi khi được cha xứ đến thăm “khách sạn ngàn sao” của mình và bằng lòng ngồi bệt xuống sàn nhà dùng với gia đình một bữa cơm bất ngờ chỉ có cà dưa muối.

Giáo Dân Việt Nam quí mến các Linh Mục, không vì chức hay vì quyền, nhưng vì các Linh Mục nên giống Chúa Giêsu trong mọi sự, họ là hiện thân của Chúa Giêsu, hiện thân của tình yêu và lòng thương xót. Cách nào đó, các Linh Mục, Tư Tế thừa tác của Thiên Chúa, họ đang thực sự nói Lời Chúa bằng cả đời sống khiêm tốn và thánh thiện của họ. Chắc chắn họ đã xác tín và minh chứng được điều Thánh Phaolô dạy hôm nay: “Vì anh em nhận lãnh Lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh Lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như Lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, Lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin” (1 Tx 2, 13).
Lời Chúa hôm nay còn nói cho tất cả các tín hữu, những người nhận lãnh chức Tư Tế cộng đồng qua Bí Tích Thánh Tẩy, hãy tế lễ cuộc đời mình bằng cuộc sống hy sinh phục vụ cho gia đình, cho tha nhân, cho Hội Thánh, cho danh Chúa cả sáng: Phục vụ với lòng khiêm nhượng, với tình yêu thương không phải của mình mà của Chúa Giêsu đang ngự thật trong lòng và biến đổi trái tim mình thành trái tim Chúa. Hãy tạ ơn Chúa, vì còn có rất nhiều những gia đình tín hữu đang sống với tình yêu hy sinh và phục vụ nhau chân tình giữa một xã hội đầy muôn chước cám dỗ vô cảm, sống chết mặc ai, hay cám dỗ kiêu căng, vũ phu, lộng quyền, được thì ở, không được thì chia tay.

Trong khi vui mừng và tạ ơn Chúa vì chúng ta đang có những Tư Tế thừa tác và Tư Tế cộng đồng sống tinh thần khiêm cung tự hạ tự hủy cho Danh Chúa được cả sáng, thiết tưởng, chúng ta không quên cầu nguyện cho một số Tư Tế biết từ bỏ nhịp sống phong lưu trưởng giả, kiêu căng, vị kỷ, không phục vụ ai nhưng lại đòi ai nấy phải hầu hạ phục vụ mình, dành lấy của Thiên Chúa mọi lời chúc tụng vinh quang, và nhất là đang biến thái dần, thành những con người quỵ lụy người đời và phục vụ cho những tham vọng của trần thế, của Satan, của tà lực chống lại Thiên Chúa.

Mỗi Giáo Dân tưởng cũng nên nhắc nhở nhau khiêm tốn trong khi chu toàn ơn gọi Tông Đồ Giáo Dân. Hãy bước xuống ! Đừng để bị hạ xuống !
“Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Xin cho lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn”  (Tv 130).
Xin cho con biết chu toàn đặc ân Tư Tế bằng việc tế lễ cuộc đời mình mỗi ngày trong tinh thần khiêm tốn, cho vinh danh Chúa và vì phần rỗi của con và của mọi người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng 27.10.2011

BÀI ĐỌC THÊM (15)

TRUYỆN CÂY NHO

Thứ Ba, Ngày 24 tháng 8-2010 

Có cây nho xinh, lá mịn màng.  Người làm vườn chờ nắng lên, tiễn ngày đi, bên vườn nho ấp ủ một mùa sai trái.  Ngồi bên luống nho như ngồi bên dòng đời.  Người làm vườn nhìn màu lá dập dờn trong nắng như màu hạnh phúc đổ xuống tâm hồn. Bình an và chờ đợi.  Thời gian và nôn nao.

Chúa bảo mỗi người là một cành nho trong vườn nho thiêng liêng Nước Trời.  Trên màu nắng vỗ, lá non bóc vỏ mình xanh tươi theo ngày tháng.  Lời gọi của Chúa cũng vậy, muốn kẻ theo mình bước dần về Jêsusalem cùng lãnh ơn cứu rỗi, cùng lên phục sinh.  Trong vườn nho thiêng liêng, có nhánh nho kể chuyện đời mình:

Cành nho kể chuyện

Ngày xưa, tôi là một cành nho xinh.  Tôi xin kể chuyện những gian nan đời tôi. Trong những ngày tháng ấy, người làm vườn nói với tôi nhiều lắm.  Chúng tôi tâm sự với nhau bên những chiều úa nắng, những bình minh.  Có hy vọng, có đau đớn, có mệt mỏi, có lừa dối.  Tôi xin kể lại những tâm sự ấy như một đoạn đời thiêng liêng.

Không biết tôi vào đời lúc thời gian đang là xuân, hạ, hay thu.  Từ một mầm non nhỏ, tôi chào nắng. Nắng ấm làm tôi nôn nao, rồi sức sống như bùng vỡ trong tôi, bao nhiêu mầm non khác trong da thịt tôi vỡ vỏ chào nắng theo.  Tôi thành một cành nho xinh đẹp, rũ lá xuống vườn nho.  Người làm vườn rất vui, nhìn tôi mơ một mùa nho sai trái.

Rồi một ngày bất ngờ, có cơn gió vô tình từ đâu bay tới, làn gió như nghịch như đùa, nó làm chùm lá đập vào nhau, rách rơi xuống đất ẩm.  Tôi đâu biết trên đời lại có gió như thế.  Lần đầu tiên tôi gặp gió. Tôi thua cuộc trong cái thờ ơ không biết chuẩn bị đề phòng.  Người làm vườn thương tôi, đến bên tôi, và người làm vườn ấy dâng một lời kinh:

“Lạy Chúa, đời sống thiêng liêng của mỗi tâm hồn, mỗi gia đình, mỗi tu viện cũng giống như cành nho.  Người ta nói về những chùm nho đẹp, nhìn những cành lá xanh mà ươm mơ.  Nhưng gió đến, lá xanh có thể rách, chùm nho càng sai thì càng dễ rơi xuống.  Cành nho vững được trước gió là nhờ những sợi dây nho nhỏ cuốn vào hàng rào.  Chính những sợi râu nhỏ không ai để ý, chả ai nói tới, lại mang một trách nhiệm lớn như thế.  Gió có thể làm chính những cành lá đập vào nhau mà rách.  Giống như cuộc đời vậy, lúc gió bão cuộc đời xẩy ra thì chính anh em trong nhà, người trong cùng tu viện, kẻ trong một Giáo Hội, vợ chồng với nhau có thể xâu xé nhau.  Những sợi râu nhỏ kia là hình ảnh của những giây phút cầu nguyện và xét mình.  Nó nhỏ và âm thầm, nhưng thiếu nó, đời sống thiêng liêng sẽ sụp đổ.  Chùm nho có đẹp, lá có xinh, nhưng không có những sợi râu bám chặt vào thân rào, gió sẽ làm nó tan tác.  Bao nhiêu công trình tông đồ đẹp như mùa nho sai trái, nhưng thiếu cầu nguyện và xét mình, nên chúng trở thành ghen tị, hiềm khích chống đối lẫn nhau.  Những sợi râu nhỏ ấy có thể là những tối hồi tâm chung giữa vợ chồng, gia đình đọc kinh chung.  Nó có thể là xét kỹ xem đâu là căn tính hướng đi của Tin Mừng mà một người có trách nhiệm trong Giáo Hội phải đặt tiêu chuẩn.”

***

Sau lời nguyện của người làm vườn, sau trận phong ba ấy, tôi dè dặt hơn vì biết gió đến bất chợt.  Tôi khôn ngoan hơn trong những cái nhìn.  Tôi không tự hào lắm về những cành lá xanh nữa. Tôi biết, không có những sợi râu nhỏ kia, gió sẽ tàn phá chúng tôi. Từ đó, tôi có cái nhìn thiết tha hơn với những gì mà tôi coi là nhỏ bé tầm thường trên giàn nho gia đình chúng tôi. Chắc là trong cuộc sống của loài người cũng thế phải không, biết đâu những đóng góp kín đáo bằng cầu nguyện, hy sinh của những người mà xã hội coi thường đã giữ cho cộng đoàn sức sống?  Biết đâu những người tôi cho là quê mùa, những gì tôi coi thường là nhỏ bé, trước mặt Chúa lại là những viên đá nền tảng cho Giáo Hội?

Nhờ nắng ấm, nhờ sương hiền của trời, cành nho tôi hôm nay bắt đầu có trái.  Ôi! tôi còn nhớ sáng ấy, người làm vườn vui làm sao.  Ông ta cứ loanh quanh bên gốc nho, xoa từng màu xanh, săn sóc từng đốm hồng trên chùm lá.  Ông nhìn vườn nho, mà tôi biết trong tim ông vui lắm.  Ông đang nghĩ tới một năm được mùa.  Nhưng bạn ạ, cuộc đời có những gian nan không ngờ.

Trên cành nho, có một tàn lá rất xinh.  Màu vàng của nắng, màu xanh của mình, chùm lá đẹp làm sao! Người ta nhìn vườn nho, cứ dựa vào màu lá mà khen vườn nho.  Úa vàng là vườn nho bệnh hoạn, xanh tươi là vườn nho hy vọng.  Trong chùm lá ấy, “ẩn mình một cánh lá chờ chết.”  Cánh lá giấu mặt đằng sau một tổ sâu!  Nó chỉ khoe màu xanh mặt trước mà che kín một màu tang tóc phía sau.  Từ cánh lá “ẩn mình chờ chết ấy”, vết chân sâu bò dần sang những cánh lá khác, đi tới đâu là rải xuống mầm hoang vu.  Sâu không bao giờ chịu xây tổ dưới một cọng lá, sớm muộn rồi nó cũng lan qua, tàn phá những tàn lá chung quanh.  Vết chân sâu tiêm vào chùm nho đang giữa mùa chín tới.  Người làm vườn đâu có ngờ trái nho chua rồi, nó chỉ còn màu xanh vẻ đẹp bên ngoài thôi.  Rồi thời gian cũng đến.  Xót xa trong tim người làm vườn.  Rồi tôi cũng nghe như nỗi buồn từ từ rơi xuống hồn tôi.  Thấm thía.  Xa vời.  Lời rất sâu trong trái tim người làm vườn ấy, vào một ngày ủ dột, dạy tôi lời kinh nguyện:

Lạy Chúa, tội lỗi là những sa ngã kín đáo, ai cũng sợ người khác biết.  Che dấu là cảm dỗ ngọt ngào xúi đẩy nhiều tâm hồn trở thành lừa dối.  Cuộc sống chung là một liên hệ hòa hợp, tình trạng thánh thiện hay tội lỗi của người này có ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng của linh hồn kia.  Khi một gia đình, một tu viện mà có những người thánh thiện, giữ tâm hồn sạch tội thì hạnh phúc sẽ chan hòa sang nhau.  Như những nhánh sông chảy bên rễ vào nhau, dòng nước sẽ trong nếu có nhiều nhánh sông trong, dòng nước sẽ đục nếu những nhánh sông đó đục.  Tội lỗi của một cá nhân trong gia đình, trong tu viện ấy có thể giấu kín, nhưng sức sống thiêng liêng trong gia đình ấy sẽ bị mất, niềm vui trong tu viện ấy thành nhạt.  Xin Chúa cho con can đảm để Chúa bắt những con sâu tội lỗi ấy qua bí tích giải tội.  Vì như những con sâu đó, tội trong con sẽ phát sinh ra những xét đoán thiếu công bình.  Khi mất bình an, con sẽ dễ cay nghiệt, dễ nóng giận.  Ðiều đó làm cho những chùm nho thiêng liêng thành chua chát, mất vẻ đẹp của linh hồn con, gia đình con, tu viện con.

Tâm sự người làm vườn

Tôi là người làm vườn.  Tôi quý vườn nho của tôi.  Từ ngày trồng đến mùa nho chín là một hành trình dài.  Dài ngày tháng bằng khoảng đo mặt trời lên xuống.  Dài ngày tháng bằng nỗi mong đến mùa hái. Dài ngày tháng bằng nỗi sợ có thể bị mất mùa.  Thời gian trong tâm hồn làm tôi ngột ngạt.  Nếu biết chắc chắn mùa tới, nho sẽ chín, trái sẽ ngọt thì cái dài của ngày tháng chỉ là chờ đợi niềm vui.  Nhưng phân vân không biết rồi mùa sẽ thế nào, sẽ ra sao là một khắc khoải lớn lắm.  Cứ nhìn tay người làm vườn mà định giá nỗi thao thức trong tim người làm vườn ấy.  Không người làm vườn nào mà có bàn tay trắng trẻo.  Tôi không ngại mưa nắng sớm hôm.  Tôi không sợ xước tay vì gai, vì đá sỏi.  Tôi chỉ mong được mùa.

***

Lạy Chúa, bàn tay của Chúa trên thánh giá trong mỗi nhà thờ nhắc nhở con điều gì?  Khi con muốn xuống vườn nho, đi làm với Chúa, con cũng phải hỏi mình về đôi bàn tay.  Nếu con sợ bàn tay rám nắng, nếu con không muốn nhặt cỏ, cuốc đất, thì con không phải là người làm vườn, con chỉ xem người khác làm vườn thôi.

Cuốc đất, nhặt cỏ ấy là từ bỏ sự ươn lười, là chiến thắng sự thiếu nhiệt thành, là phấn đấu không dấn thân nửa chừng, là tha thiết với công việc giáo xứ, là xây dựng cộng đoàn huynh đệ.  Muốn giữ cho bàn tay không mệt mỏi có thể là những cám dỗ chỉ muốn đưa ý kiến nhưng ngại hy sinh, muốn ra chỉ thị hơn là thi hành.

Ðôi tay Chúa đã mang đầy thương tích.

Con đã thấy những người lao động ở vùng kinh tế mới.  Trưa nắng quá sức mà họ cứ hì hục rẫy cỏ. Tay họ cháy nắng.  Mồ hôi họ nhễ nhãi.  Nhưng khi nói chuyện với họ, băn khoăn sau cùng của họ vẫn là: “Rồi, không biết năm nay có được mùa không.”  Nhìn nương khoai, tay quệt mồ hôi, nheo mắt trong trời chói nắng, họ không phàn nàn vì phải lao động vất vả, họ chỉ có một băn khoăn: “Rồi, không biết năm nay có được mùa không.”

Phải chăng đó cũng là băn khoăn của Chúa khi nhìn linh hồn con.  Chẳng còn điều gì có thể làm mà Chúa không làm cho con để cứu chuộc linh hồn con.  Sau cùng, khi bàn tay đã tả tơi trên thập tự thì cũng chỉ còn lại trong tim Chúa một ước mơ thôi, đó là linh hồn con thuộc về Chúa.

Nếu con yêu Giáo Hội thì nỗi băn khoăn ấy cũng phải là của con nữa.  Nếu con không thao thức với nhịp sống của Giáo Hội thì con sẽ không tha thiết trong việc tông đồ, điều ấy làm con mất đi năng lực cộng tác với ơn Chúa để thánh hóa chính mình.

Xin Chúa cho con phải nhắc nhở, thôi thúc tự hỏi chính con về tình trạng linh hồn mình và lòng nhiệt thành với Giáo Hội là một vườn nho chung. Trong vườn nho ấy, xin cho con quý bí tích giải tội, có lẽ nào một cành lá cứ giấu ẩn đàng sau những con sâu đo xấu xí.

Lm Nguyễn Tầm Thường, S.J.

 

BÀI ĐỌC THÊM (16)

CÂY NHO VÀ CÀNH NHO
[CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B]
+++
A. DẪN NHẬP

Trong bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn cây nho và cành nho để dạy các Tông đồ ý nghĩa sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và các Tông đồ, cũng như giữa các Tông đồ với nhau.

Theo dụ ngôn đó, cành nho phải luôn kết hợp với cây nho để lấy được sức sống và sinh hoa kết quả. Cành nào không tháp nhập vào cây sẽ bị cằn cỗi và khô héo dần, chỉ còn quăng vào lửa. Vì thế, để là môn đệ đích thực của Chúa Kitô, điều cần thiết là  phải sống kết hợp với Ngài và sống chính cuộc sống của Ngài.

Cành nho có nhiệm vụ phải sinh hoa kết quả. Cành nào không sinh trái sẽ trở nên vô ích, làm hại sức sống của cây, phải được chặt bỏ đi. Cắt tỉa cành nho không có mục đích làm cho thân nho phải đau đớn nhưng là để cho cây giữ được sức sống mạnh mẽ và sinh được nhiều trái hơn. Do đó, sống kết hợp với Chúa không có nghĩa là hoàn toàn loại trừ mọi đau khổ vì chính đau khổ làm cho con người được trưởng thành, gắn bó với Chúa hơn và sinh nhiều công phúc.

 B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA.

+ Bài đọc 1: Cv 9,26 -31.
Thánh Phaolô được ơn Chúa cho trở lại trên đường đi Damas khi ông đi lùng bắt các Kitô hữu về Giêrusalem hành hình. Sau khi được ơn trở lại cách lạ lùng, Phaolô đã đến Giêrusalem trình diện các Tông đồ và xin được ơn chính thức công nhận sứ mạng rao giảng Tin mừng của ông.

Nhưng bước đầu thật khó khăn vì mọi người vừa không tin vừa còn sợ ông. Người ta còn nhớ lại tại Giêrusalem những cuộc truy lùng bách hại ráo riết những Kitô hữu của ông.  Nhờ Barnaba đứng ra bảo lãnh nên Phaolô mới được đón nhận. Thế là Phaolô bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin mừng, trước hết từ Giêrusalem, rồi đến Tac-sê quê hương của ông.

 + Bài đọc 2: 1 Ga 3,18-24.
Trong đoạn thư này, thánh Gioan Tông đồ cho chúng ta biết làm thế nào để Kitô hữu biết được rằng mình sống kết hiệp với Chúa? Ngài nói rõ: là nếu họ tin nơi Chúa Kitô bằng một đức tin sống động, và đức tin này được biểu lộ ra bằng một tình yêu thương chân thành với những việc làm cụ thể trong đời sống.

Ngài nhấn mạnh: “Tình yêu phải sinh hoa trái”, nghĩa là yêu thương không phải chỉ bằng lời nói trên đầu môi chót lưỡi mà phải bằng việc làm như cảm thông trong phục vụ, bác ái và bằng việc tuân giữ các điều răn của Chúa Kitô.

+ Bài Tin mừng : Ga 15,1-8.
Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn cây nho để nói lên sự thông hiệp chặt chẽ giữa Ngài và các môn đệ. Cũng như cành nho phải tháp nhập vào cây nho thì mới có sự sống và sinh hoa trái, thì Kitô hữu cũng phải kết hợp, gắn bó với Chúa Kitô để có được sức sống thiêng liêng của Ngài và mới có thể mang lại hoa trái ân sủng, sự thánh thiện, sức sống thiêng liêng...

 Đức Giêsu còn cho biết thêm: để cành nho cho những hoa trái có chất lượng, cần phải được cắt tỉa, loại bỏ những mầm vô ích. Cũng vậy, Thiên Chúa Cha là người trồng nho thật, cũng cắt tỉa tâm hồn và con tim chúng ta bằng những việc xẩy ra  không đúng ý mình muốn,  làm cho mình đau khổ, để có thể sinh nhiều hoa trái hơn.

Đức Giêsu cũng còn hứa một điều tốt đẹp khi Ngài nói: «Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được» (Ga 15,7). 

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Thầy là cây nho đích thực.

Trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước, Đức Giêsu đã tự ví mình như Mục tử nhân lành, chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng thí mạng vì đàn chiên đã được giao phó. Trong bài Tin mừng hôm nay, Ngài lại tuyên bố: «Thầy là cây nho đích thực» để nhắc nhở cho chúng ta phải kết hợp với Ngài để sinh hoa kết quả trong đời sống thiêng liêng.

 I. HÌNH ẢNH CÂY NHO TRONG THÁNH KINH.
1. Cây nho trong Cựu ước.
Trong Thánh kinh, nho là một hình ảnh, một biểu tượng quen thuộc. Có người nói đó là “Cây sự sống” trồng ở giữa vườn địa đàng (St 2,9).

Nhiều lần Cựu ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của Thiên Chúa: “Vườn nho của Đức Giavê ấy là nhà Israel” (x. Is 5,1-7).
Qua Giêrêmia, thông điệp của Thiên Chúa đã truyền đến cho Israel rằng: “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt” nhưng vườn nho đã sinh ra quả đắng đót (Gr 2,21). Tiên tri  Ôsê nói: “Israel là cây nho tươi tốt” (Os 10,1).

Hằng năm dân chúng mừng lễ mùa nho. Isaia sáng tác một bài dân ca mừng vườn nho xinh tươi của người bạn (Is 5,1-2) để ám chỉ tình yêu Thiên Chúa đối với dân Ngài. Và khi sự việc tệ hại xẩy ra, tác giả Thánh vịnh vẫn xướng lên một bài ca hy vọng: “Lạy Thiên Chúa, xin hãy viếng thăm và bảo trợ vườn nho mà chính tay Chúa đã vun trồng” (Tv 80,15-16).
Cây nho đã trở nên biểu tượng của dân tộc Israel. Huy hiệu trên các đồng tiền hồi Maccabê là cây nho.  Một trong những kỳ công chói lọi trong Đền thờ là cây nho bằng vàng thật lớn đặt trước Nơi Thánh. Nhiều vĩ nhân kể mình có vinh dự lớn khi được phép dâng một số vàng để đúc thêm một chùm trái mới cho cây nho ấy. Cây nho là một hình ảnh đặc trưng của người Do thái và là biểu tượng của dân Israel.

2. Cây nho trong Tân ước.
Tại sao trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại tuyên bố: “Ta là cây nho đích thật” (Ga 15,1)? Từ ngữ Alethnos có nghĩa là thật, có thật, đích thực chứ không phải giả tạo.

Sở dĩ, Đức Giêsu xưng mình là cây nho “thật” vì trong Cựu ước, như các tiên tri đã phàn nàn, biểu tượng cây nho luôn luôn được gắn liền với ý niệm về suy thoái. 

Trong bức tranh của Isaia, vườn nho đã trở thành vườn nho hoang.

Giêrêmia đã than phiền vì dân tộc ông đã biến thành một cây nho lạ, thoái hóa thành một cây khác.

 Ôsê thì kêu lên: “Israel là cây nho trơ trụi”. 

Dường như Đức Giêsu muốn nói: các ngươi tưởng vì thuộc về dân Israel nên các ngươi là cành nho thật của Thiên Chúa. Dân Do thái là một cây nho, nhưng là một cây nho thóai hóa y như các tiên tri đã nhìn thấy. Chính Ta mới là cây nho thật.

 II. ĐỨC GIÊSU LÀ CÂY NHO THẬT.
1. Bối cảnh của dụ ngôn.
Đức Giêsu đã đưa ra dụ ngôn này sau bữa Tiệc ly lúc tình yêu Thầy trò thật chan chứa. Có người cho rằng lúc ấy Đức Giêsu dẫn các môn đệ ra khỏi thành xuống khe suối Cédron. Ngồi giữa khung cảnh đó, họ thấy nho mọc khắp vùng, rồi Ngài nói: “Thầy là cây nho thật... Các con là cành”.  Đồng thời họ cũng nhìn thấy trong thung lũng đêm tối những đám cháy đang thiêu rụi những cành nho đã bị cắt quẳng đi lúc ban ngày. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu nói thêm: “Ai kết hợp với Thầy... thì người ấy sinh hoa trái dồi dào... Ai không kết hợp với Thầy, thì bị quẳng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ ném nó vào lửa cháy đi”.
Khi Đức Giêsu khẳng định: “Thầy là cây nho đích thực và Cha Thầy là người trồng nho” (Ga 15,1) thì Ngài muốn các môn đệ nhận ra Ngài là cây nho Chúa Cha  đã đưa từ trời xuống trồng cho thế gian được sống nhờ kết hợp với Ngài. Khác với thứ cây nho là dân Do thái được bứng từ Ai cập về như Thánh vịnh 80 đã mô tả: Thứ nho có bóng rậm cả núi non, nhánh vươn tới biển khơi và chồi lan tới sông cả. Nhưng nó chỉ hào nhoáng bên ngoài như cây nho bằng vàng giả tạo  đúc trên cổng Đền thờ, nó vô tâm, vô hồn, được người ta ca tụng nó, nhưng nó không biết ca tụng Thiên Chúa, nên Ngài đã để cho kẻ qua lại dầy đạp nó, cho heo rừng và dã thú phá hủy nó. (Vũ khắc Nghiêm, Xây nhà trên đá, năm C, tr 80).

2. Liên hệ giữa cây nho và cành nho.
Khi Đức Giêsu nói: “Thầy là cây nho, các con là cành” thì Ngài có ý nói lên sự cần thiết chúng ta phải kết hợp với Ngài. Theo kinh nghiệm trồng nho của người Do-thái: vào mùa xuân, những cành nho tràn ngập sức sống, dưới hình thức của những chiếc lá và nụ hoa. Vào mùa thu, chúng trĩu nặng những chùm nho. Nhưng chúng có được sự sống này, và có khả nặng tạo ra được quả, chỉ vì chúng nối kết với thân cây. Khi bị cắt khỏi thân cây, chúng sẽ không chỉ trở nên cằn cỗi, mà còn nhanh chóng bị khô héo và chết rục. Giống như những cành cây cần đến thân cây, chúng ta rất cần đến Đức Kitô. Khi bị tách lìa khỏi Ngài, thì chúng ta không có sự sống, và không có khả năng sinh hoa kết quả.

Đó là hình ảnh cho chúng ta biết : mỗi người chúng ta cần phải liên kết với Đức Giêsu, thì chúng ta mới sống và sống mạnh được. Chúng ta cần tới Chúa để đạt ơn cứu rỗi, nghĩa là chúng ta không thể thành toàn, tự giải thoát, thần hóa con người của mình, nếu không sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Điều này phải hiểu một cách tuyệt đối.

Tuy thế, cây nho cũng cần đến cành nho, chính những cành nho tạo ra hoa quả. Điều này có nghĩa là Đức Kitô cũng cần đến chúng ta. Chúng ta là những cành nho của Ngài. Cây nho và cành nho cần đến nhau. Bên nhau, chúng tạo ra một sự hợp nhất. Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng sự tin tưởng mà Ngài đặt để nơi chúng ta vĩ đại như thế nào. Chúng ta có thể cảm thấy mình không được đầy đủ, nhưng chúng ta phải ghi nhớ rằng cây nho cứng cáp và đầy sức sống. Đức Kitô tùy thuộc vào chúng ta , để tạo ra hoa quả trong thế giới này.

Như vậy chúng ta phải kết hợp với Chúa để được thông ban sự sống, nếu không chúng ta sẽ trở nên những cành cây khô héo, trở nên những con người cô đơn, không giúp ích gì cho mình và cho kẻ khác.

Truyện: Con người cô đơn.
Khắp trên thế giới, nơi đâu cũng có bán máy chụp Kodak. Người ta có thể nói: “Các cửa hiệu bán máy chụp hình và phim Kodak không bao giờ đóng cửa”. Khi các cửa tiệm Đông phương đóng cửa nghỉ, thì các tiệm ở Tây phương mở cửa bán.

Ông chủ hãng phim Kodak sống ở toà nhà sang trọng bậc nhất New York, có không biết bao nhiêu tiền của ký gửi trong các ngân hàng lớn trên khắp thế giới, muốn lấy ra lúc nào tùy thích. Tài khoản thâu nhập của ông không tính theo mỗi năm, mỗi tháng, mà tính theo mỗi giây đồng hồ. Ông muốn gì cũng có, ông hưởng hết phúc lộc của con người. Người nào muốn ra tranh cử Tổng thống cũng đều phải nhờ ông làm hậu thuẫn, giúp đỡ tiền bạc. Mọi thứ trên đời này ông đều có, duy chỉ có một điều vô cùng quan trọng thì ông lại không có. Đó chính là Thiên Chúa. Vì không có Chúa nên lúc nào ông cũng cảm thấy cô đơn trống vắng. Mọi người thấy ông, cứ nghĩ là ông được sung sướng, nhưng thực ra ông rất đau khổ.

Ông dùng tiền của quá dư thừa của mình mà đi chu du vòng quanh thế giới, hưởng muôn sự khoái lạc thế gian, hầu khỏa lấp nỗi cô đơn, trống vắng trong cõi lòng. Nhưng một tâm hồn không có Chúa thì tất cả vũ trụ cũng không thể làm cho họ được hạnh phúc.

Kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà cõi lòng ông vẫn hoang vắng, buồn bã. Vì quá tuyệt vọng, ông đã lao mình xuống đại dương mênh mông tìm sự giải thoát.

3. Muốn nhiều hoa quả, cần cắt tỉa.
Người ta trồng nho để lấy quả, cành nào không sinh hoa quả thì trở nên vô ích, cần phải cắt bỏ. Chúa bảo chúng ta là cành phải sinh hoa kết quả thì mới phát triển theo thánh ý Chúa. Chúng ta trổ sinh hoa quả, bằng cách phát triển, xử dụng và chia sẻ năng khiếu  đó cho nhau vì mỗi người chúng ta đều có một số năng khiếu mà Chúa ban cho.  Thế giới đang chờ đợi hoa quả của chúng ta. Đó là gieo rắc tình thương để mọi người biết yêu Chúa và yêu thương nhau.

Cắt tỉa cây nho là một điều cần thiết và là điều kiện để sinh nhiều hoa trái. Một cây nho tơ trong ba năm đầu chưa có trái, mỗi năm nó phải được tỉa thật sạch để có thể phát triển và giữ được sinh lực. Khi đến độ trưởng thành, người ta cắt tỉa nó vào mùa đông.

Có hai loại cành nho, một loại sinh trái và một loại không sinh trái. Loại cành không sinh trái phải chịu cắt bỏ không thương tiếc, để lại, chúng hút mất sinh lực của cây nho. Cây nho sẽ không cho trái đúng mức nếu không bị cắt tỉa thật kỹ. Chúa Giêsu biết rõ điều đó.

Nhưng cắt tỉa là một quá trình gây đau thương cho một cây ăn quả. Đây là một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng mục đích của việc cắt tỉa này không phải là bắt thân cây phải chịu đựng đau đớn, mà là để giúp cho thân cây tạo ra nhiều quả hơn, và quả được ngon hơn.

Nói tới việc cắt  tỉa là chúng ta phải nói đến vấn đề đau khổ. Vấn đề đau khổ là một thực tại ngàn đời tồn tại và luôn luôn đòi được giải đáp. Đau khổ đến với ta dưới mọi hình thức: tinh thần, thể xác, bên ngoài, bên trong, cá nhân, tập thể, cộng đoàn. Ta có cảm tưởng đó là một lực lượng đến phá hủy tiềm năng phát triển con người. Nhưng với ánh sáng Phúc âm hôm nay, chúng ta thấy được một khía cạnh của đau khổ. Thiên Chúa muốn dùng đau khổ để thanh luyện chúng ta, để cho ta sinh hoa trái tươi tốt  về đàng thiêng liêng. Điều cần thiết là phải lãnh nhận đau khổ với tinh thần đức tin và sự cậy trông ở lòng thương vô biên của Thiên Chúa.

III. KẾT HỢP VỚI CHÚA KITÔ.
Đọc dụ ngôn cây nho và cành nho, chúng ta thấy rõ ý  Đức Giêsu là Ngài muốn chúng ta kết hợp với Ngài. Mầu nhiệm cây nho được Đức Giêsu tóm lại trong hai sự việc sau đây: kết hợp và sinh trái. Càng kết hợp chặt chẽ càng sinh nhiều hoa trái. Chúa muốn dạy chúng ta điều kiện căn bản là kết hợp với Chúa, có kết hợp với Chúa mới đem lại kết quả thiêng liêng cho kẻ khác và cho chính mình.

Chúng ta nên để ý đến câu Đức Giêsu nói với các môn đệ “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 14,5). Có tới 9 lần cụm tụ “ở lại trong” được lặp lại trong đoạn Tin mừng này.  Đây là bổn phận của một cành nho. Điều kiện này không thể thiếu được, nếu không muốn đời sống siêu nhiên của mình bị héo tàn và vô dụng, vì Chúa nói rõ: “Không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Ga 14,5) hoặc: “Không ở trong Thầy, các con không thể sinh hoa trái”.
Nếu chúng ta được ở trong Đức Giêsu, được kết hợp với Ngài thì chúng ta sẽ lãnh được sức sống của Ngài. Ngài cũng ở trong Thiên Chúa nên khi chúng ta kết hợp với Ngài, chúng ta cũng được kết hợp với Thiên Chúa và múc được sự sống của Chúa Ba Ngôi. Tư tưởng này đã được thánh Hilariô trình bầy trong bài khảo luận về Chúa Ba Ngôi mà chúng ta trích dẫn sau đây:

“Nếu Người chỉ muốn ta hiểu về sự hiệp nhất theo ý chí, thì tại sao Người lại trình bầy sự hiệp nhất phải được hoàn thành theo một tiến trình và một trật tự? Đó là vì chính Đức Kitô ở trong Chúa Cha theo bản tính Thiên Chúa, và chúng ta ở trong Đức Kitô theo bản tính nhân loại Người đã lãnh nhận; do đó, chúng ta tin rằng Đức Kitô ở trong chúng ta nhờ bí tích Thánh Thể. Nhờ vậy, chúng ta biết được sự hiệp nhất trọn hảo do Đấng Trung gian thực hiện: Khi chúng ta ở trong Đức Kitô, thì Người vẫn ở trong Chúa Cha, và khi Người ở trong Chúa Cha thì Người cũng ở trong chúng ta nữa. Như thế, chúng ta ngày càng tiến triển trong sự hiệp nhất với Chúa Cha, bởi vì Chúa Con vẫn ở trong Chúa Cha theo bản thể do được sinh ra từ thuở đời đời, và chính chúng ta cũng ở trong Đức Kitô theo bản thể, đang khi Người ở trong chúng ta theo bản thể” (Trích  Các bài đọc Kinh Sách, Mùa Chay và Phục Sinh, tr.26).

Đó là sự kếp hợp giữa Chúa với chúng ta, tức là giữa cây nho và cành nho. Còn giữa chúng ta với nhau, tức là giữa các cành nho thì sao?  Chúng ta cần cộng tác với nhau, cần nâng đỡ nhau, cần kết hợp với nhau trên con đường cứu rỗi. Ở đời này, không ai chủ trương “Mỗi người là một hòn đảo” mà sống tốt được. Cũng như một thân cây nho chuyển thông sức sống, nhựa sống cho các cành, thì Chúa Giêsu cũng làm như thế. Cành nho nào không tiếp nhận nhựa sống thì sẽ cằn cỗi, khô héo và rời rụng đi. Nhựa sống trong thân cây nho hằng lưu chuyển, không cành nào được giữ lại cho mình mà ngăn cản nhựa sống truyền sang cho những cành khác.

Truyện: Kết hợp với Chúa.
Văn hào kiêm triết gia nổi tiếng người Ấn độ Rabindranath Tagore đã viết như sau:

“Trên bàn tôi là sợi dây Guitar, tôi xoay nó qua lại theo các chiều khác nhau, nó không bị ràng buộc chi cả. Vì nó được cuộn tròn nên khi tôi xoắn đầu này thì đầu kia cũng bật dậy, sợi dây dẫy nảy trong tay tôi, mà chẳng phát ra một âm thanh nào. Hiện tượng này biến mất khi tôi buộc nó vào chiếc đàn Guitar, hai đầu bị gắn chặt để sợi dây căng thẳng, rồi với đầu ngón tay, tôi gảy nhẹ vào sợi dây và lạ thay, một âm vang nổi lên hầu như du dương. Đây chính là lúc sợi dây được tự do để tạo nên nốt nhạc.

Cũng thế, trong cách trồng cây cà chua, cây yếu ớt ngã xoài trên mặt đất, nhiều khi lá bị héo úa dập nát. Nhưng nếu cây được cột vào một cọc dựng đứng, mọi phần tử của cây được phơi ra ánh nắng, cây sẽ mơn mởn và đâm nhiều bông trái. Chính vì bị ràng buộc mà cây đã có nhiều triển vọng sinh hoa kết quả” (Thiên Phúc, Lời gọi yêu thương, tr 39).

Chúng ta cần lặp lại lời Đức Giêsu đã nói với chúng ta: “Không có Thầy các con không làm được gì” (Ga 14,5). Chúng ta sống được là nhờ có ơn Chúa, mọi sự phải nằm trong tay Chúa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể phát triển được khi có ơn Chúa nâng đỡ, ngoài Chúa ra không ai có thể giúp đỡ chúng ta làm được việc gì sinh ơn ích cho phần rỗi chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải cần đến nhau vì, theo Thomas Merton, “Không ai là một hòn đảo”. Mọi người phải liên đới với nhau, hành động của người này ảnh hưởng đến công việc của người kia. Vì thế, muốn hưởng tự do của mình, ta phải tôn trọng tự do kẻ khác. Nói cách khác, tự do của mỗi chúng ta ràng buộc lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau nữa.

 Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Giáo xứ Kim Phát/ Đà Lạt
BÀI ĐỌC THÊM (17)

‘ThẦy là cây nho, anh em là cành’

[Hành trình 11]

Đi trên đường phố Giê-ru-sa-lem, Giê-ri-khô và Ga-li-lê, người ta gặp hết vườn nho này tới vườn nho khác.  Vườn nào cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.  Vào mùa thu hay mùa đông, thợ vườn cắt đi khỏi thân cây những cành đã chết khô, bó lại thành bó và đem đi đốt.  Khi mùa xuân tới, thợ vườn trở lại cắt đi những chồi nhỏ vô dụng để cây nho tươi tốt hơn.

Trong Hành trình trước, bạn đã học hỏi về mối quan hệ thân thiết Đức Giê-su muốn có đối với các môn đệ Ngài ngay cả sau khi Ngài rời họ để trở về với Chúa Cha.  Trong Hành trình này, Đức Giê-su dùng cách thức khác để mô tả sự hiệp nhất giữa chúng ta với Ngài.

Trong tỉ dụ cây nho và cành nho, Đức Giê-su diễn tả sống động sự thân mật giữa Ngài với chúng ta.  Ngài quen thuộc với hình ảnh vườn nho tại Pha-lét-tin và công việc chăm sóc làm sao cho chúng sinh hoa trái tốt.  Khi di chuyển nơi này qua nơi khác, chắc chắn Ngài đã nhiều lần quan sát việc cắt tỉa cây nho.

Khám phá

Bạn hãy đọc Gio-an 15:1-26.

Tỉ dụ là một so sánh để nói lên thực tại sâu xa hơn của một nhân vật hay một đối tượng.  Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy viết xuống thực tại tương ứng (tức là ai hoặc điều gì được nói lên do những biểu tượng) với lời hay những lời trong tỉ dụ cây nho và cành nho thuộc đoạn Gio-an 15:1-26.

cây nho thật
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người trồng nho
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cành nho
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hoa trái
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Bạn hãy đọc I-sai-a 5:1-7.  Bạn hãy đọc Giê-rê-mi-a 2:21.  Bạn Hãy đọc Thánh Vịnh 80:8-13.  Trong những đoạn Kinh Thánh Cựu Ước này, cây nho tượng trưng cho ai và điều gì?
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Hãy mô tả tình trạng của cây nho.
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Bạn hãy để ra khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút hay nhiều hơn nữa để làm bài tập sau đây.

1) Tìm một nơi yên tĩnh và ngồi thoải mái, mắt nhắm lại, thở ra hít vào nhịp nhàng.

2)  Nghĩ bạn đang kết hiệp với Chúa Giê-su mật thiết như cành liên kết với cây.  Hãy vui hưởng sự thân mật này và cảm tạ Chúa Giê-su trước khi bạn sang bước kế tiếp.

3)  Giờ đây, nhờ ơn biết cảm nhận mối quan hệ mật thiết bạn đang được hưởng với Chúa Phục sinh, bạn hãy nhìn Thiên Chúa là người trồng nho đang đứng trước mặt bạn và sẵn sàng tỉa sạch những gì làm cho bạn không kết hiệp mật thiết hơn với Chúa được.  Người muốn nói gì với bạn?

Bạn hãy nhớ là sự kết hiệp với Chúa Giê-su giúp cho bạn và thúc đẩy bạn hãy bỏ đi những cành đã chết khô.

4) Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy kể ra những ân sủng bạn đã nhận được trong lúc nhận thức mối kết hiệp giữa bạn với Chúa Giê-su.
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Rồi bạn hãy viết một kinh nguyện ngắn, cảm tạ Chúa đã ban cho bạn những ân sủng ấy.
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 Những điều khám phá

 Thời dòng họ Ma-ca-bê vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, bắt đầu có việc sử dụng hình ảnh cây nho trên các đồng tiền Do-thái.  Josephus, một sử gia nổi tiếng người Do-thái đã được trao nhiệm vụ viết sử Do-thái cho người Rô-ma, đã viết rằng vua Hê-rốt cho gắn một cây nho làm bằng vàng trên cửa vào Đền Thờ ông đã xây (Antiquities, 15.395).  Từ bao thế kỷ, cây nho hoặc vườn nho đã là biểu tượng của Ít-ra-en trong văn chương Do-thái.  Áp dụng vào mọi lãnh vực của Ít-ra-en, cây nho hoặc vườn nho nói lên một quốc gia bất trung với Thiên Chúa và không sinh hoa trái trong sứ mệnh làm Dân Chúa của họ.  Thí dụ:  “... Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng,/ cây nho thuần chủng./  Sao ngươi lại thoái hóa / thành những cây nho tạp chủng?” (Giê-rê-mi-a 2:21).

Ít-ra-en đã bị Thiên Chúa xét xử vì nó không sinh hoa trái.  Vậy tại sao Đức Giê-su, rõ ràng trung thành với Chúa Cha trong mọi phương diện cuộc sống, lại sử dụng cây nho để biểu tượng cho mình?  Có lẽ cây nho còn có một ý nghĩa khác nữa.  Thứ nhất, hình ảnh cây nho đề cao lòng trung thành của Đức Giê-su đối với Chúa Cha trái ngược với sự bất trung của Ít-ra-en đối với Thiên Chúa.  Vì thế, Đức Giê-su mới là cây nho thật và trung thành.  Thứ hai, cây nho cũng nói lên sự khác biệt về Đức Giê-su là cây nho và Chúa Cha là người trồng nho ở điểm là nó cho chúng ta thấy rõ sự hiệp nhất giữa các Ngài – cũng như cây nho và cành nho thuộc về cùng một thực thể.  Thứ ba, hình ảnh cây nho được áp dụng rộng hơn nữa:  Đức Giê-su là cây nho và các môn đệ Ngài là cành nho.  Do đó biểu tượng ấy nói lên mối quan hệ mật thiết giữa Đức Giê-su với các môn đệ Ngài.

Khám phá

Bạn hãy đọc Gio-an 6:51-58.  Bạn hãy đọc lại Gio-an 15:7-17.

Chủ đề bí tích nào được nói lên qua hình ảnh cây nho?  Bạn hãy giải thích.
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...............................................................................................

Những điều khám phá

Vì tỉ dụ cây nho và cành nho được đặt trong bối cảnh Bữa Tiệc ly là bối cảnh Gio-an không nhắc đến việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, nên có lẽ thánh sử chủ ý cho chúng ta thấy một biểu tượng khác trong hình ảnh cây nho, tức là biểu tượng cho Bí tích Thánh Thể.  Cây nho dễ dàng nhắc nhở chúng ta về chén Máu Thánh, nhất là vì  trong Mác-cô 14:25 và Mát-thêu 26:29, câu “sản phẩm của cây nho” là nói về chất đựng trong chén khi thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Trong sách Didache (đọc là Đi-đa-kê, một từ Hy-lạp có nghĩa là “huấn giáo”), một cuốn thủ bản của Ki-tô giáo thời sơ khai viết về luân lý và tổ chức của Giáo Hội, những lời sau đây được gặp thấy trong lời chúc lành khi cử hành Thánh Thể:  “Lạy Cha, chúng con cảm tạ (eucharistein là từ Hy-lạp có nghĩa là “tạ ơn” và bởi đó chúng ta mới có từ Anh-ngữ Eucharist) Cha, vì Cha đã chọn cây nho thánh của Đa-vít tôi tớ Cha để tỏ ra cho chúng con biết nhờ Đức Giê-su là tôi tớ Cha.”  Gio-an cũng sử dụng những lời tương tự trong trình thuật về phép lạ bánh hóa nhiều trong 6:11 (xem Hành trình 4 về đề tài Thánh Thể).  Chắc chắn chủ đề về sự kết hiệp mật thiết trải dài suốt Gio-an chương 15 đến 17 giúp chúng ta hiểu rằng cây nho và cành gợi lên những ý tưởng về sự kết hiệp mật thiết chúng ta với Đức Giê-su trong Bí tích Thánh Thể.

Khám phá

Bạn hãy đọc 1 Cô-rin-tô 12:12-27.

Những điểm tương đồng nào bạn nhận thấy giữa hình ảnh được sử dụng trong thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô với hình ảnh cây nho?
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Những điều khám phá

Làm sao người ta sinh hoa trái hoặc không sinh hoa trái?  Trong Tin Mừng Gio-an, đức tin là một cam kết giữa cá nhân với Đức Giê-su và giáo lý của Ngài.  Cam kết với giáo lý của Đức Giê-su có nghĩa là tuân giữ những lệnh truyền của Ngài, nhất là lệnh truyền hãy yêu thương nhau.  Người nào sống đời sống đức tin như thế trong quan hệ mật thiết với Đức Giê-su thì sẽ có sự sống.  Nói khác đi, ai tham dự vào những công việc của Đức Giê-su thì sẽ sinh hoa trái.  Không chấp nhận lời mời gọi nên một với Đức Giê-su là chối từ sự sống của Ngài, và không có sự sống của Ngài người ta sẽ không thể sinh hoa trái trong Nước Thiên Chúa.  Theo cách diễn tả song đối của Gio-an, không thể có tình trạng đứng giữa, nửa nạc nửa mỡ;  chỉ có một điều là sinh hoa trái hay không sinh hoa trái.

Đức Giê-su nói đến việc tỉa sạch những cành không sinh hoa trái.  Tuy nhiên các môn đệ Ngài không cần “được tỉa sạch” vì họ yêu mến và do đó là những cành sinh hoa trái (15:23).  Họ sẽ tiếp tục là những cành được tỉa sạch khi ở lại trong sự kết hiệp mật thiết với Đức Giê-su để phục vụ tha nhân.  Sự sống của Ngài trong các môn đệ giúp cho họ sinh hoa trái và như vậy sẽ làm vinh danh Chúa Cha (15:7-8).  Sự kết hiệp với Đức Giê-su đem lại niềm vui cho người môn đệ, niềm vui là kết quả bởi sinh hoa trái, tức là yêu thương và phục vụ tha nhân (15:12).  Nhìn theo quan điểm phục vụ, người môn đệ là một người tôi tớ;  nhưng trên quan điểm tình yêu của Đức Giê-su, môn đệ là “người được Đức Giê-su thương mến” (15:15).

Khám phá

Bạn hãy đọc Gio-an 17:1-26.

Đức Giê-su cầu nguyện cho ai?
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Bạn hãy tóm tắt lại những điều Đức Giê-su cầu nguyện.
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Bạn móc nối thế nào giữa tỉ dụ cây nho và cành nho với lời nguyện này của Đức Giê-su?
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...............................................................................................

Những điều khám phá

Trong sách Tin Mừng này, ít khi thấy Gio-an đặc biệt nói cho chúng ta biết Đức Giê-su cầu nguyện, trong khi những sách Tin Mừng khác, nhất là Lu-ca, đã nhiều lần nhắc đến Đức Giê-su cầu nguyện và đến nơi thanh vắng cầu nguyện một mình.  Tuy nhiên trong Tin Mừng Gio-an, khi khung cảnh Bữa Tiệc ly gần chấm dứt thì Đức Giê-su cầu nguyện với một kinh nguyện linh thiêng và say sưa nhất để cầu cho các môn đệ Ngài – tức là những người đồng bàn với Ngài – và cho hết thảy các môn đệ trong tương lai.  Thánh Xi-ri-lô thành Alexandria đã nhận thấy trong kinh nguyện này lời nguyện chuyển cầu của vị Thượng Tế cầu cho dân chúng.  Các môn đệ Ngài không cần đến một vị thượng tế trần gian để chuyển cầu cho họ nữa.  Họ đã có một đấng trung gian tuyệt hảo sắp trở về với Chúa Cha trong vinh hiển.

Lời nguyện này của Đức Giê-su trong đêm trước khi Ngài chết xoay quanh ba đề tài hoặc ba mối ưu tư chính trước khi Đức Giê-su chịu cuộc Khổ nạn:  (1) Sứ mệnh trên trần gian của Ngài giờ đây nhường chỗ cho việc Ngài được tôn vinh với Chúa Cha (17:1-5);  (2) Ngài mong muốn các môn đệ làm thành một cộng đồng đức tin và yêu thương khi Ngài không còn ở với họ nữa (17:6-19);  (3) Ngài mong ước những thế hệ mai sau cũng sẽ hiệp nhất với nhau trong yêu thương (17:20-26).

Giờ phải hy sinh mạng sống mình vì yêu mến bạn hữu đã đến với Đức Giê-su, để cho họ được “biết” Chúa Cha.  “Biết” Chúa Cha, theo thánh sử Gio-an có nghĩa là được sống đời đời (17:3).  Ý nghĩa sê-mít của động từ “biết” ám chỉ sự hiệp nhất mật thiết.  Đức Giê-su đã che chở môn đệ Ngài, vì họ thuộc về Chúa Cha.  Đức Giê-su cầu nguyện để họ được che chở sau này và biết dấn thân hơn vào công việc của Ngài, tức là làm cho người ta biết Chúa Cha (17:9-19). Ngài cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của những môn đệ tương lai sẽ đi theo con đường của Ngài (17:20-26).

Khám phá

Bạn cần khoảng mười lăm phút để làm bài tập sau đây:

1)    Bạn hãy ngồi thinh lặng, mắt nhắm lại và hít thở thật chậm trong ít phút.

2)    Hãy nhận thức Chúa Giê-su đang kết hiệp mật thiết với bạn, sự kết hiệp gần gũi như cành nho với cây nho.

3)    Bạn hãy nghĩ đến một cách thức có ý nghĩa đối với bạn, nhưng khác với cách Chúa Giê-su đã dùng để diễn tả sự kết hiệp ấy.

4)    Hãy suy niệm về tình yêu Chúa dành cho bạn trong Bí tích Thánh Thể.

5)    Bạn hãy cảm tạ Chúa Giê-su đã cho bạn được kết hiệp mật thiết với Người, rồi cầu xin Người giúp bạn càng nhận thức được sự kết hiệp ấy hơn nữa.

Ôn lại

Trong Hành trình 11, bạn đã khám phá những điều sau đây:

* Trong một tỉ dụ, chẳng hạn như tỉ dụ cây nho và cành nho, mỗi người hoặc mỗi điều đều tương ứng với một thực tại khác.

* Tỉ dụ cây nho và cành nho là một nhắc nhở sống động về sự kết hiệp mật thiết giữa chúng ta với Chúa Phục Sinh và về việc tình yêu của Chúa Cha “tỉa sạch” những gì làm cho chúng ta không kết hiệp được với Đức Giê-su.

* Trong Cựu Ước, cây nho và vườn nho thường được dùng làm biểu tượng cho Ít-ra-en bất trung và bị Thiên Chúa xét xử.

* Đức Giê-su là cây nho thật, vì không giống như Ít-ra-en, Ngài luôn trung tín trong sứ mệnh đối với Dân Chúa.

* Sinh hoa trái có nghĩa là chúng ta ở lại trong Đức Giê-su và Ngài ở lại trong chúng ta;  chỉ trong mối quan hệ của sự kết hiệp mật thiết ấy chúng ta mới có thể sinh hoa trái qua yêu thương và phục vụ tha nhân.

* Sách Didache là một cuốn sách của Ki-tô giáo thời sơ khai, trong đó có nhắc đến cây nho liên hệ với Bí tích Thánh Thể.

* Trong lời nguyện của Đức Giê-su cầu cho các môn đệ ở Bữa Tiệc ly, chúng ta được nhắc nhở về tình yêu Đức Giê-su yêu mến chúng ta, được biểu lộ qua cả hai biểu tượng, biểu tượng Mục Tử nhân lành và biểu tượng cây nho và cành nho.
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BÀI ĐỌC THÊM (18)

TRÁI TIM CỦA CHÚA CHA

Tại sao Chúa Giê-su đã sống như thế? Thưa bởi vì Ngài biết rõ trái tim của Chúa Cha. Chúa Giê-su biết và sống với niềm xác tín rằng Chúa Cha là Tình Yêu vô biên. Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa và Chúa Tể Trời Đất (Mt 11,25). Ngài là Vua và là Đấng Phán Xét (Mt 18,23). Ngài biết và thấy tất cả môi sự (Mt 11,25). Tuy nhiên, tiên vàn, Ngài là Đấng Tốt Lành (Mt 10,18). Thiên Chúa của Chúa Giê-su là một Thiên Chúa Thiện Hảo. Ngài là Đấng trang điểm cho hoa cỏ đồng nội (Mt 6,28-30) và nuôi nấng chim trời (Mt 6,26). Ngài là Thiên Chúa hằng săn sóc chúng ta; Ngài đếm cả từng sợi tóc trên đầu chúng ta (Lc 12,6-7). 

Có ba dụ ngôn nổi tiếng qua đó Chúa Giê-su mô tả lòng nhân từ và thiện hảo của Thiên Chúa. Chúa Cha là người mục tử tốt lành đi tìm con chiên lạc và khi đã tìm thấy nó, liền vác nó trên vai. Vui mừng trở về nhà, người mục tử mời bạn bè và bà con láng giềng đến để chia vui với mình (Lc 15,1-7). Trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an, Chúa Giê-su tự nhận mình là người mục tử tốt lành. Ngài là hình ảnh đích thực của Chúa Cha. Trong một bài dụ ngôn khác, Chúa Cha được so sánh với một người đàn bà quét dọn trong từng góc nhà để tìm cho kỳ được đồng bạc dã đánh mất. Khi đã tìm thấy, bà ta mời bạn bè đến để chia vui (Lc 15,8-10). Nhưng còn hơn tất cả mọi hình ảnh khác, Chúa Cha là người cha nhân từ ngày ngày ra trước ngõ đứng đợi người con hoang đàng trở về. Khi vừa thấy đứa con trở về tiều tụy rách rưới, người cha vẫn chạy đến ôm lấy nó và hôn lấy hôn để. Ong không cần phải nghe những gì người con muốn nói, nhưng tức khắc ra lệnh cho gia nhân mở đại tiệc ăn mừng. “Chúng ta hãy ăn uống vui mừng, vì con ta đay đã chết nay sống lại; đã mất nay tìm thấy lại” (Lc 15,11-32). 

Đó chính là một Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã biết. Trái tim của Ngài nên một với trái ti của Thiên Chúa đó. Lẽ sống của Ngài, mục đích duy nhất của Ngài là thực thi ý muốn của Thiên Chúa đó (Ga 4,34). Và ý muốn của Thiên Chúa chính là yêu như Thiên Chúa yêu. Ngài không muốn để cho một trong những kẻ hèn mọn nhất phải hư mất (Mt 18,14). Dưới mắt Chúa Giê-su, Tình yêu của Thiên Chúa ôm trọn mỗi một con người. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều vô cùng quan trọng đối với Chúa Giê-su. Không có một người nào là vô gía trị đối với Ngài. Ngài không bao giờ muốn biết họ có xứng đáng với tình yêu của Ngài hay không. Ngài yêu thương họ vô điều kiện. Ngài yêu thương họ đến độ quên chính mình. Ngài yêu thương họ bằng cách thế Thiên Chúa yêu thương họ. Tin Mừng mà Ngài mang đến cho con người là: Thiên Chúa ở với bạn như con cái của Ngài. Do đó, bạn cũng hãy cố gắng sống như một người con tốt lành. Thiên Chúa tha thứ cho bạn, bạn cũng phải tha thứ cho người khác. Bạn hãy đón nhận Nước Thiên Chúa như một khi tàng vô giá (Mt 13,44). Bạn hãy chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa với lòng tín thác, như thể một đứa bé đón nhận tình yêu của cha mẹ nó. Bạn hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện liên lỉ của con cái Ngài (Mt 6,8; 7,7-11). 

Chúa Giê-su không có ý nói rằng các tín hữu chỉ cần nói một tiếng và Thiên Chúa se cất khỏi mọi sự dữ và mọi tai họa khỏi cuộc sống của họ. Trái lại là khác. Con cái của Nước Thiên Chúa phải vác thập gía của họ mỗi ngày (Lc 9,23). Người ta sẽ bách hại họ, cầm tù họ và ngay cả giết hại họ (Mt 5,10-12; Lc 21,12-17). Báo trước những nỗi khổ đau của các môn đệ, Chúa Giê-su lại nói: “nhưng không có một sợi tóc nào trên đầu các con phải hư mất cả” (Lc 21,18). Cho dẫu họ có giết được các con, thì điều đó cũng không đáng kể bằng một sợi tóc rơi xuống khỏi đầu các con. Sao thế? Thưa là bởi vì chỉ có một diều hệ trọng đối với con người (Lc 10,42) và không ai và không gì có thể cất khỏi họ. Chỉ có con người khờ dại mới có thể đánh mất đi mà thôi. Chỉ có một điều bất hạnh đối với con người, đó là không tin và không chia sẻ Tình Yêu của Thiên Chúa. Điều đó xẩy đến khi con người tự cho mình là trung tâm của vụ trụ, xét đoán mọi sự dựa trên quyền lợi riêng tư của mình và hành động theo như vậy. Khi con người chỉ sống cho riêng mình mà không sống bằng tình yêu, nó lể như đã chết rồi. Lòng bác ái tự nó dẫn đến sự sống vĩnh cửu và bác ái là hoa trái cuả niềm tin, mà niềm tin là nhận chân rằng Thiên Chúa là Tình yêu và hễ ai sống trong tình yêu thì cũng ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy (1 Ga 4,16).

[Trích: Ý NGHĨA CỦA KI-TÔ GIÁO (THE MEANING OF CHRISTIANITY) của Lm Nemesheygi, Nxb Tôn giáo 2008, Chương Một “ĐỨC GIÊ-SU ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẤNG KI-TÔ” (Mt 1,16), trang 21-24]

BÀI ĐỌC THÊM (19)

CHÚA GIÊ-SU CON MỘT CỦA CHÚA CHA

Chỉ trong ánh sáng của Phục sinh mà cuối cùng các tông đồ đã hiểu được Chúa Giê-su là Ai. Trong cuộc sống tại thế của Ngài, khi lắng nghe lời của Ngài và chứng kiến những việc Ngài làm, các ông đã linh cảm rằng Ngài là một con người trổi vượt hơn tất cả mọi tiên tri đến trước Ngài và mối liên kết giữa Ngài và Chúa Cha là một tương quan chỉ có giữa Cha và Con mà thôi. Nếu không thì làm sao sự xuất hiện của Ngài có thể được xem như là dấu chỉ của thời viên mãn, là khởi đầu của Nước Thiên Chúa? Nếu không thì làm sao Ngài dám tha tội cho tội nhân? Nhưng chỉ sau khi Ngài sống lại thì bí ẩn của con người Chúa Giê-su mới được tỏ lộ một cách rõ ràng cho các tông đồ. Chúa Giê-su, Đấng Phục Sinh ngồi bên hữu Thiên Chúa Cha, Đấng liên kết toàn thế giới với Thiên Chúa như là Vị Trung Gian duy nhất, Chúa Giê-su, Đấng sai Thánh Thần đến với chúng ta như là hơi thở của chính Ngài, một Chúa Giê-su như thế không thể chỉ là một tạo vật. Dĩ nhiên, Ngài là một con người. Ngài đã được sinh ra từ một người mẹ trần thế. Ngài cũng lớn lên như mọi người. Ngài cũng có lúc vui khi buồn. Ngài đã lao động và cũng đã biết thế nào là mỏi mệt. Cũng có lúc, đôi mắt Ngài phóng ra những tia giận dữ. Cũng chính đôi mắt ấy đã nhìn về một người thanh niên với tất cả trìu mến. Có lúc Ngài vui vỡ lở, có lúc Ngài run rẩy lo sợ. Ngài đã chết như một con người. Ngài đã sống lại như một con người và đề sống mãi như một con người. Nhưng cũng chính Chúa Giê-su ấy lại là một cái gì hơn cả một con người. Ngài là Thần Linh. Ngài là chiếc cầu nối liền giữa Thiên Chúa và con người, Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Ngài là Đấng Trung Gian duy nhất (1 Tm 2,5). Ngài không đồng nhất với Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha gọi Ngài là ‘Con Yêu Dấu’ (Mc 1,11) và Ngài gọi Thiên Chúa là Cha. Nhưng bản chất đích thực của Ngài là Thiên Linh cho nên Ngài cũng là Thiên Chúa đích thực.

Ngài là Thiên Chúa không chỉ vào lúc cuối đời, mà ngay từ lúc đầu. Thánh Phao-lô, Thánh Gio-an và nhiều người khác, khi tuyên xưng niềm tin này, đã xử dụng những kiểu nói của Cựu Ước. Họ gọi Ngài là Ngôi Lời, là Đấng Khôn Ngoan, là Đấng Uy Dũng: Ngôi Lời vẫn hiện hữu từ đời đời với Thiên Chúa Cha. Ngôi Lời là Con Một của Chúa Cha, là Sự Khôn Ngoan của Chúa Cha từ đời đời (Ga 1,1-13; Pl 2,6; Cl 2,15-20). Ngôi Lời là Thiên Chúa thật bởi vì Chúa Cha sinh ra Ngài, không ngừng thông ban cho Ngài Sự Sống Thần Linh. Ngôi Lời đã nhập thể vì chúng ta để cứu rỗi chúng ta (Ga 1,14). Thiên Chúa đã sai Người Con Một của Ngài đến sống dưới hình thức một con người. Đón nhận tất cả từ Chúa Cha, Ngài cũng mang lại mọi sự cho Chúa Cha.

[Trích: Ý NGHĨA CỦA KI-TÔ GIÁO (THE MEANING OF CHRISTIANITY) của Lm Nemesheygi, Nxb Tôn giáo 2008, Chương Một “ĐỨC GIÊ-SU ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẤNG KI-TÔ” (Mt 1,16), trang 40-42]

BÀI ĐỌC THÊM (20)
THIÊN CHÚA BA NGÔI
 Lời mở đầu
Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống người Kitô hữu. Vì thế, người Kitô hữu cần phải tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm cao trọng này, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi trong suốt cuộc hành trình tiến về quê trời.

Hội thánh đã khẳng định: “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, cội nguồn phát sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Đây là giáo huấn căn bản nhất và trọng yếu nhất theo phẩm trật các chân lý đức tin.  
Trọn lịch sử cứu độ chỉ là lịch sử về đường lối và các phương tiện mà Thiên Chúa chân thật và duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần, dùng để tự mạc khải, để giao hòa và kết hợp với Người những ai từ bỏ tội lỗi.” (GLCG số 234).        

Trong tâm tình chia sẻ, tôi gửi đến anh chị em bài suy niệm về ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được trình bày trong Thánh Kinh, trong Giáo lý của Hội thánh và ngay trong vũ trụ vạn vật do Thiên Chúa tạo dựng chung quanh chúng ta. Tôi hy vọng bài suy niệm này sẽ giúp anh chị em thêm hiểu biết, tin tưởng, và tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi; đồng thời xây dựng đời sống yêu thương hiệp nhất trong mọi hình thức tổ chức để được Ngài ban sự sống trường sinh trong Nước Trời. 

Nội dung bài suy niệm như sau :

1- Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Duy Nhất, có Ba Ngôi phân biệt với nhau, nhưng không tách biệt là Cha, Con và Thánh Thần.  
2- Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu Thương tuyệt đối; nên sự hợp nhất nơi Ngài là tuyệt hảo và quyền năng của Ngài thì vô biên. 
3- Gợi ý thực hành. 
* * *
Chương một
THIÊN CHÚA BA NGÔI LÀ THIÊN CHÚA DUY NHẤT, CÓ BA NGÔI PHÂN BIỆT, NHƯNG KHÔNG TÁCH BIỆT
A. NỀN TẢNG TRONG THÁNH KINH              

Thánh Kinh trình bày Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất, có Ba Ngôi phân biệt với nhau là Cha và Con và Thánh Thần, nhưng Ba Ngôi không tách biệt nhau :

 1. Thiên Chúa Cha sáng tạo vũ trụ vạn vật cùng với Thánh Thần và Ngôi Lời: 
 - “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.” (St 1,1-2)

 - “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì  được tạo thành.”  (Ga 1,1-3) 

2. Thiên Chúa Ba Ngôi dựng nên loài người giống hình ảnh của Ngài: 

“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” (St 1,26)

3. Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa và là Đấng hằng hữu: 
 – “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” (Ga 1,18)  

-”Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.” (Ga 8,28)

4. Chúa Giêsu phân biệt với Chúa Cha: 
-“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho.” (Mt 11,27; Lc 10,22)

-“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính Người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính Người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai Người Con.” (Ga 5,21-23).

 - “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,44).

 5. Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và phân biệt với Chúa Cha và Chúa Con:  
 - “Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.” (1 Cr 2,12).

-“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm.” (Ga 16,7).

- “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,13-14).

6. Ba Ngôi Thiên Chúa không tách biệt nhau.
Chúa Giêsu đã tuyên bố:

- “Tôi và Chúa Cha là Một.”  (Ga 10,30),

- “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”  (Ga 10,38),

- “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9).

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và thanh tẩy họ nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi :

-“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-20).

B. GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH
Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đã xác quyết : Thiên Chúa duy nhất, có Ba Ngôi phân biệt với nhau, nhưng không tách biệt :

1. Các Ngôi vị Thiên Chúa thực sự phân biệt với nhau. 
“Thiên Chúa duy nhất nhưng không đơn độc. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần không đơn thuần là những danh từ chỉ cách thức hiện hữu của hữu thể Thiên Chúa vì Ba Ngôi thực sự phân biệt với nhau: Chúa Con không phải là Chúa Cha, và Chúa Cha không phải là Chúa Con, và Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con.” (GLCG số  254).

2. Ba Ngôi Thiên Chúa phân biệt nhau do các mối tương quan về nguồn gốc nhưng là Thiên Chúa duy nhất : 
“Chúa Cha là Đấng sinh ra, Chúa Con là Đấng được Chúa Cha sinh ra, Chúa Thánh Thần là Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi.” (GLCG số  254).

3. Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi đồng bản thể, nên không tách biệt nhau: 
“Chúng ta không tuyên xưng ba Thiên Chúa, nhưng một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi: “Ba Ngôi đồng bản thể” (Cđ Con-tan-ti-nô-pô-li II năm 553; DS 421). Các ngôi vị Thiên Chúa không chia nhau một thiên tính duy nhất, nhưng mỗi ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn: Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy, Chúa Con là gì thì Chúa Cha là thế ấy, và Chúa Cha và Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần là thế ấy, nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất theo bản tính. Mỗi ngôi vị là thực tại đó, nghĩa là bản thể, yếu tính, bản tính đó.”  (GLCG 253).

4. Toàn bộ nhiệm cục của Thiên Chúa là công trình chung của Ba Ngôi Thiên Chúa: 
– “Vì, cũng như Ba Ngôi chỉ có một bản tính, Ba Ngôi cũng chỉ có cùng một hoạt động. “Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không phải là ba nguyên lý của thụ tạo mà là một nguyên lý duy nhất. Nhưng mỗi ngôi vị thực hiện công trình chung theo đặc tính riêng.” (GLCG số 258).    

- “Cho nên, dựa vào Tân Ước (1 Cr 8,6). Hội Thánh tuyên xưng “Một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành mọi sự, một Chúa Giêsu Kitô, cùng đích của mọi sự và một Chúa Thánh Thần, trong Người muôn vật được hiện hữu.” 
 – “Đặc biệt các sứ mạng của Thiên Chúa nơi mầu nhiệm nhập thể của Chúa Con và trong việc trao ban Chúa Thánh Thần, tỏ lộ nét đặc thù của từng Ngôi vị.” (GLCG số 258).    

- “Vừa là công trình chung, vừa là công trình của mỗi Ngôi Vị, nên nhiệm cục của Thiên Chúa vừa cho thấy đặc tính của từng Ngôi Vị, vừa cho thấy bản tính duy nhất của Ba Ngôi. Vì thế, người Kitô hữu có hiệp thông với một Ngôi Vị, thì cũng không mảy may tách rời Ba Ngôi. Ai tôn vinh Chúa Cha, thì tôn vinh nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh Thần; ai bước theo Chúa Kitô là do Chúa Cha lôi kéo và Chúa Thánh Thần thúc đẩy.” (Rm 8,14) (GLCG 259).                               

C. BẰNG CHỨNG NƠI CÁC TẠO VẬT
Các tạo vật đều do Thiên Chúa Ba Ngôi sáng tạo, nên chúng đều có nhiều yếu tố kết hợp lại, thường gồm có 3 phần phân biệt, nhưng không tách biệt nhau :

1. Các loài thảo mộc như cây nhãn, cây dừa, cây chuối … đều có 3 phần phân biệt với nhau : gốc rễ, thân cây và cành lá; nhưng 3 phần này không tách biệt nhau.

2. Các loài động vật và thân xác loài người cũng gồm có 3 phần phân biệt với nhau : đầu, mình và các chi; nhưng 3 phần này không tách biệt nhau.

3. Loài người chúng ta là loài đặc biệt hơn cả, vì được Thiên Chúa Ba Ngôi tạo dựng giống hình ảnh của Ngài (St 1,27), nên chúng ta không chỉ có thân xác hữu hình, mà còn có linh hồn và tinh thần vô hình.

Như vậy, con người chúng ta gồm : Thân xác, linh hồn và tinh thần là ba phần phân biệt, nhưng không tách biệt nhau, trái lại ba phần này đã kết hợp thành một con người duy nhất, toàn diện và sống động.                              

Chương hai
THIÊN CHÚA BA NGÔI  LÀ TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI,  NÊN SỰ HỢP NHẤT NƠI NGÀI LÀ TUYỆT HẢO VÀ QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI THÌ VÔ BIÊN
I. THIÊN CHÚA BA NGÔI LÀ TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI.
Khi nói đến tình yêu, chúng ta cần phân biệt hai thứ tình yêu: tình yêu tự nhiên và tình yêu siêu nhiên. Tình yêu tự nhiên thì phát xuất từ loài người, có tính tương đối, nên có thể thay đổi; còn tình yêu siêu nhiên thì phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi, có tính tuyệt đối, nên không bao giờ đổi thay.

Tình yêu tuyệt đối nơi Thiên Chúa là nguyên lý trọng tâm của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi; nghĩa là Thiên Chúa chính là nguồn mạch của tình yêu sáng tạo và cứu độ.

A – NỀN TẢNG TRONG THÁNH KINH
Thánh Kinh đã trình bày nhiều lần: “Thiên Chúa là Tình Yêu”

1. Thiên Chúa là Đấng yêu thương: 
Thiên Chúa yêu thương loài người bằng tình yêu tuyệt đối, Ngài tạo dựng, nuôi sống và cứu độ loài người, mặc dầu loài người đã phản bội Chúa. Chúa Giêsu đã tuyên bố:

-“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16).

-“Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.”  (Ga 3,35).

2. Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ đến cùng: 
“Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”  (Ga 13,1).

3. Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng và truyền cho các môn đệ giới răn yêu thương như Người đã yêu thương :
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” -  “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 13, 34; 15, 12-13)
4. Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá là bằng chứng tình yêu thương hoàn hảo:
Thánh Phaolô đã viết như sau:

- “Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,8).

-“Hãy sống trong tình bác ái, như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.” (Ep 5,2).

- “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại.” (Tt 3,4).

5. Thiên Chúa là tình yêu:
Thánh Gioan đã trình bày như sau:

- “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu… 
 – “Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.”
-“Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.” 
 . . .

 - “Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người : Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.” (1Ga 4,7-21).

B-  GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH
1. Hội Thánh tuyên xưng Thiên Chúa là Tình Yêu Vĩnh Cửu.  
Hội thánh đã dựa vào Thánh Kinh để trình bày như sau:

- “Trong dòng lịch sử của mình, It-ra-en đã khám phá ra Thiên Chúa chỉ có một lý do duy nhất tự mạc khải cho họ và đã chọn họ giữa tất cả các dân khác để thuộc về Người : đó là tình thương nhưng không của Người. Và nhờ các ngôn sứ, It-ra-en cũng hiểu rằng, chính vì yêu thương mà Thiên Chúa đã không ngừng giải cứu và tha thứ những bất trung và tội lỗi của họ.”
-“Tình thương của Thiên Chúa dành cho It-ra-en được so sánh với tình thương của một người cha đối với con mình (Hs 11,1). Tình thương đó còn mạnh hơn tình thương của một người mẹ dành cho con cái (Is 49,14-15).

– “Thiên Chúa yêu dân Người hơn cả một người chồng yêu vợ quý (Is 62,4-5). Tình yêu đó sẽ thắng vượt cả những bất trung tệ hại nhất (Ed 16; Hs 11); và sẽ đưa đến hồng ân quý giá nhất : “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người” (Ga 3,16).

 – ”Tình thương của Thiên Chúa “Vĩnh Cửu” (Is 54,8) :

- “Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình thương của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi.” (Is 54,10).

- “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31,3).

 – ”Thánh Gioan còn đi xa hơn nữa khi xác nhận : “Thiên Chúa là Tình Thương” (1 Ga 4,8.16):

“Bản thể của Người là tình thương, khi cử Con Một Người và Thánh Thần Tình Yêu đến trần thế lúc thời gian đã viên mãn,” 
-”Thiên Chúa mạc khải điều bí ẩn thâm sâu nhất của Người (1 Cr 2,7-16; Ep 3,9-12); chính Người là sự trao đổi tình yêu vĩnh cửu – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – và Người đã tiền định cho ta được dự phần vào tình thương ấy.” (GLCG số 218-221). 

2. Hội Thánh còn khẳng định rằng: Chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa xuất phát trực tiếp từ tình thương Ba Ngôi. 
-“Thiên Chúa là hạnh phúc trường cửu, sự sống bất diệt, ánh sáng không tàn lụi, Thiên Chúa là tình thương. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 
- Thiên Chúa tự ý muốn thông chia vinh quang hạnh phúc của Người. Đó là “kế hoạch yêu thương” (Ep 1,9) mà Người đã cưu mang từ trước khi tạo dựng vũ trụ trong Con yêu dấu của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử trong Con của Người” (Rm 8,29), nhờ Thần trí làm nên nghĩa tử.” (Rm 8,15).

– ”Kế hoạch này là một ân sủng được trao ban từ muôn thuở (2 Tm 1,9-10) xuất phát trực tiếp từ tình thương Ba Ngôi. Tình thương này được trải ra trong công cuộc sáng tạo, trong toàn bộ lịch sử cứu độ sau khi nguyên tổ sa ngã, trong sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà sứ mạng Hội Thánh nối tiếp.” (GLCG số 257).         

C. NGUYÊN LÝ CĂN BẢN NƠI CÁC TẠO VẬT                        

Chúng ta tiếp tục quan sát sự sinh động của các tạo vật do Thiên Chúa Ba Ngôi sáng tạo. Các tạo vật đều có một yếu tố làm nguyên lý căn bản nối kết các yếu tố khác thành một tạo vật hoàn chỉnh và sống động.

– Nhựa sống lưu dẫn trong thân cây đã nối kết ba phần phân biệt nhau là gốc rễ, thân cây và cành lá thành một cây duy nhất. Do đó, nếu không có nhựa sống, thì cây không thể tồn tại và phát triển.

– Máu huyết trong cơ thể của loài người hoặc loài vật đã nối kết các bộ phận trong cơ thể thành một thân thể duy nhất. Nếu không còn máu trong cơ thể thì loài người hoặc loài vật sẽ chết.

– Trong gia đình, chính tình yêu thương đã nối kết người cha, người mẹ và con cái thành một gia đình duy nhất.

– Trong xã hội, mọi người luôn sống trong tình yêu để tồn tại và phát triển : tình vợ chồng, tình huynh đệ, tình gia tộc, tình làng xóm, tình đồng hương, tình dân tộc, tình nhân loại. . . 

 II. SỰ HỢP NHẤT NƠI THIÊN CHÚA LÀ TUYỆT HẢO
1. Tình yêu tuyệt đối nơi Thiên Chúa Ba Ngôi đã nối kết Ba Ngôi thành một Thiên Chúa duy nhất:
Sự hợp nhất nơi Thiên Chúa Ba Ngôi là tuyệt hảo; nghĩa là không có gì có thể chia rẽ Ba Ngôi Thiên Chúa. Ở đâu có Chúa Cha hiện diện, thì cũng có Chúa Con và Chúa Thánh Thần; và ngược lại ở đâu có Chúa Con thì cũng có Chúa Cha và Thánh Thần.

Chúa Giêsu đã tuyên bố:

 – “Tôi và Chúa Cha là Một.”  (Ga 10,30).

- “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”  (Ga 10,38).

- “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” (Ga 14,11).

- “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9).

- “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” (Ga 14,23-24).

- “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xẩy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga, 16,13-15). 

2. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ yêu thương nhau và hợp nhất với nhau thành một, như Ba Ngôi Thiên Chúa là một:
- “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.”
– “Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.”  (Ga 17,20-23).

III. QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA THÌ VÔ BIÊN
A – NỀN TẢNG TRONG THÁNH KINH
1. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. 
Thánh Kinh đã ghi:

- “Người là Đấng Toàn Năng, ta chẳng sao vươn tới, Người cao cả, vì Người hùng mạnh và công minh. Người quyền năng, vì Người chính trực, nhưng chẳng áp bức ai.” (G 37,23).

 – “Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.”  (Kn 12,18).

- “Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ, vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa, và địa vị tối cao, vượt trên tất cả. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. Chính Chúa làm bá chủ muôn loài : nắm trong tay dũng lực quyền năng, nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.”  (1 Sbn 29,11-12).

 – “Xin làm cho mọi dân nước và chi tộc nhận biết rằng: Ngài là Thiên Chúa, vì Thiên Chúa nắm giữ mọi quyền năng và sức mạnh; và chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài, có thể phù hộ dòng giống Ít-ra-en.” (Gđt 9,14).

- ”Ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là Đấng để mắt theo dõi mọi đường lối của con cái loài người, để ban cho ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”  (Gr 32,19).

- “Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người.” (Rm 1,20).

2. Thiên Chúa quyền năng đã thực hiện chương trình sáng tạo: 
Thiên Chúa Ba Ngôi đầy quyền năng, Ngài làm đuợc mọi việc. Ngài đã sáng tạo toàn thể vũ trụ vạn vật và loài người. Ngài xếp đặt muôn vật theo một trật tự kỳ diệu. Ngài dùng quyền năng và chỉ phán một lời liền có mọi sự :

   - “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất …  

 -“Thiên Chúa phán : “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” . . .
 – “Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ.”  (St 1,1-28).

3. Thiên Chúa thể hiện quyền năng qua mầu nhiệm nhập thể.
- “Sứ thần nói với bà Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35).

 -“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”  (Lc 1,37).

- “Bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,18).

- “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20).

– “Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Chúa Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.” (Lc 4,14).

– “Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng hiện có và đã có, chúng con xin cảm tạ Ngài đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ và lên ngôi hiển trị.”  (Kh 11,17).

4. Thiên Chúa thể hiện quyền năng qua mầu nhiệm Phục sinh.
a) Chúa Giêsu phục sinh:
- “Thật vậy, Người đã chịu đóng đinh vì mang thân phận yếu hèn, nhưng nay Người đang sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Cả chúng tôi nữa, trong Đức Kitô, chúng tôi cũng mang thân phận yếu hèn, nhưng cùng với Người, chúng tôi sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa để xử sự với anh em.” (2 Cr 13,4).

 – “Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.” (Rm 1,4).

- “Vấn đề là được biết Chúa Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người.” (Pl 3,10).

- “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời.” (Dt 1,3).

b) Chúa sẽ cho loài người sống lại:
- “Chúa Giêsu trả lời người Sađốc về sự sống lại của loài người : “Các ông lầm, vì không biết Thánh Kinh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa.”  (Mt 22,29).

- “Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.” (1 Cr 6,14).

-“Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.”  (Rm 6,4). 

- “Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.” (Pl 3,21).

- “Anh em đã cùng được mai táng với Chúa Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết.”  (Cl 2,12).

5. Thiên Chúa thể hiện quyền năng qua việc làm chứng của các tông đồ:
- “Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.” (Cv 4,33).

- “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.” (1 Cr 2,4-5).    

– “Bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Giêrusalem, đi vòng đến tận miền I-ly-ri, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Chúa Kitô.” (Rm 15,19).

– “Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, và tôi sẽ được biết, không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó, mà là quyền năng của Thần Khí.” (1 Cr 4.19).

– “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.” (Rm 15,13).

 - “Được Thiên Chúa chứng thực bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng nhiều quyền năng khác nhau và bằng các ân huệ của Thánh Thần mà Người phân phát tuỳ ý muốn của Người.” (Dt 2,4).

 6. Thiên Chúa thể hiện quyền năng qua việc phán xét:
 a) Chúa phán xét những thiên thần phạm tội:
-“Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dung xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong ơi tối tăm, để chờ phán xét trong Ngày lớn lao.” (Gđ 1,6).

 - “Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần phạm tội, nhưng đã đẩy họ vào hố Địa Ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét.” (2 Pr 2,4).

b) Chúa phán xét loài người:
Chúa Giêsu đã tuyên bố:

-“Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử.” (Ga 5,22).

 Chúa Giêsu đã báo trước ngày tận thế, Người sẽ đến trong quyền năng và sẽ phán xét toàn thể nhân loại:

- “Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng. Các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.” (Mc 13,24-27; Lc 21,25-28; Mt 24,29-31).

Chúa sẽ thưởng phạt theo tiêu chuẩn tình yêu siêu nhiên:        
- “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”
- “Ta bảo thật các ngươi : Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,34-40).

– “Quân bị nguyền rủa kia; đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngôi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.”
 – “Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”
“Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” (Mt 25,41-46).     
B. BẰNG CHỨNG TRONG VŨ TRỤ - VẠN VẬT 

Thiên Chúa Ba Ngôi thể hiện quyền năng qua các thụ tạo trong vũ trụ. Ngài đã xếp đặt muôn vật theo một trật tự thật kỳ diệu. Chúng vận hành và liên hệ mật thiết với nhau:

1/ Các loài thực vật và động vật luôn vận hành, biến đổi và phát triển theo quy luật do Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng đã ấn định. Loài nào phát triển theo loài ấy, nhưng liên hệ với nhau.

2/ Các bộ phận trong thân thể loài người cũng luôn vận hành nhằm biến đổi các yếu tố chung quanh, từ tình trạng chết (các thức ăn) biến thành sự sống (thân thể sống động), đúng theo quy luật Thiên Chúa đã quy định. Thật vậy, thân thể loài người là tổng hợp tất cả các yếu tố vật chất chung quanh, gồm : chất đặc, chất lỏng và chất khí.

3/ Mặt trời, mặt trăng, trái đất và các hành tinh trong vũ trụ bao la cũng xoay vần theo các quỹ đạo do Thiên Chúa quyền năng xếp đặt, nhờ đó chúng đã tồn tại và vận hành không ngừng.             

Chương ba
GỢI Ý THỰC HÀNH
Sau khi đã hiểu biết ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và xây dựng đời sống cá nhân cũng như tập thể trên tình yêu thương tuyệt đối, bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi để xứng đáng là con cái của Ngài.   

 1.   ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
a) Mỗi khi làm dấu thánh giá và đọc : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, để tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy làm dấu thánh giá một cách chậm rãi. Chúng ta phải vẽ phần thân của thánh giá dài hơn phần đầu; vì nếu vẽ phần thân thánh giá ngắn hơn phần đầu, là chúng ta đã vẽ thánh giá ngược !

Khi vẽ hình thánh giá trên mình, là chúng ta tưởng nhớ và tuyên xưng tình yêu thương tuyệt đối nơi Thiên Chúa Ba Ngôi qua sự chết và sống lại vinh hiển của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính Người là Đấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại được Chúa Cha sai đến trần gian.

Thật vậy, thánh giá là biểu tượng của tình yêu hoàn hảo đã chiến thắng sự chết; là biểu tượng của tình yêu thương cứu độ.

b) Mỗi lần tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta không chỉ làm dấu thánh giá, mà chúng ta còn phải mời Chúa Ba Ngôi ngự trong tâm hồn. Chúng ta xin Ngài nâng tình yêu tự nhiên của chúng ta lên tình yêu siêu nhiên.

Nhờ tình yêu siêu nhiên, chúng ta sẽ cảm nhận được Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa (Ga 14,23; 15,4-10).

Nhờ tình yêu siêu nhiên, chúng ta mới có thể yêu thương tất cả mọi người (Mt 7,12); yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương (Ga 13,1.34; Lc 23,34); và yêu thương cả kẻ thù như Chúa dạy (Mt 5,43-48; Lc 6,27-28.32-36); không còn kỳ thị hay tách biệt (1 Cr 12,13; Cl 3,11).

 2.   ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
a) Nền tảng để thiết lập giao ước hôn nhân và xây dựng gia đình chính là tình yêu. Nhưng trong thực tế, nhiều đôi hôn nhân và gia đình chỉ xây dựng trên tình yêu tự nhiên, nên khi gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc vì lý do nào đó, gia đình của họ dễ tan vỡ, có khi ly thân, ly dị, hoặc đối xử tệ với nhau. Họ đã tách biệt nhau, mỗi người một ngả.

b) Vì thế, các gia đình Công giáo, muốn được bình an, hạnh phúc, thì phải mời Chúa Ba Ngôi ngự trị trong gia đình. Cầu xin Ngài nâng tình yêu tự nhiên giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái lên tình yêu siêu nhiên.

Nhờ tình yêu siêu nhiên mọi thành phần trong gia đình sẽ không tách biệt nhau và mới có thể chu toàn các bổn phận đối với nhau và trung thành với nhau trọn đời.  

Nhờ tình yêu siêu nhiên, các gia đình không chỉ quan tâm đến những người trong gia đình nhỏ bé của mình; nhưng còn quan tâm giúp đỡ các gia đình chung quanh, trong gia tộc, trong khu xóm, để mọi người yêu thương đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng Hội Thánh và thế giới ngày một tươi đẹp hơn.

 3.   ĐỜI SỐNG TRONG HỘI THÁNH
a) Chúa Giêsu đã thành lập Hội Thánh. Người đã ban cho Hội Thánh một giới răn mới là yêu thương như Người yêu thương, nghĩa là tình yêu siêu nhiên, tình yêu hoàn hảo (Ga 13,34-35; 15,12-17), để mọi người trong Hội Thánh được “hoàn toàn nên một” như Thiên Chúa Ba Ngôi là một (Ga 17,20-23).

Thánh Phaolô cũng trình bày Hội Thánh đã được “Người thánh hoá và thanh tẩy bằng nước và lởi hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lầy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.” (Ep 5,26-27).

b) Nhưng thực tế, trong Hội Thánh hiện nay, vẫn còn một số người chưa hiểu được ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu của họ chưa được nâng lên tình yêu siêu nhiên, nên trong sinh hoạt hằng ngày, họ vẫn còn sống tách biệt giữa giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, giữa người giầu và người nghèo; giữa người già và người trẻ. Và có người còn kỳ thị chủng tộc, ngôn ngữ, quốc gia hay các miền Nam Bắc. . .

c) Để xứng đáng là thành viên trong Hội Thánh lý tưởng của Chúa Kitô, mỗi khi làm dấu thánh giá, chúng ta hãy xin Chúa Ba Ngôi đến ngự trị trong tâm hồn mọi thành phần trong Hội Thánh. Chúng ta xin Chúa Ba Ngôi biến đổi tình yêu tự nhiên sẵn có nơi mỗi người, thành tình yêu siêu nhiên.

Nhờ tình yêu siêu nhiên, mọi người mới có thể xoá đi những tách biệt và kỳ thị. Nhờ tình yêu siêu nhiên, các thành phần trong Hội Thánh sẽ đoàn kết hợp nhất với nhau để xây dựng Hội Thánh và chứng minh cho mọi người thấy là chúng ta là con cái Thiên Chúa Ba Ngôi.

Nhờ tình yêu siêu nhiên, tất cả mọi thành phần trong Hội Thánh sẽ tích cực chu toàn sứ mệnh Chúa trao: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20).  

 4.   ĐỜI SỐNG TRONG XÃ HỘI.
 a) Mọi người trong xã hội, là những người chưa tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi, nên họ chỉ sống theo tình yêu tự nhiên phát xuất từ con người, mà tình yêu tự nhiên thì luôn luôn thay đổi. Trong khi có nhiều người ngày nay đã nhận tiền tài và danh vọng là vị thần để tôn thờ, nên họ coi người khác như kẻ thù và tìm mọi cách tiêu diệt nhau, do đó chiến tranh đã xẩy ra triền miên.

b) Với tình yêu siêu nhiên, chúng ta hãy tích cực rao giảng Tin Mừng cho mọi người biết: Thiên Chúa, Đấng sáng tạo là Cha yêu thương; Ngài yêu thương tất cả mọi người không trừ ai. Ngài muốn mọi người trên thế giới cũng yêu thương nhau bằng tình yêu siêu nhiên và nhìn nhận nhau là anh chị em trong một nhà, con một Cha. Ngài luôn mở rộng cửa Trời để đón tiếp họ, nếu họ sám hối, bỏ con đường dối trá, bất công và ích kỷ.

Quả thật, khi nào mọi người trên thế giới đều tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi và sống trong tình yêu siêu nhiên, thì thế giới sẽ có Hoà Bình đích thật.

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn mọi người. Amen.

 Lm Giuse Hoàng Kim Đại

[Nguồn: kênh thông tin xuanbichvietnam]
BÀI ĐỌC THÊM (21)

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI
Trong sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo
Theo chương trình chuẩn bị Năm thánh 2000 Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã đề ra Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, sau khi đã dành trọn ba năm để tìm hiểu và suy nghĩ về Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất, Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống và Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, mục tiêu của cuộc cử hành năm Toàn xá 2000 sẽ là việc tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi là cội nguồn và cùng đích của lịch sử nhân loại và toàn thể vũ trụ (Xem tông thư Tiến về ngàn năm thứ ba, số 55).
Vì thế, thiết nghĩ công việc bổ ích và thực tiễn nhất đối với đa phần tín hữu Công giáo Việt Nam chúng ta là cùng nhau tìm hiểu giáo lý chính thức của Giáo Hội về mầu nhiệm này, như đã được trình bày trong sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo do Tòa Thánh đã công bố năm 1992 (hiệu đính năm 1997). Sách đã được chuyển dịch sang việt ngữ và được Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến năm 1997.
TRÌNH BÀY GIÁO HUẤN VỀ THIÊN CHÚA BA NGÔI theo SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO: Đoạn trình bày giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi, gồm từ các số 232 đến 267 trong sách Giáo lý, được chia làm bốn phần : dẫn nhập, giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được mặc khải thế nào, Giáo Hội dạy điều gì về mầu nhiệm này và, sau hết, sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần hoàn tất kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
I. PHẦN DẪN NHẬP (232-237): Đoạn này mở đầu với lời khẳng định mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống kitô hữu (234). Điều tích cực đáng ghi nhận là Sách Giáo lý khởi đi từ Phụng vụ (232) : Thánh Tẩy là bí tích qua đó chúng ta được dẫn đến không phải với một vị Thiên Chúa chung chung nhưng là một Thiên Chúa Ba Ngôi. Các Kitô hữu được rửa tội "nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28,19). Cần lưu ý rằng động từ mà chúng ta dịch bằng "rửa tội" thật ra, theo từ nguyên, chỉ có nghĩa là "dìm". Cũng vậy, thuật ngữ "nhân danh" không nhắm diễn tả nguồn gốc của phép rửa nhưng đúng hơn "hướng vươn tới" hay "nhắm đến". Nhờ phép rửa, từ nay cuộc sống chúng ta qui hướng về và được thánh hiến cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hòa nhập vào sức năng động của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên Danh Thiên Chúa là một danh duy nhất chứ không phải ba danh (233). Sách Giáo lý cũng nhắc nhớ rằng hình thức nguyên thủy của lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội là hình thức hỏi đáp ; trước khi ban bí tích rửa tội, người ta hỏi thỉnh nhân ba câu, dựa trên cấu trúc của kinh Tin Kính : Anh (chị, em) có tin kính Thiên Chúa Cha toàn năng không ? Có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, . không ? Có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh và tin xác loài người ngày sau sống lại không ? Sau mỗi lần trả lời : "Tôi tin", người ban phép rửa sẽ nhấn thụ nhân xuống nước. Đó là cách thức cử hành bí tích rửa tội trong các thế kỷ đầu.
Sách Giáo lý khẳng định "mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống kitô hữu". Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa mà cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa "cho chúng ta". Mầu nhiệm này còn là nguồn mạch phát sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Giáo huấn về mầu nhiệm này là giáo huấn cơ bản và trọng yếu nhất theo "phẩm trật các chân lý đức tin". (234) ; (Theo Bản chỉ nam tổng quát về việc huấn giáo, số 43, các chân lý cơ bản về đức tin có thể được tập hợp dưới bốn đề mục cơ bản : mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ; mầu nhiệm Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể ; mầu nhiệm Chúa Thánh Thần ; mầu nhiệm Hội Thánh là nhiệm thể Đức Kitô, trong đó Đức Maria có một vị trí trổi vượt.
Đoạn này bao gồm một lời khẳng định quan trọng về bản nhất của mặc khải : "Trọn lịch sử cứu độ chỉ là lịch sử về đường lối và các phương tiện mà Thiên Chúa chân thật và duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần dùng để tự mặc khải, để giao hòa và kết hợp với Người những ai từ bỏ tội lỗi". Điều được khẳng định ở đây là Thiên Chúa tự tại chính là Thiên Chúa đã tự mặc khải trong lịch sử cứu độ và việc trình bày về lịch sử cứu độ này trong Kinh Thánh là một con đường đáng tin cậy dẫn đưa chúng ta đến bản tính ba ngôi của Thiên Chúa.
Phần dẫn nhập còn bàn thêm về sự phân biệt các giáo phụ đã đưa ra giữa "thần luận" (theologia) và "kế hoạch hay nhiệm cục" (oikonomia). Từ "thần luận" ở đây được định nghĩa là mầu nhiệm đời sống nội tại nơi Thiên Chúa Ba Ngôi còn "kế hoạch hay nhiệm cục" (cứu độ) chỉ các công cuộc của Thiên Chúa trong việc tạo dựng và lịch sử cứu độ. Kế hoạch cứu độ tỏ bày đời sống nội tại nơi Thiên Chúa và ngược lại thần luận (đời sống nội tại của Thiên Chúa) làm sáng tỏ kế hoạch cứu độ. Sách Giáo lý gợi lên sự tương tự trong các tương quan nhân loại : con người biểu lộ chính mình qua hành động và càng hiểu biết một người thì càng hiểu rõ hành động của họ hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải khiêm tốn nhận rằng, chúng ta không biết gì trực tiếp về "hữu thể nội tại" của Thiên Chúa mà chỉ biết những gì Thiên Chúa mặc khải về chính mình qua công cuộc tạo dựng, nơi bản thân Đức Giêsu Kitô và qua sự hiện diện và hoạt động thường tồn của Chúa Thánh Thần. 
II. MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI ĐÃ ĐƯỢC MẶC KHẢI THẾ NÀO? (238-248): Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đức tin theo nghĩa chặt chẽ : thực vậy, nếu không có Thiên Chúa mặc khải, chúng ta không biết gì về Ba Ngôi, trước việc nhập thể của Con Thiên Chúa và sứ mạng của Chúa Thánh Thần. 
Trong ba số (238-240), Sách Giáo lý đề cập đến danh Thiên Chúa là Cha. Đối với một số tôn giáo, Thượng Đế được coi là Cha theo một nghĩa rộng, nhưng dân It-ra-en gọi Thiên Chúa là Cha xét như Người là Đấng Tạo Hóa (Đnl 32,6 ; Ml 2,10), vì đã giao ước và ban lề luật cho It-ra-en (Xh 4,22), là Cha của vua It-ra-en, Cha của người nghèo, của cô nhi, quả phụ (x.2 Sm 7,14 ; Tv 68,5-6). Sách Giáo lý trình bày những điều trên để nói lên rằng, Thiên Chúa trước hết là cội nguồn và là Đấng uy quyền siêu việt, đồng thời, Người cũng là Đấng nhân hậu yêu thương chăm sóc mọi con cái. Sách Giáo lý nhìn nhận rằng lòng trìu mến này của Thiên Chúa như của bậc cha mẹ có thể được diễn tả qua hình ảnh Kinh Thánh về tình mẫu tử (Is 66,13 ; Tv 131,2), làm rõ nét hơn mối thâm tình giữa Thiên Chúa và thụ tạo. Như vậy, tính cách làm Cha của Thiên Chúa liên hệ đến tính siêu việt còn tính cách làm mẹ diễn tả tính nội tại nhiều hơn. Tuy nhiên, mặc dù có sự tương tự giữa Thiên Chúa và Cha mẹ nhân loại, Thiên Chúa vượt trên sự phân biệt nam nữ. Người không là nam mà cũng không là nữ (239).
Những chứng từ về tính cách làm Cha của Thiên Chúa trong Tân Ước thì mạnh hơn nhiều. Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha không phải chỉ với tư cách Người là Đấng Tạo Hóa, nhưng theo một nghĩa hết sức cá vị : Thiên Chúa là Cha của Người Con duy nhất (Mt 11,27). 
Từ cơ sở Kinh thánh này, Sách Giáo lý chuyển sang lời tuyên xưng của các tông đồ về Đức Giêsu Kitô là "Ngôi Lời của Thiên Chúa" trong Tin Mừng Gioan (Ga 1,1), là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình (Cl 1,15), là "phản ánh huy hoàng, là hình ảnh của bản thể Thiên Chúa" (Dt 1,3) (241). Tiếp đó, Sách Giáo lý nhắc đến công đồng chung thứ nhất Ni-xê-a năm 325, khẳng định rằng Chúa Con "đồng bản thể" với Chúa Cha (242). Công đồng Con-tan-ti-nô-pô-li năm 381 xác định chi tiết hơn Đức Kitô là "Con Một Thiên Chúa sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra chứ không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha".
Chúa Thánh Thần, mặc dù đã hoạt động ngay từ lúc khởi đầu công cuộc sáng tạo và qua các ngôn sứ trong Cựu Ước, đã được Đức Kitô cử đến cách đặc biệt, như ta đọc thấy trong các chương 14-16 của Tin Mừng Gioan. Từ dữ kiện này trong Tân Ước, Sách Giáo lý chuyển sang khẳng định như một tín điều rằng "Chúa Thánh Thần được mặc khải như một ngôi vị khác", trong tương quan với Đức Giêsu và với Chúa Cha (243). Nguồn gốc vĩnh cửu của Chúa Thánh Thần được mặc khải trong sứ mạng (việc sai đến) trần thế của Người, trong kế hoạch cứu độ (244). Công đồng Con-tan-ti-nô-pô-li khẳng định thiên tính của Chúa Thánh Thần, vì Người cùng được phụng thờ và tôn vinh như Thiên Chúa. Công đồng Tô-lê-đô (năm 638) cũng khẳng định "Chúa Cha là nguồn gốc và khởi thủy của tất cả thiên tính (của Chúa Con và Chúa Thánh Thần). Công đồng Tô-lê-đô thứ XI (năm 675) khẳng định Chúa Thánh Thần là Thần khí của cả Chúa Cha và Chúa Con (Filioque).
Sách Giáo lý sau đó giải thích vắn tắt thuật ngữ Filioque (Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con), trưng dẫn công đồng Flo-ren-xê năm 1438 trình bày công thức đức tin của Giáo Hội Công giáo Rô-ma về điểm này. Sách Giáo lý nhìn nhận rằng từ ngữ đó không có trong kinh tin kính của công đồng Con-tan-ti-nô-pô-pô-li năm 381 và đã dần dần được đưa vào trong phụng vụ và thần học tây phương. Từ Filioque xuất hiện lần đầu trong phụng vụ ở thế kỷ VIII. 
Các Giáo Hội đông phương không tuyên xưng Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha "và Chúa Con". Trên thực tế, việc Giáo Hội tây phương thêm từ Filioque (và Chúa Con) vào kinh tin kính làm cho các Giáo Hội chính thống rất khó chịu và bực bội vì cảm thấy họ bị áp đặt cách đơn phương. Sách Giáo lý giải thích rằng Giáo Hội đông phương cũng tin rằng Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con, đồng thời gợi ý rằng hai truyền thống đông và tây, nếu không quá cứng nhắc, đều có thể bổ sung cho nhau cách chính đáng và không phương hại đến sự đồng nhất đức tin về cùng một thực tại mầu nhiệm được hai bên cùng tuyên xưng (248).
SỰ HÌNH THÀNH TÍN ĐIỀU THIÊN CHÚA BA NGÔI: Sách Giáo lý khẳng định rằng chân lý mặc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi, ngay từ buổi sơ khai, đã được Hội Thánh nhận biết và tuyên xưng, chủ yếu là qua bí tích Thánh Tẩy. Chẳng hạn, lời chào ta gặp thấy ở đầu phụng vụ Thánh Thể : "Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em" (2 Cr 13,13). Thật ra, người ta có thể tìm thấy những dữ kiện cơ bản mà sau này, ở thế kỷ thứ IV, sẽ được lập thành công thức đức tin chứ ngay từ đầu không có một giáo huấn minh nhiên về mầu nhiệm này trong Tân Ước.
Trong ba thế kỷ đầu của Kitô giáo, đã có nhiều chất liệu thần học, đặc biệt là trong lãnh vực kitô học và, sau cùng, trong lãnh vực thần học về Ba Ngôi. Mặc dù không nhắc đến tên, nhưng rõ ràng Sách Giáo lý nhắm đến Ariô, một linh mục ở Alexandria bên Ai Cập (k. 256-336), khi nói đến những sai lầm làm lệch lạc đức tin của Hội Thánh (250). Ariô là người cho rằng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, có một bản thể khác với Chúa Cha và không bằng Chúa Cha.
Sách Giáo lý bàn thêm về một số thuật ngữ chuyên môn được các nhà thần học sử dụng, như "bản thể", "ngôi vị" và "tương quan". "Bản thể" chỉ yếu tính hay bản tính và được dùng để diễn tả sự duy nhất của thiên tính. "Ngôi vị" liên hệ đến những sự phân biệt giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. "Tương quan" qui chiếu về việc sự phân biệt giữa Ba Ngôi cốt tại mối liên hệ của mỗi ngôi vị với hai ngôi kia" (252". Sách Giáo lý lưu ý rằng, khi dùng các thuật ngữ này, dựa vào những khái niệm bắt nguồn từ triết học, Hội Thánh không muốn đức tin lệ thuộc vào một sự khôn ngoan trần thế nào, nhưng đã gán cho các từ ngữ đó một ý nghĩa mới, ngõ hầu từ nay chúng sẽ được dùng để diễn đạt một mầu nhiệm khôn tả" (251).
Trong đoạn trình bày "Tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi", Sách Giáo lý đưa ra ba khẳng định cơ bản ta có thể tìm thấy trong các lời tuyên bố của các công đồng, cách riêng công đồng Tô-lê-đô XI (năm 675), La-tê-ra-nô IV (năm 1215) và Flo-ren-xê (1442).
Thứ nhất, Ba Ngôi là Một. Không có ba Thiên Chúa, nhưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi. Mỗi ngôi vị Thiên Chúa là Thiên Chúa trọn vẹn, nghĩa là mỗi ngôi vị Thiên Chúa là bản tính Thiên Chúa.
Thứ hai, các ngôi vị Thiên Chúa thực sự phân biệt với nhau. Điều đó có nghĩa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không phải là những "hình thái" (hay những cách thức hiện hữu khác nhau) của một hữu thể Thiên Chúa duy nhất. Ở đây, sách Giáo lý vận dụng quan điểm của Giáo Hội chính thống hy lạp để giải thích các ngôi vị Thiên Chúa phân biệt với nhau do các mối "tương quan về nguồn gốc", nghĩa là tính cách đặc trưng phân biệt mỗi ngôi vị phát xuất từ nguồn gốc "bởi đâu mà đến". Như vậy, Chúa Cha là "Khởi nguyên vô nguyên", không đến từ ai ; Chúa Con được "sinh ra", đến từ Chúa Cha ; Chúa Thánh Thần "phát xuất", đến từ Chúa Cha.
Thứ ba, Các Ngôi vị Thiên Chúa có liên hệ với nhau. Ba Ngôi Thiên Chúa không "chia nhau" một thiên tính duy nhất. Mặc dù bản văn không dùng từ thần học chuyên môn perichoresis (tiếng hy lạp) hay circumincessio (tiếng la tinh), có nghĩa là tương thuộc hay tương tại, nhưng cũng ghi rõ, tuy Ba Ngôi thực sự phân biệt với nhau, Ba Ngôi liên kết chặt chẽ với nhau, ở trong nhau. Chính mối tương quan đó làm nên tính duy nhất của Thiên Chúa. Bản văn lấy lại lời tuyên bố của công đồng Flo-ren-xê rằng "mọi sự đều là một (nơi Ba Ngôi) ở đâu không có sự đối lập về tương quan" (Ở chỗ này bản dịch việt ngữ 1997, trang 108, không chuẩn). (255). Cũng nên ghi nhận rằng khi trưng dẫn công đồng Flo-ren-xê bản văn qui chiếu về cách hiểu sự phân biệt các ngôi vị theo Giáo Hội la tinh chứ không phải hy lạp vì nói đến những "tương quan đối lập".
III. SỨ MẠNG CỦA CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN (257-260): Đoạn sau cùng bàn về các sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong kế hoạch cứu độ. Lời lẽ ở đây đầy chất Kinh thánh và gợi cảm. Bản văn dựa trên thánh thi phụng vụ rất đẹp trong thư Êphêsô 1,3-14. Bản văn mô tả việc Thiên Chúa tuyển chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, Người tạo dựng trong Đức Giêsu Kitô và tiền định cho ta làm nghĩa tử của Người, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, được kêu gọi để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Kế hoạch này phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa, được biểu lộ trong công trình tạo dựng, trong lịch sử cứu độ và trong sứù mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà sứ mạng của Hội Thánh tiếp nối (257).
Kế hoạch cứu độ là công trình chung của Ba Ngôi Thiên Chúa ; bởi vì bản tính Thiên Chúa là một, nên Ba Ngôi chỉ có cùng một hoạt động. Nhưng đồng thời sự duy nhất không được làm lu mờ căn tính riêng biệt của từng ngôi vị. Do đó, phải nói rằng tạo vật phát xuất từ Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sứ mạng của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần, sự hiện diện và hoạt động của hai Ngôi vị này trong kế hoạch cứu độ phải biểu lộ đặc tính độc nhất của từng ngôi vị (258-259).
Sau hết, cùng đích của toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là cho các thụ tạo được thông dự vào cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bản văn kết thúc với một lời nguyện của chân phúc Ê-li-sa-beth Chúa Ba Ngôi trong đó chân phúc cầu xin cho được kết hiệp trọn vẹn hơn với Thiên Chúa Ba Ngôi.
MỘT VÀI SUY TƯ: Trong lời mở đầu, Sách Giáo lý xác định rõ mục tiêu là dành cho các vị phụ trách huấn giáo mà đứng đầu là các giám mục, với tư cách là Thầy dạy đức tin và mục tử trong Hội thánh (số 12). Vì thế, đối với đa phần các tín hữu, kể cả các tu sĩ, việc thấu triệt giáo huấn được trình bày trong quyển sách này không phải là điều dễ dàng, nếu đã không được trang bị trước với một số kiến thức chuyên môn về thần học, nhất là về những gì liên quan đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, tuy các soạn giả đã cố tránh tối đa những thuật ngữ quá chuyên môn.
Ngoài ra, chúng ta có thể đưa ra một vài nhận xét liên hệ đặc biệt hơn với phần trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
A. VỊ TRÍ CỦA GIÁO HUẤN VỀ THIÊN CHÚA BA NGÔI TRONG TOÀN BỘ PHẦN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN: Mặc dù đề tài về Thiên Chúa Ba Ngôi còn được nhắc đến ở nhiều chỗ khác trong quyển Giáo lý, giáo huấn về mầu nhiệm này chủ yếu được triển khai trong mục 1 ("Tôi tin kính Đức Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất") của kinh Tin kính các Tông đồ, trong chương một có tựa đề là : "Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha". Vị trí của giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi là một vấn đề thường được đặt ra ngày nay trong thần học tín lý cũng như trong việc soạn thảo các sách giáo lý. Ta cần lưu ý ngay rằng trong các kinh Tin kính, không hề có lời tuyên xưng trực tiếp về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà chỉ tuyên xưng đức tin về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong thần học kinh viện, từ thời Trung Cổ, người ta bàn về Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi trong cùng một khái luận ("De Deo Uno et Trino"). Vì lẽ đó, theo truyền thống lâu đời, trong các sách thần học tín lý cũng như các sách giáo lý, giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi được trình bày ngay ở đầu, sau khi đề cập đến mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất. Điều này cũng hợp lý nếu chúng ta xem xét mọi sự từ quan điểm của Thiên Chúa. Thế nhưng rõ ràng ngày nay người ta thích tiếp cận mầu nhiệm Thiên Chúa khởi đi từ lịch sử cứu độ hơn. Theo cách này, chúng ta nhận biết Thiên Chúa qua các công trình Người thực hiện trong vũ trụ vật chất, cách riêng trong việc nhập thể của Chúa Con và sứ mạng của Chúa Thánh Thần. Vấn đề Thiên Chúa duy nhất chỉ được bàn đến sau khi đã khẳng định, dựa trên Kinh Thánh, rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng là Thiên Chúa do vai trò của Ba Đấng trong chương trình cứu độ. 
Vì vậy, ta có thể tự hỏi liệu có nên đặt giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi sau cấu trúc kinh Tin kính đã ấn định hay không, nghĩa là ở cuối đoạn II, sau khi đã trình bày về mầu nhiệm Chúa Cha (chương 1), Chúa Con (chương 2) và Chúa Thánh Thần (chương 3). Cách sắp xếp này sẽ biểu thị rằng giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi là khẳng định tổng hợp đức tin Kitô giáo, chứ không phải là một nguyên lý tiên thiên mà từ đó người ta có thể suy diễn ra mọi chân lý đức tin. Hơn nữa, chương trình chuẩn bị Năm Thánh 2000 cũng đi theo lược đồ đó, sát với lịch sử cứu độ, khi đề ra cho chúng ta học hỏi về Đức Giêsu Kitô, về Chúa Thánh Thần và về Chúa Cha và sau cùng tổng kết trong mầu nhiệm Ba Ngôi. Đọc lại các câu xướng đáp mở đầu các kinh cầu, ta cũng gặp lại thứ tự đó.
Giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi cần được quan niệm là một giáo huấn có liên hệ mật thiết với công cuộc cứu độ và do đó không thể tách rời khỏi giáo huấn về Chúa Kitô (Kitô học) và về Chúa Thánh Thần (Thánh Linh học, môn học thường bị quên lãng nhiều nhất). Cả ba mầu nhiệm chính này làm thành một thể duy nhất và phản ánh chương trình cứu độ được Chúa Cha thực hiện, nhờ Đức Kitô, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thật ra, ta phải khẳng định rằng hết mọi khía cạnh của đức tin kitô giáo đều mang dấu ấn của Ba Ngôi. Nói cách khác, Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong mọi lãnh vực của đời sống Kitô hữu như Sách Giáo lý có vắn tắt gợi lên ở đầu số 234. Do đó, thiết tưởng cũng nên làm sáng tỏ mối tương quan của giáo huấn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi với nền tu đức, luân lý kitô giáo và Giáo Hội học. Ta phải công nhận rằng chân lý trọng yếu này được bảo toàn cách riêng trong phụng vụ, tuy có lẽ nhiều tín hữu chưa ý thức đầy đủ về điều này. Chiều hướng của nền thần học và khoa huấn giáo hiện đại đang nỗ lực tìm lại các chân lý và nhận thức chủ yếu của giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi và diễn đạt bằng những từ ngữ mà con người ngày nay có thể hiểu được và nhờ đó làm sáng tỏ các chiều kích thực tiễn và mang tính cứu độ của giáo huấn này.
B. NHỮNG CHIỀU KÍCH THỰC TIỄN CỦA GIÁO HUẤN VỀ THIÊN CHÚA BA NGÔI: Có lẽ cách tốt nhất để tìm ra những hệ lụy thực tiễn của giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi là trở về với các giáo phụ trước và sau công đồng Ni-xê-a (325) là những người đã nhấn mạnh đến kế hoạch cứu độ và sự phân biệt giữa Ba Ngôi Thiên Chúa khi thực hiện các hành vi cứu độ trong lịch sử. Cách tiếp cận này sẽ tránh được khuynh hướng đưa ra những suy diễn thiếu cơ sở về "đời sống nội tại" của Thiên Chúa.
Giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi mang tính thực tiễn vì liên hệ đến đời sống của Thiên Chúa mà loài thụ tạo được thông dự vào. Dĩ nhiên chiều kích thực tiễn này không cung cấp những giải đáp trước mắt cho mọi cuộc tranh chấp giữa con người. Đúng hơn, giáo huấn này hướng chúng ta đến một lẽ khôn ngoan, một phương cách nhận định điều Thiên Chúa dự tính trong kế hoạch cứu độ của Người. Đời sống kitô giáo bao hàm việc nhận biết, yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa được mặc khải trong Đức Kitô và hành động phù hợp với mặc khải này.
Đức Giêsu Kitô rao giảng triều đại Thiên Chúa đến gần và mặc khải trật tự của trong gia đình mới của Người, trong đó hết mọi người, cách riêng những người bị loại trừ như người phong cùi, người phụ nữ Samaria, sẽ sống chung an hòa với những người nắm giữ những vị thế ưu đãi. Quả thực, trật tự mới này lan rộng đến trật tự tạo dựng, bởi lẽ trong triều đại đang đến của Thiên Chúa, mọi tạo vật sẽ tìm được sự viên mãn. Trong cái nhìn của Isaia, thậm chí sói và chiên con sẽ nằm chung với nhau (Is 11,6).
Sách Giáo lý khẳng định rằng "cùng đích của toàn bộ nhiệm cục của Thiên Chúa là đưa các thụ tạo vào sự kết hợp trọn vẹn với Ba Ngôi diễm phúc" (260). Điều này thật đúng nhưng chúng ta cần ghi nhớ rằng đi vào đời sống của Thiên Chúa đòi hỏi ta phải sống cách sung mãn, trong những quan hệ đúng đắn, theo kế hoạch của Thiên Chúa. Câu tiếp theo cũng rất thích đáng : "Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta được mời gọi trở nên nơi cư ngụ của Ba Ngôi chí thánh". Thiên Chúa chia sẻ sự sống của Người với chúng ta và nhờ ân sủng của Người, chúng ta được nâng lên đời sống thần linh đó. Thế nhưng, sống trong Thiên Chúa hay "trở nên nơi cư ngụ cho Thiên Chúa" không đưa đến một sự cứu độ duy cá nhân. Thực vậy, theo cái nhìn kitô giáo, Thiên Chúa cứu độ con người trong một cộng đoàn được gọi là thân thể Đức Kitô. Do đó, chúng ta không thể nào đi vào đời sống của Thiên Chúa nếu không đồng thời dấn thân vào một cuộc sống yêu thương và hiệp thông với kẻ khác.
Nước Thiên Chúa do Đức Giêsu Kitô rao giảng vạch ra cho chúng ta đường hướng cho cuộc sống. Mặc dù chắc chắn Đức Giêsu đã không thấy trước hết mọi vấn nạn luân lý mà con người gặp phải, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc chỉ đạo từ giáo huấn của Người. Giáo huấn của Người về Nước Thiên Chúa được diễn tả rõ nét qua hình ảnh ngôi nhà hay gia đình, trong đó hết mọi người ăn năn thống hối tội lỗi đều được đón nhận, bất luận địa vị của họ về mặt xã hội, kinh tế, chính trị hay tôn giáo. 
Lời giảng dạy của Đức Giêsu về gia đình mới hay Nước Thiên Chúa được phản ánh trong suy tư của các giáo phụ miền Ca-pa-đô-xi-a (thánh Basiliô, Ghêgoriô thành Nazianze, Ghêgoriô thành Nysse) khi các ngài nhấn mạnh rằng mọi hình thức độc quyền đều xa lạ với giáo huấn kitô giáo về Thiên Chúa. Thực vậy, các ngài lý luận rằng ngay cả sự cai trị của Thiên Chúa cũng không thuộc một ngôi vị duy nhất nhưng được chia sẻ đồng đều bởi Ba Ngôi. Mọi tổ chức xã hội hay chính trị của con người phải họa lại cách hành xử của Thiên Chúa. Mục tiêu chính của việc các ngài phi bác lạc thuyết của Ariô là nhằm loại trừ mọi hình thức cấp bậc và lệ thuộc giữa các ngôi vị Thiên Chúa. Áp dụng qui luật này cho chúng ta có nghĩa là không một con người nào được quyền thống trị kẻ khác, bất luận về mặt chủng tộc, phái tính hay dựa trên một sự phân biệt nào khác. Những mô hình đẳng cấp trong các mối quan hệ giữa người với người hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Đức Giêsu Kitô và đạo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi.
Để minh họa cụ thể hơn các chiều kích thực tiễn của giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có thể áp dụng vắn tắt những nhận định trên vào một số lãnh vực như bản chất của Giáo Hội, các bí tích, tính dục, luân lý và tu đức.
Giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi gợi cho ta thấy rằng Giáo Hội thực sự là hình ảnh của Thiên Chúa khi thể hiện niềm hy vọng cánh chung về đại gia đình của Thiên Chúa bao gồm hết mọi người. Giáo Hội cần phải trở nên dấu chỉ của trật tự mới về các mối tương quan theo đó "không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp, tự do hay nô lệ, đàn ông hay đàn ba ; nhưng hết mọi người chỉ là một trong Đức Kitô" (Gl 3,28). Giáo huấn của Đức Kitô về triều đại của Thiên Chúa phải được biểu hiện rõ ràng qua các mối tương quan bên trong Giáo Hội. Cũng như giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi khẳng định rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần bằng nhau mặc dù thực sự phân biệt với nhau xét theo ngôi vị, cũng vậy trong Giáo Hội chúng ta có thể khẳng định sự bình đẳng nhưng khác biệt đa dạng về nhân vị, ân huệ và đặc sủng. Sự lãnh đạo là một điều cần thiết trong Giáo Hội và cũng phù hợp với ý muốn tỏ tường của Đức Kitô miễn là để phục vụ (diakonia) chứ không phải để thống trị và kiểm soát (Mc 10,43-44).
Chúng ta cũng có thể ghi nhận thêm rằng theo suốt dòng lịch sử Kitô giáo, một nền thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi nhấn mạnh cách đơn phương đến tính duy nhất của thiên tính, coi nhẹ sự phân biệt thực sự giữa các ngôi vị, như đã là cám dỗ khá thường xuyên bên tây phương, thì luôn có khuynh hướng cổ xúy một cách hành xử trung ương tập quyền và đồng bộ trong sinh hoạt của Giáo Hội. Ngược lại, một nền thần học Ba ngôi khởi từ việc suy tư về từng ngôi vị trong sự phân biệt và hiệp thông của các ngôi, như ta gặp thấy trong truyền thống hy lạp và đông phương, đã giúp phát huy một cách hành xử trong Giáo Hội dựa trên sự bàn tính trao đổi với nhau giữa các Giáo Hội, cách riêng qua nhiều hội nghị, thượng hội đồng. Trên thực tế, một Giáo Hội thể hiện mầu nhiệm Ba Ngôi nhiều hơn sẽ là một Giáo Hội trong đó có sự tham gia của nhiều thành phần dân Chúa hơn, ở mọi cấp.
Các bí tích đưa chúng ta vào gia đình Thiên Chúa và sát nhập chúng ta vào đời sống của Thiên Chúa. Nhờ phép Thánh Tẩy, chúng ta "mặc lấy Đức Kitô" (Rm 13,14), đồng hóa với Người. Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta cử hành mầu nhiệm hiệp thông các ngôi vị vừa thần linh vừa nhân loại. Tất cả ý nghĩa của phép Thánh Thể có thể được gồm tóm trong từ "hiệp thông" (koinonia) : hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa và hiệp thông với nhau. Đời sống bí tích của Giáo Hội có thể được gọi là "công giáo" nghĩa là bao trùm toàn thể nhân loại, mời gọi mọi người thông phần vào mầu nhiệm cứu độ nhờ Đức Kitô. Bất cứ khi nào Thánh Thể biến thành một dấu chỉ của sự loại trừ, kỳ thị thì nó mâu thuẫn với điều nó biểu thị, nghĩa là trật tự cứu chuộc mới do Đức Giêsu Kitô rao giảng. 
Tính dục cũng có thể là một hình ảnh diễn đạt Thiên Chúa. Theo sách Sáng thế, con người là hình ảnh Thiên Chúa mà Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ (St 1,26). Con người thể hiện hình ảnh Thiên Chúa trong sự hiệp nhất giữa nam và nữ (x.2,23-24; 5,2). Tính dục là một con đường dẫn đến sự hiệp thông cá vị với một kẻ khác, qua đó nó biểu lộ ước muốn cơ bản của con người muốn kết hợp với Thiên Chúa. Tính dục có tiềm năng trở nên thánh thiện, sáng tạo và phong phú, nhưng cũng có thể bị méo mó do bạo lực, ích kỷ, tha hóa và hỗn loạn (chẳng hạn những hình thức tính dục đồng giới). Mặc dù một trong những tính năng động của tính dục là hướng đến sự độc hữu (= một người khác phái mà thôi), giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi cho thấy rằng tính dục phải vượt lên trên tương quan lứa đôi, bao hàm và tiếp đón cả những người xa lạ. Theo nghĩa đó, tính dục cũng mang đặc tính "công giáo", nghĩa là đại đồng.
Đời sống luân lý Kitô giáo trên nguyên tắc, không thể thể hiện ngoài giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi. Một trong những khẳng định cơ bản của giáo lý kitô giáo về Thiên Chúa là chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa là Đấng đời đời hiện hữu trong sự hiệp thông giữa con người. Ở đâu có những con người hiệp thông với nhau trong tình bác ái chân thật, ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Do đó, luân lý kitô giáo liên hệ đến các động thái của con người phục vụ sự hiệp thông giữa con người, cổ võ sự phát triển toàn diện của con người, đưa đến việc ngợi khen Thiên Chúa, tưởng nhớ đến Đức Kitô đang sống động và hiện diện, quay lưng cho tội lỗi và hoán cải để sống nhân tính của mình cách chân thật. Nói tóm lại, đời sống luân lý kitô giáo cốt tại việc đồng hành với Thiên Chúa qua việc phục vụ tha nhân, yêu thương kẻ thù, tiếp rước người xa lạ vào gia đình của Thiên Chúa.
Sau hết, đời sống thuộc linh Kitô giáo là thể hiện điều chúng ta tin và cách chúng ta cầu nguyện. Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào đời sống của Thiên Chúa, nhờ ân sủng, sự thánh hóa và thần hóa (theo kiểu nói của các giáo phụ đông phương). Tất cả những từ này nói lên rằng Thần khí Thiên Chúa làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và qua đó tháp nhập chúng ta vào sự hiệp thông giữa các thánh. Đời sống thuộc linh là một phương thế để "biện phân" điều Thiên Chúa đang thực hiện trong kế hoạch cứu độ. Vì thế, đời sống thuộc linh không phải chỉ là một khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, tách biệt khỏi các chiều kích khác, nhưng chi phối hết mọi lãnh vực của hiện hữu nhân sinh kitô giáo.
KẾT LUẬN: Sách Giáo lý đã có lý mà nhấn mạnh đến tính cách trọng yếu của giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi. Sách đã khởi đầu trình bày đạo lý đầy sức sống này bằng cách nhắc đến phụng vụ Thánh Tẩy. Thế nhưng Sách Giáo lý chưa minh chứng rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa những lời khẳng định giáo thuyết với đời sống kitô giáo khiến người ta chưa thấy tại sao phải quan tâm đặc biệt đến giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi hay làm sao và tại sao giáo huấn này lại nằm ở trung tâm đức tin kitô giáo. Điều may mắn là người ta đang chứng kiến một sự phục hưng thực sự giáo huấn về Thiên Chúa Ba Ngôi trong suy tư thần học và khoa huấn giáo hiện nay. Chúng ta được phép hy vọng rằng trong năm thánh 2000, sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị về mầu nhiệm cao cả và trọng yếu nhất này, hầu đem lại một sức sống mới cho hết mọi kitô hữu tuyên xưng đức tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa .
Lm. Giêrađô Trần Công Dụ
 [Nguồn: simonhoadalat]
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